KINH TỬ THẬP NHỊ CHƯƠNG 
ĐốI (HIẾU & NHẬN ĐỊNH 


LỜI NÓI ĐẦU 


Kinh Tứ thập nhị chương là một tuyển tập kinh điển cô 
đọng và súc tích.Trong một số truyền bản, bản kinh đã có sựbiên 
tập nhất định trong quá trình phiên dịch hay sao chép. Cũng do 
điều này, nên đã tạo ra những ngộ nhận không đáng có,thậm chí 
có những hoài nghi quá đáng khi cho rằng, bản kinh này không 
có thực trong Kinh tạng. 

Hơn thế nữa, vì nội dung và kết cấu của kinh Tứ thập nhị 
chương đôi khi chỉ trích xuất một câu hay một đoạn ngắn từ 
những bộ kinh khác, nên dễ làm cho người đọc bối rối,do không 
nắm được câu kinh đó nằm ở đâu, trong ngữ cảnh nào, trong 
những liên hệ nguồn gốc nào. 

Thực chất của kinh điển Phật giáo, dù Nam truyền hay Bắc 
truyền, nhưng vẫn gặp nhau và thống nhất trên nhiều phương 
diện căn bản. Sự gặp gỡ, giống nhau của những bản kinh trong 
nhiềutruyềnthống kinh điển Phậtgiáo,đãgópthêmbằngchứng 
khẳng định về tính chân thực của Phật pháp. 

Đó là ba trong những lý do thúc đẩy chúng tôi thực hiện tác 
phẩm Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định nhằm 
mục đích xác tín rằng, đây là bản kinh có mặt trong Kinh tạng 
Bắc truyền, có nguồn gốc trong những bản kinh khác nhau, và 
được cả hai truyền thống Bắc truyền và Nam truyền ghi nhận. 

Do có những chương bị ảnh hưởng bởi quá trình biên tập, 
do khả năng giới hạn của chúng tôi, thế nên chưa thể tìm ra 


nguồn gốc thực sự của những chương này, mà chỉ có thể đưa ra 
những bản kinh tương đương để đối chiếu. Đây là một hạn chế 
mà chúng tôi sẽ hoàn thiện khi hội đú tư liệu. 

Bản kinh Tứ thập nhị chương thể hiện một trình độ khái 
quát rất cao, nội dung giáo lý đáp ứng cho cả hai bộ phận tu sĩ, 
cư sĩ và ẩn tàng một khát vọng nhằm giới thiệu giáo lý căn bản 
của Phật giáo cho nhiều giới và nhiều người. Mặc dù trong khảo 
cứu của mình, chúng tôi đã chỉ ra những tác giả và dịch giả thực 
sự, tuy nhiên, chúng tôi vẫn ngờrằng, tác giả thực sự của kinh Tứ 
thập nhị chương phải là một người có trình độ khái quát cao và 
có thẩm quyền về Kinhtạng.Đây cũng là mộttồn nghi củachúng 
tôi sau khi hoàn thành tác phẩm này. 

Trong khi đối chiếu, có những bản kinh có nguồn gốc Hán 
tạng cũng như Nikaya, đã được một số tác giả có thẩm quyền 
phiên dịch ra tiếng Việt, thì chúng tôi xin mạn phép đượcsửdụng 
bản dịch của những tác giả này. Xin chân thành tri ân những dịch 
giả đã góp phần làm nên công trình của chúng tôi. 

Đi tìm nguồn gốc của một bản kinh mang tính tuyển tập, 
trong cả hai truyền thống kinh điển là Hán tạng và Nikaya, là một 
công việc đòi hỏi phải có sự góp sức của nhiều người. Chúng tôi 
rấtmong nhận đượcnhữngý kiến đóng góp của độc giả,những ý 
kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện tác phẩm 
trong thời gian tới. 

Trân trọng! 
Thích Chúc Phú 


KHẢOLUẬNVÍ 
TÁCGIÄ, NIÊN ĐẠI VÀTRUYÊN BẢN 


Trong kho tàng kinh điển Hántạng, kinh Tứthập nhịchương 
làmộttrường hợp đặcbiệt,ẩn chứanhiều giaithoại liên quan đến 
lịch sử du nhập cũng như quá trình phát triển của Phật giáo tại 
Trung Hoa và ngay cả Việt Nam. Với những quốc gia có sử dụng 
kinh điển Phật giáo chữ Hán, thì kinh Tứ thập nhị chương là một 
bản kinh được nhiều giới Phậthọc quan tâm nghiên cứu,tạo nên 
nhiều dị bản cùng song hành, tồn tại. Đi tìm bối cảnh ra đời, tác 
giả, niên đại cũng như các truyền bản kinh Tứthập nhị chương là 
chủ đích của bài khảo luận này. 

1. VỀ TÁC GIẢ VÀ NIÊN ĐẠI XUẤT HIỆN 

Các bản kinh Tứ thập nhị chương hiện đang lưu hành đều 
ghi rằng, kinh Tứ thập nhị chương do Ca-diếp Ma-đằng và Trúc 
Pháp Lan cùng dịch. Cơ sở của thông tin này dựa vào đâu và 
thông tin đó xác thực đến mức độ nào? 

1.1. Về hai ngài Ca-diếp Ma-đẳng và Trúc Pháp Lan 

Theo Xuất Tam tạng ký tập 

Trong Bài tựa Kinh Tứ thập nhị chương nằm trong Xuất 
Tam tạng ký tập, quyển sáu', thì phái đoàn cầu pháp đã sang Đại 
Nguyệt Chị, trích tuyển được kinh Tứ thập nhị chương và sau đó 
đựng trong 14chiếc hòm bằng đá. Bài tựa Kinh Tứthập nhị chương 


không xác định ai là người đã trích tuyển và không đề cập đến 
danh tánh hai ngài Ca-diếp Ma-đằng và Trúc Pháp Lan. 

Tuy nhiên, trong quyển thứ hai của Xuất Tam tạng ký tập 
đã cho rằng, phái đoàn cầu pháp: Vừa đến nước Đại Nguyệt 
Chi, thì gặp Sa-môn Trúc Ma-đằng, dịch rồi sao chép kinh này 
và trở về Lạc Dương, cất giữ trong gian thạch thất thứ 14 của 
lầu Ngự sử:. 

Theo Lịch đại Tam bảo ký 

Trong quyển bốn, Ca-diếp Ma-đẳng còn có tên là Trúc 
Nhiếp Ma-đẳằng hoặc Nhiếp Ma-đằng, là người dịch kinh Tứ thập 
nhị chương ở chùa Bạch Mã. 

Tuy nhiên, cũng trong quyển này, ở phần sau, khi nói về 
Tôn giả Trúc Pháp Lan, tác phẩm này cho rằng: Vào đời Minh 
Đế, lúc đầu tiên, Trúc Pháp Lan đã cùng Ca-diếp Ma-đằng cùng 
dịch kinh Tứ thập nhị chương, tuy nhiên, do Ca-diếp Ma-đằng 
viên tịch, nên Trúc Pháp Lan tự mình dịch bộ kinh này. 

Cũng trong quyển này, Phí Trường Phòng đã dẫn lời của 
ngài Bảo Xướng cho rằng: Tứ thập nhị chương do Trúc Pháp Lan 
dịch. Bằng chứng nghi ngờ đó có lẽ cho thấy, Trúc Pháp Lan đã 
đến cùng với Nhiếp Ma-đẳng!. 

Theo Chúng kinh mục lục 

Trong quyền 2 và cả quyền 6, tác phẩm này ghi nhận, kinh 
Tứ thập nhị chương do Trúc Pháp Lan và những người khác dịch 
vào năm Vĩnh Bình, đời Hậu Hán”. 

Theo Khai nguyên Thích giáo lục 

Trong quyển thứ nhất ghi, Sa-môn Ca-diếp Ma-đằng dòng 
dõi Bà-la-môn, bác học đa văn. Khi phái đoàn cầu pháp của vua 
Hán Minh Đế sang Đại Nguyệt Chỉ cầu pháp thì gặp Ca-diếp 


Ma-đẳằng. Phái đoàn liền thỉnh ngài về Lạc Dương, dùng ngựa 
trắng chở kinh sách và Phật tượng. Sau đó, Ca-diếp Ma-đằng 
dịch kinh Tứ thập nhị chương tại chùa Bạch Mã. 

Theo Cao tăng truyện 

Phái đoàn cầu pháp của vua Hán Minh Đế gặp Tôn giả 
Nhiếp Ma-đằng tại Thiên Trúc. Phái đoàn đã thỉnh ngài về Lạc 
Ấp (Lạc Dương). Vua Hán Minh Đế đã dựng một tỉnh xá ở ngoài 
cửa thành Tây, và từ đây, đất Hán có vị Tăng đầu tiên vậy. Có 
tư liệu cho rằng (Z#z),Nhiếp Ma-đằng dịch kinh Tứ thập nhị 
chương một quyển, lúc đầu được lưu giữ tại gian nhà thứ 14 của 
tòa thạch thất Ngự sử. 

Về ngài Trúc Pháp Lan, người Trung Thiên Trúc, là học 
giả bậc thầy. Thuở nhỏ đã giỏi chữ Hán, đã dịch năm bộ kinh 
như Thập địa đoạn kết, Phật Bổn sinh, Pháp Hải tạng, Phật 
Bổn hạnh, Tứ thập nhị chương. Do loạn lạc nên phần lớn các 
bộ kinh ấy bị thất truyền, hiện tại ngày nay, ở miền Giang Tả 
chỉ còn bộ kinh Tứ thập nhị chương với hơn hai ngàn chữ. 
Trong những bộ kinh hiện còn từ thời Hán, chỉ có bộ này là 
đầu tiên vậy”. 

1.2. Nhận định về tư liệu đã dẫn 

Trong những nguồn tư liệu vừa dẫn ở trên, có nhiều điểm 
không thống nhất về dịch giả bản kinh Tứ thập nhị chương. 

Về Tôn giả Ca-diếp Ma-đằng, trong tư liệu kinh lục 
Xuất Tam tạng ký tập chỉ ghi, phái đoàn thỉnh kinh đã gặp 
Sa-môn Trúc Ma-đẳng, dịch rồi sao chép kinh này và trở về 
Lạc Dương. Tư liệu này không xác định ai đã dịch bộ kinh 
này. Tư liệu Lịch đại Tam bảo ký cho rằng Trúc Ma-đằng dịch 
kinh tại chùa Bạch Mã, tác phẩm Khai nguyên Thích giáo lục 
cũng đồng ý với quan điểm này. Cẩn trọng hơn, trong Cao 
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tăng truyện của Huệ Hạo, mặc dù cũng cho rằng Ca-diếp Ma- 
đằng đã dịch kinh Tứ thập nhị chương ở chùa Bạch Mã,nhưng 
không chỉ ra chính xác đó là tài liệu nào. Trong khi đó, ngài 
Đạo An mặc dùbiết đến chùa BạchMã?,nhưng không biết đến 
bản kinh Tứ thập nhị chương, nên không đưa vào tác phẩm 
Chúng kinh mục lục của mình. Không những thế, việc phái 
đoàn sang Tây Vực cầu pháp được lưu xuất từ Bài tựa Kinh Tứ 
thập nhị chương. Thật sự thì Bài tựa Kinh Tứ thập nhị chương 
còn nhiều điều bất cập về niên đại'9, và do vậy, chưa đủ thông 
tin để khẳng định rằng ngài Ca-diếp Ma-đằng đã dịch kinh Tứ 
thập nhị chương. 

Với ngài Trúc Pháp Lan, Lịch đại Tam bảo ký đã xác tín 
rằng, Tôn giả Trúc Pháp Lan đã tự mình dịch kinh Tứ thập 
nhị chương sau khi Trúc Ma-đằng viên tịch. Và cũng trong 
chương này, Phí Trường Phòng đã dẫn lời Bảo Xướng khi cho 
rằng, kinh Tứ thập nhị chương do chính Trúc Pháp Lan dịch. 
Trong Chúng kinh mục lục đã khẳng định dứt khoát rằng, kinh 
Tứ thập nhị chương do Trúc Pháp Lan và những người khác 
dịch vào năm Vĩnh Bình, đời Hậu Hán. Đặc biệt, trong Cao tăng 
truyện, thông tin về Trúc Pháp Lan được đề cập khá rõ. Đó là một 
học giả uyên thâm, tỉnh thông Hán ngữ, đã dịch năm bộ kinh, di 
cảo dịch thuật đến thời ngài Huệ Hạo (497-554) chỉ còn lại bộ 
kinh Tứ thập nhị chương. 

Như vậy, quan điểm cho rằng Trúc Pháp Lan chính là tác giả 
dịch kinh Tứ thập nhị chương có cơ sở hơn Ca-diếp Ma-đẳng. 

Khi khảo sát những chỉ tiết liên quan đến cuộc đời của ngài 
Trúc Pháp Lan, đã mở ra một hướng nghĩ mới về một dịch giả ẩn 
danh của bản kinh Tứ thập nhị chương. Thông tin quan trọng đó 
chính là, ngài Trúc Pháp Lan là bổn sư truyền Ngũ giới cho cư 
sĩ Chi Khiêm. 
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1.3.ChiKhiêmthogiớivớiTrúcPhápLanvàviệcdichkinhTứthập 
nhị chương 

Theo Xuất Tam tạng ký tập quyển 13, truyện Chi Khiêm, 
thứ sáu'!, Chi Khiêm tự Cung Minh, còn có tên là Việt, tổ phụ 
là Pháp Độ, xuất thân từ nước Đại Nguyệt Chỉ. Từ nhỏ đã có 
tính thương người, thương vật. Năm mười tuổi học kinh thư, có 
trí thông minh mẫn tiệp. Năm mười ba tuổi học sách vở tiếng 
Phạn và thông thạo ngôn ngữ của sáu nước. Chỉ Khiêm theo Chi 
Lượng học Phật pháp. Cuối đời Đông Hán, Chi Khiêm chạy loạn 
đến nước Ngô. 

Ngô Tôn Quyền nghe tiếng bác học, tài năng trí tuệ xuất 
chúng của Chỉ Khiêm, nên triệu ông vào tham vấn về sự thâm 
áo của Phật pháp. Chi Khiêm tùy theo căn cơ mà ứng đáp minh 
bạch. Vừa nghe qua, Ngô Tôn Quyền rất vui mừng, bèn bái Chỉ 
Khiêm làm Bác sĩ, đảm nhậm chức Bổ đạo Đông cung. Đương 
thời, đã có rất nhiều kinh điển được truyền vào đất Ngô, nhưng 
phần lớn là kinh tiếng Phạn, do thông thạo chữHán và chữ Phạn, 
cùng ngôn ngữ của sáu nước, nên Chi Khiêm đã phát tâm phiên 
dịch ra chữ Hán nhiều bộ kinh điển. Từ năm Hoàng Vũ nguyên 
niên (222) đến năm cuối Kiến Hưng (253), Chi Khiêm phiên dịch 
khoảng hai mươi bảy bộ kinh. Theo Cao tăng truyện, truyện của 
ngài Khương Tăng Hội, thì Chi Khiêm dịch đến 49 bộ kinh'?. Lúc 
thái tử lên ngôi, bỏ qua thế sự cuộc đời, Chi Khiêm vào ẩn cư nơi 
núi Khung Ải, cầu ngài Trúc Pháp Lan thọ Năm giới và sống ở 
đó cho đến lúc qua đời. 

Ngoài tư liệu Xuất Tam tạng ký tập cho rằng, Chi Khiêm 
cầu thọ Ngũ giới với Trúc Pháp Lan, thì Khai nguyên Thích giáo 
lục'3, quyển thứ hai, cũng khẳng định điều tương tự. 

Trong nhiều bản dịch kinh điển, Chi Khiêm trân trọng ghi 
phíatrướctên mìnhbachữƯu-bà-tắc,đó cũng làmộtcách khẳng 
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định vai trò cư sĩ của mình nói riêng, và đồng thời gián tiếp chia 
sẻ thông tin mình là đệ tử của ngài Trúc Pháp Lan. 

Theo Lịch đại Tam bảo ký, quyển thứ năm, trong ba mươi 
sáu bộ, hoặc 49 kinh do Chi Khiêm dịch, thì có kinh Tứ thập 
nhị chương '°. Theo Trinh nguyên Tân định Thích giáo mục lục, 
quyển thứ 25, do Sa-môn Viên Chiếu đời nhà Đường soạn thì cư 
sĩ Chi Khiêm là người dịch kinh Tứ thập nhị chương đầu tiên ( 
?§—-ï#) '°. Theo Sa-môn Thích Tĩnh Mại trong tác phẩm Cổ kim 
Dịch kinh đồ ký'5, quyển thứ nhất, thì Chi Khiêm dịch tổng cộng 
129 bộ kinh, hợp thành 152 quyển, trong số đó có bản kinh Tứ 
thập nhị chương. Được biết, ngài Thích Tỉnh Mại, là một trong 
11 vị Tăng được tinh tuyển tham dự vào Viện dịch kinh Từ Ân 
Tự'”, do đó, thông tin của ngài về bản kinh Tứ thập nhị chương 
do Chi Khiêm dịch là có cơ sở. 


1.4.Đitimbốicảnhrađờicũngnhưdichgiảẩndanhcủabộkinh 
Tứ thập nhị chương 

Để tìm được tác giả ẩn danh đã dịch kinh Tứ thập nhị 
chương, nên chăng thử điểm qua vài nét về những tác giả dịch 
kinh Pháp cú. Vì lẽ, từ bản dịch kinh Pháp cú của Duy-kỳ-nan, 
có thể phần nào cho thấy ai là tác giả thực sự của bản kinh Tứ 
thập nhị chương. 

Theo Xuất Tam tạng ký tập, quyển hai, thì kinh Pháp cú có 2 
quyển, do Trúc Tương Diễm và Chi Khiêm dịch. Cũng trong tác 
phẩm này, phần truyện của ngài Đạo An, đã bổ sung thêm thông 
tin: Sa-môn Duy-kỳ-nan người Thiên Trúc, vào năm Hoàng Vũ 
thứ ba (224) thời Ngô Tôn Quyền, đã đem Phạn bản kinh Đàm 
bát đến Vũ Xương. Đàm bát tức kinh Pháp cú. Khi đó Chi Khiêm 
cầu thỉnh dịch kinh ấy nên Duy-kỳ-nan đã nhờ bạn đồng đạo là 
Trúc Tương Diễm phiên dịch, Chi Khiêm viết sang Hán văn $. 
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Theo Đại Đường nội điển lục, quyển bảy'?, thì Chi Khiêm 
dịch toàn bộ hai quyển kinh Pháp cú. Trong Chúng kinh mục lục, 
quyển 629, cũng cho rằng Chi Khiêm dịch hai quyển Pháp cú tập. 

Theo Bài tựa Kinh Pháp cú do Chi Khiêm viết, có đoạn: 
Kẻ quê mùa này được ngài Duy-kỳ-nan truyền cho bản Pháp cú 
gồm 500 bài kệ, nên đã thỉnh cầu đồng đạo của thầy ấy là ngài 
Trúc Tương Diễm dịch. Tương Diễm tuy giỏi tiếng Phạn nhưng 
vốn chữ Hán vẫn chưa hoàn bị. Những lời dịch của ông ta có khi 
đúng với Phạn ngữ, có khi căn cứ vào nghĩa để dịch âm nên bản 
dịch còn mang tính thô phác, Chi Khiêm erằng do vì văn chương 
không giỏi?!. Mở rộng tìm hiểu về khả năng ngôn ngữ của hai 
ngài Duy-kỳ-nan và Trúc Tương Diễm thì được biết, Duy-kỳ-nan 
không rành lắm về ngôn ngữ của chính nước mình (š#J2 ?£ HỊ 
ñ¡) và bạn đồng tu là Tương Diễm cũng không giỏi về Hán ngữ 
(&7R®# ïï) ?2 và do vậy, Chi Khiêm, một vị cư sĩ thông thạo 
sáu ngoại ngữ, đã hiệu đính theo nghĩa dịch lại toàn bộ bản kinh 
Pháp cú để thành một tác phẩm hoàn chỉnh. 

Vai trò của Chỉ Khiêm đối với dịch phẩm kinh Pháp cú rất 
lớn, thế nhưng, ngay như Bài tựa Kinh Pháp cú của Chi Khiêm, 
cũng xếp nằm ởgiữa cuốn thượng và cuốn hạ. Không những thế, 
trên dòng đểtêntác giảthìchỉghido Duy-kỳ-nanvànhữngngười 
khác cùng dịch. Điều đó đã chứng minh ông quảthật sống đúng 
với tên của mình: Chi Khiêm (#),một người khiêm nhường ở 
nước Đại Nguyệt Chi. 

Trở lại với bản kinh Tứ thập nhị chương, nối kết lại những 
thông rời rạc liên quan đến bộ kinh này đã cho thấy, bối cảnh ra 
đời cũng như ai là dịch giả chủ yếu, có nhiều điểm tương đồng 
như bản kinh Pháp cú của Duy-kỳ-nan. 

Trước hết, mặc dù vẫn chưa xác định được thời điểm chính 
xác Chi Khiêm cầu thọ Ngũ giới với Trúc Pháp Lan, chưa rõ vào 
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giai đoạn trung niên hay lúc cuối đời, theo văn cảnh thì có vẻ như 
vào lúc cuối đời, thế nhưng vẫn có thể xác định rằng, Trúc Pháp 
Lan sống cùng thời với Chi Khiêm. 

Thứ hai, có khả năng Trúc Pháp Lan đã tự mình dịch kinh 
Tứthập nhịchương,theo thôngtin từtác phẩm Lịch đại Tam bảo ký, 
quyển bốn.Tuynhiên,dohanchếvềngônngữ,trình độPhậthọcnói 
chung, nên bản dịch chưa hay, và có thể nói là chưa hoàn thành. 

Thứ ba, với vốn Phật học phong phú vì đã dịch hơn 49 bộ 
kinh, căn cứ theo Cao tăng truyện, hoặc 129 bộ kinh, nói theo 
Cổ kim Dịch kinh đồ ký, thì Chi Khiêm có thể hiệu đính xuất sắc 
bản dịch kinh Tứ thập nhị chương của Trúc Pháp Lan. Hiện tại, 
trong Đại tạng kinh Đại Chính tân tu (ĐTKĐCTT) còn lưu giữ 55 
bộ kinh do Chi Khiêm dịch, đã chứng minh năng lực dịch thuật 
của Chi Khiêm. Ở đây, với những tư liệu kinh lục cho rằng, chỉ 
riêng một mình Chi Khiêm dịch kinh Tứ thập nhị chương, vì có 
thể việc hiệu đính bản kinh Tứ thập nhị chương của Chi Khiêm 
giống như một bản dịch mới. 

Thứ tư, bản kinh Tứ thập nhị chương có nguồn gốc từ Đại 
Nguyệt Chi. Đại Nguyệt Chi có giai đoạn là một quốc gia rộng 
lớn, có trung tâm Phật giáo nổi tiếng Gandhara với các thủ bản 
kinh cổ bằng ngôn ngữ Kharostthi còn lưu lại đến này ngay”. 
Chi Khiêm vốn là người nước này, cộng với lợi thế am tường sáu 
ngôn ngữ, thế nên sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc phiên dịch 
kinh điển có nguồn gốc từ Đại Nguyệt Chỉ. 

Thứnăm,với bản chấtkhiêm hạ củamình,mặc dùhiệu đính 
bản dịch của thây mình là Trúc Pháp Lan, thế nhưng Chi Khiêm 
vẫn không lưu lại tên mình, như trường hợp kinh Pháp cú của 
Duy-kỳ-nan chẳng hạn. Ở đây, để ghi nhận công lao của những 
người có công đem kinh Tứ thập nhị chương sang đất Hán, Chi 
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Khiêm đã giữ nguyên tên của ngài Ca-diếp Ma-đằng, như là một 
sự tôn trọng về cội nguồn du nhập của bản kinh. 

Như vậy, theo suy luận của chúng tôi, bối cảnh xuất hiện 
của kinh Tứ thập nhị chương được dựng lên là: Việc các vua nhà 
Hán sai sứ đi Đại Nguyệt Chi là có thật. Trong những chuyến 
giao lưu tiếp biến văn hóa trên Con đường tơ lụa, đã tiếp nhận 
thư tịch Phật giáo. Ca-diếp Ma-đằng là mộttrong những đại diện 
tiêu biểu, có công lao trích tuyển, sao chép bản kinh Tứ thập nhị 
chương bằng ngôn ngữ Đại Nguyệt Chi”, sau đó bản kinh được 
đưa vào đất Hán và giữ gìn ở Thư viện Hoàng gia (li ã 7ï 3)”. 
Trúc Pháp Lan đã dịch kinh ấy nhưng văn nghĩa chưa trọn vẹn, 
sau đó, được đệ tử Năm giới là Chi Khiêm hiệu đính và hoàn 
thành xuất sắc dịch phẩm. Vì tôn trọng Thầy của mình, vì bản tính 
khiêm hạ, nên Chỉ Khiêm chỉ ghi Trúc Pháp Lan như là dịch giả 
chính thức và Ca-diếp Ma-đằng như là tác giả sao lục bộ kinh này. 

Thông tin về Chi Khiêm dịch kinh Tứ thập nhị chương cũng 
khẳng định thêm một vấn đề quan trọng: bản kinh Tứ thập nhị 
chương có niên đại xuất hiện vào giữa những năm 222-253. 





2VÀINÉTVỀCÁCTRUYỀNBẢNVÀYẾUTỐTHIỀNTÔNGTRONGKINH 
TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 

2.1. Các truyền bản kinh Tứ thập nhị chương 

Kinh Tứ thập nhị chương được nhiều nhà nghiên cứu Phật 
học quan tâm, chú giải. Trong thư khố Hán tạng, kinh Tứthập nhị 
chương hiện có các bản kinh, chú, sớ như sau: 

1. Kinh Tứ thập nhị chương, tập 20/ Đại tạng kinh Cao Ly, 
từ trang 891-893. 

2. Kinh Tứ thập nhị chương, số 784, tập 17/ ĐTKĐCTT, từ 
trang 722-724. 
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3. Chú Tứ thập nhị chương kinh, số 1794, tập 39/ÐTKĐCTT, 
từ trang 516-522. Tống Chân Tông hoàng đế chú. Bản này cũng 
có mặt trong tập 59/Vạn tục tạng, từ trang 49-65. 

4. Tứ thập nhị chương kinh chú, tập 59/Vạn tục tạng, Tống, 
Sa-môn Cổ Linh Liễu Đổng bổ chú. 

5. Tứ thập nhị chương kinh giải, tập 59/Vạn tục tạng, Minh, 
Ngẫu Ích đại sư viết. 

6. Tứ thập nhị chương kinh chỉ nam, tập 59/Wạn tục tạng, 
Thanh, Sa-môn Phú-sa Thích Đạo Bái thuật. 

7, Tứ thập nhị chương kinh sớ sao, tập 59/Vạn tục tạng. 
Thanh, Từ Vân Sa-môn Tục Pháp thuật. 

8. Tứ thập nhị chương kinh giảng lục, Dân Quốc, Thái Hư 
toàn thư. 

9. Phật Tổ tam kinh, Bản biệt hành. Tống, Đại Hồng Từ Tổ, 
Sa-môn Thủ Toại chú. 

Theo kết quả khảo sát và phân loại của chúng tôi thì 
trong chín tác phẩm vừa nêu, thực tế phát xuất từhai nguồn 
tư liệu chính. 

Thứnhất, đó là bản kinh Tứ thập nhị chương nằm trong tập 
20 của Đại tạng kinh Cao Ly. Sau khi đối chiếu, chúng tôi phát 
hiện rằng, toàn văn của bản kinh này được thu lục vào tập 17 của 
ĐTKĐCTT với bản kinh cùng tên, mang số thứ tự 784. So với 
bản Đại tạng kinh Cao Ly, thì bản ĐTIKĐCTT chỉ thiếu một chữ 
ở chương thứ chín và sai một chữ ở chương thứ ba mươi ba. Cả 
hai trường hợp này không ảnh hưởng đến nội dung bản kinh. Do 
ĐTKĐCTT mang tính phổ biến, thế nên chúng tôi sử dụng bản 
này để độc giả tiện theo dõi. Trong những trường hợp cần thiết, 
chúng tôi sẽ đối chiếu với bản Tứthập nhị chương trong Đại tạng 
kinh Cao Ly. 
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Thứ hai, là bản của Sa-môn Thủ Toại, đó là tác phẩm Phật 
thuyết Tứ thập nhị chương kinh, nằm trong bản biệt hành Phật 
Tổ tam kinh. 

Ở đây, với nguồn tư liệu thứ nhất, tức bản kinh Tứ thập nhị 
chương mang số hiệu 784 cho thấy, những lời dạy của Đức Phật 
được thể hiện trong 42 chương rất gần với nội dung của các bộ 
kinh A-hàm và các kinh Nikaya tương ứng. Bản Chú Tứ thập nhị 
chương của Tống Chân Tông thời Bắc Tống, đã chú giải dựa trên 
bản kinh 784. Theo đối chiếu, bản chú giải của Tống Chân Tông 
giống đến chín mươi phần trăm so với bản kinh 784. Cụ thể, 
trong bản của Tống Chân Tông có thêm lời dẫn trước nội dung 
kinh,bổ sung chương2, bổ sung 20 điều khó ởchương 10,vàmở 
rộng một phần ở chương 42. 

Nguồn tư liệu kế tiếp là bản của Sa-môn Thủ Toại. Bản này 
định hình vào đời vua Tống Cao Tông, năm Kiến Viêm thứ ba 
(1129), được chính Sa-môn Thủ Toại ghi lại trong phần cuối bản 
chú giải Phật thuyết Tứ thập nhị chương kinh. Căn cứ vào bài tựa 
Quy Sơn cảnh sách chú của Đức Dị cho thấy, bản chú giải kinh 
Tứ thập nhị chương của Sa-môn Thủ Toại được tập thành vào tác 
phẩm Phật Tổ tam kinh vào năm Chí Nguyên thứ ba (1266)Z. 
Phật Tổ tam kinh là một tác phẩm phổ dụng của Thiền gia, chưa 
được đưa vào ĐTKĐCTT và thu lục không đầy đủ trong danh 
mục Tục tạng. Bản chúng tôi hiện sử dụng là một bản biệt hành, 
in lại vào năm Minh Mạng thứ mười một””. 

Bản của Thủ Toại làm nền tảng của hầu hết các bản chú, sớ 
liên quan đến kinh Tứ thập nhị chương của các tác giả như Cổ 
Linh Liễu Đồng, Ngẫu Ích, Đạo Bái, Tục Pháp... Ngay cả bản Tứ 
thập nhị chương kinh giảng lục của Thái Hư đại sư cũng được 
triển khai từ nền tảng bản chú giải của Sa-môn Thủ Toại. 
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Từ những đối chiếu đó đã cho thấy rằng, kinh Tứ thập nhị 
chương hiện có hai bản trong Hán tạng. Một bản mang số hiệu 
784, thuộc tập 17/ ĐTKĐCTT và một bản xuất hiện ở thời Nam 
Tống của Sa-môn Thủ Toại. 


2.2. Yếu tố Thiển tông trong kinh Tứ thập nhị chương 

Trong hai truyền bản kinh Tứ thập nhị chương, thì bản 
của Sa-môn Thủ Toại ảnh hưởng đậm nét tư tưởng Thiền tông 
và Lý học đời Tống. Đó là các chương 1, 2, 11, 12, 15, 18, 19, 
27, 36,40, 42. 

Căn cứ từ tư liệu lịch sử cho thấy, kinh Tứ thập nhị chương 
được hình thành trước khi Bồ-đề-đạt-ma sang Trung Hoa khai 
phái lập tông vào thế kỷ thứ VỊ. Nếu vậy, thì sự có mặt tư tưởng 
Thiền tông trong kinh Tứ thập nhị chương rõ ràng là do người 
sau thêm vào. Theo đó, khởi nguyên của mọi sự thêm thắt, bổ 
sung tưtưởng Thiền tông bắt đầu từbản chú giải của Sa-mônThủ 
Toại. Vậy, vị Sa-môn ấy là ai? 

Theo Bổ tục Cao tăng truyện”, quyển 9, Thủ Toại họ 
Chương, người huyện Bồng Khê, Tùy Châu, từ nhỏ đã thích chay 
tịnh, không thích đùa giỡn, rong chơi. Ngài thờ Nam Lộc Viện 
thượng nhân làm thầy, xuất gia vào năm 27 tuổi, sau đó du 
hành phương Nam, đến núi Ngọc Tuyển thuộc Hồ Bắc. Tại 
đây, Thủ Toại gặp vị Thiền sư tên là Cần, được coi trọng và 
chọn làm trợ tá trong viện. Vài năm sau, ngài đến chùa Đại 
Hồng, ra mắt Thiền sư tên Ân. Một lần vào phương trượng trải 
tọa cụ, thấy một con côn trùng nhỏ rơi xuống đất, ngài vội vàng 
dùng tay phủi đi, nhân đó đại ngộ, được Thiền sư Ân ấn chứng 
và giao phó làm Tổng viện. 

Thủ Toại là một thiền sư có khả năng văn chương, thi phú. 


19 


Một lần, ngài triệu đại chúng vân tập thiền đường và đưa ra một 
công án thấm đẫm chất thơ ca, được nhiều tác phẩm của Thiền 
gia lưu lại: 
— 3# 3 HH W 
— HR B f 5 # 
lãi HN ll tố 
} ã ki! 9 
/ÄNÈ{6J& ? 
Nhất quyền quyền đảo Hoàng Hạc Lâu 
Nhất đạp đạp phiên Anh Vũ Châu 
Quán hướng cao lâu ngọc sậu mã 
Tằng ư cấp thủy đả kim cầu 


đljr 
- 
_= 3 tệ 


ki Gilr 
mm = 





>mm 





bề 








tỳ 
& 





Nhiên tuy nhằm ma? 

Tạm dịch: 

Một tay xoay đảo Hoàng Hạc lâu” 

Một bước trở mình Anh Vũ châu”? 

Quen hướng lầu cao phi ngựa báu 

Nhiều phen nước xiết đá kim cầu. 

Điều đó có ý gì? 

Với khả năng văn chương, thi phú, cộng với ảnh hưởng của 
một vị thiển sư ngộ đạo, cho nên bản chú giải kinh Tứ thập nhị 
chương của Sa-mônThủ Toại được đánh giá cao và được sử dụng 
rộng rãi vào thời nhà Tống. Đặc biệt, vào thời nhà Tống, kỹ thuật 
¡n khắc gỗ đạt đến đỉnh cao, việc in ấn kinh điển được nhiều giới 
quan tâm bổ trợ. Đó là điều có thể thấy rõ qua tám lần tổ chức 
khắcin Đại tạng kinh và nhiều ấn bản kinh điển quan trọng trong 
thư tịch của Phật giáo vào thời nhà Tống. 
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Không những thế, kể từ cuối nhà Đường và đầu nhà Tống, 
trong những tông phái Phật giáo tại Trung Quốc thì Thiền tông 
phát triển mạnh mẽ và từng bước phát triển sang các nước như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Ở đây, sự phát triển của Thiền 
tông đã đồng thời tạo tiền đề để cho những tác phẩm của thiền 
gia nhân đó được quảng bố và ảnh hưởng mạnh mẽ. Đó cũng là 
một trong những điều kiện thuận lợi để truyền bản kinh Tứ thập 
nhị chương nằm trong bộ Phật Tổ tam kinh, do Sa-môn Thủ Toại 
chú giải, được phổ biến và lưu hành rộng rãi ở nhiều nước, trong 
đó có cả Việt Nam. 

3.VÀISUYNGHĨVÊBẢNKINHTÚTHẬPNHỊCHƯƠNGỞVIỆTNAM 

Đã từng có luận điểm cho rằng, kinh Tứ thập nhị chương 
được lưu hành khá sớm ởViệt Nam (Giao Châu) trong thế kỷ thứhai 
Tây lịch, tuy nhiên những luận cứ đưa ra chỉ dừng lại trên phương 
diện gợi mở và vẫn chưa đảm bảo tính thuyết phục khoa học”. 

Chúng tôi hiện chưa đủ cứ liệu để xác định chính xác niên 
đại bản kinh Tứ thập nhị chương đầu tiên có mặt tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, thời điểm kinh Tứ thập nhị chương được lưu hành 
rộng rãi ở Việt Nam vào khoảng sau thời nhà Tống. Vì lẽ, với 
kỹ thuật in khắc gỗ đã phát triển khá mạnh vào thời kỳ này, là 
một trợ thủ đắc lực trong việc in ấn và phổ biến kinh điển. Thứ 
hai, đây cũng là giai đoạn mà lịch sử ghi nhận đã có những giao 
lưu văn hóa mang cấp quốc gia”. Thứ ba, bản kinh Tứ thập nhị 
chương được quảng bố, lưu hành ởViệt Nam là bản của Sa-môn 
Thủ Toại, nằm trong bộ PhậtTổ tam kinh,mộttác phẩm phổ biến 
trong sinh hoạt của Thiền gia nhiều thời kỳ. 

Đặc biệt, căn cứ bài Tứ thập nhị chương kinh tụng do Tăng 
Viên diễn thơ, vào năm thứ tư niên hiệu Khánh Đức (1652) đời 
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vua Lê Thần Tông, cũng được in chung trong bộ Phật Tổ tam 
kinh;thông tin đó đã đồng thời cho thấy,kinh Tứthập nhịchương 
đã phổ biến ở Việt Nam trước thế kỷ thứ XVII. Không những thế, 
trong những sáng tác của Thiền sư Hương Hải (1628-1715), có 
tác phẩm Giải Phật Tổ tam kinh*!. 

Trong những năm đầu và giữa thế kỷ XX, sau những nỗ 
lực vận động chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam, những bản 
kinh cơ bản của Phật giáo được in ấn và lưu hành. Kinh Tứ 
thập nhị chương cũng là một trong số những bản kinh được 
quan tâm và phổ biến. Ngay như chương trình đào tạo Phật 
học do Thiền sư Thanh Hanh của Hội Bắc Kỳ Phật giáo đã 
chọn bộ Phật Tổ tam kinh làm nội dung đào tạo trong năm thứ 
nhất. Ở đây, do bị chi phối bởi nguồn tư liệu (nguồn từ Phật 
Tổ tam kinh và nguồn từ Thái Hư đại sư toàn tập), nên bản 
kinh Tứ thập nhị chương được phổ biến ở Việt Nam vẫn là bản 
của Sa-môn Thủ Toại. Bản kinh Tứ thập nhị chương do Hòa 
thượng Thích Hoàn Quan dịch ra tiếng Việt, là minh chứng 
tiêu biểu cho trường hợp này. 

Đành rằng, bản kinh Tứ thập nhị chương của Sa-môn Thủ 
Toại sáng tỏ về văn chương, cô đọng về văn cú, thế nhưng do vì 
mộtphẩntưnội dung bản kinh bịchi phốivàảnh hưởng bởi quan 
điểm tông phái và Lý học thời Tống; vì vậy chỉ nên sử dụng bản 
này cho mục đích đối chiếu, tham khảo. 

Từ những luận cứ có cơ sở của Đại sư Ấn Thuận", từ 
những gợi ý của Hòa thượng Trí Quang qua Kinh 42 bài”, từ 
những đối chiếu, so sánh, khảo sát của chúng tôi giữa bản kinh 
Tứ thập nhị chương trong tập 20 Đại tạng kinh Cao Ly và bản 
kinh cùng tên mang số hiệu 784 trong tập 17 của ĐTKĐCTT, 
đã dẫn đến một đề xuất mang tính khẳng định: Bản kinh mang 
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số hiệu 784 nằm trong tập 17 của ĐTKĐCTT là bản kinh Tứ 
thập nhị chương có giá trị tư liệu mang tính nguyên bản, cần 
được chính thức nghiên cứu và phổ biến. Tác phẩm Kinh Tứ 
thập nhị chương - đối chiếu và nhận định được chúng tôi thực 
hiện dựa trên nền tảng bản kinh này. 











1 _kIEŠïlãkj#/@? 55 No. 2145H=jï#JŸ#Z8X. IM 
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10 Bài tựa Kinh Tứ thập nhị chương đề cập về câu chuyện Hán 
Minh Đế mộng người vàng. Về mặt văn bản, theo như lưu ý của ngài 
Tăng Hựu, thì chưa rõ tác giả của tư liệu này là ai (2š), thế nên 
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ZŸ#) vốn là thụy hiệu của Hán Minh Đế. Mặt khác, chữ Ngày xưa (7) xuất 
hiện đầu tiên trong bản văn và năm chữ cuối: mãi đến nay không dứt (Ƒ 
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2/1) cho thấy rằng bài tựa này được hìnhthành khá muộn,ítnhất 
sau thời nhà Hán và có khả năng trong thời ngài Tăng Hựu. Trong bài tựa 
có đề cập đến mộtvi Trung lang tướng tên làTrương Khiên (jš ?Š---1' BỊ 
7ff). Theo SửkýTưMãThiên, tập sáu mươi ba,Đại uyễn liệttruyện, vịtrung 
lang tướng này là người từng điĐại NguyệtChi, là người có công mởmang 
con đường thông thương, trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc với các nước 
trên Con đường tơ lụa. Điều đáng chú ý, Trung lang tướng Trương Khiên 
sống ở thời Tây Hán, dưới triều vua Hán Vũ Đế, đã từng đi sứ Đại Nguyệt 
Chi vào năm Kiến Nguyên thứ 2 (139 TCN). Ở đây, nếu như Bài tựa Kinh 
Tứ thập nhị chương đề cập chính là vị Trung lang tướng Trương Khiên này, 
thì quả là một sự thêm thắt không phù hợp với niên đại. 
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BÀI TỰA 
KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG 


1.CHÁNH VĂN 

XkIEđIlã kiã“6Z | LIME No. 784 pH-Ị— 4S. 

18 m b}) ["|iM 3š PE Nỗ 1E 1Z bãi ñP 

HH5. ÄXZ N3hÀA. 1H26. UJW HX. 
1lffii. xh!f4/A t2. HH #1. M.X5J{®t. R 
1 Al82Z:H. InllX“?. fif81Ă?ï. XI. f#Z#fñl7&. 7n7f 
R#Hb. J*& E1. 

HỊI 3Š l #ï 7E 25 -PJ #R th RD đl 2 zx l -L- # ƒ + lỗ 5? [- 
—Ä. #kH#H. #jtJ'†-—. #55 † Hi tá 
th, tu VIÃ5Ƒ. Ì*ZZZ1l)kWÑñU. jjÄlÊ ï 3#. 4 NA 
(L5. THỊ RịB(HINÌHD%. 3ñ ZÄ %8 
J8. T2 #/ãU. 


Dịch nghĩa 

ĐTKĐCTT, tập thứ 17, số 784, Kinh Tứ thập nhị chương. 
Đời Hậu Hán, Sa-môn Tây Vực Ca-diếp Ma-đẳằng và Pháp 
Lan cùng dịch. 






































Xưa, một đêm vua Hán Hiếu Minh nằm mộng thấy một 
vị thần, toàn thân màu hoàng kim, xung quanh đầu có hào 
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quang, bay vào trong điện. Tâm ý hứng thú với giấc mộng 
đó, sáng dậy, vua đem việc ấy hỏi quần thần: Đó là vị thân 
nào vậy? Có vị quan bác lãm Truyền Nghị tâu rằng: Thần 
nghe ở xứ Thiên Trúc có bậc đắc đạo, gọi là Phật, uy nghi khác 
tục, có khả năng phi hành biến hóa, phải chăng đó là vị thân 
mà bệ hạ đã gặp? 

Ngay theo đó hoàng đế chợt ngộ, nên sai sứ giả là Trung 
lang tướng Trương Khiên, Vũ Lâm, bác sĩ Tân Cảnh và đệ tử 
Vương Tuân... gồm 12 người đến nước Đại Nguyệt Chi sao 
chép kinh Phật 42 chương, đựng trong 14 chiếc rương bằng 
đá. Từ đây, chùa, tháp bắt đầu được tạo dựng và đạo pháp 
cũng từ đó mà lưu hành. Nơi nơi kiến lập chùa Phật, người 
người nguyện làm đệ tử, số lượng thật không thểtính kể. Quốc 
dân yên ổn thái bình, vạn loại sanh linh nương nhờân đức,còn 
mãi đến hôm nay. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Bài tựa trong Xuất Tam tạng ký tập, quyển 6 


*+Fiïl§ #5 551INo. 2145, H=jfïi0'R 2x, IMẸT 

L1 lở 

KÈ1Eñ) 

Ñ#MHSi. x7 HA. 3i H6. TLẩEHX. 7# 
li. '†?JX/A#t1tZ. HH BÌRỆE:. W3ãh[3#Wtb. Ñ 1l VlfXLH. 
FlỒX““ff8ilH7f. WEIll. RfZ2&ƒ§&7É. ZD/Ñ-H-Rh1tb. jVÃ: Eñ. NIiỄ 
l2 5K TŠ #I}R'h RBJMfZã Z:ÍỆ L 36 ƒ 1Š Ð—A. #kHxM# 
J4. p-†-— #£-† Hƒi t*h. kuJÄ5#. Ì* 1ÉÌXWW HH. JJễ 
Éll*£. 1š ` IICRE74 E5  n[ ft BỊ Nì8?⁄, ÄñR⁄Z X5 TR 
S4. T2 Ji”Hb. 

Đây là nguyên tác của Bài tựa đã dẫn ở trên nên không cần 
chép lại bản dịch. 
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2.2. Bài tựa trong Xuất Tam tạng ký tập, quyển 2 

M#-HMiđZ Hộ Á. ñH1ll 55K 5Š TlĐRtt RE mi PHb., lí 
JHM3B)Đf']““PEHB. ñ77 Wi#3I8ìãl. #TEll 5i Z5 T ĐH] 
th. R42 ]4IH. 

Vua Hán Hiếu Minh mộng thấy người vàng, hạ chiếu sai 
sứ giả là Trung lang tướng Trương Khiên, Vũ Lâm, Tân Cảnh 
đến Tây Vực, vừa tới nước Nguyệt Chi thì gặp Sa-môn Trúc Ma- 
đằng, dịch và sao chép kinh này rồi trở về Lạc Dương, cất giữ 
trong gian thạch thất thứ 14 của lầu Ngự sử. Từ đây, kinh này lưu 
truyền ở đời. 

















2.3. Bài tựa của Tống Chân Tông 
kIEXWlãjÄãZ@% = TJLIW No. 1794, äÈJM-E— #4. 























f tý II 'ĩ JW là 1l  {F 2 JR lệ RỆ ÑX đi BẾ 2E má Z9 l [E X T7 lệ 
lễ TẾ ⁄) lBT 1E li jŠ ZK 2 ]\ ÿ§ Bƒ 2ú '†! 34 li Bã AI SẼ †L Ä lBïi DI ñiï }È l li 
ñð 1l 2k lý {5 ñ LÝ tr ffiñft i8 Ất Bã f3 IE †H ff #5 — — DH †R 3 1# 0tñh 
li Jli ŠŸ it 

ĐTKĐCTT, tập thứ 39, số 1794, Chú Tứ thập nhị 
chương kinh. 











Bấy giờ, Đức Thế Tôn, sau khi thành đạo, đã dấy khởi suy 
nghĩ: Lìa dục đạt tịch tĩnh, đó là điều tối thắng. Trú nơi đại thiền 
định, hàng phục chúng ma. Rồi ở trong vườn Lộc-uyển, Đức 
Phật đã chuyển bánh xe Chánh pháp đểhóa độ chúng sanh. Ngài 
đã thuyết giảng pháp Tứ đế, độ năm người như Kiều-trần-như 
v.v... khiến các vị ấy đều chứng đạo quả. Mỗi khi Tý-kheo còn 
có những điều nghi ngờ, xin Phật chỉ giáo, Đức Thế Tôn luôn 
ban bảo chỉ dạy. Hết thảy đều tỏ ngộ, chắp tay cung kính, vâng 
theo lời Phật. 
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2.4. Bài tựa của Sa-môn Thủ Toại 


MỸ W3. [E6 J&. NEÂXZ(ñf. 6ñx JAlB), LÈKRREE. MEãn lẾ 
1š. )J\JWf2n=!h. I4Iñï}⁄#a. JƑf§M MIISẼ T: Á. liñ83ŠZŠ. f4 Hi. 
frftiWắSE. ›Rfl2ElIL. IÉfZLÑ. Hlfl. ?#Wñữ8. IJWUZJM. 

Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đã khởi lên suy nghĩ: 
Lìa dục đạt được tịch tĩnh, đó là điều tối thắng. Ngài trụ nơi đại 
thiền định, hàng phục chúng ma. Rồi ở trong vườn Lộc-uyễn, 
Đức Phật đã chuyển bánh xe Chánh pháp, thuyết giảng pháp Tứ 
đế, độ năm anh em Kiều-trần-như khiến họ đều chứng đạo quả. 
Nếu có Tỷ-kheo nào nói ra những điều nghỉ ngờ, xin Phật chỉ 
giáo, Đức Thế Tôn răn dạy. Hết thảy đều khai ngộ, chắp tay cung 
kính, thuận theo lời Phật. 













































































3. NHẬN ĐỊNH 


Trong Bài tựa Kinh Tứ thập nhị chương được dẫn xuấttrong 
Xuất Tam tạng ký tập, có một chỉ tiết quan trọng mà ngài Tăng 
Hựu đã lưu ý, đó là không rõ tác giả Bài tựa là ai (2k?#{£Z:). Một 
khi đã không rõ tác giả, thì mọi cơ sở nương vào bài tựa này đều 
cần phải cân nhắc. 

Thứ hai, trong việc bảo quản kinh Tứ thập nhị chương, thì 
Xuất Tam tạng ký tập, quyển sáu,cho rằng, kinh được đựng trong 
14 chiếc rương bằng đá (£†-Z¡ kụ!†); thế nhưng cũng trong 
tác phẩm này, ở quyển thứ hai, thì cho rằng: cất giữ trong gian 
thạch thất thứ 14 của lầu Ngựsử (#7 li # Z¡ Z Z-†- I[š|t!'). Hai 
chỉ tiết đó đã cho thấy có sự kế thừa lẫn nhau về những huyền 
tích xoay quanh sự ra đời của kinh Tứ thập nhị chương. 

Thứ ba, điều dễ dàng nhận ra giữa bài tựa Chú Tứ thập nhị 
chương kinh của Tống Chân Tông và bài tựa Tứ thập nhị chương 
của Sa-môn Thủ Toại có sự giống nhau rất lớn. Căn cứ vào lịch 
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sử, thì Tống Chân Tông có niên đại 968-1022; còn năm sinh của 
Sa-môn Thủ Toại không rõ, nhưng tác phẩm Kinh Tứ thập nhị 
chương do ông chú giải vào năm Kiến Viêm thứ 3 (1129), sau 
đó ông viên tịch vào tháng Ba năm Đỉnh Mão (1147), niên hiệu 
Thiệu Hưng (Theo Bổ tục Cao tăng truyện, quyển 9). Nếu căn 
cứ vào niên đại lịch sử, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, 
Sa-môn Thủ Toại đã kế thừa gần như toàn bộ lời tựa Chú Tứ thập 
nhị chương kinh của Tống Chân Tông. 

Như vậy, từ những bài tựa mang tính chất giới thiệu kinh Tứ 
thập nhị chương nêu trên, bộc lộ hai xu thế chính. Thứ nhất, giới 
thiệu về niên đại lịch sử cũng như bối cảnh ra đời của bộ kinh. 
Thứ hai, giới thiệu vai trò của Đức Phật và thời điểm chuyển vận 
bánh xe Chánh pháp. Trong thực tế, cả hai hình thức giới thiệu 
này đều có thể vận dụng trước khi bắt đầu tiếp cận bản kinh Tứ 
thập nhị chương. 


30 


CHƯƠNG † 
QUÁ VỊ SA-MÔN 


1. CHÁNH VĂN 
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Dịch nghĩa 


Phật dạy: Từ biệt song thân xuất gia hành đạo, nên gọi là 
bậc Sa-môn, thường giữ 250 giới, hành theo Tứ đế, thanh tịnh 
tiến tu, chứng quả A-la-hán. A-la-hán là bậc có thể phi hành biến 
hóa, chủ động trong sinh mạng, có thể làm chấn động trời đất. 
Kế đó là bậc A-na-hàm. Một vị A-na-hàm sau khi mạng chung 
thì nghiệp thức sanh lên tầng trời thứ mười chín,nương đó tu tập 
sẽ đắc quả A-la-hán. Kế nữa là bậc Tư-đà-hàm. Với bậc Tư-đà- 
hàm thì trải qua một lần sanh tử sẽ đắc quả A-la-hán. Kế nữa là 
Tu-đà-hoàn. Bậc Tu-đà-hoàn phải trải qua bảy lần sanh tử mới 
chứng quả A-la-hán. Ái dục đã đoạn như cắt rời tứ chỉ, thì không 
còn liên lụy được nữa. 
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2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


Không tìm thấy nguyên văn chương thứ nhất trong Hán 
tạng, mặc dù vậy các ý tưởng liên quan vẫn được phát hiện trong 
nhiều kinh văn. 


Chẳng hạn, vấn để xuất gia học đạo, kinh Pháp cú thí dụ, 
quyển 3, ghi: Từ biệt gia đình, cầu thầy học đạo. (š?3##È2 ›k 
ñi Z#1Ế) . 

Việc thọ trì 250 giới của một vị Sa-môn được nhiều kinh 
điển Hán tạng như kinh Trường A-hàm, quyển 9, kinh Tăng nhất 
A-hàm, quyển 44, kinh Tạp A-hàm, quyển 29, kinh Bát Nê-hoàn, 
quyển hạ, luật Tứ phần, quyển 58... đề cập. Không những thế, 
có một tác phẩm đặc thù gọi là Kinh Hai trăm năm mươi giới 
(—-Tï Tr-†-1##) được ghi lạitrong các bộ danh mục kinh điển nổi 
tiếng như: Xuất Tam Tạng ký tập, quyển 4, Lịch đại Tam bảo ký, 
quyển 14, Chúng kinh mục lục, quyển 5, Khai nguyên Thích giáo 
lục, quyển 18. 





Ở đây, với một vị Sa-môn, việc tuân giữ 250 giới có một ý 
nghĩa vô cùng quan trọng. Đó cũng là điều được kinh Phật Bát 
Nê-hoàn, quyển thượng, do Sa-môn Bạch Pháp Tổ dịch vào thời 
Tây Tấn (265-317) khẳng định: Giữ gìn đầy đủ 250 giới, sẽ đắc 
đạo quả A-la-hán (#-'rï1r†-#RÐJi#fHJ#3š). 


Đã là một vị A-la-hán, thì sẽ có những năng lực đặc biệt. 
Điều này, trong kinh Phật thuyết A-hàm chánh hạnh (f+ƒ 
Â1F7r##) cho biết: Một vị đã đắc quả A-la-hán, nếu muốn thì 
có thể phi hành biến hóa, trên thân ra nước dưới thân ra lửa, 
biến thân thật nhỏ hoặc đầy khắp không gian, lìa khổ nơi thế 
gian hay an trú trong Niết-bàn đều được. (ƒä lị Z# 3š #. #⁄ 7K 
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{1®“VNIf6. # tị 7/KkMIlfế. Hị # lj À #fL7Rf. Ä# 1H 
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ĐTKĐCTT, tập 2, số 099, Kinh Tạp A-hàm, quyển 29, kinh số 
797. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Câu-na Bạt-đà-la dịch. 








“Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Có pháp Sa-môn và quả Sa-môn. Hãy lắng nghe và suy 
nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh 
kiến... cho đến chánh định. Những gì là quả Sa-môn? Đó là quả 
Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 


Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba kết. Thế nào là quả 
Tư-đà-hàm? Đoạn trừ ba kết: tham, nhuế, si mỏng. Thế nào là 
quả A-na-hàm? Đoạn sạch hết năm hạ phần kết. Thế nào là quả 
A-la-hán? Đoạn trừ vĩnh viễn tham, nhuế, si; đoạn trừ vĩnh viễn 
tất cả các thứ phiển não” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỷ-kheo nghe những gì 
Phật đã dạy, đều hoan hỷ phụng hành. 

(Tạp A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, kinh số 765, 

Sa-môn pháp Sa-môn quả, NXB.Phương Đông, 2010, tr.492-493) 


*EŸiã ki 02 No. 0099. ÈJi@%?Z— †-7L, t7 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tăng chi, kinh Upali. 


Người gia chủ, hay con người gia chủ hay một người tái 
sanh trong một gia đình khác nghe Pháp ấy, sau khi nghe Pháp, 
vị ấy sanh lòng tin vào Như Lai. Vị ấy thành tựu với lòng tin ấy, 
suy xét như sau: “Đời sống gia đình đầy những triển phược, con 
đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như 
hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể 
sống theoPhạmhạnhhoàntoàn viên mãn,hoàn toànthanhtịnh, 
trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như 
vậy, thọ lãnh đầy đủ sự học tập và nếp sống của các Tý-kheo. Sau 
khi đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lấy của không 
cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã 
cho,chỉmong những vật đã cho, tự mình sống thanh tịnh không 
có trộm cướp. Sau khi đoạn tận không Phạm hạnh, vị ấy sống 
Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Sau khi 
đoạn tận nói láo, vị ấy sống từ bỏ nói láo, nói lời chơn thật, nói 
lời liên hệ đến chânthật,vững chắc đángtin cậy,không lường gạt 
lời hứa đối với đời. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ 
nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không ởi nói đến chỗ kia để 
sanh chia rễ ở những người kia; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói đến chỗ này để sanh chia rẽ ở những người này. Như vậy, vị 
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ấy sống kếthợp những kẻ bị chia rẽ,tăng trưởng những kẻ đãhòa 
hợp, ưa thích hòa hợp,thích thú hòa hợp, hoan hỷtrong hòa hợp. 
Sau khi đoạn tận lời nói độc ác, vị ấy sống từ bỏ lời nói độc ác; 
những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, thích ý nhiều người, vị ấy nói 
những lời như vậy. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống 
từ bỏ nói lời phù phiếm, nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói 
lời có ý nghĩa, nói lời về Chánh pháp, nói lời về Luật, nói những 
lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc 
hệ thống, có ích lợi. Vị ấy sống từ bỏ làm hại các hột giống và 
các loại cây cỏ; dùng mỗi ngày một bữa, từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ 
ăn phi thời; từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang 
sức bằng vòng hoa,hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ 
dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ 
nhận các hạtsống,từbỏ nhậnthịtsống,từbỏ nhận đàn bà,con gái; 
từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ nhận cừu và dê; từ bỏ nhận gia 
cầm và heo;từ bỏ nhận voi, bò,ngựa và ngựa cái; từ bỏ nhận ruộng 
nương đất đai; từ bỏ việc phái người làm môi giới, hoặc tự mình làm 
môi giới, từbỏ buôn bán;từ bỏ các sựgian lận bằng cân, tiền bạc và 
đo lường; từ bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm 
thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vị ấy, 
biết đủ, bằng lòng vớitấm y để che thân,với đồ ăn khấtthực để nuôi 
bụng,đi đến chỗ nào cũng mang theo.Cũng nhưconchimbay đến 
chỗ nào cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, vị ấy bằng lòng với 
tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ 
nào cũng mang theo. Vị ấy thành tựu với thành tựu giới uẩn này, 
nội tâm cảm thọ sự an lạc không có phạm lỗi. 

6. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn 
căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác bất thiện 
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pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn 
căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi 
ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các 
pháp, vị ấy không nắm giữtướng chung,không nắm giữtướng 
riêng.Những nguyên nhân gìý căn không đượcchếngự,khiến 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy 
thành tựu Thánh hộ trì các căn này, nên hưởng lạc thọ nội tâm, 
không có xen lẫn. 


7. Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn thẳng, 
khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh 
giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, 
uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh 
giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 
Vị ấy thành tựu với Thánh giới uấn này, thành tựu với Thánh hộ 
trì các căn này, thành tựu với Thánh chánh niệm tỉnh giác này, 
chọn một trú xứ thanh vắng như rừng, gốc cây, khe đá, hang đá, 
bãi tha ma, khu rừng xa vắng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến 
rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhàtrống, ngồi kiết-già, 
lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy, sau khi đoạn 
tận tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi 
tham ái. Sau khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm không sân hận, 
lòngtừmẫnthươngxóttấtcảchúnghữutình,gộtrửatâmhếtsân 
hận. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với tâm thoát ly 
hồn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh 
niệm tỉnh giác, vị ấy gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Sau khi 
đoạn tận trạo hối, sống không trạo hối, với nội tâm trầm lặng, vị 
ấy gột rửa hết tâm trạo cử hối tiếc. Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị 
ấy sống thoát ly nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm 
hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 
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8. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triển cái này, những pháp làm 
uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao, này UpàIi, có phải sự an trú này, 
sánh với các an trú trước, được thù diệu hơn, thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này UpàiIi, các đệ tử của Ta, thấy được Pháp này trong tự 
ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng, cho 
đến khi mục đích của mình chưa đạt, thời họ vẫn trú (tại các chỗ 
ấy), (hay nhưmục ốích của mình chưa đạt,tức là định chưa đạt; thời 
không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ xa vắng). 


9, Lại nữa, này UpàiIi, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thây nghĩ thế nào, này Upàii, 
có phải sựan trú này, sánh với những an trú trước, được thù diệu 
hơn, được thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàii, các đệ tử của Ta, khi quán thấy Pháp này trên 
tựngã, họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên, các trú xứxa vắng. 
Họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. 

10. Lại nữa, này Upàii, T?-kheo ly hỷ... chứng và trú Thiền 
thứ ba. Thây nghĩ thế nào, này Upàii, có phải sự an trú này, sánh 
với những an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 

- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 

- Này Upàii, các đệ tử của Ta, khi quán thấy Pháp này trên 
tự ngã, họ mới đến ở các rừng núi, cao nguyên, các trú xứ xa 
vắng. Họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được. 

11. Lại nữa, này Upàili, Tÿ-kheo đoạn lạc... chứng đạt và an trú 
Thiển thứ tư. Thây nghĩ thế nào, này Upàii... chưa đạt được...? ... 
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12. Lại nữa, này UpàiIi, T?-kheo vượt qua các sắc tưởng một 
cáchhoàntoàn,chấm dứtcác tưởng đối ngại,không tácý đến các 
tưởng sai biệt, nghĩ rằng: “Hư không là vô biên, chứng đạt và 
an trú Không vô biên xứ. Thây nghĩ thế nào, này Upàii...? ... mục 
đích của mình chưa đạt được. 


13. Lại nữa, này Upàili, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn 
toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên, chứng đạt 
và an trú Thức vô biên xứ. Thây nghĩ thế nào, này Upàii...? ... 
mục đích của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn 
Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có sở hữu? chứng đạt và an 
trú Vô sở hữu xứ. Thầy nghĩ thế nào, này Upàii...? ... mục đích 
của mình chưa đạt được. 


Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo vượt qua một cách hoàn toàn 
Vô sở hữu xứ, nghĩ rằng: “Đây là tịch tịnh, đây là thù diệư, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thầy nghĩ thế 
nào, này Upàii, có phải sự an trú này, sánh với các an trú trước, 
được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn... mục đích của mình chưa 
đạt được. 


14. Lại nữa, này Upàii, Tỷ-kheo sau khi vượt qua một cách 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt 
thọ tưởng định, vị ấy sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. Thầy nghĩ thế nào, này UpàIi, có phải sự an trú này, sánh 
với các an trú trước, được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? 


- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Upàii, các đệ tử của Ta, sau khi quán thấy Pháp 
này trên tự ngã đã đến ở trong các rừng núi cao nguyên, tại 
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các trú xứ xa vắng, họ không trú nếu mục đích của mình chưa 
đạt được. 

Vậy này Upàii, Thây hãy sống giữa chúng Tăng. Sống giữa 
chúng Tăng, Thầy sẽ được an ổn. 


(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 4, chương 10 pháp, phẩm Nam cư sĩ, 
kinh Upali, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1997, tr.518-526) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Đây là một chương giới thiệu về lộ trình xuất gia, giữ giới, 
học đạo, tu đạo và quả vịtu chứng của đệtửPhật. Không tìm thấy 
nguyên bản của chương này trong kinh điển Hán tạng và ngay 
cả hệ Nikaya, mà chỉ phát hiện những đoạn rời rạc trong nhiều 
bản kinh. 

Trong chương này, có hai chữ đặc thù ghi dấu ấn của niên 
đại, đó là chữ Hồn Linh (z# #). Chữ này cũng được tìm thấy trong 
Tam quốc chí, quyển hai, Ngụy thư, kỷ Văn Đế thứ hai (nguyên 
văn: J#z# đi j\#tƒữ ). Hòa thượng Trí Quang giải thích Hồn 
Linh là phần linh thiêng của hồn, cũng có nghĩa là nghiệp thức. 
Đây cũng là chữ được Chi Khiêm thường dùng trong các kinh 
như: Phạm Ma Dụ, Phật Thuyết Vị Sanh Oán, Phật Thuyết Bát 
Sư. Chữ này cũng được Khương Tăng Hội sử dụng trong Kinh 
Lục độ tập, quyển 3; Duy-kỳ-nan trong Kinh Pháp cú, quyển 
hạ; Trúc Đại Lực và Khang Mạnh Tường sử dụng trong Kinh Tu 
hành bản khởi, quyển hạ; An Thế Cao sử dụng trong Kinh Ấm trì 
nhập, quyển thượng. 

Như vậy, từ hai chữ này đã mở ra hướng tư duy mới về kinh 
Tứ thập nhị chương. Đó là, nhóm tác giả cũng như những tác 
phẩm vừanêu,có sựliên quannhất định đến quátrìnhhìnhthành 
kinh Tứ thập nhị chương. 


























đó 


CHƯƠNG 2 
HÌNH THỨC SA-MÔN 


1. CHÁNH VĂN 


bù. là. 5Ù]. XI. XIN. z2RKBU. H 
!h—Ñ. EÍF- Tí. EhHfô. lAt#. ZIfX 


Dịch nghĩa 

Phật dạy: Cạo bỏ râu tóc, theo phép Sa-môn, thọ trì đạo 
pháp, buông xả tài sản, khất thực vừa đủ, giữa ngày ăn một bữa, 
dưới gốc cây ngủ một đêm, thận trọng đừng mong thêm;vì điều 
khiến con người ngụ, tệ, đó chính là ái và dục. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 1, số 001, Kinh Trường A-hàm, quyển 

6, kinh Tiểu Duyên thứ nhất. Hậu Tần, Hoằng Thỉ, Phật-đà 
Da-xá và Trúc Phật Niệm dịch. 

.. Này Bà-tất-tra! Trong dòng Sát-ly có kẻ cắt tóc cạo râu, 

mặc y tu đạo, tu bảy pháp giác chỉ, không bao lâu là được thành 

đạo. Vì sao? Con nhà tộc tánh ấy mặc pháp y xuất gia, tu các 
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Phạm hạnh cao thượng, thì chính ngay trong hiện tại tự thân tác 
chứng, sự sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh. Trong dòng Bà-la-môn, dòng Cưsï,dòng 
Thủ-đà-la mà có kẻ cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo, tu bảy pháp 
giác chi,không lâu cũng sẽ đượcthành đạo nhưthế.Visao?Connhà 
tộctánhấyxuấtgia,mặcpháp y,tucácPhạm hạnh vôthượng,chính 
ngay trong hiện tại tự thân tác chứng, sanh đã dứt, Phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh. 

Này Bà-tất-tra! Cả bốn chủng tánh đó, đều có thể xuất sinh 
bậc La-hán thành tựu viên mãn minh và hành, là bậc đứng nhấtở 
trong năm chủng tánh ấy. 

Này Bà-tất-tra! Phạm thiên có bài kệ rằng: 

Trong đời, Sát-ly nhất. 

Với ai y chủng tính, 

Minh hành thành đây đủ 

Bậc nhất trong Trời-Người. 

(Trường A-hàm, Tuệ Sỹ dịch và chú, 

NXB.Phương Đông, 2008, tr.260-261) 

x1EŸlõ ki&/@? 01 IW No. 0001 Z0 ElJâ##, #Z2X, zh 

TLÄ418— 

551 lầ†Ƒ lÈ R3 3“ Ihiâ 

- XšÑIẸ., É|#|Rñth. 43t Z5. ìšXIWl3š. tá. 1l 

+%A. TiUH, 4W£tf\XIWthZ. É®t L#Èfr. ÌXðl)S' BH 5E 

ñÚ. E#ULUñb. NI C7. HE. ®{45. #Z§P]. L. WBRE§ 

§th. H#|RâZ5. ìXIÑl1B. É. 1E A. i1. /l£Mt 


‡ÿthZ. É#£ EL7#*fi. ]*ðl3št H #IE8, 2t. ft. 
MrIEbllt. 4424. 14M. II §§tƑ ý HịNHÍ{T J8). ÌÊ HURRh 
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i#?®—. lhiZ&M. #+:#ïFHI. /!hš|#l|lô. §‡Ä##t2. Hlƒfï 
JjÙ#⁄. IHÍHÏ3x?B— 

ĐTKĐCTT, tập 1, số 0021, Kinh Phật Thuyết Phạm Võng 
Lục Thập Nhị Kiến. Nguyệt Chi, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm dịch. 


Phật dạy, Sa-môn ngày ăn một bữa, chiếu tối không ăn, 
đúng thời thì ăn,không đúng thời không ăn. Bước đi thong thả, y 
bát luôn bên mình, ăn vừa đủ thì ngưng. Dù đi đến đâu, đều phải 
mang theo y bát, ví như chim chóc sở dĩ bay được tới mọi nơi, 
đều do hai cánh ở bên thân. Tỷ-kheo cũng như vậy, đối với việc 
y áo hay ẩm thực, thì chỉ nên lấy vừa đủ dùng. 

kIE3flãj⁄6% 01 HH No. 0021, Í#šZ###44X† 
H x42 x8. 

È. P'—®u. £8. I8. RÈÃWÑẩ. frfIIE}?‡Ñ 
BL#È li. WffT ®J8. if7f k?kH lũ. #fMl7K RĐfÍT ®JäMjšBBl 
1%. Wữ#l. ]*kWuñÑ?Kf# ID. 

ĐTKĐCTT, tập 17, số 0721, Kinh Chánh pháp Niệm xứ, 
quyển 59, phẩm Quán Thiên thứ 38. Nguyên Ngụy, Bà-la- 
môn Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi dịch. 
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Tý-kheo thiểu dục, thanh tịnh tri túc, danh tiếng đồn xa. 
Ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, tự tại độc hành, du hóa khắp 
chốn,nonthẳm làng xa,hoặc bãithama.Thứcănbaphần,không 
nên dùng hết. Khi đi khất thực, tránh xa đàm luận, không gần 
người thân, chỉ thọ một bát. Tay cầm tích trượng, khi nhận cúng 
dường, dùng trí định lượng, buông xả nếu dư. Nếu đi trên đường, 
chỉ nhìn một quãng, không được ngó nghiêng. Lìa bỏ mỹ vị, 
không được ăn đêm, ở trong làng xóm, không quá ba đêm. 


XxIE3Ilễ kj/4 17 No. 0721. IE‡š2Jj#/446## 1E 7U. Mã 
kỉ =+¿. 
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2i -#1/¿ì8Yf. Zñã tí lHỊ. MÈZ—&. "È #?6Jk. MÈ#l 4E 
{H. 3]*1II2j&ƒä ñ 2£. tÈjZJZiñ]. l*fq =2. IÈqẪˆ—R—. 281. 
141 /Mlãẩ. 43H, HỆ  —R. #W#ð/ĐL., Rũ ft. DI fJBIE. là 
>lii%. 3i1T3Ăl§. lilll—-3:. S4 hlMIM. lÄÑÈSI⁄^8 8Ú. jVZ# 
##Ml# =1 

ĐTKĐCTT, tập 1, số 026, Kinh Trung A-hàm, quyển 51, 
Đại phẩm, kinh A Thấp Bối, số 195. 


Tôi nghe như vây: 
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Một thời Phật trú tại nước Ca-thi cùng với đại chúng Tỷ-kheo. 
Nhất tọa thực 


Trong lúc dừng chân tại một nơi, Đức Phật nói với các 
Tý-kheo rằng: 


Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, 
vô vi vô cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực 
dồi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉăn một lẫn xong, vô vi, vô cầu,không bệnh 
không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì chúng Tỷ-kheo mà thi thiết 
giới, một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỷ-kheo đều phụng trì theo 
học giới này và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 

(Trung A-hàm, tập 4, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2013, tr.2084) 
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+\ÍJMl. —lử. 3/37 "BỊ. 4K HE 4B. IfE—Jễ. fiñữH, 
r.##H—&. H—ÑE. #&Ö5##2R. #£-HĐMS. 8M. 1N, 
2M. S:7MJB§H —&. H—ÑE. #Ö5#2R. #HĐMS. HIẾM 
ft. 4J11§. R8. fĂttý. 1T 2 H r£jWñ%H — 3Ñ. đã HE 
A Er St  Ƒ: TÀ, J ] Tý Hỗ 2F Hỗ 0M MU }X. 


ĐTKĐCTT, tập 15, số 649, Kinh Quán sát chư pháp 
hành, quyển thứ tư. Đời Tùy, Thiên Trúc, Tam tạng Xà- 
na-quật-đa dịch. 


























































































































Không tham vướng chỗ ở, 
Buông xả như chỉm bay. 
Chớ mong cầu lợi dưỡng, 
Đừng tính kể thân này. 
xIEšHñkjf/6Z 15 HÈ No. 0649, WiZ?}⁄{1Z@%780. 
li = ïÑ HỆ Hh Z ñệ 
"a 
J2 #7 
Tn 
)R2Jñ'3. 
2.2. Tư liệu Nikaya 


Kinh Tương ưng, kinh Tri túc. 
1)... Trú ở Sàvatthi. 
































2) - Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ loại 
y nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào; không vì y làm 
điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được y, vị này không có dao 
động. Và nếu được y, vị này dùng y không tham lam, không say 
đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. 
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3) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kasssapa này, với bất cứ đồ 
ăn khất thực nào, tán thán hạnh tri túc với bất cứ đồ ăn khất thực 
nào; không vì đồ ăn khất thực, làm điều bất chánh, bất xứng. 
Nếu không được đồ ăn khất thực, vị này không có dao động. Và 
nếu được đồ ăn khất thực, vị này dùng đồ ăn khất thực ấy, không 
tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán 
xuất ly với trí tuệ. 


4) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ loại 
sàng tọa nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại sàng tọa nào; 
và không vì sàng tọa, làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không 
được sàng tọa, vị này không có dao động. Và nếu được sàng tọa, 
vị này dùng sàng tọa ấy, không tham lam,không say đắm,không 
phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


5) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ thuốc 
men trị bệnh nào. Và vị này tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại 
thuốc men trị bệnh nào; và không vì duyên với thuốc men trị 
bệnh, làm điều bất chánh,bấtxứng.Nếu không đượcthuốc men 
trị bệnh, vị này không có dao động. Và nếu được thuốc men trị 
bệnh,vịinàydùngthuốcmentrịbệnhấy,khôngthamlam,khôngsay 
đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: “Chúng 
tôi sẽ tri túc với bất cứ loại y nào, và chúng tôi sẽ là người tán 
thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào. Và không vì y, chúng tôi sẽ 
làm điều bấtchánh,bấtxứng.Nếu không đượcy,chúngtôisẽ không 
dao động. Và nếu được y, chúng tôi sẽ dùng y ấy, không tham lam, 
không say đắm, không phạm tội, thấy sự nguy hại, quán xuất ly 
với trí tuệ. Chúng tôi sẽ tri túc với bất cứ loại đồ ăn khất thực 
nào... với bất cứ loại sàng tọa nào... với bất cứ loại thuốc men trị 
bệnh nào, và chúng tôi sẽ là người tán thán sự tri túc với bất cứ 
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loại thuốc mentrị bệnh nào.Và không vìthuốc mentrị bệnh,chúng 

tôi sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được thuốc men 

trịbệnh,chúng tôi sẽ không dao động.Vànếu đượcthuốc mentrị 

bệnh,chúng tôi sẽ dùng thuốc men trị bệnh ấy,khôngthamlam, 

không say đắm, không phạm tội,thấy nguy hại,quán xuấtly với trí 
tuệ. Như vậy, này các Tý-kheo, các ông cần phải học tập”: 

(Kinh Tương ưng, tập 2, Thiên nhân duyên, chương 5, 

Tương ưng Kassapa, kinh Tri túc, Thích Minh Châu dịch, 

Viện NCPHVN, 1997, tr.335-337) 

Kinh Trung bộ, kinh Kitagiri. 

Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Tý- 
kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tý-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các Tý- 
kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm,Ta cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh 
an, có sức lực và an trú. Này các Tý-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các Ông 
sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

(Kinh Trung bộ, tập 2, kinh Kitagiri, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.291) 

Kinh Trung bộ, Tiểu kinh Dụ dấu chân voi. 

Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm; từ bỏ ăn phi thời; 
từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ trang sức 
bằng vòng hoa hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức; 
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từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ nhận các hạt sống; 
từbỏ nhận thịt sống,từbỏ nhận đàn bà, con gái; từ bỏ nhận nô tỳ 
gái và trai; từ bỏ nhận cừu và dê; từ bỏ nhận gia cầm và heo; từ 
bỏnhận voi,bò,ngựavàngựacái;từbỏ nhậnruộng nương và đất 
đai; từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ 
buôn bán; từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường; 
từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ làm thương 
tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 


(Kinh Trung bộ, tập 1, Tiểu kinh Dụ dấu chân voi, số 27, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.400-401) 


Kinh Trường bộ, kinh Sa-môn quả. 


Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người 
sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy. Sau khi nghe pháp, 
người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng 
ấy, vị này suy nghĩ: “Đời sống gia đình đầy những triển phược, con 
đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhưhư 
không. Thật rấtkhó cho mộtngười sống ởgia đình cóthể sống theo 
Phạmhạnhhoàntoàn đây đú,hoàntoànthanhtịnh,trắngbạchnhư 
vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình“ Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ 
bàconquyếnthuộcnhỏhaybàcon quyến thuộc lớn,cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự 
của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghichánh hạnh,thấy nguy 
hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, 
thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh hoạt trong sạch giới 
hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác, và biết tri túc. 

(Kinh Trường bộ, tập 1, kinh Sa-môn quả, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1991, tr.121-122) 
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Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Sống quá lâu. 


Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, nếu sống quá lâu tại 
một chỗ. Thế nào là năm? 


Xan tham đối với trú xứ; xan tham đối với gia đình; xan 
tham đối với đồ vật cúng dường; xan tham đối với công đức; xan 
tham đối với pháp. 

Có năm nguy hại này, này các Tý-kheo, nếu sống quá lâu 
tại một chỗ. 


Có năm lợi ích này, này các Tý-kheo, nếu sống đồng đều tại 
mỗi chỗ. Thế nào là năm? 


Không xan tham đối với trú xứ; không xan tham đổi với gia 
đình; không xan tham đối với đồ được cúng dường; không xan 
tham đối với công đức; không xan tham đối với pháp. 

Có năm lợi ích này, này các T?-kheo, nếu sống đồng đều 
tại một chỗ. 


(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 2, chương Năm pháp, phẩm Du hành dài, 
kinh Sống quá lâu, Viện NCPHVN, 1996, tr.724-725) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Đây là một chương ngắn, nhưng chuyên chở những chất 
liệu căn bản đểxây dựng nên Phạmhạnh củamộtvị Sa-môntheo 
chuẩn mực Phật giáo. Các kinh liên quan đến chương này xuất 
hiện rời rạc trong nhiều bộ loại kinh điển và xuất hiện khá sớm 
trong những bản biệt hành. 

Do đó, khi pháthiện những đoạn kinh tương tựnhưchương 
hai, khoan vội kết luận cho rằng, chúng được dẫn xuất từ kinh Tứ 
thập nhị chương. Vì trong thực tế, đã có vài nhà nghiên cứu căn 
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cứ vào một tờ biểu của một sĩ phu thời cổ đại là Tương Giai được 
ghi lại trong Hậu Hán thư, lấy ý tưởng đệ tử Phật không ngủ dưới 
cây một đêm,cũng nhưcâu chuyện thiên thân dâng ngọc nữcho 
Phật, các tác giả đó đã cho rằng, kinh Tứ thập nhị chương đã có 
mặt vào thời của Tương Giai. 


Thật sự, đây vốn là những motif đắt giá và sinh động, đã 
xuất hiện trong những dịch phẩm kinh điển chữ Hán có niên đại 
khá sớm như kinh Ma-nhân-đề nữ, quyển 9, do cư sĩ Chỉ Khiêm 
dịch; kinh Chánh pháp Niệm xứ, quyển 59, Nguyên Ngụy, Bà-la- 
môn Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi dịch. 
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CHƯƠNG 3 
ĐIÊU ÁC VÀ ĐIÊU THIỆN 


1.CHÁNH VĂN 


Jbñ. &+†Sš Rt. JRU-T- 3ã. S=. LH, 8 
=. 1=. E. fã. lẽ. HH. NỈT. đ06. #ïï. MỊnH. Bà— 
%. Mề. xã. Đế, HN — ẤT. DU HE. I}42š4r ÌL3f. 2E. 
#®†3bfiiữU,. 





Dịch nghĩa 


Phật dạy: Chúng sanh căn cứ vào mười điều để trở thành 
thiện và cũng do mười điều để trởthành ác. Thân có ba,miệng có 
bốn, ý có ba. Ba điều của thân gồm: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 
Bốn điều của miệng gồm: Nói hai chiều, nói thô ác, nói dối, nói 
thêu dệt. Ba điều của ý gồm: Đố ky, giận dữ và si mê. Không tin 
Tam bảo, lấy tà làm chánh. Cư sĩ tại gia đối với năm giới không 
biếng nhác, không thối lui, cho đến giữ được mười điều lành, tất 
đạt đạo. 


Chú thích 


Ngũ sự: Tức là Ngũ giới (Theo Kinh Phật thuyết Ương 
Quật Kế, số 119/ĐTKĐCTT). 
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Thập sự: Tức mười giới (Theo Kinh Trường A-hàm Thập 
báo pháp, quyền hạ, số 013/ĐTKĐCTT). 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 01, số 001, Kinh Phật thuyết Trường 
A-hàm, quyển thứ 10, kinh Tam Tụ. Hậu Tần, Hoằng Thị, 
Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm dịch. 


... Lại có mười pháp dẫn đến ác thú; mười pháp dẫn đến 
thiện thú; mười pháp dẫn đến Niết-bàn. 

Thế nào là mười pháp dẫn đến ác thú? Mười bất thiện: thân 
với giết, trộm, tà dâm; khẩu với nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu 
dệt; ý với tham lam, tật đố, tà kiến. 

Thế nào là mười pháp dẫn đến thiện thú? Mười thiện hành: 
thân với không giết, không trộm, không tà dâm; khẩu với không 
nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt; ý với 
không tham lam, không tật đố, không tà kiến. 

Thế nào là mười pháp dẫn đến Niết-bàn? Mười trực đạo: 
chánh kiến,chánhtưduy,chánhngữ,chánhnghiệp,chánhmạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, 
chánh trí. 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp như vậy đưa đến Niết-bàn. Đó 
là Chánh pháp vi diệu gồm ba tụ. Ta, là Như Lai, đã làm đây đủ 
những điều cần làm cho đệ tử, vì nghĩ đến các ngươi nên chỉ bày 
lối đi. Các ngươi cũng phải tự lo cho thân mình, hãy ở nơi thanh 
vắng, dưới gốc cây mà tư duy, chớ lười biếng. Nay không gắng 
sức, sau hối không ích gì. 
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Các Tỷ-kheo sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Trường A-hàm, Tuệ Sỹ dịch và chú, 

NXB.Phương Đông, 2008, tr.403-404) 


X1EXlã k4 01 INo. 0001, {#Z# [3% †, 
51 £ lht H222“ Phía đệ. 
: XÑ †iIIZ8S#B. †-†kIn| 8M, †ìXIn|ï# 8. ~xJ-†-jkIJ 8 8B. 
ñH | 4. đất. l6. HỆ. LINH. đã. #¡ï. ñfnH. KẾT. MỆNH. #§ hủ, 
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li. 23⁄5. Đ(IN/61B. ìL5E7JR1í H # R1. Mã Bã|BiJm.. BỊ F NAIE. ZJ 
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ĐTKĐCTT, tập 3, số 0155, Kinh Phật thuyết Bồ-tát bổn 
hạnh, quyển hạ. Không rõ người dịch, phụ vào dịch phẩm 
thời Đông Tấn. 
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Thực hành đây đủ mười điều thiện, thì sẽ được sanh thiên, 
trụ xứ là cung điện làm bằng bảy thứ báu, các điều ước muốn 
tự nhiên thành tựu. Không giết hại, không trộm cắp, không (tà) 
dâm, không dối trá, dứt hẳn rượu và không say sưa. Năm giới 
này đầy đủ thì trở lại trong nhân gian, sanh vào nhà trưởng giả, 
dòng tộc quốc vương, được tôn trọng, vinh danh phú quý và an 
vui không cùng. 

Những kẻ không có lòng từtàn hại chúng sanh, cưỡng bức, 
cướp đoạt, trộm cắp tài vật của người trái đạo, dâm phạm vợ 
người, buông lung dục tình, không biết vừa đủ, dối trá, nói lưỡi 
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hai chiều, nói lời thô ác, mắng chửi tha nhân, sân hận ganh ghét, 
bất hiếu với cha mẹ, không tin Tam bảo, bỏ chánh hướng tà. Làm 
những việc ác này thì khi chết bị đọa nơi địa ngục. 


*XxEšïlã k4 Z 03 HNo. 0155. fläù?fj# {T126 F. ki 
52M ® ñ ñ. 
{+ ®£R M.#fMl#{4/E%. tf(MIHf®XRH2A. XS fẨf 
lÉ⁄RlìNW ERt, 1H EE]Ê HE klftữK52 3. 4# 
3t4thú. #H 6b AE. lấj) NRỊYSƒã IE3š. tZ3U{fU %# #ØL lễ 
4t HUE. 1z Mi. j&L1§Z. lÄã5WlMl, #':⁄2È}. 4ã =737. 
Í IEIHJÄl. f1 Iñ# Z2 ÀHbđR. 


2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tăng chi bộ, kinh Cunda, Người thợ rèn. 


NàyCunda,thân khôngtịnh hạnh có ba, lời không tịnh hạnh 
có bốn, ý không tịnh hạnh có ba. Và này Cunda, thế nào là thân 
không tịnh hạnh có ba? 
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Ở đây, này Cunda, có người sát sanh, hung bạo, tay lấm 
máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối với 
các loại hữu tình. Người ấy lấy của không cho, bất cứ tài vật gì 
của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho 
người ấy. Người ấy lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh đối 
với các dục, tà hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 
con che chở, có pháp che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng 
hoa (đám cưới). 


Như vậy, này Cunda, bất tịnh hạnh về thân có ba. Và này 
Cundà, thế nào là bất tịnh hạnh về lời có bốn? 
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Ở đây, này Cunda, có người nói láo, đến chỗ tập hội, hay 
đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các 
tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những gì ông biết”. Dầu 
cho vị ấy không biết, vị ấy nói: “Tôi biết. Dầu cho vị ấy biết, 
vị ấy nói: “Tôi không biết”. Hay dầu cho vị ấy không thấy, vị ấy 
nói: “Tôi thấy” Hay dầu cho vị ấy thấy, vị ấy nói: “Tôi không 
thấy”. Như vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý nói láo, hoặc 
nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên 
nhân vì một vài quyền lợi gì. Và người ấy là người nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những 
người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy ly gián những 
kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rễ, vui 
thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và 
người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, 
khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, 
không đưa đến Thiền định. Người ấy nói những lời như vậy. Và 
người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi 
chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói 
những lời phi luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi 
thời, nên lời nói không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, 
không có lợi ích. 


Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. Và này 
Cunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có ba? 


Ở đây, này Cunda, có người có tham ái, tham lam tài vật 
kẻ khác, nghĩ rằng: “Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác 
trở thành của mình!” Có người có sân tâm, khởi lên hại ý, hại 
niệm như sau: “Mong rằng những loài hữu tình này bị giết, hay 
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bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng không 
còn tồn tại!“ Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 
“Không có bố thí, không có cúng dường,không có tế lễ, các hành 
vi thiện ác không có kết quả dị thục, không có đời này, không có 
đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, 
trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, 
chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố cho 
đời này và cho đời sau” 
Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về ý có ba. 


Này Cunda, có mười bất thiện nghiệp đạo này. Này Cunda, 
với ai thành tựu mười bất thiện nghiệp đạo này, có thể dậy sớm 
và từ giường nếu vị ấy chạm đất, vị ấy vẫn bất tịnh. Dầu cho vị ấy 
không chạm xuống đất, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chạm phân 
bò ướt, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị 
ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu 
vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy cúng 
dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy không cúng dường lửa, 
vị ấy vẫn bất tịnh. Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn 
bất tịnh. Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn bất 
tịnh. Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn 
bất tịnh. Vì sao? Này Cunda, mười bất thiện nghiệp đạo này là 
bất tịnh, không tạo ra tịnh. Này Cunda, do nhân thành tựu mười 
bất thiện nghiệp đạo này, địa ngục được trình bày, bàng sanh 
được trình bày, ngạ quỷ được trình bày hay là ác thú khác được 
trình bày. 


Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh về lời có 
bốn, tịnh hạnh về ý có ba. Này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về 
thân có ba? 


Ở đây, này Cunda, có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
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sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh, và loài hữu tình. Đoạn tận 
lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho; bất cứ vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không có cho 
người ấy, người ấy không lẫy với ý niệm trộm cắp. Đoạn tận tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, không hành tà 
hạnh với hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh 
che chở, có chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, đã 
cóchồng,đượchình phạtgậy gộcbảo vệ,chođếnnhữngnữnhân 
được trang sức bằng vòng hoa (đám cưới). 


Nhưvậy, này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba. Và này Cunda, 
thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn? 


Ở đây, này Cunda có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, 
đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân 
tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị 
dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “Này người kia, hãy nói những 
gì người biết“ Nếu không biết, người ấy nói: “Tôi không biết” 
Nếu biết, người ấy nói: “Tôi biết“ Hay nếu không thấy, người ấy 
nói: “Tôi không thấy”. Nếu thấy, người ấy nói: “Tôi thấy”. Như 
vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc 
nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên 
nhân vì một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để sanh 
chia rễ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không ổi nói 
với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những 
kẻ hòa hiệp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, những lời nói nhu 
hòa, êm tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng 
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nhiều người, vui ý nhiều người, người ấy nói những lời như vậy. 
Đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì 
nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, lợi ích. 


Như vậy, này Cundàa, tịnh hạnh về lời nói có bốn. Và này 
Cunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba? 


Ở đây,nàyCunda,có người không thamái,không tham lam 
tài vật kẻ khác, không nghĩ rằng: “Ôi! Mong rằng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình”. Không có sân tâm, khởi lên hại 
ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: “Mong rằng những loài hữu tình 
này sống lo tựngã,không thù hận, không sân hận, không nhiễm 
loạn, được an lạc”. Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo, 
nghĩ rằng: “Có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, các hành vi thiện ác, 
có kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các 
loại hóa sanh, trong đời có các Sa-môn, Bà-Ìa-môn chân chánh 
hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên 
bố cho đời này và cho đời sau”. 

Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý có ba. 


Này Cunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này Cundàa, 
ai thành tựu mười thiện nghiệp đạo này, nếu có dậy sớm và từ 
giường chạm đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm 
xuống đất, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị 
ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn 
trong sạch. Nếu vị ấy chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị 
ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy thờ lửa, 
vị ấy vẫn trong sạch. Nếu vị ấy không thờ lửa, vị ấy vẫn trong 
sạch. Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. 
Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn trong sạch. 
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Nếu vào buổi chiều, vị ấy xuống nước lần thứ ba, vị ấy vẫn trong 
sạch. Vì sao? Này Cunda, mười thiện nghiệp đạo này là trong 
sạch,tácthành trong sạch.Donhânthànhtựu mười thiện nghiệp 
đạo này, chưThiên được tuyên bố, loài Người được tuyên bố, hay 
bất cứ thiện thú nào khác được tuyên bố. 


Được nói vậy, Cunda, con người thợ rèn thưa với Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...! Mong Thế Tôn nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 4, chương mười pháp, phẩm Janussoni, 
kinh Cunda, Người thợ rèn, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1996, tr.587-595) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Đây là một chương đề cập đến những chuẩn mực đạo đức 
căn bản của người cư sĩ. Hoàn thiện năm giới, mười điều thiện 
cùng những trách nhiệm và bổn phận tương ứng của người cư sĩ 
trong các mối quan hệ xã hội, là phương cách sống có ý nghĩa 
thiết thực, có thể tạo ra những kết quả tối thắng ngay trong đời 
sống này. 

Chương này dễ dàng bắt gặp trong nhiều bản kinh tương 
đồng trong cả hai hệ thống Hán tạng và Nikaya, điều đó cho thấy 
sự thống nhất về pháp hành dành cho người cư sĩ tại gia. 
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CHƯƠNG 4 
TỘI LỐI VÀ SÁM HÔI 


1. CHÁNH VĂN 





bi. ÁŠ_ñ 1b. li * HÍ§. EIERb. 3E2Kỗi #. #12k 
li. H WJRJK. fñÄãMIHÈ. d1MÍ#7f. 1EHìH. 9# 
1Ă1b 

Dịch nghĩa 


Phật dạy: Người tạo nhiều lỗi mà không biết ăn năn, sửa 
đổi tâm mình, thì tội sẽ dồn về thân như nước xuôi về biển, 
ngày càng sâu rộng. Có tội và biết đó là sai, sửa chữa lỗi lầm, 
trở về với điều thiện, thì tội từng bước được tiêu diệt, về sau 
ắt sẽ chứng đạo. 


2, ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 1, số 001, Kinh Phật thuyết Trường 
A-hàm, quyển 17, kinh Sa-môn quả, thứ 8, kinh số 27, Hậu 
Tần, Hoằng Thỉ, Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm dịch. 

.. Bấy giờ, vua A-xà-thế rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ 
chân Phật, bạch Phật rằng: 
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- Cúi mong Thế Tôn nhận sự hối hận của con. Con vì cuồng, 
ngu si, tối tăm, không nhận thức. Cha con là Bình-sa vương, 
vua nước Ma-kiệt-đà, cai trị đúng theo pháp, không có thiên vạy. 
Nhưng con bị ngũ dục mê hoặc, thật sự đã hại phụ vương. Cúi 
mong Thế Tôn rủ lòng thương xót, nhận sự sám hối của con. 


Phật bảo vua: 


- Ngươi ngu si, không nhận thức. Nhưng đã tự mình hối 
cải. Ngươi vì mê say ngũ dục mà hại phụ vương. Nay trong pháp 
Hiền thánh mà biết hối cải, tức là tự làm ích lợi cho mình. Ta vì 
thương tưởng ngươi, nhận sự sám hối của ngươi. 


Bấy giờ, vua A-xà-thế sau khi lễ Phật, được Phật giảng pháp 
cho nghe, được khai thị, giáo giới, làm cho ích lợi, hoan hÿ. Sau 
khi nghe những điều Phật dạy, vua liền bạch Phật: 


- Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin chấp 
nhận con là Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay về sau, suốt đời 
không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống 
rượu. Cúi mong Thế Tôn cùng đại chúng sáng ngày mai nhận lời 
thỉnh của con. 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi vua thấy Phật im 
lặng nhận lời, liền đứng dậy lễ Phật, đi quanh ba vòng sau đó 
cáo lui. 

Vua đi chưa bao lâu, Phật nói với các Tỷ-kheo rằng: 


- Vua A-xà-thế này, tội lỗi đã vơi bớt, đã nhổ trọng tội. Nếu 
A-xà-thế không giết cha, thì ngay tại chỗ này đã được con mắt 
thanh tịnh thấy pháp. Nhưng vua A-xà-thế nay đã hối lỗi, tội lỗi 
đã vơi bớt, đã nhổ trọng tội. 

(Kinh Trường A-hàm, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2008, tr.748-749) 
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RR)  lữN. 3⁄2 1. IÈƒ§†H #2)Jm x 4l, Š'f1Blltfï 1: 
lễ r #tñN. {HH ÍR3B. ‡x⁄3K]ˆ T@XJ7® 41+, 2]ˆ'Ñ# 58)k'hf§ 
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ft, #Èã, ®lÉ, XI\, SÑUH. !ÈfHIH '? X?ãk /KMIŠ fïủ. ÍÑIÑ. 
If77A/AñTn[. lệ. + NfBŠÄZA Šñl 1. HItu‡ð{Ù. 3ê = HE tíš8. RE 
Ã^. triäl E7. Út lã|I +38 3EJRä. 1k4. . 
%®#+2#. RIi}‡IL4} Ef‡ì⁄RRK†f. ni lã†H 2 H3. i8 
lì. H144. 


ĐTKĐCTT, tập 4, số 200, Kinh Soạn tập bách duyên, 
quyển thứ 2, phẩm Báo ứng thọ cúng dường, thứ 2, Nhân 
duyên Thiên Đế-thích cúng dường Phật, thứ 15. Ngô, Nguyệt 
Chi, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm dịch. 


.. Đức Phật ở tại thành Vương-xá, trong rừng trúc Ca-lan- 
đà. Bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa ngu sỉ cùng cực, kiêu mạn và ganh 
ghét, đã chỉ dẫn vua A-xà-thế chế luật phi pháp. Vua đánh trống 
và ban lệnh: Dân chúng không đượcmang vậtphẩm cúng dường 
Cù-đàm.Trong thành lúc ấy có nhiều người đệ tử Phật,nghe điều 
đó nên ưu sầu khóc lóc, áo não bi thảm, cảm thấu đến cõi Trời, 
làm cho cung điện nơi đó rung động, bất an. Lúc này Thiên 
Đế-thích khởi lên suy nghĩ: Vì nhân duyên gì mà cung điện của 
ta dao động như vậy? Liễn tự quan sát và thấy, do vua A-xà-thế 
chếluậtphi pháp,khiến ngườitrongthànhsầunão khóc lóc,cảm 
đến chư Thiên, làm cho Thiên cung dao động. 
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Sau khi quán sát, Đế-thích giáng phàm và lớn tiếng truyền 
rằng:Hôm này tự ta sẽ cúng dường Đức Phật và Tăng chúng. Nói 
xong, Đế-thích đến ngay chỗ Đức Phật, trước lễ chân Phật, sau 
đó quỳ xuống thỉnh Phật: Cầu mong Đức Thế Tôn và chúng Tăng 
nhận sự cúng dường của con cho đến trọn đời. Phật không chấp 
thuận.Đế-thíchlạibach:Nếunhưkhôngthọnhậnsựcúng dường 
củacon đếnhếtđời,thìchoconcúngdườngnămnăm cũng được. 
Phật không hứa khả. Đế-thích lại thưa: Nếu như không cho con 
cúng dường năm năm thì cho con cúng dường năm tháng. Phật 
lại từ chối. Đế-thích lại bạch: Nếu như không cho con cúng 
dường nămtháng thì mong Phậtcho con cúng dường năm ngày. 
Phật chấp thuận. Ngay khi đó,Đế-thích biến rừng trúc Ca-lan-đà 
thành điện Tỳ-xà-da. Giường chiếu, ngọa cụ, thức ăn cõi Trời 
dụng phẩm bằng vàng, cùng với chư Thiên, tự tay sắp đặt, cúng 
dường Đức Phật và chúng Tăng. 


Vua A-xà-thế ở trên lầu cao, xa trông về rừng trúc Ca-lan- 
đà như cung điện xứ Trời, với thức ăn tô-đà của cõi Trời, đựng 
trong vật dụng bằng vàng, thấy Thiên Đế-thích cùng với Thiên 
chúng tự tay cúng dường Đức Phật và chúng Tăng. Chứng kiến 
việc đó, vua A-xà-thế đã tự trách mình và cực kỳ giận dữ mắng 
Đề-bà-đạt-đa: Ngươi là hạng ngu si, tại sao bảo ta ngang ngược 
ban hành điều luật phi pháp với Đức Thế Tôn? Nói điều đó xong, 
vua bèn hướng về trú xứ của Phật, khởi lòng tín kính sâu rộng. 


Lúc đó quần thần tâu vua rằng: Cầu mong bệ hạ sửa đổi 
điều luật đã ban hành, cho phép dân chúng được chiêm ngưỡng 
Đức Như Lai và tùy duyên cúng dường. Vua chấp thuận, liền ra 
sắc lệnh, sai quân hầu cận đánh trống thông báo: Từ nay trở đi, 
cho phép dân chúng liệu biện thức ăn cúng dường Đức Phật. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp, khiến cho đại chúng, 
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tâm thông ý tỏ, đắc quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na- 
hàm, cho đến phát tâm Bồ-đề Vô thượng. 


Các vị Tý-kheo chứng kiến mọi việc, cảm thán rằng, đó là 
việc chưa từng có, nhân đó bạch Phật: Như Lai Thế Tôn, quá khứ 
đã gieo trồng phước gì, đến hôm nay được Thiên Đế-thích long 
trọng cúng dường? Phật dạy các vị Tỷ-kheo, các Ông nên lắng 
nghe, nay Ta sẽ vì các Ông mà phân biệt giải nói. 

Nhiều đời về trước, tại nước Ba-la-nai, có Đức Phật ra đời, 
hiệu là Bảo Điện, cùng với các vị Tý-kheo, tuần tự giáo hóa đến 
nước Già-sí. Quốc vương nghe Phật đến liền cùng với quần thần 
cung đón Thế Tôn, quỳ gối thỉnh Phật: Cho phép con được cúng 
dường bốnthứcần dùngtrongbatháng.ĐứcPhậthứa khả vàthọ 
nhận cúng dường. Nhân đó,Đức Phật đã thuậnthứthuyếtgiảng, 
khiến nhà vua phát tâm Bồ-đề và được Phật thọ ký: Trong đời 
vị lai, ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích-ca Mâu-ni, hóa độ chúng 
sanh vô số, không thể tính kể. 


Đức Phật nói với các vị Tỷ-kheo, vua Già-sí thời ấy, chính 
là Ta hôm nay, quần thần của nhà vua khi xưa chính là các vị 
Tỷ-kheo ở đây vậy. Do vì ngày xưa Ta đã cúng dường Phật, trải 
qua vô lượng đời, không đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, dù ở 
cõi Trời hay cõi người thường gặp cảnh an vui, cho đến ngày nay 
thành Phật, được hàng Trời, Người cúng dường. Lúc ấy, các vị 
Tý-kheo nghe Phật dạy như vậy đều hoan hỷ phụng hành. 
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... Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha bạch Thế 
Tôn: “Thật là vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
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gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, 
giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 
Tỹ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tứ, từ nay trở đi 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, 
con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, 
con đã hại mạng phụ vương con,một vị vua chơn chánh, để đoạt 
vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội để 
con ngăn chặn về tương lai”. 


- Đại vương, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì 
bất thiện, Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chơn 
chánh, để đoạt vương quyền. Vì Đại vương đã thấy tội ấy là 
một tội, đã thú tội đúng với Chánh pháp, Ta nhận tội ấy cho Đại 
vương. Đó là một sự tiến bộ, này Đại vương, trong luật pháp của 
bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với Chánh pháp, 
và ngắn chặn ở tương lai. 

Được nghe nói vậy, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải cáo 
từ, chúng con có nhiều bổn phận, nhiều việc phải làm”. 

- Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là phải thời. 

Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha 
hoan hý tán thán lời dạy của Thế Tôn,từchỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. 

Lúc bấy giờ, khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước 
Magadha đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tÿ-kheo, tâm vua ấy rất ăn năn, này các Tÿ-kheo, 
tâm vua ấy rất hối lỗi. Nếu vua ấy không hại mạng vua cha, một 
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vị vua rất chân chánh, thì tại ngay chỗ ngồi này, vua ấy đã chứng 
được pháp nhãn, không trần cấu, không ô uế. 


Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


(Kinh Trường bộ, tập 1, kinh Sa-môn quả, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1991, tr.156-158) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Làm người thì khó tránh khỏi tội lỗi. Một khi ý thức được 
tội lỗi của mình và thành tâm sám hối, là khởi đầu của con đường 
trở về với Thánh đạo. 

Câu chuyện sám hối của vua A-xà-thế đối với Đức Phật 
xuất hiện trong phần cuối kinh Sa-môn quả của kinh Trường bộ, 
và bản kinh cùng tên tương ứng trong hệA-hàm.Đặc biệt, chỉ tiết 
này còn xuất hiện trong bản kinh Bách duyên do cưsĩ Chi Khiêm 
dịch. Có một chỉ tiết từ bản dịch của Chi Khiêm xác tín rằng, 
kinh văn mang hơi thở của giáo điển Nguyên thủy. Đó là cụm từ: 
ữ#ñ# 8# 8 (Thiết chư hào thiện: sửa soạn thức ăn tịnh nhục đã nấu 
chín). Chỉ tiết này góp phần củng cố tính xác thực cũng nhưtính 
kế thừa của kinh điển Phật giáo nói chung và kinh Tứ thập nhị 
chương nói riêng. 





Sám hối là tiến trình thanh lọc tâm, là động năng đưa người 
từ phàm nhân lên Thánh quả. 
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CHƯƠNG 5 
QUÀ TẶNG TRỞVỀ 


1. CHÁNH VĂN 

Jbñ. AVJAIRDU ft, HENIHSEf. ñếNc. HíP|ñD 2K 
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Phật dạy: Người không hiểu Như Lai mà làm điều bất thiện, 
Như Lai dùng Bốn tâm vô lượng che chở và cứu giúp. Họ nhiều 
lần đem điều ác đến, thì Như Lai đáp lại bằng những điều lành. 
Tính chất phước đức là ở chỗ đó. Còn việc hại người, thì chỉ thêm 
tai ương, trở lại hại thân mình. 


Có người nghe Phật chủ trương giữlòng đại nhân từ, đáp lại 
điều ácbằng điều lành,nên đến mắngnhiếc,Phậtyên lặng không 
đáp, chỉ xót thương cho họ, vì họ bị sai khiến bởi ngu muội, 
cuồng mê. Họ mắng xong, Đức Phật hỏi: Ông đem lễ phẩm cho 
người, người ta không nhận, lễ phẩm thực sự về đâu? Đáp: Thì 
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tôi mang về. Phật nói: Hôm nay ngươi mắng Ta, Ta không nhận 
những điều đó,thìôngnêntựmang về,quả là tội chothân ngươi. 
Cũng nhưvang theo tiếng,bóngtheohình,không thếtrốn tránh. 
Hãy cẩn thận chớ làm ác. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 1, số 099, Kinh Tạp A-hàm, quyển 42, kinh 
số 1152. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Câu-na Bạt-đà-la dịch. 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, có một thiếu niên Bà-la-môn tên Tân-kì-ca, đến 
chỗ Phật, ở trước mặt Thế Tôn dùng những lời bất thiện, thô ác, 
sân sỉ, mạ ly, chỉ trích Phật. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo thiếu niên Tân-kì-ca: 

- Vào những ngày tốt, anh có mời bà con thân thuộc hội 
họp không? 

Tân-kì-ca bạch Phật: 

- Có, bạch Cù-đàm! 

Phật nói với Tân-kì: 

- Nếu những người bà con thân tộc của anh không nhận vật 
thực thì sẽ thế nào? 

Tân-kì bạch Phật: 

- Nếu họ không nhận vật thực thì vật thực ấy trở về tôi. 
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Phật nói với Tân-kì: 

- Cũng vậy, ở trước mặt Như Lai anh nói ra những lời mạ 
nhục, chỉ trích thô ác, bất thiện. Cuối cùng Ta không nhận, thì 
những lời trách mắng như vậy sẽ thuộc về ai? 


Tân-kì bạch Phật: 


- Như vậy, thưa Cù-đàm, tuy người kia không nhận, nhưng 
vì đã tặng nhau nên coi như đã cho rồi. 


Phật bảo Tân-kì: 


- Như vậy, không gọi là quà tặng nhau, thì đâu được gọi là 
cho nhau? 


Tân-kì hỏi: 
- Thế nào mới gọi là quà tặng nhau, gọi là cho nhau? Thế 
nào gọi là không nhận quà tặng nhau, không gọi là cho nhau? 


Phật bảo Tân-kì: 


- Hoặc sẽ như vầy: Mắng thì trả mắng, sân thì trả sân, 
đánh thì trả đánh, đấu thì trả đấu; gọi là quà tặng nhau, gọi là 
cho nhau. Lại nữa, Tân-kì, hoặc bị mắng mà không trả mắng, 
sân không trả sân, đánh không trả đánh, đấu không trả đấu; 
nếu như vậy thì không phải là quà tặng nhau, không gọi là 
cho nhau. 


Tân-kì bạch Phật: 


- Bạch Cù-đàm! Tôi nghe chuyện xưa có vị Trưởng lão Bà- 
la-môn, kỳ cựu, được trọng vọng, là bậc Đại sư hành đạo, nói: 
'Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác bị người mạ nhục, sân 
nhuế, chỉ trích trước mặt, vẫn không sân, không giận: Mà nay 
Cù-đàm (307b) có sân nhuế chăng? 


69 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Không sân sao có sân, 

Chánh mạng để chế ngự; 

Chánh trí, tâm giải thoát, 

Người trí tuệ không sân. 

Người lẫy sân báo sân, 

Thì chính là người ác; 

Không lẫy sân báo sân, 

Chế ngự giặc khó chế. 

Không sân thắng sân nhuế, 

Ba kệ nói như trước. 

Bấy giờ, thiếu niên Tân-kì bạch Phật: 

- Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi. Con thật ngu, thật si, không 
biết phân biệt, bất thiện,ở trước mặt Sa-môn Cù-đàm dám nói ra 
lời trách mắng, sân si, thô ác, bất thiện. 

Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hÿ, đảnh lễ 
rồi ra về. 

(Tạp A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
kinh 1052, Tân-kì-ca, NXB.Phương Đông, 2010, tr.226-229) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Phỉ báng. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương-xá), Veluvana 
(Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được nghe Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

Ông phẫn nộ, không hoan hỷ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói những lời nói không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng 
Thế Tôn. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn Akkosaka 
Bhàradvàja: 

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Các thân hữu bà con 
huyết thống, các khách có đến viếng thăm Ông không? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, bà con 
huyết thống, các khách có đến viếng thăm tôi. 


- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ông có sửa soạn cho 
họ các món ăn loại cứng, loại mềm và các loại đồ nếm không? 


- Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn cho họ 
các món ăn loại cứng, loại mềm, các loại đồ nếm. 


- Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, thời các 
món ăn ấy về ai? 

- Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, thời các 
món ăn ấy về lại chúng tôi. 

- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phỉ báng chúng 
tôi là người không phi báng; nhiếc mắng chúng tôi là người 
không nhiếc mắng; gây lộn với chúng tôi là người không gây 
lộn; chúng tôi không thâu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này 
Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy 
chỉ về lại Ông. Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, 
nhiếc mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây lộn, 
thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem là đã hưởng 
thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi không cùng hưởng thọ 
sự việc ấy với Ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, 
thời này Bà-la-môn, sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự 
việc ấy về lại Ông! 

Nhà vua và vương cung, vương thần nghĩ rằng: “Sa-môn 
Gotama là vị A-la-hán”. Tuy vậy Tôn giả Gotama nay đã phẫn nộ. 


(Thế Tôn): 


Với vị không phẫn nộ/ Phẫn nộ từ đâu đến?/ Sống chế ngự, 
chánh mạng/ Giải thoát, nhờ chánh trí/ Vị ấy sống như vậy/ 
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Đời sống được tịch tịnh/ Những ai bị phỉ báng/ Trở lại phỉ báng 
người/ Kẻ ấy làm ác mình/ Lại làm ác cho người/ Những ai bị phỉ 
báng/ Không phỉ báng chống lại/ Người ấy đủ thắng trận/ Thắng 
cho mình, cho người/ Vị ấy tìm lợi ích/ Cho cả mình và người/ Và 
kẻ đã phỉ báng/ Tự hiểu, lắng nguôi dần/ Bậc Y sư cả hai/ Chữa 
mình, chữa cho người/ Quần chúng nghĩ là ngu/ Vì không hiểu 
Chánh pháp. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja 
bạch Thế Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal.., Con xin quy y Thế 
Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama cho con được xuất gia tu học với Tôn giả Gotama, được 
thọ Đại giới. 

Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được xuất gia với Tôn giả 
Gotama, được thọ Đại giới. 


Được thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Akkosaka 
Bhàrahvàja sống một mình, viễn ly,không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử 
chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến: Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại 
với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại trạng thái này nữa”. 

Và Tôn giả Akkosaka Bhàradvàkja trở thành một vị A-la- 
hán nữa. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 1, chương bảy, Tương ưng Bà-la- môn, 


phẩm A-la-hán thứ nhất, kinh Phỉ báng, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1993, tr.352-356) 
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3. NHẬN ĐỊNH 


Gây ra nhân xấu, tất lãnh quả xấu. Nguyên lý nhân quả bao 
trùm và chỉ phối mọi lãnh vực của đời sống. Cùng một nội dung 
câu chuyện trong chương năm của kinh Tứ thập nhị chương, 
nhưng được phát hiện gần như đây đủ trong cả hai nguồn tưiiệu 
quan trọng là kinh điển Hán tạng và kinh điển Nikaya. 


Riêng về tư liệu Hán tạng, ngoài bản kinh Tân-kì-ca trong 
Tạp A-hàm, thì nội dung tương tự còn được phát hiện trong 
ĐTKĐCTT, tập thứ 2, kinh số 100, kinh Biệt dịch Tạp A-hàm, 
quyển thứ tư, kinh số 75. Điều đó đã góp phần vẽ nên bối cảnh 
chắc thật và cụ thể về cơ sở xuất hiện của bản kinh. 


Hãy cẩn thận, chớ làm ác là thông điệp quan trọng được 
chuyên chở từ chương này. 
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CHƯƠNG 6 
NGƯỢC GIÓ TUNG BỤI 


1. CHÁNH VĂN 


bi. & A3 #7. 50XIHHỆ. HỆ4©}7Z. 15350 3. 
1M) Á. EE⁄Fì54W. 151) }† 1. 7ñ hh[ñt. 1Ÿ C1. 
Dịch nghĩa 











Phật dạy: Kẻ ác hại người hiền giống như ngửa mặt lên trời 
mà phun nước miếng. Nước miếng không làm bẩn trời mà rơi trở 
lại làm bẩn thân mình. Ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến người 
mà bay trở lại làm bẩn thân mình. Không thể hủy báng người 
hiền, vì làm việc trái lẽ đó ắt gặp họa diệt thân. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển thượng, 
phẩm Ác hạnh, thứ 17. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên 
Trúc, Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Dùng ác hãm hại người 

Người trong sạch, không dơ 

Tai ương về tự thân 

Như ngược gió tung bụi. 
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ĐTKĐCTT, tập 1, số 099, Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 
42. Kinh số 1154. 

Tôi nghe như vầy: 
































Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc tử mẫu, phía 
Đông nước Xá-vệ. Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Khi ấy có Bà-la-môn Kiện Mạ Bà-la- 
đậu-bà-giá, vừa thấy Thế Tôn liền thốt ra những lời mắng nhiếc, 
sân si, thô ác, bất thiện; hốt bụi đất ném vào Phật. Khi ấy có gió 
ngược, thổi bụi bay trở lại, bụi này tự phản dính vào người ông. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu người không sân hận, 

Thì mạ nhục đến đâu, 

(307c) Vẫn sạch không dính bẩn, 

Ác kia trở lại mình. 

Giống như người tung bụi, 

Ngược gió hoàn tự bẩn. 

Lúc ấy, Bà-la-môn bạch Phật: 

Bạch Cù-đàm, xin sám hối! Con thật ngu, thật si, không biết 
phân biệt,bất thiện, sao ởtrướcmặtCù-đàmthốtranhững lời mạ 
ly, quở trách, thô ác, bất thiện! 
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Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ 

rồi theo đường cũ mà đi. 
(Tạp A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
kinh 1054, Mạ ly, NXB.Phương Đông, 2010, tr.230-231) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Ác, câu 125. 
Hại người không ác tâm, 
Người thanh tịnh, không uế, 
Tội ác đến kẻ ngu, 
Như ngược gió tung bụi. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.56) 
Kinh Tương ưng bộ, kinh Bilangika. 
Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. 
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Bà-la-môn Bilangika Bhàradvàja được nghe: “Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia với Sa-môn Gotama, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình”. 

Phẫn nộ, không hoan hý, vị ấy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
giữ yên lặng, đứng một bên. 

Rồi Thế Tôn, với tâm tư của mình, biết được tâm tư của Bà- 
la-môn Bilangika Bhàradwàja, liền nói lên bài kệ cho Bà-la-môn 
Bilangika Bhàradvàja: 

Ai hại người hiền thiện, 

Thanh tịnh, không cấu nhiễm. 

Ác hạnh được chín muỗi, 

Phản lại hại người ngu. 

Chẳng khác gì ngược gió, 

Lại tung vãi bụi trần. 


Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bilangika Bhàradvaja bạch 
Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotamal... Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và Tỷ- 
kheo Tăng. Mong cho con được xuất gia với Tôn giả Gotama... 
Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại với 
thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không 
còn trở lại trạng thái này nữa”. 


Và Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán nữa. 


(Kinh Tương ưng bộ, tập 1, chương bảy, Tương ưng Bà-la-môn, 
phẩm A-la-hán thứ nhất, kinh Bilangika, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1993, tr.358-359) 
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3. NHẬN ĐỊNH 


Trong Hán tạng, nội dung chương này còn được phát hiện 
trong ĐTKĐCTT, tập 2, kinh số 100, Kinh Biệt dịch Tạp A-hàm, 
quyển thứ tư, kinh số 77. Trong Nikaya, nội dung tương tự còn 
được đề cập trong Kinh Tiểu bộ, kinh Tập, kinh Kokaliya; Kinh 
Tiểu bộ, tập 6, Chuyện tiền thân Đức Phật, Chuyện vị y sĩ già, 
số 367. 

Chương sáu tiếp tụclàmrõ câu chuyện được đề ratừchương 
năm. Đó là sự khẳng định luận đề: Không thể hủy báng người 
hiền, vì làm việc trái lẽ đó ắt gặp họa diệt thân. 
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—_ (HƯƠNG? 
BỒ THÍ VÀ TRÌ GIỚI 


1.CHÁNH VĂN 
lầã. XA MIHH1Đ%. lxifã5 XÌU. 2Ï s Si. 
J4 Ä. 


Dịch nghĩa 























Phật dạy: Người hành đạo phải có lòng thương yêu rộng 
lớn. Có lòng lân mẫn ban ơn rộng khắp, không bằng nghiêm trì 
giới luật. Bên lòng phụng đạo thì phước đó rất lớn. 

Chú thích 

Đại thí: Thứ nhất, là giữ Ngũ giới (theo Tăng nhất A-hàm, 
quyển 20). Thứ hai, nêu giảng về Tứ vô lượng tâm, Lục độ, Tứ 
đế,Vô thường, mười hai bộ kinh... cũng gọi là Đại thí (theo Sanh 
kinh, quyển thứ 5). 

Theo ngữ cảnh của kinh văn,Đại thí được hiểu là sự nghiêm 
trì giới luật. 

2.ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển thứ 
hai, phẩm Quảng diễn thứ ba, kinh số 5. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Hãy tu hành một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Đã tu 
hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các 
điều thiện đủ cả, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần 
thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết-bàn. 
Những gì là một pháp? Là niệm Thí. 

Phật bảo các Tỷ-kheo: 

- Thế nào là tu hành niệm Thí, liền có danh dự, thành tựu 
quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi, 
liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự 
đến Niết-bàn? 

Bấy giờ, các Tý-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

- Gốc rễ của Pháp do Thế Tôn nói. Nguyện xin Thế Tôn vì 
các Tỷ-kheo nói diệu nghĩa này. Các Tỷ-kheo nghe từ Như Lai 
rồi sẽ thọ trì. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 

- Hãy lắng nghe, lắng nghe, và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt 
rộng rãi cho các ngươi. 

Các Tý-kheo bạch rằng: 

- Kính vâng, bạch Thế Tôn. 

Sau khi các Tỷ-kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: 

- Tý-kheo chánh thân, chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc 
niệm ở trước, không có tưtưởng nào khác, chuyên tỉnh niệm Thí. 
Những gì tôi bố thí hôm nay, là tối thượng trong các sự thí, vĩnh 
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viễn không cótâm hối hận, không mong đền đáp để mong được 
thiện lợi. Nếu người nào mắng tôi, tôi quyết không mắng trả. Dù 
người hại tôi, dùng tay đánh, dao gậy đập, gạch đá ném, tôi cũng 
sẽ khởi lòng từ, không nổi sân hận. Những gì tôi bố thí, ý muốn 
cho sẽ không dứt tuyệt. 

Đó gọi là, này Tý-kheo, đại thí, sẽ thành tựu quả báo lớn, 
các điều thiện đủ cả, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi, liền được 
thân thông, trừ các loạn tưởng, được quả Sa-môn, tự đến Niết- 
bàn. Cho nên, này các Tỷ-kheo, luôn phải tư duy không rời niệm 
Thí, liền sẽ được những thứ công đức thiện này. Như vậy, này các 
Tý-kheo, hãy học điều này. 


Các Tỷ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 1, Thích Đức Thắng dịch, 

NXB.Phương Đông, 2011, tr.49-50) 
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ÀX3%⁄®. #WMm. 11M. H7 HI. ält(b. MT. f3 
Nurố. l5 4. Z7. Wr. #ZH XÌl. fEJR k X5. nã lí ®. f8 
FRU. S##7ä f6. lEJW #3. EạñR NẠI. ƒ6}} 1. RØU Mã. MU 
line Tí lá BÀHÈ, AREHb2%. fỆñ[7JŠWñ8?JJJfÃ. 1Ã. nã WTr. iấ 
IEZ'#. Ẫlf. ñãHH-Rffffft. XE SÍT. 


ĐTKĐCTT, tập 2, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển thứ hai 
mươi, phẩm Thanh văn thứ hai mươi tám, kinh số 1. 
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.. Khi gia chủ nghe sẽ nói về pháp thí, tâm liền hoan hỷ, 
nói với Mục-liên rằng: 
- Mong Ngài diễn nói. Tôi nghe sẽ hiểu. 
Mục-liên đáp: 


- Gia chủ nên biết, Như Lai nói về năm sự đại thí, suốt đời 
hãy niệm mà tu hành. 


Gia chủ lại nghĩ: “Vừa rồi Mục-liên muốn nói về hành pháp 
thí, nay lại nói có năm sự đại thí”. 


Mục-liên biết những ý nghĩ trong tâm của gia chủ, lại bảo 
gia chủ rằng: 


- Như Lai nói có hai đại thí, là pháp thí và, tài thí. Nay tôi sẽ 
nói về pháp thí, không nói tài thí. 

Gia chủ nói: 

- Cái gì là năm sự đại thí? 

Mục-liên đáp: 


- Một là không được sát sinh, đây gọi là đại thí, gia chủ nên 
tu hành suốt đời. Hai là không trộm cắp, gọi là đại thí, nên tu 
hành suốt đời. Không dâm (tà), không nói dối, không uống rượu, 
nên tu hành suốt đời. 
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Này Trưởng giả, đó gọi là có năm đại thí này nên niệm mà 

tu hành. 
(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.105-106) 
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HỆ. ñn. ÑÌN. MãbJ/ẩIlIf#fT-Z. xeñH. Kí. HÚW li KÌb. 
f1. 

ĐTKĐCTT, tập 3, số 154, Sanh kinh, quyển thứ năm, 
kinh Phật thuyết Thí dụ, thứ năm mươi lăm. Tây Tấn, Tam 
tạng Trúc Pháp Hộ dịch. 




















































































































Bồ-tát phải hết lòng siêng năng thực hành đây đủ ba loại bố 
thí. Những gì gọi là ba loại bố thí? Tức là ngoại thí, nội thí và 
đại thí, đó là ba loại bố thí. Áo quần, thực phẩm, châu báu, đất 
nước, vợ con... gọi là ngoại thí. Tay, chân, xương, thịt, đầu, mắt, 
tủy, não... gọi là nội thí. Vì chúng sanh mà thuyết giảng Tứ vô 
lượng tâm, Lục độ, Tứ đế, Vô thường, mười hai bộ kinh... gọi 
là Đại thí. 

*+1Ešflã k#Ä⁄§Z 03 HNo. 0154, +#§5 2 1í. Jhãt #ft4#28 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 212, Kinh Xuất diệu, quyển thứ 28. 
Diêu Tần, Lương Châu, Sa-môn Trúc Phật Niệm dịch. 


mỊ 














Tự 
































... Thế nào gọi là lòng từthương xót một người? Nhưtrong 
kinh Phật đã nói, nếu có người bố thí cho hết thảy chúng sanh, lại 
có người vì lòng từ thí cho một người, thì phước của người nào 
nhiều hơn? Có vị Tỷ-kheo đáp: Người thực hành lòng từ,thương 
xót nghĩ đến chúng sanh, thì phước rất lớn. Vì thế, trong kinh nói 
rằng, lòng từ thương xót một người tức đạt được phần căn bản 
của những hạnh lành. Do vậy, được hết thảy Hiền Thánh tán thán 
là phước lớn. Thương yêu cứu giúp một người thì được phước 
vô lượng, huống chỉ là bố thí cho hết thảy các loài chúng sanh, 
phước đó rộng lớn vô biên không thể tính kể. To lớn nhiều lần 
cho đến không thể dùng ví dụ để so sánh. Thế nên được hết thảy 
Hiền Thánh ca ngợi là phước lớn vậy. 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tăng chi bộ, kinh Velama. 
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... Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, và có ai bố thí cho chúng Tÿ-kheo với Đức Phật là 
vị thượng thủ, và có ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bốn phương... và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, Pháp 
và Tăng, và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu... Và 
có ai với tâm tịnh tín, chấp nhận học pháp... từ bỏ không đắm 
say rượu men, rượu nấu, và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho 
đến trong khi khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn 
bố thí kia. Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến.. và có ai bố thí 
cho 100 vị đầy đủ chánh kiến... và có ai bố thí một vị Bất lai... 
và có ai bố thí trăm vị Bất lai, và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một vị Độc 
giác Phật, và có ai bố thí trăm vị Độc giác Phật, và có ai bố 
thí Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... và có ai bố thí 
chúng Tỷ-kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng mộttinh xá cho chúng Tăng trong bốn phương... và có ai 
với tâm tịnh tín quy y Phật, Pháp và chúng Tăng... và có ai tâm 
tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say 
rượu men, rượu nấu... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc 
vắt sữa bò, tu tập từ tâm, và có ai dầu chỉ trong một khoảnh 
khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả 
lớn hơn bố thí kia. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 4, chương 9 pháp, phẩm Tiếng rống con sư 
tử, kinh Velama, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.128-129) 


Kinh Trung bộ, kinh Phân biệt cúng dường. 
- Thật là như vậy, này Anandal Thật là như vậy, này Anandal 
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Này Ananda, nếu do nhờ một người, mà một người khác được 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, Ta nói rằng 
người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia 
về đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, về làm những việc thích hợp và 
về dâng cúng các sựcúng dường nhưy, đồ ăn khấtthực,sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh. 
(Kinh Trung bộ, tập 3, kinh Phân biệt cúng dường, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.572) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Mặc dù chưa tìm thấy nguyên bản chương này trong kinh 
văn,thếnhưngcácýtưởngchủđạotrongchươngnàyđượcnhiều 
bản kinh trong cả hai truyền thống kinh điển lưu lại. 


Điểm nhấn quan trọng trong bài là cụm từ Đại thí. Đại thí 
được hiểu trên nhiều tầng nghĩa khác nhau.Đó có thể là việc cấp 
dưỡng, bố thí cho nhiều người và nhiều loài, đó cũng là tinh tấn 
và nhẫn nhục hay nỗ lực hoằng pháp. Nghĩa đặc biệt của Đại thí 
được hiểu trong chương này,chính là pháttâm quyy Tam bảo và 
thọ trì giới pháp. 

Bố thí, quy y, thọ trì giới pháp và phát nguyện phụng 
sự Tam bảo là phước đức lớn nhất và cũng là chủ điểm của 
chương này. 
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CHƯƠNG 8 
xé z ` ` 2 
BO THÍ VÀ TUY HY 

1.CHÁNH VĂN 

Hã AjuÖš. B)Z Xí. JRflãẩfùi HH. 1á MT. 
bïĩ. 141B. MT HÀ. #ÐJJE%. RE k£. X8lẬ 
ý kh. TRJRMIZ. 

Dịch nghĩa 

Thấy người thực hiện hạnh bố thí, hoan hỷ với việc làm đó 
của người thì cũng được phước báo. Hỏi: Vậy phước của người 
bố thí đó có bị giảm chăng? Phật dạy: Như lửa của cây đuốc, có 
hàng trăm ngàn người cầm đuốc đến thắp lửa, để nấu nướng hay 
dùng thắp sáng, thì ngọn lửa vẫn như vậy. Phước báo này cũng 
như thế. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 215, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 18, phẩm Tứ ý đoạn, thứ 26. Kinh số 5. 

... Thế nào là người trước tối sau sáng? Ở đây, hoặc có 
người sinh vào nhà tỉ tiện, như dòng Chiên-đà-la, dòng hàng 
thịt,dòngthợthuyền,hoặc sinh nhà dâm dật, hoặc không mắt, 
hoặc không chân tay, hoặc thường gót chân trần, hoặc các 
căn thác loạn. Nhưng thân, miệng hành pháp thiện, ý nghĩ 
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pháp thiện. Người này gặp Sa-môn, Bà-la-môn, các bậc gia 
chủ, thường niệm lễ bái,không mấtthời tiết, đứng dậy nghinh 
đón, đứng dậy tiễn đưa, trước cười sau nói, tùy thời cung cấp. 
Hoặc có lúc, gặp người ăn xin, hay Sa-môn, Bà-la-môn, người 
đi đường, người nghèo thiếu, nếu có tiền của thì đem giúp 
cho họ. Nếu không có của cải, người đó đến nhà gia chủ cầu 
xin giúp đỡ cho. Hoặc gặp người khác giúp đỡ liền sinh 
lòng hoan hỷ hớn hở khôn xiết. Người thân hành pháp thiện, 
miệng tu pháp thiện,ý nghĩ pháp thiện,thân hoại mạng chung 
sẽ sinh cõi thiện, trên trời. Giống như có người từ đất lên 
giường, từ giường lên ngựa, từ ngựa cỡi voi, từ voi vào giảng 
đường. Do vậy, nay Ta nói, người này trước tối sau sáng. Đại 
vương, như vậy, người này gọi là trước tối sau sáng. 
(Tăng nhất A-hàm, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.39) 
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ĐTKĐCTT, tập 2, số 127, Kinh Phật thuyết Tứ nhân 
xuất hiện thế gian. Tống, Thiên Trúc, Sa-môn Cầu-na Bạt- 
đà-la dịch. 

... Đại vương, người bần tiện. 

Đắc tín ưa bố thí, 

Thấy Phạm-chí, Sa-môn 

Và các người hành khất, 

Phụng cúng cùng cung kính, 

Đã tu tạo hiền thiện, 

Thấy bố thí hoan hý. 

Hành khất cũng vui cho, 

Thí ấy nghiệp vi diệu. 

Lại không thọ cấu uế, 

Người như vậy, thưa vua, 

Sau khi thân thọ chung, 

Sanh Trời Ba mươi ba. 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 2, 
phẩm Thuật thiên, thứ 16. 

Phật bảo Lam Đạt, bố thí có bốn: bố thí nhiều được phước 
ít, bố thíít được phước nhiều, bố thí nhiều được phước nhiều, bố 
thí ít được phước ít. 

Bố thí nhiều được phước ít là bố thí mà ngu muội, bằng 
cách sát sanh mà cúng tế rồi uống rượu múa hát, hao tốn của cải 
mà không có phước đức trí thức gì. 

Bố thí ít được phước ít là háo danh hay ác ý mà bố thí cho 
đạo sĩ phàm tục, thì hai bên đều ngu muội nên không có phước 
báo nào. 

Bố thí ít được phước nhiều là đem ý thức hiền từ mà phụng 
sự bậc đạo hạnh, bậc này thọ dụng rồi tu học càng tinh tiến,như 
vậy thì bố thí dầu ít mà phước lớn lên mãi. 

Bố thí nhiều được phước nhiều là người trí ý thức cuộc đời 
vô thường, đem hảo tâm mà xuất của cải để kiến thiết tự viện, 
tinh xá và tịnh viên, hiến cúng Phật Pháp Tăng, thì phước này 
như dòng sông lớn đổ vào biển cả, dòng phước đời đời bất tận. 
Sựbố thí như vậy là như nông phu cần cù íthay nhiều, ruộng đất 
tốt hay xấu, mà thu hoạch khác nhau 

Phú hào Lam Đạt và cả đại hội, thấy Phật biến hiện, nghe 
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Phật phân tích, ai cũng đại hoan hỷ. Chư Thiên và chư thân được 
Thánh quả Tu-đà-hoàn. Năm ngàn Bà-la-môn đều xuất gia, được 
quả vị Ứng chơn. Lam Đạt và cả nhà bái thọ Năm giới, cùng nhìn 
thấy “dấu chân của Pháp” Vua và đại thần cùng quy y Tam bảo 
mà làm Phật tử tại gia, và ai cũng được “con mắt của Pháp”. 


(Tỷ-kheo Trí Quang, Tổng tập Pháp cú, NXB.TP.HCM, 2012, tr.88-89) 


*xEïilãxjñl/&? 04 HFNo. 0211‡£8J#Ÿ14§, #Z#—, §T 
ñủ2 F7 
.J#IM'#?i:‡ÊH. j1 DI 3E jJ ® %2. —#í ÌZ f†3á 
2. —#i(1IZ, =3 l2 fÄãi2. I7 Mli/}1Ä#3#7R/PfJ 
ñR lũ Z {t4á1Ml/b. RA RE ?XhJ. 8X} #ÊW†RHI3X, # 
NWE HRUĐRRĐT UIEAHERHIEL, 1ERf[ lR  R tt 
1á. I[3ÑÌil/}{#3ñ2®. f&P\#¿òbZ#iÉfl A. it BE ®Ẵñ. 
Ì It.RÈ/P}.3á: 7X. I[3ãÑÌ 2 Ä1Rã21í. ÐH B1 HH |W#Ef, HỆ 
th} 451L, [Eff— 'ƒk li hÈKENRIHE., ŠT4jMM Ti 
Mi XJ^ Xi. 14W MUZ¿1RIM EÉI. Zš}]Z R2. #10002 
HH 4ï Fý ï§ Wff# flH. ft il‡ ZlÈtfiÁ. RjW{tMãR‡š ñ 
FOKE. HA HH HỖ THỊ NHI NHA 
+EAliä#4/h. ŠhWW#N(HĂĐðW. HT kBlf# = Hñữ. 5 
t8} 2E ]N 1332 RR. 


2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Người. 

Và thưa Đại vương, thế nào là người sống trong bóng tối 
hướng đến ánh sáng? 

Ở đây,thưa Đại vương, có một số người sanh trong gia đình 
hạ tiện, gia đình kẻ Chiên-đà-la, hay gia đình người đan rổ, hay 
gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia 
đình người đổ rác, nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó 
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khăn, khó kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa thân tê liệt. 
Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa,hương liệu,phấn sáp,không nhận đượcchỗ nằm,chỗ ở,đèn 
đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. 
Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, sau khi thân 
hoại mạng chung người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Thưa Đại vương, ví như một người từ đất leo lên 
kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo lên thân 
voi, hay từ thân voi leo lên lầu. Thưa Đại vương, Ta nói người ấy 
với ví dụ như vậy. Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong 
bóng tối hướng đến ánh sáng. 
(Kinh Tương ưng bộ, tập 1, chương ba, Tương ưng Kosala, 
phẩm thứ ba, kinh Người, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1993, tr.210-211) 


Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Tối tăm. 

Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người sống trong bóng 
tối hướng đến ánh sáng? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh trong một gia 
đình hạ tiện, gia đình mộtngười đổ phân, hay gia đình mộtngười 
thợ săn, đan rổ, hay gia đình người đan tre, làm bẫy sập, hay gia 
đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, hay trong một 
gia đình một người nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó 
khăn, khó tìm cho được đồ ăn, đồ mặc. Và người ấy lại xấu xí, 
khó ngó, còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, quẹo tay bại 
chân, hay đi khấp khểnh, hay nửa thân tê liệt, không có được 
đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ 
nằm, chỗ ở hay đèn. Người ấy sống với thân làm lành, sống 
với miệng nói lành, sống với ý nghĩ lành. Sau khi sống với 
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thân làm lành, với miệng nói lành, với ý nghĩ lành, khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người sống trong bóng tối hướng 
đến ánh sáng. 


(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 1, chương Bốn pháp, phẩm Không có rung 
động, kinh Tối tăm, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.715-716) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Đây là một chương liên quan đến pháp bố thí. Thấy người 
bố thí mà mình hỗ trợ bằng cách này hay cách khác thì vẫn có 
phước báo. Ở đây, theo ngữ cảnh của kinh văn, khi động từ thấy 
được đặt ởđầu câu,cho ta hình dung rằng,không thế trực tiếp hỗ 
trợ người đang bố thí. Nghĩa phái sinh được hiểu ở đây, là không 
đủ điều kiện để bố thí bằng những phương tiện vật chất. 

Đặc thù cùa chương này, đó chính là để cao hạnh tùy hỷ, 
thấy người khác bố thí, mình vui vẻ tán trợ, thì vẫn được phước 
lớn. Đó là một trong những cơ sở để người cùng khổ tiến lên địa 
vị chân nhân. Hình ảnh minh họa về ngọn lửa cho thấy, tự mình 
bố thí hay hoan hỷ khi thấy người khác bố thí thì phước đức cũng 
khó phân biệt. 

Tự mình làm điều thiện, hay hoan hỷ khi thấy người khác 
làm điều thiện, thì phước đức rất lớn. 
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- CHƯƠNG 9 ộ 
PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG 


1. CHÁNH VĂN 

bã. ULNŠB. #MUWl—-?#? À. Đế À T.#©MWf Ti 
ñ—À. Wd†1LWZ ñ À. MlIllũ—2HWE3H. /HWE3H Hấi. 
riÑt—-RiifÈfï. 8diftE2i T đĩ. lật —lJ[1l§ft. 8n — 
l. MU --[HZMễ. 8JZ}Š⁄ Ƒ lễ. lUlÂgif#f—. 

8W} ⁄ ÍÈ HIỂ. ®©#I='i2 jL# R—IH—ði. ØT 
lề. Ti ZRÑ›RÍÈfÑX)X &/EtU. BUñ? ÀÁ. HC ÏẨ HE, 
NRA3%fXlMUffl. l2 RồIÂ. — BH, 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Bố thí thức ăn cho một trăm người bình thường, 
khôngbằnghiếnchomộtngườithiện.Hiếnthứcănchomộtngàn 
người thiện, không bằng cúng thức ăn cho một người giữ Năm 
giới. Cúng thức ăn cho một vạn người giữ Năm giới, không bằng 
cúng thức án cho một bậc Tu-đà-hoàn. Cúng thức ăn cho một 
trăm vạn vị Tu-đà-hoàn, không bằng cúng thức ăn cho mộtvị Tư- 
đà-hàm. Cúng thức ăn cho một ngàn vạn vị Tư-đà-hàm, không 
bằng cúng thức ăn cho một vị A-na-hàm. Cúng thức ăn cho một 
ức vị A-na-hàm, không bằng cúng thức ăn cho một vị A-la-hán. 
Cúng thức ăn cho mười ức vị A-la-hán, không bằng cúng thức ăn 
cho một vị Bích-chi Phật. 
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Cúng thức ăn cho mộttrăm ức vị Bích-chi Phật, không bằng 
đem giáo lý Phật-đà mà hóa độ cha mẹ hiện đời. Giáo hóa ngàn 
ức cha mẹ, không bằng cúng cho một vị mới phát tâm học Phật, 
thệ nguyện thành Phật để tế độ chúng sanh. 

Cúng thức ăn cho một người thiện, thì phước đức đã rất sâu 
dày. Việc phụng thờ trời đất quỷ thần, không bằng hiếu thảo với 
cha mẹ, vì cha mẹ là những vị thần tối thắng. 

Ghi chú 

Bản Cao Ly: #1ðj f-lš 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 3, số 152, Kinh Lục độ tập, quyển thứ ba, 
kinh Bố thí độ vô cực, số 17. Đời Đông Ngô, Sa-môn Khương 
Tăng Hội, người nước Khương Cư dịch. 

... NhưPhạm-chí Duy Lam bố thí để cứu giúp dân nghèo, 
suốt cả một đời, không ngày nào ngừng nghỉ, cũng không bằng 
một ngày dâng cơm cho một nữ thanh tín thọ trì đủ giới luật. 
Phước bố thí đó hơn phước kia không thể tính kể. 

Lại bố thí cho một trăm vị thanh tín nữ như trên, không 
bằng dâng một bữa cơm cho một vị thanh tín nam đầy đủ 
giới đức. Dâng cúng cơm cho một trăm thanh tín nam đầy đủ 
giới đức, không bằng dâng một bữa cơm cho một Tý-kheo-ni 
đầy đủ giới đức. Bố thí cho một trăm vị Tỷ-kheo-ni đầy đủ 
giới đức, không bằng dâng một bữa cơm cho một vị Sa-di 
cao hạnh. Cúng dường một trăm vị Sa-di cao hạnh, không 
bằng cúng dường cho một vị Sa-môn đầy đủ giới hạnh, tâm 
không uếtrược,trong ngoài đều thanh khiết. Người phàm phu 
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như gạch đá, còn các bậc cao hạnh, đầy đủ giới đức thì như 
ngọc báu minh nguyệt. Ngói đá đầy khắp bốn châu thiên hạ 
chẳng bằng một viên trân châu. 

Lại như Duy Lam, bố thí cúng dường cho nhiều vị đây đủ 
giới hạnh, cũng không bằng cúng dường cho một vị Câu cảng 
(Tu-đà-hoàn). Cúng dường cho một trăm vị Câu cảng, không 
bằng cúng dường cho một vị Tần lai (Tư-đà-hàm). Cúng dường 
cho một trăm vị Tần lai, không bằng cúng dường cho mộtvị Bất 
hoàn (A-na-hàm).Cúng dường mộttrăm vị Bấthoàn không bằng 
cúng dường một vị Ứng chân (A-la-hán). 

Lại như Duy Lam, trước bố thí và dâng cơm cho các bậc 
Hiền Thánh, không bằng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Con 
hiếu thảo luôn dốc hết lòng phụng dưỡng, không chút riêng tư. 
Trăm đời hiếu thuận với cha mẹ, không bằng cúng dường cơm 
cho một vị Bích-chi Phật. Cúng dường cho một trăm vị Bích-chi 
Phật, không bằng cúng dường cơmcho mộtvị Phật. Cúng dường 
một trăm Đức Phật không bằng tạo lập một ngôi chùa, giữ Tam 
quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thể hiện trọn lòng 
nhân từ, không sát sinh; giữtrong sạch không trộm cắp; giữtrinh 
tiếtkhôngxâm phạm vợcủa người khác;phụng trì chữtín không 
lừa gạt, hiếu thuận nên không say sưa. Thọ trì Năm giới, hàng 
tháng ăn sáu ngày chay, thì công đức cao vòi vọi, hơn hẳn Duy 
Lam bố thí vạn thứ quý giá cùng dâng cúng cơm các bậc Hiền 
Thánh như đã nêu trên, phước đức ấy thật khó tính kể. Công 
đức trì giới không bằng dùng Bốn tâm vô lượng thương xót nuôi 
dưỡng chúng sinh, phước đức ấy là không cùng tận. Tuy là cháo 
rau, chiếu cỏ, mà giữ gìn Tam quy, lòng mang Bốn tâm vô lượng, 
thọ trì Năm giới, thì núi cao, biển rộng còn đo lường được chứ 
phước đức ấy khó tính toán nổi. (Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng 
kinh, dịch) 
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JỲ. H X?%. RÀ8lil. IAEMfUilbR R20), MU, l1 HỆ 6. 
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#®#ù. HILW. LHW§H[ffSE Äiib 5i t 

ĐTKĐCTT, tập 1, số 026, Kinh Trung A-hàm, quyển 47, 
phẩm Tâm, số 180, kinh Cù-đàm-di thứ 9. Đông Tấn, Kế Tân, 
Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

.. Này A-nan, thế nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng cho 
từng người được đại phước, được đại quả, được đại công đức, 
quả báo rộng lớn? 

Thiện nam tử hay thiện nữ nhơn có tín nhân bố thí cho 
Đức Như Lai, bố thí cho Duyên giác, bố thí cho A-la-hán, bố thí 
cho A-la-hán hướng, bố thí cho A-na-hàm, bố thí cho A-na-hàm 
hướng, bố thí cho Tư-đà-hàm, bố thí cho Tư-đà-hàm hướng, bố 
thí cho Tu-đà-hoàn, bố thí cho Tu-đà-hoàn hướng, bố thí cho 
Tiên nhân ngoại đạo ly dục, bố thí cho người tinh tấn, bố thí cho 
người không tinh tấn, bố thí cho súc sanh. 
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Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước trăm lần hơn. 
Bố thí cho người không tinh tấn được phước ngàn lần hơn. 
Bố thí cho người tinh tấn được phước trăm ngàn lần hơn. 
Bố thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục được phước ức trăm 


ngàn lần hơn. 


Bố thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng. 
Bố thí cho vị đắc Tu-đà-hoàn được phước vô lượng. 

Bố thí cho vị Tư-đà-hàm hướng được phước vô lượng. 

Bố thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô lượng. 

Bố thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng. 

Bố thí cho vị đắc A-na-hàm được phước vô lượng. 

Bố thí cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng. 

Bố thí cho vị đắc A-la-hán được phước vô lượng. 

Huống nữa là bố thí cho Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 


Đẳng Chánh Giác. 


Đây là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người, sẽ 


được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại 
quảng báo. 


(Kinh Trung A-hàm, tập 3, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2009, tr.215-216) 
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fHãIRHI TH. Mfulnl2lfE]H4thi, f1/HfÈÌH4hi, InJÄfE f3 #E hi. {4T 
f#&hi, In|l[fi #8 lí, fjBH[7lBfi 4 bị, In lhƒ Zim RE ñt, fJHƒ 2mm 4K 
5, #3 th, )MẩHUZ. MU. SfIETfTH, 
J†MÄNNbfi 3ä. fñẰ X3. fẰ XDE. tỉ XIỂN. 


ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
43, phẩm Thiện Ác thứ 47, kinh số 3. Đông Tấn, Kế Tân, Tam 
tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy vua Ba-tư-nặc bạch Thế 
Tôn rằng: 

- Như Lai có nói lời này chăng: 'Bố thí cho Ta được phước 
nhiều; cho người khác được phước ít. Hãy bố thí cho đệ tử Ta, 
chớ bố thí người khác?: Giả sử có ai nói điều này, người ấy 
không hủy báng pháp của Như Lai chăng? 

Phật nói với vua: 































































































































































































- Ta không nói điều này, Chỉ nên bố thí cho một mình 
Ta, đừng bố thí cho người khác: Đại vương nên biết, Ta thường 
nói điều này: “Thức ăn dư trong bát của Tỳ-kheo, đổ vào trong 
nướcchonhuyễntrùngăncòn đượcphước,huốngnữabốthícho 
người mà không được phước sao?. Tuy nhiên, Đại vương, Ta có 
nói điều này: Bố thí cho người trì giới được phước nhiều hơn cho 
người phạm giới. 

Ba-tư-nặc ở trước Phật bạch rằng: 

- Kính vâng, Thế Tôn! Bố thí cho người trì giới, phước 
nhiều gấp bội hơn cho người phạm giới. 
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Vua lại bạch Phật: 

- Ni-kiển Tử đến nói với con rằng:“Sa-môn Cù-đàm là người 
biết huyễn thuật có thể xoay chuyển người đời: Điều này đúng 
chăng? Sai chăng? 

Phật nói: 

- Đúng vậy, Đại vương! Như điều vừa nói, Ta có pháp huyễn 
có thể xoay chuyển người đời. 

Vua bạch Phật: 

- Cái gì gọi là pháp huyễn có thể xoay chuyển? 

Phật nói: 

- Người sát sanh, tội ấy tính lường, người không sát sanh 
thọ phước vô lượng. Người lấy của không cho mắc tội vô lượng, 
người khôngtrộm cướp được phướcvô lượng.Người dâm dậtthọ 
tội vô lượng, người không dâm dật thọ phước vô lượng. Người 
tà kiến thọ tội vô lượng, người chánh kiến thọ phước vô lượng. 
Pháp huyễn thuật của Ta chính xác được hiểu như vậy. 

Khi ấy, vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

- Thế gian này bao gồm loài người, Ma hoặc Ma thiên, cùng 
các loài hữu hình,nếu hiểu sâu sắc pháp huyễn thuật này sẽ được 
đại hạnh. Từ nay về sau, con không cho phép ngoại đạo dị học 
vào trong quốc giới của con. Cho phép chúng bốn bộ thường 
Xuyên ở trong cung của con, và thường được cúng dường tùy 
theo nhu cầu. 

Phật nói: 

- Đại vương, chớ nói như vậy. Vì sao? Bố thí cho các loài 
súc sanh còn được phước, thậm chí bố thí cho người phạm giới 
còn được phước. Bố thí cho người trì giới phước đức khó ước 
lượng. Bố thí Tiên nhân ngoại đạo được một ức phước. Bố thí 
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cho các vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích- 
chi Phật và Phật, phước ấy khó lường. Cho nên, Đại vương, hãy 
khơi dậy tâm cúng dường đệ tử Thanh văn của chư Phật trong 
tương lai và quá khứ. Đại vương, hãy học điều này như vậy! 
Vua Ba-tư-nặc sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


XIEÄãXñ 
Zm'†-tE, 


412. 


H 
Tết lh 





(Tăng nhất A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 


NXB.Phương Đông, 2011, tr.311-313) 
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+. đi EU B. [án ii 2KJM 2S ñã Hb. 'Ê[H]% ƒ.. MU. KT. MIEZZ 
lữ. WMnlä +-Rillùfri. Xi 

ĐTKĐCTT, tập 16, số 678, Kinh Phật thuyết hiếu tử. Mất 
tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Tây Tấn. 

... Đức Phật nói với chư vị Sa-môn: - Xem trong cuộc đời, 
sự hiếu thảo không gì bằng việc có thể khiến cho cha mẹ bỏ ác 
làm thiện, phụng giữ Năm giới, tự quy ngưỡng nơi ba ngôi báu. 
Còn nhưsớm chiều lo phụng dưỡng, đối với ân sâu nặng đã từng 
cho bú mớm, dưỡng nuôi của cha mẹ, dù có dùng vô lượng sự 
báo đáp,nếu chẳng đembasựcaotộtcủabangôibáu đểgiáo hóa 
cha mẹ, thì tuy làm công việc hiếu dưỡng, cũng hãy còn là bất 
hiếu... (Nguyên Huệ dịch) 

%IE3flã 285 16 HFNo. 0687, Jã##ˆÝ##. kZŠ ^2lM 
HE 

"T781. 8H. tị J3 Z H f2 MU đề Mi, E1 ÌL 
W. 4= HỂẦẪỮÚ. mM£1mi#q#í. #]€tif7LHl2 #f4ttZ 78. ñ fFÍẾ 
)=%+ #L R3. 5# BEĂNHN 

ĐTKĐCTT, tập 3, số 174, Kinh Bồ-tát Thiểm Tử. Trong 
tác phẩm của An Thế Cao ghi mất tên người dịch, phụ vào 
dịch phẩm thời Tây Tấn. 

“Phụng sự cha mẹ như con người thờ Trời” 

kEŸlñkjlZ@% 03 l No. 0174 #ÊWf# 

%2\9# BM ñP 22 BM PÍ Pí 2X 
Z5 2h \ 


ĐTKĐCTT, tập 8, số 245, Kinh Phật thuyết Nhân vương 
Bát-nhã Ba-la-mật, quyển hạ. Diêu Tần, Tam tạng Pháp sư 
Cưu-ma-la-thập dịch. 

“Thờ cha mẹ như thờ vua trời Đế-thích”. 
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*%IEXflã 7/45 08 IW No. 0245Bä#|- EW#)?# 441 F 
l\35 — B8 FỆ ñE{T 
2#. 




















2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Trung bộ, kinh Phân biệt cúng dường. 

... Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại 
theo hạng người. Bố thí các Đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, làcúng dường thứnhất,phân loại theo hạng người. 
Bố thí các vị Độc giác Phật, là cúng dường thứ hai, phân loại 
theo hạng người. Bố thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là 
cúng dường thứ ba, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị 
trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư, 
phân loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả Bất lai, là 
cúng dường thứ năm, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị 
trên con đường chứng quả Bất lai là cúng dường thứsáu, phân 
loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả Nhất lai là cúng 
dường thứ bảy, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên 
con đường chứng quả Nhất lai là cúng dường thứ tám, phân 
loại theo hạng người. Bố thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng 
dường thứ chín, phân loại theo hạng người. Bố thí các vị trên 
con đường chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ mười, phân 
loại theo hạng người. Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã 
lytham trong các dục vọng là cúng dường thứmười một,phân 
loại theo hạng người. Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật 
là cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người. Bố 
thí những phàm phu theo ác giới là cúng dường thứ mười ba, 
phân loại theo hạng người. Bố thí các loại bàng sanh là cúng 
dường thứ mười bốn, phân loại theo hạng người. 
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Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, 
cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi 
bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy 
vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí cho các phàm 
phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trắm 
ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly 
tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại 
trăm ngàn ức lần công đức. Sau khi bố thí cho các vị trên con 
đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại 
vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả 
Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến 
những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những 
vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la- 
hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc giác Phật? Còn nói 
gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác? 


(Kinh Trung Bộ, tập 3, kinh Phân biệt cúng dường, 

Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.573-575) 

Xem thêm Kinh Tăng Chi, chương Chín pháp, phẩm Tiếng 

rống con sư tử, kinh Velàma. 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Ngang bằng với Phạm Thiên. 

Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, các con cái 

kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận 

ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ- 

kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ởtrong nhà,những gia 

đình ấy được chấp nhận như các Đạo sưthời xưa. Những gia đình 

nào, này các Tÿ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong 

nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường. 
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Phạm Thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. 
Các Đạo sư thời xưa, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với cha 
mẹ. Đáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tý-kheo, là cha 
mẹ đổi với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu 
chúng vào đời. 
Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 
Bậc Đạo sư thời trước, 
Xứng đáng được cúng dường, 
Vì thương đến con cháu, 
Do vậy, bậc Hiền triết, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đồ ăn đồ uống, 
Vải mặc và giường nằm, 
Thoa bóp (cả thân mình), 
Tắm rửa cả tay chân, 
Với sở hành như vậy, 
Đối với mẹ và cha, 
Đời này người Hiền khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 
(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 1, chương 3 pháp, phẩm Sứ giả của Trời, 
kinh Ngang bằng với Phạm Thiên, Thích Minh Châu dịch, 
VNCPHVN, 1996, tr.236) 
Xem thêm: ĐTKVN, Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Phật thuyết 
như vậy, chương Bốn, phẩm 1, NXB.TP.HCM, 1999, tr.445. 
Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Đất. 
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Này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, 
khuyến khích, an trú, hướng dẫn các vị ấy vào lòng tin; đối với 
mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy 
vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng 
dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, 
khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. 


(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 1, chương 2 pháp, phẩm Tâm thăng bằng, 
kinh Đất, Thích Minh Châu dịch, VNCPHVN, 1996, tr.1 19-120) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Chương này phân biệt công đức cúng dường giữa các 
đối tượng. Tư liệu về chương này được cả Hán tạng và Nikaya 
đề cập rất phong phú. Đặc biệt, chương này được phát hiện khá 
đầy đủ trong kinh Lục độ tập, một dịch phẩm của ngài Khương 
Tăng Hội. 

Căn cứ vào những thuật ngữ Phật học thuộc xu hướng 
Cựu dịch, được sử dụng trong kinh Lục độ tập như Câu cảng 
(Tu-đà-hoàn), Tần lai (Tư-đà-hàm), Bất hoàn (A-na-hàm) 
và Ứng chân (A-la-hán), đã góp thêm bằng chứng để khẳng 
định rằng, chương Bố thí độ vô cực trong kinh Lục độ tập có 
niên đại xuất hiện sớm hơn chương chín của kinh Tứ thập nhị 
chương. Các thuật ngữ này không những được Khương Tăng 
Hội sử dụng trong nhiều tác phẩm của mình, mà còn được các 
dịch giả như Khương Mạnh Tường, Chi Khiêm, Chi-lâu-ca- 
sấm, Duy-kỳ-nan... sử dụng. 

Trong việc thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì nỗ lực 
chuyển hóa cha mẹ bỏ ác làm lành, quy kính Tam bảo là một 
trách vụ quan trọng của con cái, được đề xuất trong chương này. 
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CHƯƠNG10_ 
NĂM ĐIÊU KHÓ 


1. CHÁNH VĂN 


Jbi. X F TL. 54 MUE. 2ÿ. mịñt 4 
JLÄÈ. fiNễZö$. +11t1LfE. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Ở đời có năm điều khó. Nghèo cùng bố thí là khó. 
Giàu sang học đạo là khó. Giữ mạng bất tử là khó. Thấy được 
kinh Phật là khó. Sinh ở đời gặp Phật là khó. 








à\ 


2. ĐỐI CHIẾU 


2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 27, phẩm Tà tụ, thứ 35, kinh số 8. Đông Tấn, Kế Tân, 
Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

... Mạng người rất ngắn, không lâu ở đời. Tuy có rất thọ, 
không qua trăm tuổi. T?-kheo nên biết, Như Lai xuất thế, rất 
là khó. Được gặp, nghe Pháp cũng khó. Thọ nhận thân hình 
tứ đại cũng là việc khó được. Các căn đây đủ cũng lại khó 
được. Được sanh vào chốn trung ương cũng lại khó gặp. Gặp 
gỡthiện tri thức cũng lại khó được. Nghe pháp cũng khó, phân 
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biệt nghĩa lý cũng lại khó được. Thành tựu pháp tùy pháp, việc 
này cũng khó. 


(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.383) 


%xEšfl§ ki? 02H No. 0125, !##lJ3/4#@#?8— †+:. đl 
Zm= Ti, ( A\| ). 7b] = ME 2 lllẺj⁄ZZ 

° Äđ)RñÂU F Af£IH. MÈ(Shñã# 3l f17X. JrrH#Rfết., Hi 
ZII. #II2KHịIt. :šiÈ{H. P}X7RÄE. Z'JHKJÚ. 7R{SÖlff. ñã1RR E. 
7RfS$Ñfãj. f2/E!† HỊ. 7R{S MHH. 5l f?MIãJHI. 7R{S§Ñf1. BÌ}X/RE. 
2jlH. 7SMHŒB. ìXijXWjt. W7. 

ĐTKĐCTT, tập 17, số 768, Kinh Tam tuệ. Mất tên người 
dịch, phụ vào dịch phẩm đời Lương. 

Có năm điều khó. Một, sanh ra đời gặp Phật là khó. Hai, 
được nghe kinh giáo là khó. Ba, được gặp thây tốt là khó. Bốn, 
gặp được người thiện là khó. Năm, được làm thân người là khó. 

Có năm điều khó. Một, nghèo cùng có thể bố thí là khó. Hai, 
giàu sang mà có thể nhẫn nhục là khó. Ba, ứng xử với người dưới 
quyền mà không lấn lướt là khó. Bốn, cùng giường với người phụ 
nữ đoan chánh màý không loạn là khó. Năm, có quyền định đoạt 
mạng sống mà không làm tổn hại người là khó. 

xIEšIHñkjf/#?Z 17 HH No. 0768 =Zl/#. X?#A Z2lš⁄## 

13t. —#ZIäl1iỹ. — Z 24H. —= #ftfili0lft. D2 f3 
đt NIÈ. ILWf11E NH. 

THILRằ. — 7ã fÀ Ñ&ÁIMUXE. — 17 HÍKZ1 5 MP. =7 H3Eš| 1 
®ÄX#Mt. I2{ZlömIE#x \ h]JKt R78. #0 Xẩù Rfili% 
TïŠÈ. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 212, Kinh Xuất diệu, quyển thứ 22. 
Diêu Tần, Lương Châu, Sa-môn Trúc Phật Niệm dịch. 
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Thân người khó được, khó gặp đời Phật. Cũng rất khó được, 
sanh nơi chốn giữ nước. Cũng rất khó được, các căn đầy đủ. Theo 
pháp Thánh Hiền cầu làm Sa-môn,thì cũng khó được nghe chơn 
diệu pháp. 

k#EÈHñkj@@@& 04 No. 0212, HH/, #Z—†— 

2H F1 ha. 

Ä tfitlf1l. ;Elñ'h H7N4 818. ñãR6H.7NM(X8l{ft. lV 
B5)kH!2RÍÊUFl. 7 £HIfÑflÃ}* ñ. 

ĐTKĐCTT, tập 14, số 425, Kinh Hiền kiếp, quyển thứ 
8, phẩm Chúc Lụy, thứ 24. Tây Tấn, Nguyệt Chi, Tam tạng 
Trúc Pháp Hộ dịch. 

Mạng sống khó được, khó gặp kinh pháp, khó gặp đời 
có Phật. 

*IEŸHễ xi? 14INo. 0425)14, 3225 /\, Pữ # ñn?8 —-}-D 
HE H K =)XñnE 

ÄẩìÑÍŒ. /41ÃÄMH”HH. [WlHĂf3l 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Phật thuật. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, Sa-môn 
Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Được làm người không dễ 

Sống thọ thật khó cầu 











































































































Gặp Phật là chuyện hiếm 
Pháp Phật khó được nghe. 
kIEYHãki#/@G 04 HÈ No. 0210, #J4@Š F, 3#fliủ 
NI, SX““)PHMAOMSE7 
fš:E 0 1 §t, 
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1E82RNI, 
I4 BĐE, 
IIhìk “HN 





2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Phật-đà, câu 182. 

Khó thay, được làm người, 

Khó thay, được sống còn, 

Khó thay, nghe diệu pháp, 

Khó thay, Phật ra đời! 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.68) 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Lỗ khóa. 

Tỉ 

2) - Ví như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc 
gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi 
trăm năm nổi lên một lần. 

3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy 
sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có 
một lỗ hổng hay không? 

- Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau 
một thời gian dài. 

4) - Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, là con 
rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào 
khúc gỗ có một lỗ hổng ấy; còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi 
vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao? 

5) Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện 
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nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các Tÿ-kheo, chỉ có ăn thịt lẫn 
nhau, và chỉ có người yếu bị ăn thịt. Vì sao? 

6) Vìkhông thấy được bốn Thánh đế. Thế nào là bốn?Thánh 
đế về Khổ... Thánh đế về Con đường đưa đến Khổ diệt. 

7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ 
biết: “Đây là Khố”.. một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây 
là Con đường đưa đến Khổ diệt”. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 5, chương mười hai, Tương ưng sự thật, 
phần b, phẩm Vực thẳm, kinh Lỗ khóa, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.659-660) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Chương mười nêu lên năm điều khó của con người. Trong 
tư liệu Hán tạng, năm điều khó này được phát hiện trong mười 
điều khó được ghi lại trong kinh Tam tuệ. Đây là một bản kinh có 
niên đại xuất hiện khá sớm, được ngài Tăng Hựu đề cập đến hai 
lần trong Xuất Tam tạng ký tập. 

Hạn chế của chương này, đó là chưa đề cập đến cái khó khi 
được làm thân người. May thay, hạn chế này đã được bổ sung 
trong chương 36 của kinh Tứ thập nhị chương. 

Qua đối chiếu, có thể thấy rõ sự giống nhau đến mức kinh 
ngạc giữa kinh Pháp cú, kinh Tăng nhất A-hàm và kinh Tam tuệ, 
đây là những nguồn tư liệu quan trọng góp nên quá trình hình 
thành chương này. 
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CHƯƠNG 11 
ĐẮC ĐẠO VÀ TÚC MẠNG 


1. CHÁNH VĂN 
4ì) lil. DMH24fi3š. ZShJ ÂM fì. l§ ï. 1l #8). 
II hệt. hp TY IP #‡ 1| ?ã. 1 kM#. RỊ H J. É 
#WY“x. NINiẾä. MMãmấ. 
Dịch nghĩa 



































Có vị Sa-môn hỏi Phật: Do duyên gì mà đắc đạo? Làm sao 
biết được túc mạng? Phậtdạy: Đạo không cóhìnhtướng,mọitìm 
cầu nhận biết đều vô ích, điều chính yếu là thủ chí hành đạo. Ví 
như lau gương, bụi sạch gương trong, tức sẽ thấy hình. Dứt bỏ ái 
dục, giữ gìn nghĩa không, sẽ nhận ra thật nghĩa của đạo và biết 
rõ túc mạng. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 
ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 2, 
phẩm Thuật thiên thứ 16. Đời Tấn, Sa-môn Pháp Cự và Pháp 
Lập cùng dịch. 
.. Nhà vua bạch Phật: Được biết Bàn-đặc bản tánh ngu 
độn, do duyên gì mà chỉ nghe một câu kệ thì đắc đạo? 
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Phậtbảo vua:Học không hẳn phải quá nhiều,hành trì làchủ 
yếu. Bàn-đặc hiểu được nghĩa một câu kệ, tinh tấn sửa tâm nhập 
định, thân khẩu ý sạch lặng như vàng cõi Trời. Người dẫu học 
rộng nhưng không hiểu, không hành, thì chỉ là kẻ lầm lạc trong 
thức tưởng, nào có ích gì! 

xIE3flãjZ#Z 04 Hữ.No. 0211 ⁄®J#f1ƒŠ, #Z—, IšT 
nh 7N 

#I}FIiX1E# ty. 

, EH#iï. Rlfift £Mk:iãð2//1—15/24f51R. Jb E H. Ất 
làn .. INIE—lE3%. tñHl X‡h. H8 fHHX. AiIỆ 

fÍfFFÍ{TÍEIERRIR. HhđfnmẮ. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
23, phẩm Tăng thượng thứ 31, kinh số 11. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, đệ tử Tôn giả Mục-liên và đệ tử Tôn giả 
A-nan, hai người nói chuyện: 







































































- Hai chúng ta đồng tụng kinh xem ai hay hơn! 

Lúc ấy, nhiều Tỷ-kheo nghe hai người thảo luận, bèn đến 
chỗ Thế Tôn, cúi lạy, rồi ngồi qua một bên. Các Tý-kheo bạch 
Thế Tôn: 

- Nay có hai người bàn luận: Hai chúng ta cùng tụng kinh 
xem ai hay!. 

Thế Tôn bảo một Tý-kheo: 

- Ngươi đi gọi hai Tý-kheo ấy đến đây. 

Tỷ-kheo đáp: 

- Kính vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tý-kheo vâng lời Phật dạy, đến chỗ hai người kia, bảo họ: 

- Thế Tôn cho gọi hai ông. 

Hai người nghe Tỷ-kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy 
rồi đứng một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo hai người: 

- Các ngươi ngu si! Các ngươi thực có nói: Chúng ta cùng 
tụng kinh xem ai hay hơn không? 

Hai người đáp: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

- Các ngươi có nghe Ta nói pháp này: 'Hãy cạnh tranh với 
nhau chăng?. Pháp như thế đâu khác Bà-la-môn? 

Các Tý-kheo đáp: 

- Con chẳng nghe Như Lai nói pháp này. 

Thế Tôn bảo: 

- Ta do không thuyết pháp này cho Tÿ-kheo, vì vậy mà các 
ngươi tranh hơnthuachăng?Nhưng PhápmàTathuyếthôm nay 
là muốn có người được hàng phục, có người được giáo hóa. Tÿ- 
kheo nào lúcthọ lãnh pháp,hãy nhớ suy nghĩbốn duyên,xem có 
tương ưng với Khế kinh, A-tỳ-đàm, Luật không? Nếu tương ưng, 
hãy nhớ vâng làm. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

Tụng nhiều việc vô ích. / Pháp này chẳng phải hay./ Như 
đi đếm số bò./ Chẳng thiết yếu Sa-môn./ Nếu tụng tập chút ít./ 
Nhưng thực hành theo pháp./ Pháp này là trên hết./ Đáng gọi 
pháp Sa-môn./ Tuy tụng đến nghìn chương./ Không nghĩa đâu 
ích gì?/ Chẳng bằng tụng một câu./ Nghe xong đắc đạo được./ 
Tuy tụng đến nghìn lời./ Không nghĩa đâu ích gì?/ Chẳng bằng 
tụng một nghĩa./ Nghe xong đắc đạo được./ Dẫu tại bãi chiến 
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trường//Thắng nghìn nghìn quân địch./Tự thắng mình tốt hơn. 
Chiến thắng thật tối thượng. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo, từ nay về sau chớ nên tranh tụng, 
chớ có tâm hơn thua. Vì sao thế? Hãy nghĩ hàng phục tất cả mọi 
người. Nếu T?-kheo có tâm hơn thua, tâm tranh tụng nhau mà 
cùng cạnh tranh thì phải lấy pháp luật mà trị. Tỷ-kheo, vì thế hãy 
tự tu hành. 

Hai Tỷ-kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng lên, 
cúi lạy Thế Tôn, sám hối: 

- Từ nay về sau, chúng con không làm vậy nữa. Cúi xin Thế 
Tôn nhận lời con hối lỗi. 

Thế Tôn bảo: 

- Trong đại pháp, các ngươi đã chịu sửa lỗi, tự biết có tâm 
cạnh tranh. Ta nhận sự hối lỗi của các ngươi. Các Tÿ-kheo, chớ 
nên thế nữa. Như thế, các Tỷ-kheo hãy học điều này. 

Bấy giờ, các Tÿ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hý 
phụng hành. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.235-238) 
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%f— N‡tiế. 45 —. Nln|#/@HH. äÈ2# 5l. 6M. 2 W.ERRIIW — 
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£HUt#fĩ. $H— tầm. 8 £— \N34kñiZ@HH. f2 ?4). f1. HH 
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W8. 4 S24kñfl4£IM. fJ 2í 31). — XšJH. MlZZ. ME. tỸfï 
. }&SEMIHI 4k IU}X2Eðiñf Ƒ.. AHJ⁄Z ìš. lƒ3¿jÊx:. nã H ErXJH. 
ÄII2KfiñôtL}Z. †HSffrEI. ith2K£ f8 H frlfiiftJWš. đi ñ#H 
. #4 i2 H Wiñft}E. LÍ MHÍÄ. ñWH8úlU. RE. X2 lữ. 
#4 ìš. MIM3Sg. HH2. fPJEMIBZ. m2kMIZ. là 
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Øl. JÀÌXIl{Tš. WkMU L. H[ñR})P"]ÀŠ. ÑÈãẪiT . X3§J[đã. XÂM 
—-#J. llnJfjil. RÈil'T ï. X3§hf?ĩ. ®lIl—-3. llHJ f#1Iš. T T5 
l — l2. KHI. B2#LE. 

+. ñ Hr. H 2M. fñ HH b. B24. 
MHÀ—ĐU)ÁNR. Tí HHfHb. }f#ữR›b IIŨ2Eðf#í. HỊP}E. f# 
ìhiu. WH-. l:Z0L lí RẾÈfiZfltL. —.EERWltãB. R4 i6. 
To. I2Rf§3B. H21. # #575. tấn ƒ MB, TH 
TH. XZ 6H11. HÃWñfi⁄Z b. 35} J2. đá E-. ME 
51SfW. IIA:. nã th. l{EZ£S. Wlf. ñã LH R|fbfiifi. XP 1T. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 151, Kinh Phật thuyết A-hàm chánh 
hạnh. Hậu Hán, An Tức, Tam tạng An Thế Cao dịch. 

Phật dạy, người muốn tìm đạo, nên an tọa nơi thanh vắng, 
khởi đầu từ hơi thở vào ra của mình, nhận biết rõ dài ngắn. Hơi 
thởkhông đềuthìthânthểmỏimệt,nhịnthởngănhơithìthânthể 
cũng rã rời. Tự mình khởi lên tư duy phân biệt, chủ nhân của thân 
thể này là ai? Quán xét nội, ngoại tâm của mình, tự vui với niệm 
tưởng, chúng sanh có nhiều tâm ý khác lạ. Trong khi đó, không 
sử dụng các thứ châu báu trong thiên hạ. Tâm từng bước về theo 
chánh đạo, nhưng ý lại có chútxao động, nên chuyên chú nhiếp 
niệm trở về với hơi thở, thì ý sẽ trở lại bình yên. 

Víinhưngười có tấm gương, bị mờnên không thấy hình, lau 
sạch bụi nhơ, tức sẽ thấy hình. Chúng sanh từ bỏ tham dâm, giận 
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dữ, ngu si, giống như lau gương trừ bụi bặm. Tư duy về chân lý: 
Trong trời đất này không có vật gì kiên cố và không có điều gì 
thường tổn. 

XxEšflãkj##“#% 02 HNo. 0151 Z8 1IEf14§, 3# 
BỊ — #8 24 | ñi ñỆ 

tí. #2Riz. WÌ*ZsIR|Jš4}. H IƒW RE. B. #UN#UE. R 
%®/IBEiM. HP B. ⁄7Mũ. 27H NHÈ. J/RBñRIE#í. bò Äí 
Bút. TRằWBIN. HIEPUA. HŠH3©b., EIÚứỮhRFHZXFñ ò 
1iñW\Bl IE1Ễ. Z4(48X/©Él#. 3ã hã IEBIIi8^Y. ZZHI 343. ?®f MU \ 2ï ñã. 
“HE ÄJ/. S31. HỊ H RJÉ. Tang RE #† InJÈ ðï. 
ñ HH F. Í##£f!RH|, 7R##£NẰ. 

2.2. Tư liệu Nikaya 


Tích truyện Pháp cú, phẩm Không phóng dật, Châu-lợi 
Bàn-đặc thành Tý-kheo. 

Đức Phật chấp nhận cho Đại Bàn-đặc xuất gia, nhập Tăng 
đoàn, giao chàng cho một Trưởng lão. Chàng nhận từ Trưởng lão 
đề mục thiền quán về“Năm yếu tố đầu tiên cấu tạo thân” Thuộc 
lòng hết Phật ngôn, an cư suốt mùa mưa, miên mật tu hành, và 
do chuyên cần tinh tấn hành thiền của chàng đắc A-la-hán, được 
hưởng nguồn hý lạc của thiên định, cũng như niềm an lạc của 
Thánh quả. Đại Bàn-đặc nghĩ rằng em mình cũng có khả năng 
chứng nhiệm được pháp lạc này, nên trở về nhà ông ngoại xin 
cho Châu-+lợi Bàn-đặc đi tu. Ông ngoại cũng rất tin vào Tam bảo 
và cảm thấy hổ thẹn khi ai hỏi về hai đứa cháu ngoại, con của 
cô gái bỏ nhà trốn đi, vì hai lý do đó ông rất vui mừng cho phép 
chúng ởi tu. 

Châu-lợi Bàn-đặc được gia nhập Tăng đoàn và thọ giới. 
Nhưng anh chàng quả là đần độn, bốn tháng trời trôi qua cũng 
không thuộc nổi bài kệ: 
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Như hoa sen thắm đượm, 

Tròn nở sáng tỉnh sương, 

Ngào ngạt trinh nguyên hương, 

Kìa, xin mời chiêm ngưỡng, 

Đấng Thế Tôn chói lọi, 

Như mặt trời lừng không. 

Vào thời Phật Ca-diếp, Châu-lợi Bàn-đặc rất thông minh, 
nhưng khi vào Tăng chúng, ông đã chế nhạo và đùa cợt một Tỹ- 
kheo kém trí. Vị này vì bị làm trò cười nên không học thuộc, thậm 
chí không lặp lại được lời kinh. Do quả báo này ông tái sanh thành 
người đần độn.Vừahocxongmộtcâusauthì câutrước đã quên mất. 
Bốn tháng trôi qua, ông vẫn không thuộc nổi bài kệ. Đại Bàn-đặc 
thấyemmìnhnhuvậy,nghĩrằng không thể đạtcứucánhtốithượng 
của Đạo, nên đuổi em ra khỏi Tăng đoàn. Nhưng Châu-lợi Bàn-đặc 
rất tha thiết với giáo lý Phật-đà. Rời khỏi Tăng đoàn trở về đời sống 
thế tục là điều ông không muốn nhất trong cõi đời. 

Lúc bấy giờ Jìvaka Komaràbhacca mang thật nhiều hương 
hoa đến vườn xoài của mình cúng dường Phật, nghe Pháp xong, 
ông đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi tiến đến vị quản chúng là Đại Bàn- 
đặc xin thỉnh chúng Tý-kheo đến thọ thực tại nhà. Trưởng lão Đại 
Bàn-đặc nhận lời mời cả chúng Tỷ-kheo, trừ vị Tỷ-kheo đần độn 
không thuộc kinh kệ. Châu-lợi Bàn-đặcthấyanhmình quảkhông 
đoái hoài đến em một chút nào, không ích lợi gì mà kéo dài đời tu 
sĩ, nên quyết định rời Tăng đoàn, về nhà hành hạnh bố thí và các 
công đức khác. Sáng hôm sau ông rời tinh xá rất sớm. Cũng sáng 
sớm đó, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy rõ việc này, đến trước 
cổng chờ Châu-lợi Bàn-đặc. 

Khi ông đến, thấy Phật bèn đảnh lễ. Được Phật hỏi ông đi 
đâu vào giờ này, ông kể tự sự, Phật bảo ông: 
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- Chính Ta thu nhận ông vào Tăng đoàn. Nay anh ông đuổi 
đi, tại sao ông không đến Ta? Đến đây! Ông hoàn tục thì làm 
được gì? Hãy ở lại với Ta. 

Phật xoa đầu ông, với lòng bàn tay mang đường chỉ bánh 
xe Pháp, và dẫn ông đến ngồi cạnh hương thất. Xong Ngài dùng 
thần lực tạo ra một miếng vải thật sạch đưa cho ông, bảo: 

- Châu-lợi Bàn-đặc, ông hãy ngồi tại đây, quay mặt về 
hướng Đông, vừa lau khăn này vừa nói: “Tẩy sạch dơ bẩn, tẩy 
sạch dơ bẩn!” 

Đúng lúc ấy giờ thọ thực được báo. Đức Phật hướng dẫn 
Tăng chúng đến nhà Jìvaka và ngồi xuống chỗ đã dành sẵn. 

Về phần Châu-lợi Bàn-đặc, ông vâng lời Thế Tôn, vừa 
lau tay vào miếng vải vừa bảo: “Tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch 
dơ bẩn!” Chiếc khăn ban đầu sạch, bây giờ nhớp nhúa. Từ 
đó ông nhận ra, vì thân này mà khăn đã mất hết sự sạch sẽ 
tinh khiết ban đầu và trở thành nhiễm ô cáu bẩn, nên thốt lên: 
“Các pháp là vô thường”. Và chuyên chú vào kiến giải sinh 
diệt này, ông khai mở tuệ giác. Đấng Đạo sư biết ông đã khai 
mở tuệ giác, liền bảo: “Châu-lợi Bàn-đặc, đừng nghĩ rằng chỉ 
mảnh vải ấy trởthành cáu bẩn mà ngay trong tâm ôngthamái, 
bất tịnh và những cấu uế khác cũng đây rẫy; ông hãy tẩy sạch 
chúng”. Rồi Ngài phóng hào quang hiện thân đến ngồi trước 
mặt ông, đọc Pháp cú: 

Tham ô nhiễm, chẳng phải là bụi bẩn. 

Ô nhiễm chính dùng để chỉ lòng tham. 

Các Tỷ-kheo, hãy tẩy sạch tham lam. 

Và sống đúng giáo pháp bậc vô nhiễm 

Sân ô nhiễm, chẳng phải là bụi bẩn. 
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Ô nhiễm chính để dùng chỉ bận sân. 

Các Tỷ-kheo, hãy tẩy sạch lòng sân. 

Và sống đúng giáp pháp bậc vô hận. 

Sĩ ô nhiễm, chẳng phải là bụi bẩn. 

Ô nhiễm chính dùng để chỉ ám sỉ. 

Các Tỷ-kheo, hãy tẩy sạch sỉ đi, 

Giáo pháp bậc không si, nên theo đúng. 

Dứt bài kệ, Châu-lợi Bàn-đặc chứng A-la-hán và các thứ 
thân thông, và cùng với thần thông, ông thông suốt cả ba tạng 
kinh điển. 

(Tích truyện Pháp cú, tập 1, Thiển viện Viên Chiếu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.265-268) 

Kinh Tiểu bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, Cùla-Panthaka. 

Câu chuyện của ngài đã được kể trong chương VIII. Phần 
còn lại được kể trong tập sớ Cùlasetthi-Jàtaka. Trong mộttrường 
hợp khác, ngài nói lên những bài kệ như sau: 

557. Ta chậm chạp, tiến chậm, 

Trước ta bị khinh miệt, 

Anh ta đuổi ta đi: 

Nay, ngươi hãy về nhà. 

558. Ta bị đuổi như vậy, 

Tại cửa chính Tăng xá, 

Sâu khổ, đứng tại đấy, 

Vọng luyến lời Phật dạy. 

559. Tại đấy, Thế Tôn đến, 

Ngài rờ trên đầu ta, 
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Với cánh tay, nắm ta, 
Dắt ta vào Tăng xá. 


560. Đạo Sư thương xót ta, 
Cho ta khăn lau chân; 

Hãy an trú tâm tư, 

Vào vật thanh tịnh này. 

Và ngồi xuống một bên, 
Tâm tư khéo an trú. 


561. Ta nghe lời Ngài dạy, 
Sống hân hoan Chánh pháp, 
Ta thực hành thiền định, 

Để đạt đích tối thượng. 


562. Ta biết được đời trước, 
Thiên nhãn ta thanh tịnh, 
Ba minh đã đạt được, 

Lời Phật dạy làm xong. 


563. Pan-tha-ka hóa hiện, 
Dưới hàng ngàn hình thức, 
Ngồi vườn xoài xinh đẹp, 
Chờ đợi thời phát hiện. 
564. Rồi Đạo Sư giữ ta, 
Một sứ giả báo thời, 

Đúng thời được báo hiệu, 
Ta đến, ngang hư không. 
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565. Đảnh lễ chân Đạo Sư, 

Một bên ta ngồi xuống. 

Biết ta đã ngồi xuống, 

Bậc Đạo Sư chấp nhận. 

566. Bậc nhận đồ tế vật, 

Cả toàn thể thế giới, 

Là phước điền loài Người, 

Ngài chấp nhận cúng dường. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương mười, 

phẩm Mười kệ. Cùla-Panthaka, Thera.59, 

Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 2000, tr.323-325) 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Ngàn. 

100. “Dầu nói ngàn ngàn lời, 

Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn một câu nghĩa, 

Nghe xong, được tịnh lạc” 

101. “Dầu nói ngàn câu kệ 

Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn nói một câu, 

Nghe xong, được tịnh lạc” 

102. “Dầu nói trăm câu kệ 

Nhưng không gì lợi ích, 

Tốt hơn một câu pháp, 

Nghe xong, được tịnh lạc” 


(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.51-52) 
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3. NHẬN ĐỊNH 


Tri thức làmộtnền tảng quantrọngtrong bước đầu của quá 
trình tu học,thế nhưng yếu tố quyết định cho tiến trình thanh lọc 
nội tâm, chính là sự thực hành. Chương 11 nhấn mạnh và đề cao 
sự thực hành. 

Câu chuyện về Tÿ-kheo Bàn-đặc được lưu truyền rất sớm 
trong Hán tạng. Ngoài nội dung được ghi lại trong kinh Pháp cú 
thí dụ, quyển 2; kinh Luật Dị tướng, quyển 17, thì câu chuyện nổi 
tiếng này còn xuất hiện trong kinh Thỉnh Bàn-đặc Tỷ-kheo, được 
Xuất Tam tạng ký tập, quyển bốn; Lịch đại Tam bảo ký, quyển 10; 
Khai nguyên Thích giáo lục, quyển năm ghi lại. 

Câu chuyện không có nhiều kiến thức và sự hiểu biết, 
nhưng vẫn có khả năng chứng đạo của Châu-lợi Bàn-đặc (Cula- 
Panthaka) là một sự động viên rất lớn đối với số đông chúng sanh 
có cùng cảnh ngộ. Không những thế, đây còn là một giải pháp 
đặc thù của Phật giáo,chứng minh khảtính thành Phậtluôn tiểm 
ẩn trong mỗi con người. 
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CHƯƠNG 12 
THIỆN, LỚN MẠNH VÀ SÁNG 


1. CHÁNH VĂN 


Iïï. lí X4 tít, È{T1l T?, ñ[ #-. 5 B]R Ñ X. hị 
1211. Ấn. Ấn đh ẠN, J7 À T7, 

ii. biBầ. 519 IN)ÄY EM. X1, lŠ 
T2H. †%»ïTf. XhZï. f# ©SflTR£ NRPH. f8 
—WJfil. n[?§H]*Ƒ. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Thế nào là thiện? Hành đạo là thiện. Thế nào là 
cực lớn? Chí phù hợp với đạo là cực lớn. Thế nào là mạnh nhất? 
Nhẫn nhục là mạnh nhất. Người hành nhẫn nhục thì không có 
oán đối, được mọi người tôn trọng. 

Thế nào là sáng nhất?Trừtâm cấu uế, diệt bỏ hành ác,trong 
tâm sáng sạch không tì vết. Từ khi chưa có trời đất cho đến hôm 
nay,mười phương hiện có,mầm mống chưa hiển,nhưng không 
điều gìmà không biết, không thấy,không nghe.Chứng đắc Nhất 
thiết trí, chính là sáng rỡ vậy. 


2. ĐỐI CHIẾU 


2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 1, số 26, Kinh Trung A-hàm, quyển thứ 
58, phẩm Bô-đa-lợi thứ 17, kinh Đại Câu-hy-la, số 211. 
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... Lại hồi: 

Hiền giả Câu-hy-la, thiện, được nói là thiện; thiện căn, được 
nói là thiện căn. Thế nào là thiện? Thế nào là thiện căn? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

Thân diệu hành, khẩu vàý diệu hành, đó là thiện vậy. Không 
tham, không nhuế, không si, đó là thiện căn vậy. Đó là thiện và 
thiện căn”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong khen rằng:“Lành thay! Lành 
thay! Hiền giả Đại Câu-hy-|a”. 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong hoan hỷ phụng hành. 

(Kinh Trung A-hàm, tập 3, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2009, tr.630) 
xIEšHñkjf/6Z 01 HÈ No. 0026 t†l[â/#, #Z1i†-/\ 

(———) MầlúnX†H?fZÊÃZ75-T 

'Ÿf⁄ BE. R WIHằúñŒ. TP nhữt, TẾ HCZT HH HỂ. TH Ti 29 1F. THỊ 
ZtRM. # KHIJ2f6ÈA H. đ#IUÍT. H. XMÍT. ki. ®â. 
Au. |, 1P NKUU. XñR 9 ỉ 
lÀ. ĐH. 7THJẤHằẾ. 1T XXD. ẤT. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, 
phẩm Nê-hoàn, thứ ba mươi sáu. Tôn giả Pháp Cứu soạn, 
Ngô Thiên Trúc, Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác 
cùng dịch. 
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Tự giữ mình, nhẫn nhục 
Niết-bàn, Phật xưng tôn 
Xuất gia, trì giới luật 

Tâm định, sống an nhàn. 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển thượng, 

phẩm Phóng dật. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, 

Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 
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Kềm thân, nói thận trọng 
Nhiếp phục bổn tâm mình 
Hành đạo buông sân hận 
Nhẫn nhục mạnh vô song. 
kIEïlãkj⁄#ö 04 HH No. 0210 ìšñJ4% E, /&@ủ 
TU. 
x5} “MIRRBIR St" 
li # li ñ 
*Ƒl§Rb 
Ñ x6 {11R 
8 “Ẻ hy lất 
ĐTKĐCTT, tập 22. số 1425, Luật Ma-ha Tăng-kỳ, quyển 
thứ 27, Minh tạp tụng, Bạt cừ pháp thứ năm. Đông Tấn, Thiên 
Trúc, Tam tạng Phật-đà Bạt-đà-la cùng Pháp Hiển dịch. 
Nhẫn nhục pháp đệ nhất. 
Phật xưng tán Niết-bàn 
































—~ 


l7 


Xuất gia não hại người, 

Không xứng danh Sa-môn. 

%IE3flã 285 22 II†No. 1425 FEñ#J{#Œ, #78—.†-L, M 
Ătãš3E3š 2 Tỉ. RX'# = lÑ llhft BXEEZE3kìkãfTE 

W.5äIWFfHin. 

thZIÃÁb A. 

®)F] 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 49, 
kinh Di-kỳ-ca, số 1310. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Câu-na 
Bạt-đà-la dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có Thiên tử Di-kỳ-ca dung sắc tuyệt diệu, vào 
lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua 
mộtbên;từthântỏaánh sáng chiếu khắpvườnCấp-cô-độc,rừng 
cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Có mấy loại chiếu sáng, 

Luôn chiếu sáng thế gian? 

Cúi xin Thế Tôn nói, 

Ánh sáng nào tối thượng? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Có ba loại ánh sáng, 

Luôn soi sáng thế gian; 

Mặt trời chiếu ban ngày, 

Ban đêm ánh trăng rọi. 

Ánh đèn chiếu ngày đêm, 
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Chiếu soi mọi cảnh tượng. 
Trên dưới và các phương, 
Chúng sanh nhờ soi sáng. 


Trong ánh sáng Trời, Người, 
Ánh sáng Phật hơn hết. 


(306c) Phật nói kinh này xong, Thiên tử Di-kỳ-ca nghe 
những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, liền 


biến mất. 


(Tạp A-hàm, tập 3, kinh 1224. Di-kỳ-ca, Thích Đức Thắng dịch, 


NXB.Phương Đông, 2010, tr.583-584) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 


Kinh Tương ưng bộ, kinh Canda. 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp-cô-độc). 

2) Rồi Thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 

- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì ở đây, có người 
được gọi tên là tàn bạo? Do nhân gì, do duyên gì ở đây, có người 
được gọi là hiền lành (sùrato)? 

4) - Ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục (ràyo) chưa 
được đoạn tận. Do tham dục (ràga) chưa được đoạn tận, người 
ấy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm phẫn 
nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. 
Sân chưa được đoạn tận. Do sân chưa được đoạn tận, người ấy bị 
người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ 
nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. Sỉ 
chưa được đoạn tận. Do si chưa được đoạn tận, người ấy bị người 
khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ nên 
phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là tàn bạo. 

Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có người 
được gọi tên là tàn bạo. 
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5) Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục được 
đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận nên người ấy không bị 
người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho 
phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được 
gọi là hiền lành. Sân được đoạn tận. Do sân đã được đoạn tận 
nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không 
bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. 
Người ấy do vậy được gọi là hiển lành. Sĩ đã được đoạn tận. Do 
si đã đoạn tận nên người ấy không bị người khác làm cho phẫn 
nộ.Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không 
hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiển lành. 

Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có người 
được gọi tên là hiền lành. 

6) Được nghe nói vậy, Thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 

- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 
lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt 
có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con nay 
xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng! 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 4, chương tám, Tương ưng thôn trưởng, 

kinh Canda, Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.479-481) 


Kinh Tăng chi bộ, kinh Sức mạnh. 
Này các Tý-kheo, có tám sức mạnh này. Thế nào là tám? 
Này các Tỷ-kheo, sức mạnh của con nít là khóc; sức mạnh 
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của đàn bà là phẫn nộ; sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí; 
sức mạnh của các vua chúa là uy quyền; sức mạnh của kẻ ngu 
là áp đảo; sức mạnh của bậc Hiển trí là cảm hóa; sức mạnh của 
vị nghe nhiều là thẩm sát; sức mạnh của Sa-môn, Bà-la-môn là 
nhẫn nhục. 
Này các Tÿ-kheo, đây là tám sức mạnh. 
(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 3, chương Tám pháp, phẩm Gia chủ, 
kinh Sức mạnh, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.587) 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Bà-la-môn, câu 387. 
Mặt trời sáng ban ngày, 
Mặt trắng sáng ban đêm. 
Khí giới sáng Sát-ly, 
Thiền định sáng Phạm-chí. 
Còn hào quang Đức Phật, 
Chói sáng cả ngày đêm. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXP.TP.HCM, 1999, tr.107) 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Phật-đà, câu 184. 
Chư Phật thường giảng dạy; 
Nhẫn, khổ hạnh tối thượng, 
Niết-bàn, quả tối thượng; 
Xuất gia không phá người; 
Sa-môn không hại người. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.68) 
Kinh Tăng chi bộ, kinh Như Lai. 
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Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, là sự xuất 
hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện 
của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ 
bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt 
của các giới sai biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự 
chứng ngộ quả Dự lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất lai, là sự chứng 
ngộ quả Bất lai, là chứng ngộ quả A-la-hán. Của một người ấy 
là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Sự 
xuất hiện của một người này, này các Tý-kheo, là sự xuất hiện 
của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang... là sự chứng ngộ quả 
A-la-hán. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 1, chương Một pháp, phẩm Một người, 
kinh Như Lai, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.48) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Chương này trình bày một vài khái niệm căn bản trong Phật 
giáo nhưthiện ácnhẫn nhục... Đặc biệt,chương này nhấn mạnh 
đến trí tuệ. Trí tuệ là ánh sáng lớn nhất, là ánh sáng của Đức Phật, 
là quả vị tối thắng. 

Các khái niệm được đề cập trong chương này xuất hiện rời 
rạc và không nối kết với nhau, điều đó phần nào cho thấy bối 
cảnh biên tập và điều kiện ra đời của chương này nói riêng và 
kinh Tứ thập nhị chương nói chung. 


133 


CHƯƠNG 13 
ÁI DIỆT THÌ TÂM TỊNH 


1.CHÁNH VĂN 

bã. AZ#MFNIE. #1kDI Lý 87) 
ft. A4 NJ‡kll2k L##f§hl R7. ŠXXij.bt 5 iMjt 
“RìỄ. kiñ4lMlTEJiRI H jJU. 

lũ Ki % | !/kHfễ. DMfuE T2 B7 lễ R.X/ 
#. bè XH = tì bbf£IN. lấn 2È. 4£ NiẾ. b1 
âi J1 JIISf Sš HỊ JẺ 2K /E #E J†#fIn]. z4 --1Éƒ5jif£R 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người ôm lòng ái dục thì không thấy đạo. Ví như 
nước đục, lại bỏ bột năm sắc vào, dùng hết sức mà khuấy đảo, 
mọi người cùng đến soi mình trên nước, thì không thểthấy bóng 
của mình.Trong tâm cấu nhiễm vìái dục đan xen,nên không thấy 
đạo. Nước lặng uế trừ, thanh tịnh không dơ, tức sẽ thấy hình. 

Dưới đáy nồi là lửa lớn, trong nổi thì nước đang sôi, trên 
miệng nồi thì phủ vải; chúng sanh đến soi thì không thế thấy 
được hình ảnh của mình. Trong tâm vốn có ba độc luôn sôi sục, 
tuôntrào,bên ngoàithìngũcáingănche,rốtcuộcthìkhôngthểnào 
thấy đạo.Cấu uếtrong tâm căn bản đã được đoạn trừ, thì sẽ rõ mình 
từ đâu sanh ra và sẽ đi về đâu theo lẽ sống, chết. Thế giới của chư 
Phật hay quả vị Thánh Hiển cũng khởi nguồn từ đây vậy. 
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Chú thích 

Đạo đức (iš{#): Là bậc Thánh, Thánh Hiển (Theo 
ĐTKĐCTT, tập 1, số 32, Kinh Tứ đế: ‡?{#‡ši##f---##Zi 
3411 ñÑ) 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập thứ 17, số 765, Kinh Bổn sự, quyển 5. 
Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Tráng phụng chiếu 
dịch. Phẩm Hai pháp, phần 3. 

Ví như những đài gác hiện có của thế gian, nếu ở tại trung 
tâm của chúng được che lợp kỷ lưỡng, thì toàn bộ tường, vách, 
cột, kèo... đều không bị thấm rỉ. Do tường vách cột kèo không 
bị thấm rỉ, nên các đài gác kia đều không hư hoại. Lại như các ao 
hồ hiện có của thế gian ở cách xa thôn ấp xóm làng, nên nước tại 
đấy không bị khuấy đục cùng các thứ cấu uễẽ. Người có mắt sáng 
đứng trên bờ các ao hồ kia tác ý quan sát, thì các thứ đá sỏi, các 
loài rùa cá sò ốc hiện có trong các ao hồ ấy, chúng đứng yên hay 
bơi lội tung tăng, người chú ý quan sát đều có thể thấy rất dễ. Vì 
sao? Vì nước rất trong và không có các thứ cấu uế. 

Chúng sanh cũng như vậy, nếu có người, đối với tâm có thể 
khéo giữ gìn, thì có thể khéo giữ gìn ba nghiệp thân ngữ ý. Nếu 
có thể khéo giữgìn ba nghiệp thân ngữý,thì ba nghiệp thân ngữ 
ý của người ấy tất đều không bị tổn hại. Ba nghiệp thân ngữ ý 
không bị tổn hại nên tâm của người ấy tức không bị cấu uế khuấy 
đục. Tâm không bị khuấy đục cùng cấu uế, nên có thể nhận biết 
rõ, đúng về các sự việc, lợi lạc của chính mình, sự việc lợi lạc 
của kẻ khác và sự việc lợi lạc của cả hai. Điều này là có thể có, 
cóthểnhận biếtrõ đúng về nghĩa củangônthuyếtthiệnvànghĩa 
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của ngôn thuyết ác. Điều này là có thể có, có thể chứng đắc tất cả 
thắng pháp của bậc thượng nhân, là tri kiến của bậc chân Thánh. 
Điều này là có thể có, Vì sao? Vì tâm không bị khuấy đục cùng 
cấu uế. (Nguyên Huệ dịch) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tăng chi, kinh Bà-la-môn Sangarava. 

1. Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava thưa với Thế Tôn: 

2.- Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi 
các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại không thể 
nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc 
lòng? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có khi các 
chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
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3.- Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, 
bị dục tham chỉ phối, và không như thật biết rõ sự xuất ly khỏi 
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết 
và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy, người ấy không như thật 
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thấy lợi ích cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng 
lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật 
không được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc 
nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh hay màu vàng và 
ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, 
không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục 
tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham 
đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy 
lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích 
của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích 
của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày 
lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học 
thuộc lòng! 

4. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi sân 
đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy 
lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích 
của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích 
của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày 
lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được 
học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi 
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lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn 
ngắm nghía bóng mặt của mình, không thểnhưthật biết và thấy 
được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm 
chiếm... cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại 
không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học 
thuộc lòng! 

5, Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị hôn trầm thụy 
miên xâm chiếm,bị hôn trầm thụy miên chi phối,khôngnhưthật 
biết sự xuất ly khỏi hôn trầm thụy miên, đã khởi lên; trong khi 
ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong 
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi 
ấy, không như thật biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên 
các chú thuật được họcthuộc lòng lâungày lại không thể nhớlên 
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. 
Ởđây,mộtngườicómắtmuốnngắm nghíakhuôn mặtcủamình, 
không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, 
trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm... còn nói 
gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 

6. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị trạo hối xâm 
chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết sự xuất ly khỏi 
trạo hối đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật biết 
và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật biết và thấy 
lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết và thấy được 
lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu 
ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, 
chấn động, nổi sóng. Ở đây,mộtngười có mắtmuốn ngắmnghía 
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khuôn mặtcủa mình,không thể nhưthậtbiết được và thấy được. 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm 
chiếm... còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng! 

7. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc 
xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, không như thật biết sự xuất ly 
ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như 
thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật 
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật biết 
và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật được học 
thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy 
đục, khuấy bùn, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có mắt 
muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, không thể nhưthậtbiết 
được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với 
tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối... còn nói gì 
các chú thuật không được học thuộc lòng! 

8. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị dục 
tham xâm chiếm, không bị dục tham chỉ phối, lại như thậtrõ biết 
sự xuất ly của các dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, như thật 
biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi 
ích của người; trong khi ấy, như thật biết và thấy được lợi ích của cả 
hai,chonêncácchúthuậtkhông đượchọcthuộclòng lâungày được 
nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không trộn lẫn với 
thuốc nhuộm hoặc gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay 
màu vàng, và ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn 
mặt của mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, 
này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm không bị dục tham xâm 
chiếm... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 
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9. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị sân 
xâm chiếm... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị lửa đun sôi, 
không sôi lên sùng sục, không sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốnngắm nghía khuôn mặtcủa mình,cóthểnhư 
thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi 
trú với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chỉ phối... còn 
nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

10. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị hôn 
trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chỉ 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị rong rêu che 
phủ. Ở đây,một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của 
mình, có thể như thật biết được và thấy được. Cũng vậy, này Bà- 
la-môn, trong khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm 
chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... còn nói gì các chú 
thuật đã được học thuộc lòng! 

11. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị trạo 
hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối... còn nói gì các chú 
thuật đã được học thuộc lòng! 

Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước không bị gió thổi, 
không bị dao động, không bị chấn động, không bị nổi sóng.Ở đây, 
một người có mắt muốn ngắm nghía khuôn mặt của mình, có thể 
nhưthậtbiết được vàthấy được.Cũng vậy,này Bà-la-môn,trong khi 
trú với tâm không bị trạo hối miên xâm chiếm, không bị trạo hối chỉ 
phối... còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

12. Lại nữa, này Bà-la-môn, khi trú với tâm không bị nghi 
hoặc xâm chiếm, không bị nghỉ hoặc chỉ phối... còn nói gì các 
chú thuật không được học thuộc lòng! 
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Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước thuần tịnh, trong 
sáng không bị khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể nhưthật 
biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi trú với 
tâm không bị nghi hoặcxâm chiếm,không bị nghi hoặc chỉ phối 
và như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghỉ hoặc đã khởi lên; trong 
khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy như 
thật biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, như thật biết và 
thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc 
lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được 
học thuộc lòng! 

Đây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các chú 
thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có thể nhớ lên 
được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng! 

13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 2, chương Năm pháp, phẩm Bà-la-môn, 
kinh Bà-la-môn Sangarava, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1996, tr.682-689) 

Kinh Tăng chi bộ, kinh Tâm đặt sai hướng. 

...5, Ví như, này các Tý-kheo, một hồ nước uế nhớp, 
bị khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng trên 
bờ, không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các 
hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng yên. Ví cớ sao? Vì nước bị 
khuấy đục. Này các Tý-kheo, cũng vậy, vị Tý-kheo với tâm 
bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi 
ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ 
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các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc 
Thánh; sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng tâm 
bị khuấy đục, này các Tỷ-kheo. 

6. Ví như, này các T?-kheo, một hồ nước trong sáng, sáng 
suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy có người có mắt, đứng trên bờ, 
có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các 
đàn cá qua lại, đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục, 
này các Tÿ-kheo. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tÿ-kheo với tâm 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi 
ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các 
pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; 
sự kiện như vậy có xảy ra. Ví sao? Vì rằng tâm không bị khuấy 
đục, này các Tỷ-kheo. 

7, Ví như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây gì, cây 
phandana được xem là tối thượng, tức là về nhu nhuyến và dễ sử 
dụng. Cũng vậy, này các T?-kheo, Ta không thấy một pháp nào 
khác, lại nhu nhuyễn và dễ sử dụng, như một tâm được tu tập, 
được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung 
mãn, này các Tÿ-kheo, là nhu nhuyến và dễ sử dụng. 

8. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tý-kheo, lại vận 
chuyển nhẹ nhàng như tâm. Thật không dễ gì, này các Tỷ-kheo, 
dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. 

9.Tâm này, này các T?-kheo, là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm 
bởi các cấu uế từ ngoài vào. 

10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chói và tâm này được 
gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 1, chương Một pháp, 
phẩm Đặt hướng và trong sáng, kinh Tâm đặt sai hướng, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.23-24) 
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3. NHẬN ĐỊNH 

Theo chúng tôi, những ví dụ sinh động được ghi lại trong 
kinh Tăng chi như một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gôm 
lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh hay màu vàng và ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, không có 
thể như thật biết được, thấy được. Và hình ảnh một bát nước 
được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một 
người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của mình, không thể 
như thật biết và thấy được... là chất liệu cơ bản để định hình nên 
chương này. 

Ôm lòng ái dục thì không thấy đạo, đó là sự khẳng định 
mạnh mẽ từ chương này. Do vậy, muốn thấy đạo, thì phải diệt ái 
dục, gột sạch phiền não trong tâm. 
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CHƯƠNG14 
BÓNG TỎI VÀ ÁNH SÁNG 


1.CHÁNH VĂN 

lùi. X37. *tH0HHf4htkÀ 51h. SHIjäIfi 
XMÍE. THẾ HWIMỄHÙÀ. {SE Hi, 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người hành đạo, giống như cầm đuốc vào trong 
nhà tối, bóng tối liền tan và chỉ còn lại ánh sáng. Học đạo, nhận 
rõ chân lý, thì ngu sỉ sẽ diệt và chứng Nhất thiết trí. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 17, số 796, Kinh Phật thuyết Chánh kiến. 
Đông Tấn, Thiên Trúc, Tam tạng Trúc Đàm Vô Lan dịch. 

.. Phật dạy các đệ tử, con người theo nẻo sống chết. Cũng 
nhưyậy,hếtthảy chúng sanh, dobị si mê che lấp,nên đã thọ thân 
hình các loài côn trùng bò, bay, cựa động, không biết học đạo tu 
hành', không rõ sự việc thân và tâm, chưa chứng tuệ nhãn. 

Nay muốn biết sống chết về đâu, thần thức lui tới chốn nào, 
ngõ hầu ứng xử khi gặp gỡ. Nhưtrăng cuối tháng, bóng đêm trải 
dài, mà muốn thấy cầu vồng năm sắc thì chung cuộc không thể 
thấy được. Nếu theo giáo pháptu tâm,hành trì bamươi bảy pháp 
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trợ đạo, nhiếp phục bảntâm, đạthạnh thanhtịnh,vínhưnhờánh 
sáng của ngọn đuốc lớn mà có thể phân biệt năm màu. Chúng 
sanh vâng theo lời dạy của Đức Phật, tức sẽ nhận rõ chuyện sống 
chết, thấy rõ nghiệp thức tới lui hay đọa lạc trong năm đường 
thiện ác, như ánh đuốc lớn chiếu vào cảnh vật, tất sẽ nhận thấy 
tỏ tường. 

XIEYHãkil/@G 17 HE No. 0796 ä#t hE## 

JR TT = Bí °t 2 AE BI ñỆ. 

Ibthñn #7. N. 7RMUW. —ULÁR. lt{rM7KIñPJI 2 Xí. 
HH. XS #HIRÍT, St HS. ZKÍÑf IK. II N/E 
7TBiIENfESK MS II H Mỹ 1†x⁄2#XMi 1rfâ. 4l NU, EÉ 
{1Ñ — † tún. “ŸBR R6. HHẾYNHẤT. MlBBf†JEk Á NI I6. AB 
bìXZt. RI §§ f J2. RWT0 it M{†2K li Hl tt đó Jã. 1HIỶH k2 RR 
&. lí N. 

ĐTKĐCTT, tập 32, kinh số 1670b, Kinh Na Tiên Tỳ- 
kheo, quyển thượng. Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm 
thời Đông Tấn. 

Vua hỏi: - Bạch Đại đức, còn trí tuệ là như thế nào? 

- Tâu Đại vương, như đã nói ở đoạn trước, trí tuệ là Đoạn” 
và “Minh” Người có trí tuệ mới cắt đứt được (đoạn) các điều 
nghi ngờ và làm sáng tỏ được (minh) các điều lành. Trí tuệ là 
như thế đó. 

- Xin cho ví dụ. 
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-Vínhư đèn sáng thắp trong phòng tối. Ánh sáng ngọn đèn 
vừa tỏa ra, tức khắc bóng tối tiêu tan,phòng tự bừng rạng, trông 
rõ môn một. Cũng thế, trí tuệ soi suốt cả,nhưánh sáng ngọn đèn 
soi sáng khắp phòng. Lại vínhưdao bén chặt cây, lát dao đưa đến 
đầu, cắt đứt đến đó. Cũng thế, trí tuệ cắt đứt các điều dữ, giống 
như dao bén chặtngọt. Trên thế gian này,trí tuệ là pháp tốithắng 
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bậc nhất. Ai có trí tuệ mới mong độ thoát khỏi cái khổ sanh tử 
luân hồi. (Cao Hữu Đính dịch) 

*kEŸ#lã kiã4@% 32 II No.1670B Äÿ#.ffấ, # E, 

ZXñt \421Rf#X 

, EfẨlBSE34fu1H. HRZ2EïiRNỨUTUO\ Nñ 5 ÊHñŠÈ 
HHãấ ft E6 \ÐiM. Hbñ SfJkÀA. kIlA ST. RN 
HH. HÀ #ñ SfM1k3X. E2 ñ ®fÉU\‡†#l 7] 8Ä. A55 f8 
RÀBjñH se l II | 7). HỆZEïi N]YIH]fSM?%—. NHI 
EElftE #2 tí 

2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Mi Tiên vẫn đáp, câu 18. Trí và Tuệ (nana-panna). 

- Trí và Tuệ khác nhau như thế nào, thưa Đại đức? 

- Trí thuộc về nhận thức, kiến thức, hiểu biết; còn Tuệ là 
thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà Tuệ là 
sáng suốt, vậy nó khác nhau, tâu Đại vương! 
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- Thông minh và sáng suốt khác nhau sao? 

- Thông minh là học nhanh, hiểu nhanh, học một biết hai, 
có thể có kiến thức sâu rộng, nhưng nếu không biết tu tập có thể 
đi đến tà trí. Còn người sáng suốt thì tự biết tâm mình, có tu tập, 
thấy rõ pháp; nó cũng được gọi là chánh trí hay chánh tuệ, tâu 
Đại vương! 

- Người có được Tuệ có thể biết mọi sự, mọi vật không, thưa 
Đại đức? 

- Có điều biết, có điều không biết. 

- Tại sao? 

- Những gì có học thì biết, những gì không học thì không 
biết. Đơn giản có vậy. Trí thuộc phạm trù hiểu và biết, Tuệ thuộc 
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về cái thấy không còn lầm lẫn như: vô thường cho là thường, vô 
ngã cho là ngã, khổ cho là lạc! 

- Vậy người có Trí còn si mê, lầm lẫn; người có Tuệ thì hết 
si mê, lầm lẫn? 

- Đúng vậy! 

- Thế khi Tuệ phát sanh thì si mê, lầm lẫn ấy đi đâu? 

- Nó diệt mất. 

- Đại đức hãy cho ví dụ. 

-Ví nhưcầm cây đèn rọi vào hóc tối, ánh sáng hiện thì bóng 
tối tự tiêu, tâu Đại vương! 

- Còn Tuệ, nó mất chăng? 

- Nó cũng diệt mất, nhưng công việc mà Tuệ đã làm, như 
cho ta thấy biết chân tướng của cuộc đời, cho ta thấy rõ lý vô 
thường, khổ và vô ngã của pháp thì vẫn còn, tâu Đại vương! 

- Sao lạ vậy? Điều đó trẫm ngờ lắm. Hãy cho trẫm nghe ví 
dụ xem nào? 

- Vâng, ví như một người thắp đèn để viết sách, viết 
xong, tắt đèn; đèn tuy tắt nhưng chữ vẫn còn lưu lại trên giấy, 
tâu Đại vương! 

- Xin cho một ví dụ nữa. 

- Một người đề phòng hỏa hoạn, sắm sẵn năm chum đầy 
nước. Khi hỏa tai, người ấy lấy nước trong năm chum đem ra 
sử dụng, dập tắt được lửa. Tai qua nạn khỏi, người ấy chẳng cần 
dùng năm chum nước ấy nữa, phải thế chăng? Cũng như thế, 
năm chum nước được ví cho ngũ căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ; 
khi rưới tắt được lửa tham sân si, phiển não rồi, xong phận sự rồi 
nó sẽ tự diệt; nhưng không, vô tướng và giải thoát thì vẫn còn, 
tâu Đại vương! 
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- Trẫm muốn nghe ví dụ nữa. 

- Ví như vị lương y dùng năm loại dược thảo, bào chế ra 
phương thuốc trị bệnh cho bệnh nhân. Uống xong, lành bệnh, vị 
lương y có còn dùng lại năm loại dược thảo kia để cho bệnh nhân 
uống nữa không, tâu Đại vương? 

- Không cần thiết nữa. 

- Đúng thế, bệnh lành rồi không cần thuốc nhưthế nào, các 
tùy miên kiết sử phiền não đã diệt rồi thì ngũ căn tín, tấn, niệm, 
định, tuệ cũng không dùng nữa y như thế ấy. Chỉ còn lại niễm 
hạnh phúc chân thật thôi, tâu Đại vương! 

- Đã rõ lắm rồi nhưng Đại đức còn có thể cho thêm ví dụ 
nữa chăng? 

- Có thể được chứt Ví như Đại vương có lần cầm quân xuất 
trận. Cứ mỗi lần Đại vương bắn một mũi tên lửa là dấu hiệu tấn 
công, bắn năm mũi tên lửa là năm đợt tấn công, quân địch bại 
trận. Thế thì sau khi chiến thắng, Đại vương có cần bắn năm mũi 
tên nữa hay chăng? 

- Bắn làm gì nữa, Đại đức? 

- Đúng thế! Năm mũi tên chính là năm đội quân thiện pháp, 
quân giặc bại trận ví như ác pháp, vô minh, ái dục. Người giác 
ngộ sẽ không còn sử dụng binh khí gì nữa mà chỉ thọ hưởng an 
lạc siêu thế thôi, tâu Đại vương! 

- Hay lắm! Trẫm không còn ngờ gì nữa. 

(Kinh Mi Tiên vấn đáp, HT.Giới Nghiêm dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2003, tr.147-149) 


3. NHẬN ĐỊNH 
Muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì phải có trí tuệ. Muốn có 
trí tuệ phải hành trì giới luật và tu tập thiển định. 


148 


Chương này ví dụ trí tuệ như ánh sáng, ánh sáng có mặt ở 
đâu thì bóng tối tức khắc tự diệt. Cùng đề cập đến trí tuệ, thì cả 
hai phiên bản kinh NaTiên Tỳ-kheo thuộc hệ Hán tạng cũng như 
hệ Nikaya có cùng một ví dụ. 

Trong giáo lý Phật-đà, lộ trình tu đạo không giản đơn, 
thế nhưng kinh văn chỉ gói gọn trong vài mươi chữ, điều đó đã 
nói lên tâm mức trí tuệ của những người đã khái quát, biên tập 
chương này. 


() Má II 1Ă{1 (6 )58HĂl#{rtb, XiĂfft}J{r 
1U. #2! # thì H: MHã#ƒT, ?ä Z5 AlÊ3Š{T. f k?@jt L-: 
H: INbzRiš, li H3Ễ”đ. ĐiỄWẰA, 3É. 
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CHƯƠNG 15 


THÂN, KHẨU, Ý THANH TỊNH 


: 


1.CHÁNH VĂN 

Jbii. #1. #hÍT{rIĂ. ñhị ï HIỂ. ñ nh 
44/8 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Ta nhớ gì? Chính là nhớ đạo. Ta hành gì? Chính là 


hành đạo. Ta nói gì? Chính là nói đạo. Ta thường nghĩ về chân lý 
của đạo, không hề xao lãng, dù chỉ là trong khoảnh khắc. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển thượng, 


phẩm Phóng dật. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, 
Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 


Thường một lòng niệm Đạo 

Vững chãi giữ hạnh ngay 

Mạnh mẽ vượt cõi đời 

Chính điềm lành tối thượng. 

+k1EšflãñkjÄ/4Z 04 H No. 0210 ‡:#J4% E, in 
XE. 5) P44 ME 5? ñệ 


A3 
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hú Àã MÈZâ1Ế 
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R?#*Ÿ IEfr 
lt#f1#1H 
tí L 

ĐTKĐCTT, tập 1, số 001, Kinh Trường A-hàm, quyển 
thứ 12, phần thứ 2, kinh Thanh tịnh. Hậu Tân, Hoằng Thỉ, 
Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch. 

.. Như Lai đối với quá khứ, vị lai, hiện tại, nói đúng thời, 
nói sự thật, nói có nghĩa, có lợi, nói đúng pháp, đúng luật, không 
có lời hư dối. Phật từ đêm đầu tiên thành Vô thượng Chánh giác 
cho đến đêm cuối cùng, trong khoảng giữa, có nói điều gì, thảy 
đều như thật; do đó gọi là Như Lai. 

Lại nữa, những điều Như Lai nói đúng như sự; sự đúng như 

lời; do đó gọi là Như Lai. 
(Kinh Trường A-hàm, tập 1, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2008, tr.510) 


*1Eðïlã ki&“£25 01 No. 0001R[â#§, §Z†—, # —2, 
INH. 
5q ft RA 2k hà ñệ 
lịI2K]$3B2Z. 7K”. ĐE. IWñB. Tịấ8. siñH. THÌnH. JXúH. túi. 
tRifth. Jb]*)80Ñšx IEñ. & KÍệ. ÌÀ RE. lHỊ ĐT ññh. đã Bí II 
. HH2. {X\X. 1U&PiitlUlSlXF. #ftiãi. M740. 
ĐTKĐCTT, tập 1, số 26, Kinh Trung A-hàm, quyển thứ 
56, phẩm Bô-đaợi, thứ 17, kinh La-ma, số 204. Đông Tấn, 
Kế Tân, Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

... Rồi Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến nhà Phạm-chí 
La-ma. Bấy giờ tại nhà của Phạm-chí La-ma một số đông Tý- 
kheo đã tụ tập ngồi lại để thuyết pháp. Đức Phật đứng ngoài cửa, 
đợi các Tỷ-kheo nói pháp xong. Khi số đông các Tỷ-kheo đã nói 
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pháp xong, các ngài ngồi im lặng. Thế Tôn biết rồi bèn tằng hắng 
và gõ cửa. 

Các Tý-kheo nghe, tức thì đi ra mở cửa. Thế Tôn bước vào 
nhà Phạm-chí La-ma,trải chỗ ngồi trước chúng Tỷ-kheo mà ngồi 
và hỏi: 

- Các Tỷ-kheo vừa rồi nói những câu chuyện gì vậy? Vì 
công việc gì mà tụ tập ngồi ở đây? 

Lúc ấy các Tỷ-kheo đáp rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vừa rồi, chúng con thuyết pháp. Do pháp sự 
này mà tụ tập ngồi tại đây. 

Thế Tôn khen rằng: 

- Lành thay! Lành thay, Tý-kheo khi tụ tập ngồi lại nên làm 
hai việc; một là thuyết pháp, hai là im lặng. Vì sao vậy? Ta sẽ 
giảng pháp cho các ngươi. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy 
tư niệm kỹ. 

(Trung A-hàm, tập 3, Tuệ Sÿ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2009, tr.544) 


*%xtïiflã j2 01 HNo. 0026 đ'J 4#, 3% Z8 1: †-2N, Hồ 
#ñủ, ( —OM )##†š#4ấ. ®ññl —=jMtF>:f#llt£)šãš 
J`Ä]M tị TH ĐỊ đã lị ME ® 7K ñs 28 FỆ 2%. Mỹ. J8: ZÊfRZ. /KZ 
IÈ®:#ft}È. IR{ÈÍl2k. #ããH,Eifikiz 1. ZlkE-#tifRìkiZ. #Â 
#4 Iii{È. '#2I. #3XãšƑ!. z#HE.Rl. HI£kfif'. iH2J# AÖ*:Z# 
E2. j*IEE.ZfiU f4". l]H. đã W I8. h3 f4 #E 
J. I. E-ZH. Ifƒ. #ã83£. DILìX'E'S##W. I'Z#XH. 
tm. fêẤẰ. ILI.fE*ãfT-.3f. —Hãf}⁄*. — HRR/À. ñfPlZflH. #È7R 
XIXHỲš. ñẾY. ñMNE #2 


2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Không phóng dật, câu 24. 
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Nỗ lực, giữ chánh niệm, 

Tịnh hạnh, hành thận trọng 

Tự điều, sống theo pháp, 

Ai sống không phóng dật, 

Tiếng lành ngày tăng trưởng. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.36-38) 

Kinh Trung bộ, kinh Thánh cầu. 

.. Rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tÿ-kheo, các người nay hội họp bàn vấn đề gì? Và 
câu chuyện gì giữa các người bị gián đoạn? 

- Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế 
Tôn và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. 

- Này các Tỷ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các người, vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau 
hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các Tỷ-kheo, khi các người 
hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp 
hay giữ sự im lặng của bậc Thánh. 

(Kinh Trung bộ, tập 1, kinh Thánh cầu, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1992, tr.363-364) 


Kinh Trường bộ, kinh Đại Bát Niết-bàn. 

... Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các ngươi phải sống an trú chánh niệm, 
tỉnh giác. Đó là lời dạy của Ta cho các ngươi. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là T?-kheo an trú chánh niệm? 
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Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán thân, tỉnh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên đời, đối 
với các cảm thọ... đối với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tỉnh 
tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh niệm. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tỉnh giác? Này các 
Tỷ-kheo, ở đây Tÿ-kheo tỉnh giác khi đi tới, đi lui, tỉnh giác khi 
ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang 
áo sanghati (tăng-già-lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi 
uống, khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; tỉnh giác 
khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi thức, khi nói, khi im lặng. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống tỉnh giác. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời 
dạy của Ta cho các ngươi. 


(Kinh Trường bộ, tập 1, kinh Đại Bát Niết-bàn, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1991, tr.575-576) 


Kinh Trường bộ, kinh Thanh tịnh. 

... Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chơn chánh, 
như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Như vậy, 
này Cunda, đối với các pháp quá khứ, vị lai, hiện tại, Như Lai là 
vị nói phải thời nói chơn chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói 
đúng Pháp, nói đúng Luật. Do vậy mới gọi là Như Lai. 

Này Cunda, trong thế giới này với chư Thiên, Ma vương, 
Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và 
loài Người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất 
cả đều được Như Lai biết rõ. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này 
Cundà, trong thời gian giữa đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng 
Chánh Đẳng Giác và đêm Như Lai nhập Vô dư y Niết-bàn giới, 
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trong thời gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, 
nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy, chớ không gì khác. 
Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Cunda, Như Lai nói gì thời làm 
vậy, làm gì thời nói vậy. Nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy 
nên được gọi là Như Lai. Đối với thế giới với chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư 
Thiên và loài Người, Như Lai là bậc Toàn Thắng, không ai có thể 
thắng nổi, bậc Toàn kiến, bậc Tự Tại. 


(Kinh Trường bộ, tập 2, kinh Thanh tịnh, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1991, tr.466-467) 

Kinh Tiểu bộ, kinh Phật tự thuyết. 

... Này các Tỷ-kheo, chuyện này thật không xứng đáng cho 
các Thây... khi các Thầy ngồi hội họp với nhau, có hai công việc 
cần phải làm: Nói pháp hay giữ im lặng của bậc Thánh. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Phật tự thuyết, chương ba, 
phẩm Nandà, Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.172) 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Tôn giả Udàyi. 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Udàyi có hội chúng cư sĩ đông đảo đoanh 
vây đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udàyi 
có hội chúng đông đảo đoanh vây đang ngồi thuyết pháp, sau 
khi thấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống mộtbên.Ngồixuống mộtbên,Tôn giảAnanda bạch 
Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udàyi có hội chúng cư sĩ đông đảo 
đoanh vây đang ngồi thuyết pháp. 

- Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các 
người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, 
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sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho 
các người khác. Thế nào là năm? 


2.“Ta sẽ thuyết pháp tuần tự; thuyết pháp cho người khác 
cần phải suy nghĩ như vậy. “Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp 
môn” thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. 
“Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn” thuyết pháp cho người khác cần 
phải suy nghĩ như vậy. “Ta sẽ thuyết pháp, không phải vì tài 
vật thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. “Ta 
sẽ thuyết pháp, không làm thương tổn cho mình và cho người” 
Thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. 

- Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các 
người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, 
sau nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các 
người khác. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 2, chương Năm pháp, phẩm Diệu pháp, 
kinh Tôn giả Udàyi, Thích Minh Châu dịch, tr.611-612) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Thân, khẩu, ý của Đức Phật hoàn toàn thanh tịnh. Thế nên 
dù suy tư,hành động hay nói năng của Đức Phật đều phù hợp với 
đạo, đúng với chân lý. Chương này được phát hiện rời rạc trong 
nhiều bản kinh đã dẫn ở trên. 

Chương này là một trong những cơ sở làm tiền đề để hình 
thành nên quan điểm: Suy tưởng nhưChánh pháp, nói năng như 
Chánh pháp và hành động như Chánh pháp. 

Giữ gìn thân, khẩu, ý trong sạch là cả một tiến trình 
không hề giản đơn. Để hành trình đó có sự khởi đầu dễ dàng, 
nên chăng bắt đầu từ lời dạy của Đức Phật: Nói hoặc giữ im 
lặng của bậc Thánh. 
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CHƯƠNG 16 
NHÂN THẾ VÔ THƯỜNG 


1.CHÁNH VĂN 

 ñ. lế KHI E3. tữLliJ|Í Jl|2 3È %.. lữ 1)J/18 lì li 
2 JÈif. #luubÄHltfi3EXế. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Quán thế giới, nên nghĩ về vô thường. Quán núi 
sông, nên nghĩïvềvôthường. Quán vạn vậthình thể đa dạng,nên 
nghĩ về vô thường. Giữ tâm như vậy thì nhanh chóng đắc đạo. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐTT, tập 12, kinh số 374, Kinh Đại Bát Niết-bàn, 


phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ-tát. 
Bắc Lương, Thiên Trúc, Tam tạng Đàm Vô Sẵm dịch. 
Hết thảy chúng sanh đều vô thường, bất lạc, vô ngã, bất 
tịnh, do tâm điên đảo nên cho là có thường, lạc, ngã, tịnh. 
*x+Eš#ïã ki 12IWNo. 0374klW‡#, #78 —.†=, X 
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ĐTKĐCTT, tập 1, số 6, Kinh Bát Nê-hoàn, quyển thượng. 
Không ghi người dịch, phụ vào dịch phẩm thời Đông Tấn. 

Phật bảo Tỷ-kheo, thế gian vô thường, không gì bền chắc, 
đều bị tán hoại. Những gì vô thường? Tâm thức biến hiện, chỉ là tự 
dối,hòahợpthươngyêu,cũngchỉphútchốc,trời đấtvũtrụ,núi chúa 
TuDi, cũng đều băng hoại, huống gì thế nhân, cũng như của cải, 
mà muốn trường tồn, khởi tâm chán ghét, khổ ưu sanh tử. 
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ĐTKĐCTT, tập 4, kinh số 212, Kinh Xuất diệu, quyển 

thứ 13, phẩm Đạo thứ 13. Diêu Tần, Lương Châu, Sa-môn 

Trúc Phật Niệm dịch. 

Hết thảy hành vô thường 

Quán sát theo tuệ giác 

Nhận rõ các khổ này 

Nhập đạo không dấu tích. 

*x+EŸ#ñ kiã#§Z 04IW†No. 0212 :ÚfEZ#, #25 †-=, lễnh 

MP) 1g 

—WJfr##?ứ 

I5: fBi 

3&f 1 

{ri Rìl 

ĐTKĐCTT, tập 2, kinh số 099, Kinh Tạp A-hàm, quyển 

thứ nhất, kinh số 1. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Câu-na Bạt- 

đà-la dịch. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tý-kheo: 

Các ông hãy quán sát sắc là vô thường. Quán sát như vậy 
gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ 
sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham. Sự dứt 
sạch hỷ tham được gọi là tâm giải thoát. 

Cũng vậy, các ông hãy quán sát thọ, tưởng, hành, thức là 
vô thường. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi 
đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm 
tởm thì dứt sạch hỷ tham. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi là tâm 
giải thoát. 

Như vậy, Tÿ-kheo, nếu muốn tự chứng tâm giải thoát này 
thì có thể tự chứng, biết rằng:Sự sanh của ta đã chấm dứt, Phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong,không còn tái sanh 
đời sau nữa: 

Cũng nhưquán sát vôthường, quán sát khổ,không, phi ngã 
cũng vậy. 

Bấy giờ, các Tỷ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

(Tạp A-hàm, tập 1, kinh số 1, kinh Vô thường, 

Thích Đức Thắng dịch, NXB.Phương Đông, 2010, tr.23-24) 
kIE3flãjZ#Z 02 HE No. 0099, #EJ@i#4@#£Z@—,( — ) 
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ĐTKĐCTT, tập 4, kinh số 210, Kinh Pháp cú, quyển 


thượng, phẩm Vô thường thứ nhất. Tôn giả Pháp Cứu soạn, 


Ngô, 


Thiên Trúc, Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác 


cùng dịch. 


Sở hành vô thường 

Gọi pháp thịnh, suy 

Sống chết liền nhau 

Diệt tận an lạc. 

*kEŸHñ kiãZ#% 04 H No. 0210 -kñJ4@Ằ LE, #t#ñâ?5 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Đạo, câu 277. 
Tất cả hành vô thường 
Với Tuệ, quán thấy vậy 
Đau khổ được nhàm chán; 
Chính con đường thanh tịnh. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.86) 
Kinh Tương ưng bộ, kinh Văn tắt. 
1-7) 
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3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda... bạch Thế Tôn: 

- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết pháp 
cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, 
an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 

4-6) - Ông nghĩ thế nào, này Ananda, mắt là thường hay 
vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
nếu quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Các sắc là thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- . Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là thường 
hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn... Tai... Mũi... 

7-9) ... Lưỡi... Thân... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là thường hay vô thường? 
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- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng 
nếu quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) - Thấy vậy, này Ananda, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với mắt... nhàm chán đối với nhãn xúc... Do duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy nhàm 
chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị 
ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: “Ta 
đã được giải thoát“ Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 4, chương Một, Tương ưng sáu xứ, 
phần b, năm mươi kinh thứ hai, phẩm Channa, kinh Vắn tắt, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.97-99) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Chươngnày đềcập đến giáo nghĩavôthường,đượcthểhiện 
trên các phương diện: thế giới, quốc độ, con người và vạn vật. 

Vô thường là một chân lý làm nên giá trị riêng có của Đức 
Phật và đạo Phật. Giáo nghĩa vô thường như một tiếng sét giữa 
trời quang, làm cho nhiều triết phái ở Ấn Độ thời ấy kinh hoàng 
bạt vía. 

Nhận thức đúng thực nghĩa vô thường, được thể hiện trên 
các phương diện, tức đã bước chân vào dòng Thánh. 
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— CHƯƠNG17 _ 
NIỆM ĐẠO VÀ TÍN CĂN 


1. CHÁNH VĂN 

ÚÈã. —HÍfrf II. 21H“. RJm/tỗi, 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Mỗi ngày thường nhớ đạo và hành đạo, sẽ đắc tín 
căn, phước ấy là vô lượng. 

Chú thích 

Tín căn: là một yếu tố quan trọng trong Năm căn nói 
riêng và Ba mươi bảy phẩm trợ đạo nói chung. Thành tựu tín 
căn là thành tựu niềm tin không lay chuyển đối với Ba ngôi 
Tam bảo (Theo Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 6, phẩm Lợi 
dưỡng, kinh số 5). 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Quảng diễn, Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, Sa- 
môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Đệ tử của Đức Phật 

Phải luôn tự tỉnh thức 

Ngày đêm thường niệm Phật 

Niệm Pháp và niệm Tăng. 
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Đệ tử của Đức Phật 

Nên tự mình tỉnh giác 
Sớm, tối chăm thiền định 
Vui thiền quán một lòng. 


xtïïlãkj#/## 04 HE No. 0210, ‡š‡fJ#§% F, JÑfindh 
M1 XME. SX)PPIÊMUESfE 

31257. 

dý tí H 

w2!# 
xã 
ai 
đit H 
H#M# 
#lll— bò. 




































































2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Tạp lục, câu 296-301. 
296. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Phật-đà thường niệm. 

297. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Chánh pháp thường niệm” 
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298. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng Tăng-già thường niệm”. 
299. “Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 

Tưởng sắc thân thường niệm”. 


300. “Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui niềm bất hại” 


301. “Đệ tử Gotama, 
Luôn luôn tự tỉnh giác, 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiển quán” 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.90-91) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Hai nguồn tư liệu kinh Pháp cú của Hán tạng và Nikaya là 
cơsở vững chãi để bảo chứng về nguồn gốc cũng như định hình 
nên chương này. 

Ở đây, đã là đệ tử Phật thì phải chuyên cần, mỗi một 
phút giây luôn nhớnghĩ Chánh pháp và tỉnh tấn tu tập thì sẽ 
có quả lớn mà ở đây chính là đắc tín căn. Tín căn là một yếu 
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tố quan trọng trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đạt được 
tín căn là có được niềm tin vững chắc, không thối chuyển, 
đã bước vào dòng Thánh. 

Theo chương này, muốn có được tín căn, thì phải một 
lòng nghĩvề Phật, Pháp, Tăng không có gián đoạn,không thay 
đổi. Tín căn thành tựu thì cửa Thánh đạo mở rai 
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CHƯƠNG 18 
TỨ ĐẠI VÔ NGÃ 


1. CHÁNH VĂN 


JbZ. 24ẴH2't†X?‹(H #8334. #1 f1. 
EJREA. R#fi2JR 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Phải tự nhớ nghĩ kỹ, tứ đại trong thân đều có tên 
riêng, nhưng thực chất chúng vốn là không. Tự ngã của ta, do 
nương vào những thứkhác mà có,sinh mạng không bền lâu. Mọi 
sự đều như huyễn. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 3, số 152, Kinh Lục độ tập, quyển thứ 
bảy, chương năm, Thiền độ vô cực, kinh 76. Đời Đông Ngô, 
Sa-môn Khương Tăng Hội, người nước Khương Cư dịch. 

Ngườihọcđạotựquansátvềmọoinẻotrongthânthểđềukhông 
sạch, tóc da, đầu lâu,thớthịt,nước mắt, nước dãi, gân mạch,thịttủy 
rồi cả sáu phủ, năm tạng. Các thứ dơ bẩn ấy chung hợp lại mới làm 
thân người. Giống như dùng bao đựng đây năm thứ lúa thóc hoa 
màu. Có túi chứa nước mắt, xem xét riêng ra từng thứ từng thứ đều 
khác. Nhận rõ về người như thế, nội quán về thân mình số lượng 
giống loại của bốn đại mỗi thứ đều có tên, đều là không có chủ thể. 





























t 
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Dùng quán vô dục mới thấy người vốn không. Quán như thế mà 
dốcmộtlòng thì đượcthiền. Người học đạo quansát sâuxa,nhận 
rõ về trong thân bốn đại: đất, nước, gió, lửa, tóc, lông, xương, 
răng, da, thịt, năm tạng... Đó là thuộc đất. Nước mắt, mũi dãi, 
máu mủ, mồ hôi, mở, tủy não, tiểu tiện... đó là thuộc nước. 
Nóng ấm trong thân, chủ làm tiêu việc ăn uống, ấy là thuộc 
lửa. Hơi thở ra vào ấy là thuộc gió. Ví như người đồ tế giết súc 
vật, mổ ra riêng biệt làm bốn phần, biết tường tận đây đủ. 

Người học đạo quan sát trong thân, phân biệt bốn đại rành 
mạch: “Đây là đất, kia là nước... Lửa, gió cũng vậy, đều là không 
chủ thể. Luôn tâm niệm, về điều đó cho đến khi lòng hoàn toàn 
trong lặng. Một lòng như vậy thì được thiền. 

Người học đạo biết được hơi thở dài ngắn, chậm mau, lớn 
nhỏ. Thảy đều phân biệt biết rõ. Giống như người nạo đồ vật thì 
sâu cạn tự biết, nhớ nghĩ về hơi thở cũng nhưthế. Một lòng nghĩ 
vậy thì đạt được thiền. 

Thiền độ vô cực của Bồ-tát luôn nhất tâm như vậy. (Linh- 
Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, dịch) 

+kIEšflãñkjÄ⁄4Z 03 H No. 0152 NJE®#&, 

32L, Mj#MMH, (N) 

#4JJm BỊ}ĐƑP]l ft ñ 

1 ^ H BINHBã ïã ñl J4 Rïf. 6ñ f0 E(Ú. lKI3BIE. ff7VkÍR 
Ñũ. IFlil2 F7. lẽ. kJklfltft. ##⁄3k2J215A. 542718 
Ti. f HừữẦ#. 2JIl>. #4. HỊ "h1 NH8. 0k 
BUTH R53 AÁ. DI#ÑUJ20R”S. — D8. IẾ NÿRBU)I 
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RKE®W. IJXEifHZI⁄Z. 3l XHI) B1 \š. 2 1W. —Rbf# 
t, 77MÈMBJS#ERf“—/blMIE. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 0210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, 
phẩm Đạo hạnh, thứ 28, Tôn giả Pháp Cứu soạn. Ngô, Thiên 
Trúc, Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Các hành là vô ngã 
Do tuệ nên nhận ra 
Chán ghét khổ cõi đời 
Nương đạo trừ sỉ ám. 


X1EÄlãXt“2ð 04 [†ẦNo. 0210 )kñJ4§3%Š F, 3Ä{fnhìkJ#ế 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Đạo, câu 279. 

Tất cả pháp vô ngã, 

Với Tuệ quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chán 

Chính con đường thanh tịnh. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.86-87) 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Trống không. 

TJ; 

2-3) Rồi Tôn giả Ananda... bạch Thế Tôn: 
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- “Trống không là thế giới, trống không là thế giới bạch 
Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế 
Tôn, được gọi trống không là thế giới? 

4) - Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã, và không 
thuộc tựngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và cái gì, này 
Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? 

5-6) Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự 
ngã. Các sắc là không tựngã, hay không thuộc tựngã. Nhãn thức 
là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. Nhãn xúc là không tự 
ngã, hay không thuộc tự ngã... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy không có tự ngã hay 
không thuộc tự ngã. 

11) Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã, hay không 
thuộc tự ngã nên được gọi trống không là thế giới này. 

(Kinh Tương ưng, tập 4, chương một, Tương ưng sáu xứ, 
phần b, năm mươi kinh thứ hai, phẩm Channa, 
Thích Minh châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.96-97) 


Kinh Trung bộ, kinh Trường trảo. 

Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do bốn đại thành, 
dochamesanh,nhờcơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, 
phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần phải được quán sát là vô 
thường, khổ,như bệnh,nhưcụcbướu,nhưmữi tên,như điều bất 
hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là 
vô ngã. Khi vị ấy quán sát thân này là vô thường, khổ, như bệnh, 
nhưcụcbướu,nhưmñitên,nhưđiều bấthanh,nhưbệnhchướng, 
như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã, thời thân, thân 
dục, thân ái, thân phục tòng được đoạn diệt. 

(Kinh Trung bộ, tập 2, kinh Trường trảo, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.350) 
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Kinh Tăng chi bộ, kinh Rahula. 

1. Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ràhula 
đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ràhula, phàm có nội địa giới gì, phàm có ngoại địa 
giới gì, đều là địa giới này. Cần phải như thật thấy địa giới ấy với 
chánh trí tuệ rằng: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”. Do thấy như thật 
(địa giới) này với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán địa giới. Với trí 
tuệ, vị ấy tẩy sạch tâm. 

2-4. Này Ràhula, phàm có nội thủy giới gì, phàm có ngoại 
thủy giới gì, đều là thủy giới này.... phàm có nội hỏa giới gì, 
phàm có ngoại hỏa giới gì, đều là hỏa giới này..., phàm có nội 
phong giới gì, phàm có ngoại phong giới gì, đều là phong giới 
này. Cần phải như thậtthấy phong giới ấy với chánh trí tuệ rằng: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi” Do thấy như thật (phong giới) này 
với chánh trí tuệ, vị ấy nhàm chán phong giới. Với trí tuệ, vị ấy 
tẩy sạch tâm. 

5, Khi nào, này Ràhula, Tỷ-kheo đối với bốn giới này, không 
có tùy quán là tự ngã hay thuộc ngã sở, này Ràhula, vị này được 
gọi là Tý-kheo đã cắt dứt ái, đã giải tỏa các kiết sử, đã chơn chánh 
minh quán kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 2, chương 4 pháp, phẩm Tư tâm sở, kinh 
Rahula, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.129-130) 


Kinh Trung bộ, Đại kinh Mãn nguyệt. 


Do vậy, này các Tý-kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai 
hay hiện tại, nội hay ngoại... tất cả loại sắc, cần phải như thật 
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quán: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Phàm có thọ gì, phàm có tưởng 
gì, phàm có hành gì, phàm có thức gì quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
nội hay ngoại... tất cả loại thức, cần phải như thật quán: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi”. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm ly 
đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối 
với hành, yếm ly đối với thức. 

Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. 
Trong sự giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã giải thoát. Vị ấy biết: 
“Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm. Từ 
nay không còn trở lại đời sống thế này nữa”. 

(Kinh Trung bộ, tập 3, Đại kinh Mãn nguyệt, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.143-144) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Nội dung của chương 18 có mặt trong bản kinh Pháp cú 
của Duy-kỳ-nan, đặc biệt bản kinh còn được pháthiện trong kinh 
Lục độ tập, một bản kinh do ngài Khương Tăng Hội dịch vào 
khoảng thế kỷ thứ ba. Điều này đã góp phần xác tín thời điểm 
xuất hiện của chương này nói riêng và kinh Tứ thập nhị chương 
nói chung. 

Tứ đại vốn vô ngã, đó là nội dung căn bản được trình bày từ 
chương 18 này. Vô ngã, là một nguyên lý căn bản của Phật giáo, 
được nhiều kinh luật ghi nhận và là một trong những nội dung 
được Đức Phật đề cập nhiều lần, trên nhiều phương diện. 
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CHƯƠNG19 
DANH VỌNG HẢO HUYỆN 


1. CHÁNH VĂN 
bế. NHữ1HÄ⁄2R#£ 2. 5 MUDBậTY K AM. Z4 DJ 
8H. ãÃ # ờÙMã2 5#. TIWIÃH. #7601. R 
M46. 
Dịch nghĩa 






































Phật dạy: Con người chạy theo tình dục mà cầu danh vọng 
hão huyền. Ví như thắp hương thì mọi người ngửi được mùi 
thơm, cũng do bởi mùi thơm đó mà tự đốt mình. Trong dòng 
chảy thế tục, người ngu tham danh tiếng, không biết giữ đạo tối 
thắng. Cái họa của danh vọng hão huyền luôn dẫn đến nhiều hối 
hận về sau. 

Chú thích 

Hoa danh: danh vọng không đúng đắn, hão huyền. Theo 
Tự điển Khang Hy, Hoa (3#), có một nghĩa là không ngay thẳng, 
không đoan chánh. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 4, số 209, Kinh Bách dụ, quyển 3, Tôn 
giả Tăng-già Tư-na soạn. Tiêu Tế, Thiên Trúc, Tam tạng Cầu- 
na-tỳ-địa dịch, dụ Mài đá lớn, số 43. 
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Như có người đem hết công sức chuyên tâm mài một viên 
đá lớn. Ngày tháng dần trôi, người ấy đã mài thành một con bò 
đá nhỏ để chơi. Người ấy đã dùng quá nhiều công sức cho một 
mục đích quá tầm thường. 

Người đời cũng thế. Người mài viên đá lớn ví như sự tinh 
cần khổ học.Làmthành con bò đá nhỏ dụ cho danh lợi tiếng tăm, 
thị phi lẫn lộn. Phàm là người học đạo, suy tư nghiên cứu kinh 
điển, học rộng nghe nhiều, lễ ra phải dốc tâm hành trì, cầu đạo 
quả thù thắng, lại chỉ mong cầu danh lợi, kiêu mạn tự cao chỉ làm 
tăng thêm tội lỗi. (Nguyên Huệ dịch) 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 212, Kinh Xuất diệu, quyển 24, 
phẩm Quán, thứ 28. Diêu Tần, Lương Châu, Sa-môn Trúc 
Phật Niệm dịch. 

Xưa, có một công chúa, được vua cha thương yêu và chăm 
sóc hết mực. Một hôm trời mưa, mặt nước nổi bong bóng.Công 
chúa thấy thế trong lòng rất thích bèn thưa với vua cha: 
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- Con muốn lấy những bong bóng nước ấy làm vòng hoa 
đội trên đầu. 
Nhà vua bảo: 
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- Bong bóng nước ấy không nắm giữ được, làm sao có thể 
làm vòng hoa? 

Công chúa thưa vua: 

- Nếu không làm được thì con sẽ chết đó! 

Ngheconnóinăngnhưthế,vuaralệnhchotìmnhữngngười 
chuyên làm vòng hoa và bảo họ: 

- Các ngươi là những người tài nghệ, không việc gì là không 
thông, nên nhanh chóng lấy những bong bóng nước làm vòng 
hoa cho con ta, nếu không làm được thì đầu của các ngươi sẽ 
không còn. 

Những người này tâu vua: 

- Chúng tôi không thể nào lấy được những bong bóng 
nước ấy. 

Trong số họ có một người thợ già, tâu vua rằng, mình có 
thể lấy được bong bóng nước làm vòng hoa cho vua. Vua rất vui 
mừng liền bảo công chúa: 

-Có một người thợgià có thểlấy bong bóng nướcxâu thành 
vòng hoa. Con hãy đi theo ông ấy để tự mình định liệu. 

Công chúa nghe lời vua, đến nơi quan sát. Bấy giờ, người 
thợ già thưa với công chúa: 

-Tôikhông phân biệtđượccácbongbóngnướccái nào đẹp cái 
nào xấu, xin công chúa tự tay lựa chọn, tôi sẽ lấy làm vòng hoa. 

Công chúa tự tay chọn, chạm vào cái nào thì vỡ cái đó, không 
đượcgìcả.Cứthếsuốtbuổinhưngchẳngđượcmộtbongbóngnước 
nào. Công chúa chán nản mà tự bỏ về, thưa với vua cha: 

- Bong bóng nước này hư giả và không thể bền lâu, xin vua 
làm cho con vòng hoa bằng vàng, vì vòng hoa ấy không khi nào 
khô héo. 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, tập 7, chuyện Dục tham (Tiền thân Kàma). 
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Người nào mong ước việc trong lòng..., 

Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú ngụ tại Kỳ-viên 
về một Bà-la-môn trú ở Xá-vệ, lúc ấy đang đốn cây bên bờ sông 
Aciravatì để trồng trọt cày cấy. Bậc Đạo Sư nhìn thấy rõ nghiệp 
duyên của vị này (về khả năng tu tập) khi Ngài đến Xá-vệ để khất 
thực, Ngài liền bước ra khỏi con đường đang đi để nói chuyện ân 
cần với ông. Ngài hỏi: 

- Này Bà-la-môn, ông đang làm gì đó? 

Người ấy đáp: 

- Thưa Sa-môn Gotama, tôi đang đốn cây ở một khoảng 
trống để trồng trọt. 

Ngài bảo: 

- Tốt lành thay, này Bà-la-môn, ông tiếp tục công việc đi. 
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Cứ như vậy, bậc Đạo Sư đi đến nói chuyện với ông khi các 
thân cây đốn xong lại được mang đi nơi khác, và người kia dọn 
sạch mẫu đất của mình, và Ngài lại đến vào lúc cày cấy, hoặc lúc 
đào những hố vuông nhỏ để lấy nước. Bấy giờ vào ngày gieo hạt, 
vị Bà-la-môn hỏi: 

- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay là ngày Lễ hạ điền (Lễ 
Cày bừa) của tôi. Khi bắp chín, tôi sẽ cúng dường nhiều cho Tăng 
chúng được Đức Phật cầm dầu. 

Bậc Đạo Sư nhận lời cúng dường của ông và ra đi. Một 
ngày khác Ngài lại đến và thấy người Bà-la-môn đang ngắm đám 
bắp ấy. Ngài hỏi: 

- Này Bà-la-môn, ông đang làm gì đó? 

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi đang ngắm đám bắp. 

- Này Bà-la-môn, tốt lắm! 

Bậc Đạo Sư nói rồi đi thẳng. 

Lúc ấy Bà-la-môn suy nghĩ: “Tôn Giả Gotama vẫn thường ổi 
qua đường này lắm thay! Chắc chắn Ngài cần thực phẩm. Được, 
ta sẽ cúng dường thức ăn cho Ngài”. 

Vào ngày ý tưởng này xuất hiện trong trí ông, khi về nhà, 
ông cũng thấy bậc Đạo Sư đến nữa. Từ đó trong lòng vị Bà-la- 
môn khởi lên một niềm tín thành kỳ diệu. 

Dân dần, bắp đã chín, vị Bà-la-môn quyết định ngày mai sẽ 
gặt. Nhưng khi ông ngủ trên giường thì ở khoảng đất trên sông 
Aciravatì,mưatrútxuống nhưchĩnh đổ:lũ lụtkéo đến mangtheo 
cả mùa màng ra biển, vì thế không còn sót một cây nào. Khi cơn 
lũ đã rút, vị Bà-la-môn thấy hoa màu bị tàn phá, nên không còn 
sức mà đứng nữa, tay ông cứ ôm ngực vì quá đau khổ, ông vừa 
khóc vừa về nhà, nằm xuống kêu than. Buổi sáng bậc Đạo Sư đã 
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thấy vị Bà-la-môn này tràn ngập khổ đau, Ngài suy nghĩ: “Ta sẽ 
là nơi nương tựa của người Bà-la-môn”. 

Thế là hôm sau, khi đã đi khất thực quanh Xá-vệ rồi, Ngài 
trở về từ nơi thọ dụng thức ăn, bảo các Tỷ-kheo lui về tỉnh xá rồi 
chính Ngài cùng một tiểu thị giả đi với Ngài đến nhà ông. Khi vị 
Bà-la-môn nghe Ngài đến, thì lòng hoan hý, nghĩ thầm: “Chắc 
hẳn vị hiển hữu của ta đến để nói chuyện thân mật”. Ông mời 
Ngài ngồi; bậc Đạo Sư bước vào ngồi trên một tọa sàng đã định 
sẵn và hỏi: 

- Này Bà-la-môn, tại sao ông nản lòng? Việc gì xảy ra khiến 
ông bất mãn? 

- Thưa Sa-môn Gotama, từ lúc tôi đến đây trên bờ sông 
Aciravati, Ngài cũng đã biết tôi làm gì rồi. Tôi đã đi đây đó, và 
hứa cúng dường Ngài khi hoa màu chín, nay cơn lụt đã cuốn trôi 
hết mọi hoa lợi ra biển, chẳng còn lại gì cả. Bắp ngô bị thiêu hủy 
cả đến trăm cỗ xe, vì thế tôi đang sầu khổ lắm đây. 

- Này, của mất mát có thể trở lại nhờ than khóc không? 

- Thưa Sa-môn Gotama, nó không trở lại được. 

- Nếu vậy tại sao sầu khổ? Sự giàu sang của người đời hay 
thóc lúa, khi còn đó thì chúng có mặt, và khi mất rồi thì thôi. 
Chẳng có vật hữu hình nào không chịu hoạt diện, thôi ông đừng 
sầu muộn vì nó nữa. 

An ủi ông như thế xong, Ngài nhắc lại kinh Tham dục (Kinh 
Tập IV, kệ 766) vì thích hợp với hoàn cảnh này. Khi Ngài kết thúc 
bài kinh Tham dục ấy, vị Bà-la-môn buồn khổ đã được an trú vào 
Sơ quả Dự lưu. Sau khi làm tan biến nỗi buồn của ông, bậc Đạo 
Sư đứng dậy từ chỗ ngồi và trở về tinh xá. Cả thị trấn đều nghe 
tin bậc Đạo Sư đã đi tìm Bà-la-môn đang bị đau đớn hành hạ như 
thế nào rồi an ủi ông và an trú ông vào quả Dự lưu ra sao. Tăng 
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chúng nói đến việc ấy tại Chánh pháp đường: 

- Này các Hiền giả, đấng Thập Lực đã kết bạn với một vị 
Bà-la-môn, ngày càng thân thiết, đã tạo cơ hội thuyết pháp cho 
ông, đang lúc ông gặp cơn đau khổ xé nát cõi lòng. Ngài an ủi 
cho vơi niềm đau khổ rối an trú ông vào quả Dự lưu. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 7, truyện Tiền thân Đức Phật, 
chuyện Dục tham (Tiền thân Kàma), số 467, 
Trần Phương Lan dịch, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.670-674). 

Kinh Tiểu bộ, kinh Phật tự thuyết. 

Như vầy tôi nghe: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của 
ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, 
trong đêm tối mù mịt, với những cây đèn dầu đang chói sáng. 
Lúc bấy giờ, nhiều loại côn trùng có cánh tiếp tục rơi vào trong 
những đèn dầu ấy và gặp phải tai nạn, gặp phải hoại diệt, gặp 
phải tai nạn hoại diệt. Thế Tôn thấy nhiều loại côn trùng có cánh 
tiếp tục rơi vào... 

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc 
ấy nói lên lời cảm hứng: 

9, Họ chạy gấp vượt qua, 

Nhưng bỏ mất lối cây, 

Họ làm cho tăng trưởng, 

Các trói buộc mới mẻ, 

Như các loại côn trùng, 

Rơi vào trong ánh sáng, 

Có người sống dựa vào 

Điều được thấy được nghe. 
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(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Phật tự thuyết, chương 6, 
phẩm Sanh ra đã mù, (Ud 72), Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.Hồ Chí Minh, 1999, tr.250) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Kinh văn chuyển tải một cảnh báo sớm đối với sự đam mê 
lợi danh. Hình ảnh cây hương tự đốt cháy mình quả là sáng tạo 
của người biên dịch kinh điển. Vì hình ảnh này không thể tìm 
thấy trong bất kỳ bộ kinh có nội dung tương tự. 

Danh vọng là hão huyền, không chắc thật. Một đời lận đận 
vì lợi, vì danh nhưng chưa được thọ hưởng bao nhiêu thì thọ báo 
đã mãn, chung cuộc cũng chẳng được gì! 
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CHƯƠNG 20 - 
THAM DỤC NHƯ MẬT NGỌT 


1. CHÁNH VĂN 

bí. B4 Z1 Á. ®\/h)51f 7] JJ2 Xá. XEE—ñÑ 
z%. 4 ñftfiZiẪU. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Con người đối với tiền tài và sắc đẹp, giống như 
đứatrẻthammộtchútmậtngottrên lưỡi daobén,dùchưađủmột 
bữa ăn ngon nhưng lại bị cái họa đứt lưỡi. 





2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 42, phẩm Kết cấm, thứ 46, kinh số 10. Đông Tấn, Kế Tân, 
Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, trong vườn Cấp-cô-độc, 
rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ có một Tý-kheo đi đến Thế Tôn, cúi đầu lạy dưới 
chân, [780b] rồi ngồi xuống một bên. 

Rồi Tỷ-kheo này bạch Thế Tôn: 

- Như Lai hôm nay dạy các Tỷ-kheo pháp mười tưởng. 
Những ai tu hành có thể đoạn trừ các lậu, thành hạnh vô lậu. 
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Thế Tôn, như con thì không có khả năng tu hành các tưởng 
này. Sở dĩ vì dục tâm của con quá nhiều, thân ý hừng hực 
không thể yên nghỉ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 

- Người hãy xả bỏ tưởng về tịnh mà tư duy tưởng về bất 
tinh; xả tưởng về thường mà tư duy tưởng về vô thường; xả hữu 
ngã tưởng mà tư duy vô ngã tưởng, xả khả lạc tưởng mà tư duy 
bất khả lạc tưởng. Vì sao vậy? Nếu Tý-kheo tư duy tịnh tưởng, 
dục tâm liền hừng hực; nếu tư duy bất tịnh tưởng, sẽ không có 
dục tâm. 

- Tý-kheo, nên biết, dục là bất tịnh, như đống phân kia; dục 
như con sáo bắt chước giọng nói; dục không có đáp trả, lại như 
rắn độc kia; dục nhưảo thuật, như tuyết tan dưới nắng. Hãy niệm 
xả bỏ dục như vất bỏ trong bãi tha ma. Dục trở lại hại mình như 
rắn chứa chất độc. Dục không biết chán như khát mà uống nước 
mặn. Dục khó được thỏa mãn như biển nuốt sông. Dục có nhiều 
tai họa như xóm la-sát. Dục như kẻ thù hãy nên tránh xa. Dục 
như một chút mật ngọt dính trên lưỡi dao. Dục không đáng 
yêu như xương trắng trên đường. Dục hiện ngoại hình như hoa 
mọctrong nhàxí. Dục không chân thậtnhưbình vẽ kia bêntrong 
chứa đồ hôi thối, bên ngoài trông đẹp đẽ. Dục không bền chắc 
như đống bọt nước. Cho nên, Tỷ-kheo, hãy niệm tưởng tránh 
xa tưởng tham dục. Tỷ-kheo, nay ngươi hãy nhớ, xưa ngươi đã 
phụng hành mười tưởng nơi Phật Ca-diếp. Hôm nay hãy lặp lại 
tư duy mười tưởng, tâm giải thoát khỏi hữu lậu. 

Lúc bấy giờ Tý-kheo ấy buồn rầu rơi lệ không cầm được, 
tức thì cúi đầu lạy dưới chân Phật, bạch Thế Tôn: 

- Vâng, bạch Thế Tôn. Con chất chứa mê hoặc đã lâu. Như 
Lai tự thân thuyết mười tưởng, con mới có thể xa lìa dục. Nay 
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con xin sám hối, về sau không còn tái phạm. Cúi xin Như Lai 
chấp nhận sự sám hối lỗi lầm nghiêm trọng này; lượng thứ cho 
điều mà con bất cập. 
Phật bảo Tỷ-kheo: 
-Ta nhận sự sửa lỗi của ông. Hãy chớ tái phạm. Lại nữa, Như 
Lai đã dạy ông mười tưởng, mà ông không khứng phụng trì. 
Tý-kheo kia sau khi nghe Thế Tôn giáo giới, sống nơi chỗ 
nhàn tĩnh, tự mình khắc kỷ tư duy, vì mục đích mà thiện gia nam 
tứ cạo bỏ râu tóc, khóac ba pháp y, tu phạm hạnh vô thượng, ấy 
là muốn đạt thành sởnguyện, như thật biết, sinh tử đã hết, Phạm 
hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, [780c] không còn tái thọ 
thai nữa. Bấy giờ Tỷ-kheo thành A-la-hán. 
Bấy giờ các Tý-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
(Tăng nhất A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.305-307) 
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l§ ñừi. #2 HS. HIÊẤ|ƑÏ. JÑZ5Z%. †H' 14H. #XJR /PUẶ. MU XÃ 
7]. £n|[ #. MliậI1. 842M. Mi #. 8X 34 1. Mi 
IN?RIW?). 2} FT. ŸX42PIBI. JRMUZX3. ZñL. E. 23xÄfÄÑW 
+1. RIE/EIfE2 TẾ. ìL4. LH. IÑHñÙM%|RfTZS4T |4. 2# 8 
11-8. #.òI#f@l. ft. /.E-ERïffLE§ B IÈ. RIfðRñjXð II. 
HIM ñ. lệ. f. ;&§i^. MI2kðu Hi PL f8M15Ñ. 2 HHMWW. 
#Uf1U. IEfữilII2k5-H-ñ1B, JHL&. li HE. 38}⁄Ð0H. 2Jố SIẤU. 
XiIzkfUx3) 1 #Ef0 SN. £W. 4MEIIH®Z@®AE. #lliif 
+zJš. #\RME. ĐIMEM:T. š|bã5. ð —ÌXk. É®t LJÈ{r?. ẨM 
3-4. ;E# Bãi. ti Ð . WfEtlft. #50. MHƯNM2. fR 
lý. @l⁄El#£WjHZ#:š. fầ§U. ?WLERilftfff7f. (1. 

ĐTKĐCTT, tập 14, số 541, Kinh Phật thuyết Phật Đại 
Tăng Đại. Tống cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch. 

Vấn đề dâm dật, phóng đãng, không thể không nguy hại, 
NhưLai đã dạy như vậy để tác thành Sa-môn. Nhưbôi mậttrên dao 
bén, trẻ con tham vị ngọt, dùng lưỡi mà liếm tất bị họa đứt lưỡi. 

kIE3flãjÄ⁄&Z 14HữNo. 0541. Í#Z#Rklủk#@Œ. 2Elñ+ 
ìXxñff 

!#)XltIÄf. #t£©f6n. #DkxÑU TEÌ) RE &ÈÃ‡ 
)\#ifZ. Hñ@t# Z8. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 209, Kinh Bách dụ, quyển 4, Tôn 
giả Tăng-già Tư-na soạn. Tiêu Tế, Thiên Trúc, Tam tạng Cầu- 
na-tỳ-địa dịch, Dụ đứa trẻ được kẹo, số 92. 

Xưa có bà vú bồng một đứa bé dạo chơi. Đi một hồi, bà ta 
cảm thấy mệt mỏi nên dừng chân ngồi nghỉrồi ngủ thiếp. Bấy giờ 
có một người đi đến lấy mấy viên kẹo cho đứa bé. Đứa bé được 
kẹo rồi vì tham vị ngọt nên không nghĩ gì đến các vật nơi thân. 
Người kia lập tức cởi hết các vật kiểng vàng, vòng vàng, chuỗi 
ngọc, y phục nơi đứa bé và lẫy đi tất cả. 
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Tý-kheo cũng như thế. Vui thích nhiều sự việc nơi chốn 
phồn hoa, tham chút lợi dưỡng nên bị giặc phiền não cướp mất 
hết công đức tu trì, giữ giới thanh cao. Cũng như đứa bé kia vì 
tham chút vị ngon nên hết thảy các thứ hiện có đều bị cướp hết. 
(Nguyên Huệ dịch) 

**+Ÿilã kiã4#Z 0l} No. 209. Hltậ#ế, 375M, 

TH lIHUWDðIE. Z§7#f K”f= B›RHE FÈHUñẽ 

( JL— )/h?#¿f#“ữ fi 1Ui 

ÑữẪ—~1WiAu0tÙll. {116W MIRMARf. NWH— Aiitfñ 
3LPE/h 5d. /Ð0tft ÐfŠIRẨ£Bl 31).  ^RNIfff R.2H8Z2% 
ffiBlt. W7. #£4#1RlñJZ j. Ä/P#|?£ 5 MB 
f H.JJJfÃJÑT208. *l44/h5úã/PWRilL—-UJfTHRWSB†f2E 
















































































2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Người câu cá. 

lJs. 

2) - Ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ấy vượt 
qua biển khó vượt này, với các loài cá mập, các loài La-sát, với 
các làn sóng hãi hùng khó vượt này. 

Vượt trói buộc, thoát chết, 

Không còn có sanh y, 

Đoạn tận mọi khổ đau, 

Không còn phải tái sanh. 

Sanh tử được đoạn diệt, 

Bậc không thể so sánh, 

Ta nói, vị như vậy, 

Đã hóa mù Thần chết. 
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3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá trong hồ nước 
sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mắc mồi. Một con cá, với mắt 
nhìn vào mổi, nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con cá 
ấy vì nuốt lưỡi câu, đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu 
cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có sáu lưỡi 
câu này ởtrong đời, đưa đến bất hạnh cho các loài hữu tình, đưa 
đến tai hại cho các loài chúng sanh. Thế nào là sáu? 

4-8) Này các Tÿ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả 
lạc, khả hÿ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo 
hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã đi 
đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm gì thì 
làm. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những hương do mũi 
nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do 
thân nhận thức... 

9) Này các Tÿ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan 
hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các Tý-kheo, 
Tỷ-kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã đi đến bất 
hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 

10-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo 
không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không tham luyến 
an trú, thời này các Tÿ-kheo, Tÿ-kheo ấy được gọi là không nuốt 
lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, không 
đi đến bấthạnh,không đi đến ách nạn,không bịÁcmamuốn làm 
gì thì làm. Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận thức... 
Có những hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân nhận thức... 
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15) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hÿ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo 
không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an 
trú, thời này các Tý-kheo, Tÿ-kheo ấy được gọi là vị không nuốt 
lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã bẻ nát lưỡi câu, không 
đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị Ác ma muốn 
làm gì thì làm. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 4, chương 1 Tương ưng sáu xứ, 
phần f, phần bốn, năm mươi kinh thứ tư, phẩm Biển, 
kinh Người câu cá, Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.263-266) 


Kinh Tiểu bộ, Chuyện con quỷ Gumbiya. 

Thuốc độc giống như mật ngọt ngào... 

Câu chuyện này do bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ-viên 
về một Tỷ-kheo hối tiếc vì đã thọ giới. 

Bậc Đạo Sư hỏi có thật ông đã hối tiếc như thế không. 

- Bạch Ngài, đúng thế. Ông ta đáp. 

Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Ông đã thấy điều gì khiến ông cảm thấy như thế? 

Khi vị Tỷ-kheo đáp: 

- Đấy là do những vẻ duyên dáng hấp dẫn của một phụ nữ. 

Bậc Đạo Sư dạy: 

- Năm thứham muốn giống như mật có rảy thuốc độc giết 
người do quỷ Gumbiya để giữa đường. 

Rồi do yêu cầu của Tỷ-kheo ấy, Ngài kể một câu chuyện 
quá khứ. 
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Ngày xưa, dưới triều Brahmadatta, vua xứ Ba-la-nại, Bồ-tát 
làmộtthương gia mang theo năm trăm chiếc xe chở hàng hóa ổi 
bán. Đến đường cái, trước khi vào một khu rừng, ngài gọi các 
thành viên trong đoàn lại và nói: 

- Này, trên con đường này có lá, hoa, trái vân vân, tất cả đều 
có thuốc độc đấy. Khi ăn, chớ ăn các thứ lạ mà không hỏi ta: Vì 
bọn quỷ đã để trên đường những rổ cơm mới và nhiều thứ quả 
hoang ngon ngọt và rưới thuốc độc lên. Hãy dứt khoát đừng ăn 
thức ăn ấy nếu không được ta chấp thuận. 

Sau khi dặn dò như thế, ngài tiếp tục cuộc hành trình. 

Bấy giờ một quỷ Yakkha nọ, tên Gumbiya, rải lá trên một 
khoảng đất giữa rừng và thả vài miếng mật, trên đó có thuốc độc 
giết người; còn nó đi đây đó trên đường, giả vờ vỗ vào cây cối, 
làm như đang tìm mật. Những người không biết gì cứnghĩ:“Mật 
này được để đây, hẳn phải là một nghĩa cử”. Thế là họ phải chết 
vì ăn mật ấy. Và bọn quỷ đến ăn thịt họ. 

Trong thương đoàn của Bồ-tát cũng có một số người vốn 
tham ăn, khi thấy những thứ ngon này, không kiểm lòng được 
liền ăn vào. Nhưng những người khác khôn ngoan bảo: 

- Ta sẽ hỏi Bồ-tát trước khi ăn. 

Và họ câm các thức ăn ấy và đứng đó. Khi Bồổ-tát thấy 
các thứ họ đang cầm trong tay, ngài bảo họ ném đi. Những 
người đã ăn trọn phần đều chết. Nhưng đối với mỗi người chỉ 
mới ăn phân nửa, ngài khiến họ nôn ra, và sau khi họ đã nôn 
hết, ngài cho họ bốn thứ thơm ngọt và do thần lực của ngài, 
họ được lành. 

Bồ-tát đến nơi mà ngài muốn đến một cách bình an, và sau 
khi giao hàng, ngài trở về nhà. 
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Thuốc độc giống như mật ngọt ngào 
Khi ta ngửi, nếm hoặc nhìn vào, 
Gum-bi-ya đã bày ra đó, 

Mục đích hại người thật hiểm sao! 
Hễ kẻ nào ham ăn hưởng mật, 

Ăn vào, phải chết giữa rừng sâu. 
Những ai khôn tránh xa mồi nhử, 
Giữ được an lành, khỏi khổ đau. 
Tham dục cũng như mồi dục vậy, 
Được bày ra để hại con người, 
Tấm lòng tham ái thường khi vẫn 
Phản bội, đưa người đến chết thôi. 
Nhưng hễ kẻ nào dù yếu đuối, 
Tránh xa ác dục cuốn lôi người, 
Chính là kẻ thoát dây ràng buộc 
Của nỗi thương đau, thoát khổ rồi. 


Sau khi đọc các bài kệ trên được cảm tác do trí tuệ toàn hảo, 
bậc Đạo Sư khai thị Tứ đế. Ở phần kết thúc Tứ đế, vị Tỷ-kheo 
thối thất ấy đắc quả Dự lưu. 

Bậc Đạo Sư nhận diện Tiền thân: 

- Lúc bấy giờ, Ta là vị thương gia ấy. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 6, chuyện Tiền thân Đức Phật, 


Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya), số 366, 
Trần Phương Lan dịch, NXB.Tôn Giáo, 2002, tr.568-571) 
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3. NHẬN ĐỊNH 

Chương nàymặcdùcó mặttrong kinh Tăng nhấtA-hàm,thế 
nhưng về ý tưởng và văn cú thì được phát hiện gần nhưnguyên 
bản trong Kinh Phật thuyết Phật Đại Tăng Đại, do cư sĩ Thư Cừ 
Kinh Thanh dịch vào đời Lưu Tống (420-470). 

Theo Lịch đại Tam bảo ký, quyển 9, quyển 10 và quyển 15, 
thì Thư Cừ Kinh Thanh có tước là An Dương hầu, đã dịch trên 
35 bộ kinh vào đời Lưu Tống. Trong ĐTKĐCTT hiện nay đã bảo 
lưu trên 17 bộ kinh do cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch. Đáng chú 
ý bản kinh chuyên chở nội dung đứa trẻ ham mật, còn được dẫn 
lại trong Kinh Luật dị tướng, quyển 17, do Sa-môn Tăng Mân, 
Bảo Xướng và những người khác tập thành vào đời Lương (502- 
557). Căn cứ vào niên đại, chúng tôi cho rằng ví dụ đứa trẻ ham 
mật trong Kinh Phật thuyết Phật Đại Tăng Đại có cùng nguồn tư 
liệu tương tự như bản kinh Tứ thập nhị chương. 

Tiển tài và sắc đẹp như mật ngọt trên dao bén, cảnh báo 
đó của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng sanh 
thời nay. 
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CHƯƠNG 21 
THÊ TỬ NHƯ LAO NGỤC 


1. CHÁNH VĂN 

lhã. XI #T 218. MÌA-RRIBUE, % 
lÑ H JRIỢM. 5Í JñÄXMEHJI1Z3*. LH ÙjXã. RE 
TẸ JM. 

Dịch nghĩa 





























Phật dạy: Cái họa khi con người bị trói buộc vào vợcon, nhà 
cửa, tài sản còn vững chãi hơn cả khóa xích, gông cùm của lao 
ngục. Lao ngục có ngày được phóng thích, còn tình cảm luyến ái 
với vợ con, dù nguy hại như đứng trước miệng cọp, vẫn cam tâm 
nhận chịu, như tội nhân không có ngày phóng thích. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển 46, Tống, 
Thiên Trúc, Tam tạng Cầu-na Bạt-đà-la dịch. Kinh số 1235. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nổi giận, bắt nhiều người 
trong nước bỏ tù, gồm các Sát-ly, nào Bà-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà- 
la, Chiên-đà-la, trì giới hay phạm giới, tại gia hay xuất gia đều bị 
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trói, bị xiểng xích, bị cùm, hoặc bị cột dây. Bấy giờ, sáng sớm, có 
các Tỷ-kheo đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực, nghe vua 
Ba-tư-nặc bắt giữ nhiều người,... cho đến xiềng xích, cột trói. 


Sau khi khất thực xong, các Tỷ-kheo trở về tinh 


xá cất y bát, rửa 


chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi lui qua một 


bên, bạch Phật: 


Bạch Thế Tôn, hôm nay các Tÿ-kheo chúng con vào thành 
khất thực, nghe vua Ba-tư-nặc bắt giữ nhiều người,... cho đến 


xiểng xích, cột trói. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chẳng phải dây, cùm, xích, 
Là trói buộc kiên cố. 
Tâm ô nhiễm, luyến tiếc 
Của báu, tiền, vợ con: 
Dây trói bền lâu nhất; 
Tuy lỏng nhưng khó thoát. 
Người trí không luyến tiếc 
Lạc thú ngũ dục đời. 
Đó là dứt được trói, 
An ổn siêu xuất thế. 


Phật nói kinh này xong, các Tỷ-kheo nghe những gì Phật đã 


dạy, hoan hỷ phụng hành. 


(Tạp A-hàm, tập 3, kinh 1039. Hệ phược, Thích Đức Thắng dịch, 
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11T MÔN. TH TH) TÊN 

ZHIlNñfZ. 24fl/kÄHM. 

JEätJ#@. ïø£Lr-RHfRWfðR. WfZ{i 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 
thứ 3, phẩm Ái dục thứ 32. Đời Tấn, Sa-môn Pháp Cự và 
Pháp Lập dịch. 

Xưa, Phật ở trong tỉnh xá thuộc Linh Sơn, nước La-duyệt- 
kỳ, chuyển vận bánh xe của Pháp vĩ đại cho chư Thiên nhân loại, 
dị loại. Bấy giờ có một người từ bỏ gia đình vợ con đến Phật, lạy 
Ngài xin làm Tỷ-kheo. Phật chuẩn nhận. Rồi bảo ngồi dưới gốc 
cây lớn mà suy ngẫm phẩm chất của Pháp. Ông vâng lời, vào núi 
sâu, cách tinh xá hơn trăm dặm. Đơn độc ngồi dưới cây lớn, ba 
năm suy ngẫm về Pháp mà tâm không định, ý muốn hoàn tục. 
Ông nghĩ, bỏ nhà cầu đạo thật khó nhọc. Chỉ bằng về sớm để gặp 
vợ con. Định như thế nên ông đứng lên, ra khỏi núi sâu. 

Phật từ xa, biết và thấy rõ Tỷ-kheo này có thể đắc đạo, 
chỉ ngu dại mà hoàn tục. Ngài dùng thần lực hóa làm vị Sa- 
môn, đi ngược đường với ông ta, và gặp nhau. Vị Sa-môn hỏi 
vị Tỷ-kheo, ông ở đâu đến đây? Ở đây bằng phẳng, chúng ta 
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có thể ngồi trò chuyện với nhau. Ngồi rồi, vị Tỷ-kheo nói, tôi 
bỏ nhà, bỏ vợ con, cầu làm Tỷ-kheo ở trong núi sâu này đã ba 
năm mà không đắc đạo. Tôi từ biệt vợ con mà không thành 
đạt chí nguyện. Có thể sẽ chết vô ích ở đây mà không được gì. 
Tôi muốn hoàn tục, gặp vợ con, thỏa thích với nhau đã. Việc 
gì sau nữa sẽ tính cách khác. Đang nói chuyện thì có con khỉ 
già đi đến. Nó bỏ cây cối từ lâu mà sống ở chỗ trống này. Vị 
Sa-môn hỏi vị Tỷ-kheo, con khỉ vì sao một mình ở chỗ đất 
trống, không có cây cối mà vẫn thích? Vị T?-kheo nói, tôi ở 
vùng này lâu ngày nên biết nó có hai lý do mà đến đây. Một, 
bây vợ con và bà con của nó quá nhiều, không có gì ăn cho 
đã. Hai, lên cây xuống cây hoài, chân đau, bàn chân bị xước, bị 
đâm, không yên, không nghỉ. Con khỉ đến ở đây là vì lý do như 
vậy. Đang nói chuyện thì thấy con khỉ chạy vào rừng, trèo lên 
trên cây. Vị Sa-môn hỏi vị Tỷ-kheo, ông thấy con khỉ trở lại trèo 
lên trên cây không? Dạ thấy. Con khỉ này ngu quá, đã bỏ bây khỉ 
vì bực bội rồi mà bây giờ trở lại! Vị Sa-môn nói, ông cũng như 
vậy, có khác gì con khỉ đâu! Ông vì hai lý do mà đến ở nơi núi 
rừng này. Đó là, thứ nhất, ý thức vợ chồng nhà cửa là nhà tù, và 
thứ hai, ý thức con cái là xiểng xích. Ông ý thức như vậy nên bỏ 
mà đi cầu đạo, ước mong kết thúc nỗi khổ luân hồi. Nhưng bây 
giờ lại muốn về với nhà tù, với xiểng xích. Ông thừa biết trở lại 
ngục tù ân ái lưu luyến là đi thẳng đi tắt vào địa ngục. Vị Sa- 
môn liền trở lại bản thân của Phật, với màu hoàng kim, với 
mọi tướng hảo, với ánh sáng trải rộng cả một vùng rừng núi, 
truyền cảm cho chim bay, thú chạy. Chúng tìm nguồn gốc ánh 
sáng mà đến. Chúng tự biết đời trước của chúng. Từtrong tâm 
thức, chúng biết hối hận tội ác đời trước ấy. 

(Tÿ-kheo Trí Quang, Tổng tập Pháp cú, NXB.TP.HCM, 2012, 
tr.151-154) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Triển phược. 

1) Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đang bắt trói một 
số đông người. Một số người bị trói bằng dây, một số người bị 
trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng kềm kẹp. 

2) Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, cầm bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực xong, sau bữa ăn, trên 
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con đường khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, các Tÿ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala bắt trói 
một số đông người. Một số người bị trói bằng dây, một số người 
bị trói bằng dây chuyển, một số người bị trói bằng kềm kẹp. 

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc 
ấy nói lên bài kệ: 

Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy không vững chắc, 

Trói bằng sắt, dây gai, 

Kềm kẹp bằng gỗ mộc; 

Đam mê các dục lạc, 

Với châu báu, trang sức, 

Và tâm tư tưởng vọng, 

Hướng về con, về vợ. 

Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy thật vững chắc. 

Dầu trói buộc trì xuống, 

Tế nhị và khó thoát, 

Các vị chơn xuất gia, 

Cắt đứt chúng làm đôi, 

Không ước vọng mong cầu, 

Từ bỏ mọi dục lạc. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 1, chương 3, Tương ưng Kosala, 
phẩm thứ nhất, kinh Triển phược, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1993, tr.1 77-178) 
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Kinh Trung bộ, kinh Ví dụ con chim cáy. 

... Ví như, này Udayi, một người nghèo khổ, không có vật 
sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, mở toang cho quạ, 
không đẹp mắt chút nào, có một giường nằm hưnát, không đẹp 
mắtchútnào, các loại gạo lúa cấtchứatrong mộtcái chum không 
đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp mắt chút nào. Người 
ấy thấy một Tỷ-kheo trong tịnh xá, tay chân lau rửa sạch sẽ, sau 
khiăn buổi cơmngon lành, đang ngồi trong bóng mát,hướng về 
tăng thượng tâm. Người ấy suy nghĩ:“An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình” 
Nhưng người ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở hư nát, mởtoang 
cho quạ,không đẹp mắt chútnào, không có thể từ bỏ cái giường 
nằm hưnát, không đẹp mắt chút nào, không có thể từ bỏ các loại 
gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: “Người kia, 
bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở 
hưnát... không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào để có 
thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không có 
chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự 
trói buộc ấy không có vững chắc” thời này Udayi, ai nói như vậy 
có phải nói một cách chân chánh không? 

- Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi những 
trói buộc ấy không thể từ bỏ chòi ở hư nát,mởtoang cho qua, 
không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ giường nằm hư nát 
không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ các loại gạo lúa cất 
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chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào,không thể 
từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để có thể, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói 
buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc 
gỗ to lớn. 


(Kinh Trung bộ, tập 2, kinh Ví dụ con chim cáy, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.242-243) 

Kinh Tiểu bộ, Truyện nhà tù trói buộc. 

Bậc trí đã nói rằng..., 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một 
nhà tù. 

Nghe nói,thời ấy mộtsố đông kẻ trộm cướp là những người 
phá nhà,cướp đường,giết người, đã bị bắt với cùm sắt, dâythừng 
và xích sắt. 

Khoảng ba mươi T?-kheo ở quê muốn yết kiến bậc Đạo Sư, 
đã đi đến thăm viếng và đảnh lễ Ngài. Ngày hôm sau, trong khi 
đi khất thực, họ đi đến nhà tù và thấy các tên trộm cướp ấy. Sau 
khi họ đi khất thực trở về, vào buổi chiều, họ yết kiến Đức Như 
Lai, và hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, hôm nay trong khi chúng con ổi khất thực, 
chúngcon đượcthấynhiềutêntrộmcướptrongnhàtù,bịcùmsắt 
v.v... trói buộc, chịu đựng nhiều đau khổ. Chúng không thể chặt 
đứt các còng sắt trói buộc ấy để chạy trốn. Có sự trói buộc nào 
khác kiên cố hơn các dây trói buộc ấy chăng? 

Bậc Đạo Sư đáp: 

- Này các Tý-kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy 
đau khổ nhưng còn nhẹ. Trái lại, những dây trói như tham ái đối 
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với tài sản, lúa gạo, vợ con v.v... còn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần 

những dây trói buộc trên. Tuy vậy, những trói buộc ấy, dầu to lớn 

và khó chặt đứt, cũng đã bị các vị hiển trí thuở xưa chặt đứt khi 
họ quyết chí đi đến Tuyết Sơn và trở thành ẩn sĩ. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 5, chuyện Tiền thân Đức Phật, 

truyện Nhà tù trói buộc, số 201, Trần Phương Lan dịch, 

NXB.TP.HCM, 2001, tr.412-413) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Chương này có nguồn tưiiệu rấtphong phú ởcả hai hệ Hán 
tạng và Nikaya, điều đó đú thấy sự hấp dẫn của câu chuyện và sự 
dẫn dụ tài tình của Đức Phật về sự nguy hại của dục vọng. 

Nhận thức đúng đắn về những hệ quả kéo theo của dục 
vọng, như vợ con, tài sản và tìm cách thoát ly, đó là chủ điểm 
quan trọng của chương này. 
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CHƯƠNG2 _ 
ÁI DỤC MẠNH NHẤT 


1.CHÁNH VĂN 

Hhí. XS R}]*ÊŒ,. t2 BẤN R.kt2È lÑñ—. 
liR—. #XZN—Œ i1. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Ái dục không gì bằng sắc dục. Sắc dục là thứ 
dục lớn nhất, không gì lớn bằng. May mà chỉ có một cái đó 
thôi, giả như có cái thứ hai thì người trong thiên hạ không ai 
có thể hành đạo. 

Chú thích 

Ái dục: Ái là tham ái, thân ái; dục là tham dục, dục lạc 
(Theo Từ điển Đinh Phúc Bảo). Ái dục trong chương này được 
hiểu là ngũ dục. Ngũ dục gồm tài dục,sắc dục, ẩm thực dục, danh 
dục và tùy miên dục (Theo Phật Quang đại từ điển). 


























2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Ái dục. Tôn giả Pháp Cứu soạn. Ngô Thiên Trúc, Sa-môn 
Duy-kỳ-nan và những người khác đồng dịch. 
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Sở dĩ có ưu, bỉ 

Và các khổ trong đời 

Duyên do từ nơi ái 

Lìa ái sẽ vô ưu. 

*x+#šHã kji@ 04 HNo. 0210⁄#J#6‡£J4@# F, #8 m 
THÍ R NV lễ 

94% #)PFPI4\St 5ñ 

x*ữUMW š # 

HH  # — 

H%i#4# ñ 
BE SÉ HỊ 4“ # 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 212, Kinh Xuất diệu, quyển thứ tư, 
phẩm Ái dục thứ hai. Diêu Tần Lương Châu, Sa-môn Trúc 
Phật Niệm dịch. 

Phật dạy các T7-kheo, lửa dâm rất mạnh, có thể thiêu đốt 
sạch gốc rễ của những hạnh lành. Dù là kẻ có học, nhưng một 
khi bị chìm đắm vào sắc dục thì không nhận biết về thiện ác, 
cũng không phân biệt được các hạnh trong sạch, không biết 
rõ về nẻo xuất ly, để thoát khỏi trói buộc. Như một phường 
kia không biết hổ thẹn, khiến cả thân tộc cùng chịu chung nỗi 
nhục nhơ nhuốc. 






























































Dâm tính luôn hiện bày, làm trái chí nguyện. Hoặc vì tham 
dâm mà giết hại cha mẹ, anh chị em, do vậy nên phải lãnh nhận 
tai ương. Hoặc do dâm dật mà phạm tội ngũ nghịch, bị phép vua 
hành hình, sau khi chết phải thọ ác báo. 

Như lửa cháy rừng thì cháy luôn cả cây cối xung quanh. 
Hành dâm dục thì tự thân gây họa sâu, lại còn làm cho tôn thân 
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phải liên lụy. Con người cũng vì tham dục mà bất kính với Phật, 
vô lễ với Pháp, hủy báng Thánh Tăng, khiến các bậc Thánh Hiền 
cười chê. Hôm nay Ta nói về việc phạm dâm dục là căn bản. 

XIEŸHBkj/@§ 04 HW No. 0212 tịiEZế, 3220, #ihZ5—- 

SH PF1 0h 

Ib?H.Er. lễ kUR | ÑEJ§Bồñã tt Z +. RỆTEZ ft b. 7Ì 
{⁄*?li H* f1. #I#Wfff3423š. IMi tt \JX4EMIlú. ffEjilZ 
21. XMIEMEPII8 RE. s\B]Rfff. ft 2+ RỆ "2B l§. ÄrJk 
. sì B]lE163E M lờ. +# it SM. 1 k{TIXBI 7N. 3E 
H4 7l. A HHÊÂWIEÍR{B}E, 558L N J\ HE FC J2. + 
^2ïMUltf2 +. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ tư, phẩm Một con một, thứ 9. Đông Tấn, Kế Tân, Tam 
tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

Kinh số 7. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây 
Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: Ta ở trong chúng này 
khôngthấymộtphápnàotốithắng,tốidiệu,nóhuyềnhoặcngười 
đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào 
lao ngục không giải thoát được; đó là, người nam thấy sắc của 
người nữ, liền khởi tưởng đắm trước, tâm ý hết mực yêu thương, 
khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc vào lao 
ngục không giải thoát được, ý không lìa bỏ, xoay vần qua lại đời 
này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao kiếp. Bấy giờ, 
Thế Tôn, liền nói kệ: 

Tiếng Phạm Thiên êm dịu, Như Lai nói, khó thấy. Nếu có 
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lúc nào thấy, Hãy buộc niệm trước mắt. Cũng chớ cùng người 
nữ, Qua lại chuyện trò nhau. Hằng giăng lưới bắt người, Không 
đến vô vi được. 

Cho nên, này các Tỷ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý 
tưởng đắm trước. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ngươi hãy học 
điều này. Các Tỷ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Kinh số 8. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: Ta ở trong chúng này 
không thấy một pháp nào tối thắng, tối diệu, nó huyền hoặc 
người đời khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói 
buộc vào lao ngục không giải thoát được; đó là, người nữ thấy 
sắc của người nam, liền khởi tưởng đắm trước,tâm ý hếtmựcyêu 
thương, khiến không đi đến nơi vĩnh viễn tịch tĩnh, mà trói buộc 
vào lao ngục không giải thoát được, ý không lìa bỏ, xoay vần qua 
lại đời này đời sau, luân chuyển năm đường, trải qua bao kiếp. 
Bấy giờ, Thế Tôn, liền nói kệ: 

Nếu sinh tưởng điên đảo, Khởi niệm, tâm ân ái. Hãy trừ tâm 
mê đắm, Liền không cấu uế này. 

Cho nên, này các Tỷ-kheo, hãy trừ các sắc, chớ khởi ý 
tưởng đắm trước. Như vậy, này các Tÿ-kheo, các ngươi hãy 
học điều này. 

Các Tỷ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 1, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.1 13-114) 
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XIElÄïlãễ kjÄ@@Z 02 HH No. 0125 Jý#lJ/ấ, 357W 
3 Tï Bị fÃ — Iã §E 2: li Il‡k J4 ZE 

—#ấ}JU 

C21, 2 

I[MIIz£. —lữ. IR£®fiMMUlI4n7IUB lá). ft. 1H Prr đã HE. 
‡\}ˆL£%!. Xi —ì»šXMBSlU. IX7Ä|H A. S5 ®2kõ( #lỦ# #RÌ, ẤE 
HiẾt. HrñR-ƒ R.~fH. lfHấ. EHRXMUL 4À ®®#kốñ #8 
3i. TkHÍfLI. ZR†âÄt. Jllef}2E. 2IH1/£1H. IMRf 1H3Ế. 8RỆ#J) 
\. tt. IH'#f(#Z815H. 3È &lU?. M2Kifjt li, 3\2fif# R. #â 
#EHĂl. 7R#:#F#~ \. fÈ2KfH ñ đã. IHZểH|tl \. fff 4k4, EU. ñ 
Ltí:. lqñä@&. 6#. MUA. đ8 HE. W{EZ#, ffttf. đá LÈ H-lj 
JglñR. I1. 

tLw) 

[MIIz£. —f. #£%iBN1⁄2a17MWld. fttý. †RPrrñg HE. 
‡\}ˆ 1! Xi —ì»šgMMlU. IXñÄ|H À. ®Ekõ( #9 # it, ẤE 
Tiflữt!. WiRkx NĐ ƒf4Ð, IEi6llf. mã XMUL 2À ®®# ki. # 
3i. TRHÍfLI. †âÑt. Jlltf}2E. 2IH1/£1. IMRRTH3Ế. §RỆ#J) 
Đ\. tt. IH'(#7815H. #:/EÄfll li, #2 BU#b, là me. l4 
Jtfil. =llUL. ñấIL:. WlậñấtŒá. i6. MllE. ñ8LE:. j# {E8 
lữ. ñWILH-Í{WWWi. WSÍT. 

ĐTKĐCTT, tập 1, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển 32, 
kinh Kiệt đàm, số 913. Tống Thiên Trúc, Tam tạng Cầu-na 
Bạt-đà-la dịch. 

Phật bảo Thôn trưởng: 

Cho nên Ta nói mọi lo khổ của chúng sanh, tất cả đều do 
dục làm gốc rễ: dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục 
là nhân, dục là duyên mà sanh ra lo khổ. 

Phật nói với Thôn trưởng tiếp: 
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Nếu có bốn ái niệm, mà bị vô thường biến khác, thì sẽ 
phát sanh ra bốn ưu khổ. Nếu có một hoặc hai, ba ái niệm bị vô 
thường biến khác, sẽ phát sanh một hoặc hai, ba ưu khổ. Này 
Thôn trưởng, nếu tất cả đều không có ái niệm, sẽ không có trần 
lao ưu khổ. 

Rồi Thế Tôn nói kệ rằng: 

Nếu không có ái niệm thế gian, Thì không lo trần lao ưu 
khổ; Tiêu diệt hết tất cả ưu khổ, Giống như hoa sen không 
dính nước. 

Trong khi Phật nói pháp này, Thôn trưởng Kiệt-đàm xa lìa 
trần cấu, được pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập 
pháp, thoát khỏi mọi nghỉ hoặc, không nhờ vào người khác, 
không do người khác độ, được vô sở úy ởtrong Chánh pháp luật; 
từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

Con đã được độ, đã siêu việt, bạch Thế Tôn, từ hôm nay 
con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tý-kheo; 
suốt đời con làm Ưu-bà-tắc. Xin Ngài nhớ nghĩ gia hộ con. 

Sau khi Phật nói kinh này (230b) xong, Thôn trưởng Kiệt- 
đàm nghe những gì Phật dạy, hoan hý tùy hỷ, làm lễ mà lui. 

(Tạp A-hàm, tập 3, kinh 1294. Kiệt-đàm, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông 2010, tr.728-730) 
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| ft & tí Bề 27B. 
—Ù)#mrIj Mi. 

M8 1E 57K. 

Mã R.IHffi2Eì)SIf. J32⁄7Eïá }:15JEfMRElHi. fSÌšNTf. jiXã 
1. AJ*. Z8 RHI}^1b. SHH1U/E. j1EÐ. fEfS4£fä. 
tu. #k]. 3 '#HÍ§. 1Š. tý. 14IJ 4688, 3⁄2 H. Eụ HỆ. Bú 
ý LÝ, Er lồi. ng g 4|) 2š. IE{jf 1 lÈñtWZ§LL, j2 j4 
flltfizR. ###Bã#. {EMiZ 

2:2; NUÌ h Nikaya 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Nữ sắc. 

1. Tôi nghe như vây: 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana, tại khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheol 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

- Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo,xâm chiếm 
và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các Tỷ- 
kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 

2.Ta không thấy một tiếng nào khác, này các Tý-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như tiếng người đàn bà. 
Này các Tÿ-kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm 
người đàn ông. 

3-5. Ta không thấy một hương... một vị... một xúc nào khác, 
này các Tỷ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông, như 
hương... vị... xúc người đàn bà. Này các Tỷ-kheo, xúc người đàn 
bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. 
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6.Ta không thấy một sắc nào khác, này các T?-kheo, xâm chiếm 
vàngựtrịtâmngười đàn bànhưsắc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, 
sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 

7-10. Ta không thấy mộttiếng... một hương... một vị... một xúc 
nào khác, này các Tÿ-kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà, 
như tiếng... hương... vị... xúc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, xúc 
người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. 

(Kinh Tăng chi bộ, chương 1 pháp, phẩm Sắc, kinh Nữ sắc, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.9-10) 

Kinh Tiểu bộ, chuyện Dục tầm. 

Không có người bắn cung... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ-viên, bậc Đạo Sư kể về một Tý- 
kheo thối thất tỉnh tấn. 

Nghe nói, một thiện nam tử trú ở thành Xá-vệ, do lòng tin 
Pháp nên đã xuất gia. Một hôm đi vào thành Xá-vệ để khất thực, 
vị ấy thấy một nữ nhân trang điểm đẹp đẽ, ái dục khởi lên trong 
tâm và vị ấy không còn hoan hỷ trong nếp sống xuất gia. 

Các vị sư trưởng, giáo thọ thấy vậy, liền hỏi nguyên nhân 
vì sao vị ấy không được hoan hỷ. Khi được biết ái dục của vị ấy 
khởi lên và tâm dao động khiến vị ấy có ý muốn hoàn tục, họ liền 
nói với nhau: 

- Thưa các Hiển giả, bậc Đạo Sư có khả năng đoạn diệt các 
phiền não của những ai biái dục bức bách. Ngài thuyết giảng các 
Sự thật, và đem lại cho họ các kết quảtu chứng.Chúng ta hãy dẫn 
Tý-kheo ấy đến bậc Đạo Sư. 

Ngài hỏi: 

- Này các Tỷ-kheo, vì sao các ông lại đưa đến đây một 
T7-kheo ngoài ý muốn của vị ấy? 

Các Tỷ-kheo tường thuật rõ sự việc ấy. Bậc Đạo Sư hỏi: 
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- Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn? 

Vị ấy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. 

Bậc Đạo Sư hỏi: 

- Do nguyên nhân gì? 

Tý-kheo ấy kể lại những sự việc đã xảy ra. Bậc Đạo Sư nói: 

- Này Tý-kheo, các nữ nhân này thuở trước đã làm uế nhiễm 
tâm của những bậc thanh tịnh, những người đã nhiếp phục ái dục 
bằng thiền lực. Còn đối với những hạng người trống rỗng như các 
ông,khibinữsắc chinh phụcthìlàm sao không biái dụcxâmchiếm? 
Cácngườithanhtinhvãncònbiuếnhiễm,nhữngvịcó danhvọngtối 
thượngvẫncònbiônhục,thìnóigìđếncácngườikhôngthanhtịnh? 
Khi một ngọn gió làm rung chuyển núi Tu-di thì sá gì mà không 
rung chuyển đống lá già cỗi được sao? Ái dục này đã thử thách tâm 
bất động của bậc Chánh Giác ngồi dưới cây bồ-đề thì sao lại không 
làm dao động tâm mới tu tập của một người như ông được? 

(Kinh Tiểu bộ, tập 5, chuyện Tiền thân Đức Phật, 
chuyện Dục tâm, số 251 (Tiền thân Sankappa), 
Trần Phương Lan dịch, NXB.TP.HCM, 2001, tr.648-650) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Trong các loại dục, thì sắc dục có sức mạnh. Sắc dục có thể 
đưa một con người rơi xuống tận đáy sâu tội lỗi. Sức mạnh của 
sắc dục được ví như trận cuồng phong mà chúng ta chỉ là một 
chiếc lá héo. Do vậy, người trí cần phải từng bước né tránh và nỗ 
lực diệt trừ dục tâm. 

Dâm tâm diệt trừ, cửa giải thoát sẽ mở ra, đó cũng là thông 
điệp được đề xuất từ chương này và cũng là lời giáo giới của Đức 
Phật đối với hàng đệ tử dù ở bất kỳ thời đại nào. 
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CHƯƠNG 23 
CÂM ĐUỐC ĐI NGƯỢC GIÓ 


1. CHÁNH VĂN 

bí. Z4 ^. #l8UR k#NIUDfT. Z hi. 
ÙÄậT-Z RH. ÑRỆNB A4 (UMÈ c lý. Hiật A1. 1 MẾBã 
RMMf. ÙHfU⁄A. ïA#UEHÊR 7U. 


Dịch nghĩa 











Phật dạy: Con người đối với ái dục giống như cầm ngọn 
đuốc mà đi ngược gió. Kẻ ngu không biết buông bỏ cây đuốc, 
tất bị họa cháy tay. Ba độc tham dâm, sân nộ ngu sỉ ở ngay trong 
thân mình,không sớm dùng pháp Phật đểchuyển hóa chúng,tất 
gặp nguy hại, tai ương. Như kẻ ngu giữchặt ngọn đuốc để tự đốt 
cháy tay mình. 


2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 14, số 541, Kinh Phật thuyết Phật Đại 
Tăng Đại. Tống, cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch. 

Trong kinh Phật nói, con người tham đắm dâm dục, như 
lửa đốt thân, như cầm đuốc lớn mà đi ngược gió, ngọn lửa sẽ 
hắt ngược lại, nếu không buông bỏ ngọn đuốc, sẽ bị lửa thiêu 
cháy tay. 
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Jb&itfd. HH}. lUkllỞ. Mf?£ki⁄MÍT. 

MM.M. SNMHf. ki] 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 100, Kinh Biệt dịch Tạp A-hàm, 
quyển thứ 9, kinh số 185. Mất tên người dịch, phụ vào dịch 
phẩm thời Hậu Tần. 

Tôi nghe như vây, một thời Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, 
trong vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc. Lúc ấy, Đức Phật nói với các vị 
Tỷ-kheo: 

Quá khứ xa xưa, tại thành Thâu-ba-la, có vị nam cư sĩ cùng 
với các vị nam cư sĩ khác, thường chung tụ họp tại nhà ông ta. 
Tại nơi điện thờ, các vị ấy nêu lên các những lỗi lầm cũng như 
các thứ biểu hiện của dục. Dục nhưxương trắng ngoài đồng. Dục 
nhưmiếng thịt, có bầy chim tranh nhau cắn mổ vấy bẩn. Dụcnhư 
hâm lửa,những kẻhủi đếnhơđểgiảm bớtđaungứa,nhưng bệnh 
càng nặng thêm.Dục nhưtrước gió mà cầm đuốc chạy ngược lại, 
nếu không buông bỏ ngọn đuốc, tất bị lửa thiêu. Dục nhưmộng 
huyễn. Dục như vật mượn dùng. Dục như trái trên cây. Dục như 
kiếm nhọn. Dục là bất tịnh, uế tạp đầy tràn, như ăn uống không 
tiêu, ợ hơi hôi thối đáng ghét. 

Các nam cư sĩ tuy đã cùng nhau bàn luận nhiều lời, chê 
trách các thứ sai trái của dục, nhưng khi trở về nhà thì đều tự 
phóng dật. 

Lúc này vị nam cư sĩ là chủ nhà trở lại điện thờ, khởi lên ý 
nghĩ: Các nam cưsïĩ kia, đã tụ tập tại điện thờ này, bàn luận về các 
lỗi lầm của dục, nhưng đến khi trở về nhà thì ham thích dục tình 
quá mức,không xứng là bậcthanh tịnh, không hành trì theo giáo 
pháp. Tôi nay vì họ mà tạo các thứ xúc não, khiến họ tỏ ngộ. 
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Nam cư sĩ chủ nhà vừa khởi niệm xong, thì vị Thiên thần 
của điện thờ đó, nhân lúc các vị nam cư sĩ khách cùng tụ tập, liền 
nói kệ rằng: 

Ưu-bà-tắc hợp luận 

Nói dục là vô thường. 

Sau khi trở về nhà 

Chìm sâu trong các dục. 

Ví như nơi bùn đọng 

Bò già lê bước một. 

Ta hôm nay quan sát 

Rất nhiều Ưu-bà-tắc 

Giữ giới lại đa văn 

Bàn sâu lỗi của dục. 

Nói dục là vô thường 

Chỉ có lời nói suông! 

Vì chưa bỏ tâm dục 

Tham vướng hình nam nữ 

Tham cầu danh phi pháp 

Các ông nên từ bỏ 

Ở trong giáo pháp Phật 

Thuận theo đó tu hành. 

Bấy giờ vị Thiên thần vừa nói kệ xong, các vị nam cư sĩ 
nghe kệ đây đủ, hết thảy đều tỏ ngộ, chán lìa tham dục, cạo bỏ 
râu tóc, hiểu gia đình là chốn lỗi lầm, phát nguyện xuất gia học 
đạo, siêng năng hành trì, tu giới định tuệ và đều chứng đắc quảyị 
A-la-hán. Đức Phật nêu giảng xong, các vị Tỷ-kheo nghe những 
điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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Trung A-hàm, quyển 55, 


phẩm Bô-đa+lợi, thứ 17, kinh Bô-li-đa, số 203. Đông Tấn, Kế 
Tân, Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 


Này Cư sĩ, cũng như một người tay cầm một bó đuốc 
đang cháy, ngược gió mà đi. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người 
ấy không liệng bỏ tức khắc, nhất định có cháy tay và các chỉ 


thể khác chăng? 
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Cư sĩ đáp: 

- Thật sự như vậy, Cù-đàm. 

- Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ tức khắc, sẽ 
còn bị cháy tay hay các chỉ thể khác nữa chăng? 

Cư sĩ đáp: 

- Không vậy, Cù-đàm. 

- Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, Dục vọng 
như bó đuốc đang cháy;Thế Tôn nói dục vọng nhưbó đuốc đang 
cháy, hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những nguy hiểm hãy 
xa lánh đi: Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì 
ở đây, tất cả mọi dục vọng thế gian, vĩnh viễn đoạn tận không dư 
tàn. Hãy tu tập điều này. 

(Trung A-hàm, Tuệ Sÿ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2009, tr.356-357) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Trung bộ, kinh Potaliya. 
Này Gia chủ, ví như một người cầm một bó đuốc cỏ đang 
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cháy rực đi ngược gió. Này Gia chủ, Ông nghĩthế nào, nếu người 
ấy không vứt bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy 
có thể đốt cháy tay,hay đốt cháy cánh tay, hay đốt cháy một thân 
phần củangười ấy,người ấy có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết, 
hay đi đến khổ gần như chết không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
“Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, não 
nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn”. Sau khi thấy như chân như 
vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, 
y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt 
chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn 
toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 

(Kinh Trung bộ, tập 2, kinh Potaliya, Thích Minh Châu dịch, Viện 
NCPHVN, 1992, tr.62-63) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Theonội dung củachương này,thì biểu tượng người ôm giữ 
ái dục như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, là một hình ảnh đặc sắc, ấn 
tượng, được các truyền thống kinh điển tôn trọng sử dụng. 

Ở đây, trong tư liệu đầu tiên đề cập đầy đủ về câu chuyện 
này, được ghi lại trong kinh Phật thuyết Phật Đại Tăng Đại. Kinh 
này do cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh dịch vào đời Lưu Tống (420- 
479), một phần nội dung bản kinh này được ghi lại trong kinh 
Luật dị tướng, quyển 17, tập thành ở thời Lương (502-557). Tư 
liệu về tác giả Thư Cừ Kinh Thanh được Lịch đại Tam bảo ký 
(597) ghi lại khá kỹ ở quyển 9, 10, 15. 

Và như vậy, khi kinh Phật thuyết Phật Đại Tăng Đại dẫn 
rằng: Trong kinh Phật nói (/#4#z? š ), tức đồng thời cho thấy, 
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nội dung câu chuyện này được trích xuất từ một bản kinh 
khác. Từ nghi vấn đó, khi khảo sát nội dung câu chuyện được 
ghi lại trong kinh Biệt dịch Tạp A-hàm, đã hé lộ những tình 
tiết mới. 

Trước hết,theo phân loại của những nhà biêntậpÐTKĐCTT, 
cho rằng, kinh Biệt dịch Tạp A-hàm là mộttrong những tác phẩm 
có mặt vào thời nhà Hậu Tần (384-417). Thế nhưng theo Câu-xá 
luận kê cổ, dẫn từ Ấn Thuận, cho rằng kinh Biệt dịch Tạp A-hàm 
có niên đại vào khoảng giai đoạn đầu thời Ngụy Tấn (220). Niên 
đại chính xác của kinh Biệt dịch Tạp A-hàm đòi hỏi những khảo 
cứu sâu hơn và thuyết phục hơn. 

Tuy nhiên, điều có thể rút ra về niên đại của Biệt dịch kinh 
Tạp A-hàm, đó là bản kinh này xuất hiện khá sớm so với kinh 
Phật thuyết Phật Đại Tăng Đại và kể cả bốn bộ kinh A-hàm, 
và là một trong những nền tảng quan trọng để hình thành nên 
chương 23 này. 
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CHƯƠNG 24 
NGỌC NỮ HẦU PHẬT 


1.CHÁNH VĂN 

X“®iÊR + $0. XDIMiXĐÐSXBHlW1B. lhñ. 4-5 Ki 
f[2kKÍ'{[34. ĐÍn[Rr{83šÈŠJ;x3l. XÍ?:HÍW. X?}hlũWUJ. 
3E. ÍÈ5I£É. HIf5/ñfiH. 

Dịch nghĩa 

Thiên thân hiến ngọc nữ cho Phật, muốn thử tâm của Phật 
và quán xét đạo lực của Ngài. Phật bảo: Đãy da đầy cấu uế kia, 
ngươi đến đây làm gì? Dùng trò thô lậu đó làm sao có thể chạm 
đến bậc Lục thông. Hãy đi đi,ta không thọ dụng. Thiên thần kính 
Phật bội phần, nhân hỏi về ý đạo. Sau khi nghe Phật thuyết giáo, 
Thiên thân đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Chú thích 

Lục thông: Bậc Lục thông được hiểu ở đây là quả vị A-la- 
hán. Bao gồm: Thần túc thông, Thiên nhĩthông, Thatâm thông, Túc 
mạng thông, Thiên nhãn thông và Lậu tận thông (Theo Kinh Trung 
A-hàm, quyển 9, phẩm Trường Thọ vương, kinh Ca-hi-na, số 80). 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 198, Phật thuyết Kinh Nghĩa túc, 
quyển thượng, kinh Ma-nhân-đề nữ, thứ 9. Ngô, Nguyệt Chị, 
Ưu-bà-tắc Chi Khiêm dịch. 
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Mộtthuởno, Đức Phật ngụ tại nước Câu-lưu (Kuru),ởthành 
Tất-tác-pháp. Bấy giờ, có một vị Phạm-chí tên là Ma-nhân-đề, 
sanh được mộtcô con gái nhan sắc mặn mà. Vua, thái tứ, đại thần 
trưởng giả trước sau tìm đến câu hôn cô con gái kia đều bị ông 
từ chối. Ông cho rằng, trong nhân loại này khó tìm được người 
tương xứng để gả con gái của mình. 

Lúc ấy Đức Phật ôm bình bát vào thành khất thực, thọ thực 
xong, Ngài rửa tay và cất bình bát, sau đó rời thành đến thiền tọa 
nơi thanh vắng dưới bóng cây. Ma-nhân-đề sau khi ăn xong thì 
đi thăm ruộng vườn, đường đi băng qua những hàng cây, ông ta 
thấy Đức Phật sắc thân vàng ánh, ba mươi hai tướng, sáng như 
nhật nguyệt. Ma-nhân-đề liền nghĩ:“Gả con phải chọn bậc danh 
giá, và chỉ có người này mới xứng với con ta”. 

Ông nhanh chóng trở về nhà nói với vợ rằng: 

- Bà ơi, chúng ta gần đạt sở nguyện rồi, chàng rể ấy còn đẹp 
hơn cả con mình. 

Bà vợ nghe nói thế nên rất mực vui mừng, liền trang điểm 
cho con gái, đeo các anh lạc quý báu rồi đưa cô ra khỏi thành. 
Người vợ thấy Đức Phật tướng mạo đường đường, sáng rỡ bèn 
nói với chồng: 

- Chỉuống công thôi,việc hôn nhân củacon chúngta không 
thành đâu. 

Ông chồng hỏi vì sao? Bà liền nói kệ: 

Kẻ dâm lục tục ổi 

Kẻ sân theo nối bước 

Kẻ ngu chân dẫm đất 

Uy đức Thiên Nhân tôn. 

Người chồng nói: 
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- Bà già ngu si, chớ làm con phải lo lắng, con gái tất lấy 
được chồng. 

Ông liền dắt con gái đến chỗ Phật, tay trái nắm cánh tay 
Ngài, tay phải cầm bình bát và thưa Phật rằng: 

- Nay tôi kính dâng Ngài đứa con gái này làm vợ. 

Người con gái thấy Phật tướng mạo đoan nghiêm không gì 
sánh bằng,thân sắc có đủba mươi hai tướng,nhưviênngọcminh 
nguyệt, lúc ấy dâm ý nổi lên, liền khởi tâm say đắm. Phật biết cô 
ấy đang bị dâm tâm thiêu đốt, nên ngay khi đó, Phật liền nói lời 
kinh Nghĩa túc: 

Ta xưa gặp ba ma nữ 

Hãy còn không khởi tà tâm 

Nay ngươi chỉ đầy phần tiểu 

Dùng chân đụng nhẹ còn nhàm. 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 4. 
Đời Tấn, Sa-môn Pháp Cự và Pháp Lập cùng dịch. 






























































... Bấy giờ có Bà-la-môn tên Cát Tinh, sinh được đứa con 
gái, đẹp ít ai bằng. Năm nó thành thiếu nữ 16 tuổi, không ai 
chê được. Cát Tinh treo giải ngàn lạng vàng đến 90 ngày, cho ai 
thông minh, chỉ trích được con gái ông không đẹp, thì ông tặng 
số vàng ấy. Nhưng không ai chỉ trích được. Khi thiếu nữ đã lớn, 
ông suy nghĩ, nên gả cho ai, ai xứng với con ông? Ai đẹp trai như 
con ông đẹp gái, thì ông cho không. Ông lại nghe nói Sa-môn 
Cù-đàm, dòng họ Thích-ca, sắc tướng cả người toàn màu hoàng 
kim, trong đời ít có. Ông nghĩ: “Ta nên đem con gái gả cho vị 
Sa-môn này!“ Ông đem con gái đến Phật, lạy Phật rồi thưa, con 
gái tôi đẹp không ai bằng. Lớn rồi, phải gả chồng, nhưng đời này 
không ai sánh được với nó. Ngài đẹp trai, xứng đôi với nó, nên 
tôi đem đến gả cho Ngài, bậc “tối cao nhất đời”! Phật nói, con 
gái ông đẹp, là cái đẹp của giòng họ ông, còn tôi tốt tướng là cái 
tốt của các Đức Phật. Quan điểm cái đẹp như vậy tôi đã khác với 
ông. Ông Cát Tinh, ông khen con gái ông đẹp, cái đẹp ấy như 
hoa văn nơi cái bình, nhưng trong cái bình ấy là phẩn dãi có cái 
gì khác lạ đâu? Và đẹp ở chỗ nào? Mắt tai mũi miệng là giặc lớn 
cho bản thân, đầu mặt tuyệt mỹ là đại họa cho bản thân. Tan nhà, 
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nát họ, giết cha, hại con, toàn do nữ sắc. Tôi là Sa-môn, một thân 

mộtmìnhcònlonguykhốn,huống chinhậnthêm đạihọa,ác tặc? 
Ông nên đem cháu về, tôi không nhận được. 

(Tỷ-kheo Trí Quang, Tổng tập Pháp cú, 

NXB.TP.HCM, 2012, tr.260-261) 
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ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
41, phẩm Mã vương thứ 45. Đông Tấn, Kế Tân, Tam tạng 
Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. Kinh thứ nhất. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại Ca-lan-đà, trong Trúc viên, thành La- 
duyệt cùng đại chúng năm trăm Tỷ-kheo. 

Lúc bấy giờ, trong thành ấy có một người Bà-la-môn tên là 
Ma-ê-đề-lợi, rất thông suốt các kinh thư, kỹ thuật của ngoại đạo. 
Những gì là pháp tắc ứng đối trong đời,ông thảy đều thông suốt. 
Bà-la-môn này có một người con gái tên là Ý Ái, cực kỳ thông 
minh, nhan sắc xinh đẹp hiếm có trên đời. 
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Bấy giờ, người Bà-lamôn suy nghĩ như vây: “Trong 
kinh điển Bà-la-môn có nói rằng, có hai con người xuất hiện ở 
đời rất khó gặp. Hai con người ấy là ai? Đó là Như Lai Chí Chơn 
Đẳng Chánh Giác và Chuyển luân Thánh vương. Khi Chuyển 
luân Thánh vương xuất hiện, bấy giờbảy bảo vật tự nhiên hưởng 
ứng. Ta nay có nữ bảo này, nhan sắc xinh đẹp lạ lùng; là bậc 
nhấttrong cácngọcnữ.Nhưng naykhông cóChuyển luânThánh 
vương. Ta nghe nói con trai của Chân Tịnh tên là Tất-đạt, có ba 
mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân và tám mươi vẻ đẹp, đã xuất 
gia học đạo. Nếu người ấy sống tại gia chắc chắn sẽ là Chuyển 
luân Thánh vương. Nếu xuất gia học đạo, chắc chắn thành Phật. 
Nay ta hãy đem con gái này đến cho Sa-môn ấy: 

Rồi người Bà-la-môn dẫn cô gái đến chỗ Thế Tôn. Trước 
mặt Thế Tôn, ông thưa rằng: 

- Mong Sa-môn hãy nhận ngọc nữ này. 

Bấy giờ Phật bảo người Bà-la-môn: 

- Thôi, thôi, Bà-la-môn! Ta không cần đến con người dính 
trước dục vọng này. 

Người Bà-la-môn ba lần thưa với Phật: 

- Hãy nhận ngọc nữ này. So sánh cả thế gian, không ai bằng 
đứa con gái này. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Ta đã thọ nhận ý của Ông. Nhưng Ta đã xả bỏ gia đình, 
không còn quen thói dục vọng nữa. 

Khi ấy có một vị Tý-kheo Trưởng lão đứng sau Như Lai, 
đang quạt hầu Phật, Trưởng lão này liền bạch Như Lai: 

- Thế Tôn! Cúi mong Như Lai thọ nhận cô gái này. Nếu Như 
Lai không cần đến, hãy cho con để sai khiến. 
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Thế Tôn bèn bảo Trưởng lão này: 
- Ngươi thật là ngu hoặc, mới dám trước mặt Như Lai phun 
ra lời nói xấu xa ấy. Sao người lại để cho tâm ý bị buộc chặt vào 
cô gái này? 
Phàm là nữnhân, đều có chín pháp xấu. Chín pháp đó là gì? 
Một, người nữ vốn xú uế, bất tịnh. Hai, người nữ hay ác khẩu. 
Ba, người nữ không biết trả ơn. Bốn, người nữ hay ganh tị. Năm, 
người nữ hay keo kiệt. Sáu, người nữ hay ưa đi chơi. Bảy, người 
nữ có nhiều sân hận. Tám, người nữ nói dối nhiều. Chín, ngưòi 
nữ hay nói lời thiếu suy nghĩ 
Này các Tỷ-kheo, người nữ có chín pháp là các hành xấu 
xa như vậy. 
(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.242-244) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Tích truyện Pháp cú, phẩm Phật, thứ 14, câu chuyện 
Đấng Toàn Giác. 

Ai chiến thắng... 

Đức Phật dạy câu này khi Ngài ngồi dưới cội bồ-để, có 
liên quan đến các cô gái con của Ma vương, và được lặp lại ở 
nước Kurus, với Bà-la-môn Màgandiyà. 

1A. Phật không nhận Màgandiyà 

Chuyện kể rằng có một Bà-la-môn tên Màgandiyà, 
ở nước Kuru (Câu-lâu), có một cô con gái cũng tên là 
Màgandiyà (Mạn-la-hoa) đẹp tuyệt trần. Rất nhiều nhà giàu có 
và thế lực thuộc dòng dõi Bà-la-môn và Sát-đế-lợi muốn cưới cô 
làm vợ nhưng ông từ chối: 

- Các người không xứng đáng với con ta. 

Ngày nọ, khi Đức Thế Tôn quan sát căn cơ chúng sanh vào 
buổi sáng sớm, Ngài thấy ông Bà-la-môn cùng vợông đều có thể 
đắc Tam quả (A-na-hàm). Bấy giờ, ông Bà-la-môn nọ thường 
canh lửa ở ngoài làng. Thế Tôn đắp y mang bát đi đến đó. Từ xa, 
nhận thấy vẻ sáng rực của Đức Phật, ông thầm nghĩ: “Trên đời 
này không ai sánh nổi người này, rất xứng với con gái ta, ta sẽ gả 
cho anh ta” Ông ta nói với Phật: 
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- Này Sa-môn, tôi chỉ có một đứa con gái, tôi tìm cho nó 
một người chồng xứng đôi nhưng chưa thấy, nên chưa gả cho ai. 
Ông xứng đáng với nó, tôi sẽ gả nó cho ông. Hãy đến đợi đây, tôi 
sẽ dẫn nó đến. 

Thế Tôn đứng nghe, không nói gì. Bà-la-môn về nhà 
bảo vợ: 

- Bà nó ơi! Hôm nay tôi tìm được một người chồng xứng 
với con gái mình. Hãy gả nó cho anh ta. 

Bà-la-môn trang điểm cho con, dắt vợ con đi đến chỗ Phật. 
Đám đông hiếu kỳ kéo theo sau. Đức Phật, thay vì đứng tại chỗ 
đã hẹn, đã đi sang nơi khác, cố ý để lại dấu chân (Khi Đức Phật ấn 
chân và nói: “Hãy để người như thế, như thế... nhìn dấu chân 
dấu chân chỉ hiện ở nơi ấy và không nơi nào khác). 

Vợ ông Bà-la-môn hỏi: 

- Anh ấy đâu? 

- Tôi đã bảo anh ta đứng đây. 

Nhìn quanh thấy dấu chân, Bà-la-môn chỉ cho vợ: 

- Dấu chân anh ấy đây. 

Người vợ đã quen với việc nhận biết dấu hiệu, lập tức 
bảo chồng: 

- Ông à, đây không phải là dấu chân của người theo đuổi 
dục lạc. 

- Bà này cứ quan trọng vấn đề. Khi tôi bảo anh ta là tôi sẽ gả 
con cho, anh ta nhận lời mà. 

- Ông muốn nói gì thì nói, nhưng đây là dấu chân người 
thoát khỏi tham dục. 

Bà nói kệ: 

Dấu chân người tham dục không rõ. 
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Dấu chân người ác không hẳn sâu. 

Dấu chân người si mê thì dao động. 

Đây là dấu chân người thoát khỏi lưới đam mê. 

Ông Bà-la-môn gắt: 

- Thôi đi, bà đừng lảm nhảm nữa, im mồm mà đi theo tôi. 

Đi tới một chút, ông thấy Đức Phật, bèn chỉ cho vợ: 

- Anh ấy đây rồi. 

Đi đến gần, ông nói: 

- Sa-môn, tôi sẽ gả con gái cho anh. 

Thế Tôn thay vì nói: “Ta không cần đến con gái ông; 
Ngài nói: 

- Này Bà-la-môn! Tôi có vài điều muốn nói với ông, hãy 
nghe tôi. 

- Nói đi, tôi sẽ nghe. 

Thế Tôn kể cho người Bà-la-môn nghe câu chuyện xảy ra 
trong đời Ngài, lúc ẩn tu. Sau đây là phần tóm lược câu chuyện. 

1B. Phật cự tuyệt các cô gái con Ma vương 

Thái tử, đã từ bỏ ngai vàng, leo lên lưng ngựa Kiền-trắc, có 
Xa-nặc tùy tùng, tiến về trước trên đường ẩn tu. Khi ra khỏi cổng 
thành, Ma vương nói: 

- Tất-đạt-đa! Hãy trở lại, trong bảy hôm nữa Ngài sẽ làm 
Chuyển luân vương. 

- Ta cũng biết vậy, Ma vương, nhưng ai không thích điều đó. 

- Vậy vì mục đích gì Ngài đi vào rừng ẩn cư? 

- Ta muốn tìm giác ngộ. 

- Được rồi, kể từ hôm nay, nếu Ngài khởi ý nghĩ tham dục, 
xấu ác, ta sẽ hành động. 


225 


Từ đó, Ma vương theo dõi thái tử trong bảy năm, chờ cơ hội. 
Trong sáu năm, thái tử khổ hạnh, rồi với sự cố gắng, Ngài đạt giác 
ngộ dưới cội bồ-đề, Ngài ngồi tại đấy trải qua niễm vui của sự giải 
thoát. Khi đó, Ma vương ngồi trên cõi trời, nhìn xuống với vẻ đau 
khổ, nghĩ thầm:“Ta theo dõi Ngài suốt thời gian, tìm cơ hội, nhưng 
chẳng có dịp, giờ đây Ngài đã thoát khỏi quyền lực của ta“ 

Ba người con gái của Ma vương là Tham ái, Sân hận, Dâm 
đãng hỏi nhau: 

- Cha chúng ta ở đâu? 

Nhìn khắp nơi, họ thấy Ma vương đang ngồi đấy, họ đến 
gần và hỏi: 

- Thưa cha, vì sao cha có vẻ âu sầu và thất vọng đến thế? 

Ma vương thuật câu chuyện, các ma nữ nói: 

- Cha đừng vội thất vọng, chúng con sẽ chế ngự và sẽ dẫn 
y về đây. 

- Các con ơi, không ai có thể chế ngự Ngài ấy đâu. 

- Chúng con là nữ nhi, chúng con sẽ làm y mù quáng bởi 
nhục dục. Sẽ dắt y về, cha đừng chán nản. 

Họ đến gần Phật, nói: 

- Sa-môn, chúng em muốn làm kẻ nô lệ cho người. 

Thế Tôn chẳng màng đến lời họ, cũng chẳng buồn để mắt 
tới họ. 

Các ma nữ bàn tán: “Đàn ông họ thích nhiều hạng. Có kẻ 
thích thiếu nữ,người khácthíchthiếuphụxuânxanh,ngườithích 
thiếu phụ trung niên,người ưa đàn bà già. Chúng ta sẽ mê hoặc y 
bằng mọi hình dáng”. Và với thần thông, mỗi ma nữ biến hóa nữ 
nhân đủ mọi lứa tuổi. Hoặc là thiếu nữ hoặc thiếu phụ chưa sanh 
con, đã sanh con, một con, hai con, thiếu phụ trung niên, lão bà, 
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họ lui tới gặp Phật sáu lần, và nói: 

- Sa-môn, chúng em muốn làm nô lệ Ngài. 

Đức Thế Tôn cũng chẳng để ý đến, thái độ tự tại, làm như 
các thứtạo nên thân Ngài thảy đều tan hoại. Nhưng sau đó chúng 
chẳng chịu rút lui, Thế Tôn bảo: 

- Hãy đi! Các ngươi thấy gì mà gắng sức mê hoặc Ta? Hành 
động như vậy chỉ có kết quả với ai chưa giải thoát tham dục và 
những đam mê thấp hèn. Như Lai đã thoát khỏi tham dục. Các 
người muốn chế ngự Ta được sao? 

Ngài nói kệ: 

(179) Vị chiến thắng không bại, 

Vị bước đi trên đời, 

Không dấu tích chiến thắng, 

Phật giới rộng mênh mông, 

Ai dùng chân theo dõi, 

Bậc không để dấu tích? 

(180) Ai giải tỏa lưới tham, 

Ái phược hết dắt dẫn, 

Phật giới rộng mênh mông, 

Ai dùng chân theo dõi, 

Bậc không để dấu tích? 

Nói kệ xong, nhiều Thiên thần được pháp nhãn, ba cô ma 
nữ biến mất. 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

- Màgandiyà, ngày xưa ta đã thấy ba ma nữấy, thân thể như 
vàng ròng tinh khiết không có đờm dãi và những thứ bất tịnh 
khác của thân thể, Tacũng không hề khởi tham đắm. Còn thân ái 
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nữông, đây đủ ba mươi hai thứbấttinh,một cái bình nhơuế được 
sơn phết. Dù cho chân Ta lấm bùn, cô gái này nằm phục ở ngưỡng 
cửa Ta, Ta chẳng muốn chạm đến cô, dù là chỉ bằng gót chân. 
Ngài nói kệ: 
Đã từng thấy Tham ái, Sân hận, Dâm dục, 
Ta không hề khởi tham đắm. 
Thân thể xấu xa như thế này, 
Ta không muốn chạm đến dù gót chân. 
(Tích truyện Pháp cú, tập 2, Thiển viện Viên Chiếu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.307-313) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Trong nguồn tư liệu được ghi lại ở kinh Nghĩa túc, kinh 
Pháp cú thí dụ và Tích truyện Pháp cú có nội dung giống nhau. 
Ở đây, câu chuyện Bà-la-môn dâng con gái cho Đức Phật có khả 
năng diễn ra trong hiện thực lịch sử. 

Từ một vị Bà-la-môn được nhiều bản kinh ghi nhận, nhưng 
qua chương 24 của kinh Tứ thập nhị chương, đã trở thành một vị 
thiên thần, điều này cho thấy tính kế thừa và sáng tạo của kinh Tứ 
thập nhị chương. Tính sáng tạo đó còn xuấthiện trong kinh Tăng 
nhất A-hàm đã dẫn ở phần trên, thể hiện ở chỉ tiết, có vị Tỷ-kheo 
năn nỉ Đức Phật cho mình thọ nhận người nữ này! 

Kinh Nghĩa túc do cư sĩ Chi Khiêm dịch vào nửa đầu thế 
kỷ thứ II, kinh Pháp cú thí dụ do Pháp Cự và Pháp Lập dịch vào 
thời nhà Tây Tấn (265-317), nếu nhưchương 24 được hình thành 
từ hai bộ kinh này, thì chúng ta có thể hình dung được niên đại 
cũngnhưbốicảnhhìnhthànhkinhTứthậpnhịchương nóichung 
và chương này nói riêng. 
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CHƯƠNG 25 
KHÚC GÔ TRÔI SÔNG 


1. CHÁNH VĂN 

Jbï. XIễZ. ïX Kf/ksWWHfT. ® Zf#Ñ£. 4£ 
TIM. ®*ã NHI. ® MU. ®75ìMWffifE. £ 
JiRL. #ÍXR 3S. N3 SIBÑP 1TR. S74 1Š PHI. 
fÈ4tãt. HÍR.HIBẩ. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người hành đạo ví như khúc gỗ nằm trong nước, 
theo dòng mà trôi, không vướng bờ bên trái, cũng không vướng 
bờ bên phải, không bị người vớt lên, không bị quỷ thần ngăn trở, 
không bị vướng vào dòng nước xoáy, cũng không bị mục nát, Ta 
bảo khúc gỗ ấy sẽ trôi đến biển. 





















































Người hành đạo, không bị tình dục làm mê hoặc, không bị 
dối gạt vào những đường tà, tinh tấn, không do dự, Ta bảo người 
ấy sẽ đắc đạo. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển 43, 
kinh Khúc gỗ trôi, số 1174. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật, tại A-tỳ-xà, bên Hằng thủy. Bấy giờ, có 
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Tý-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con thuyết pháp. Sau khi 
nghe pháp rồi, con một mình ở chỗ vắng, chuyên tỉnh tư duy, 
sống không buông lung vàhiểu được lý do màmộtthiện gia nam 
tứ, cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, tiến tu 
Phạm hạnh,thấy pháp, tự biết tác chứng:'Sựsanh của ta đã chấm 
dứt, Phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh đời sau nữa. 

Bấy giờ, Thế Tôn ngắm sông Hằng, thấy trong nước có một 
khúc cây lớn trôi theo dòng nước chảy xuống. Phật nói với vị 
Tỷ-kheo kia: 

- Ông có thấy khúc cây lớn trong dòng nước sông Hằng 
này không? 

Đáp: 

- Bạch Thế Tôn, con đã thấy. 

Phật bảo: 

- Cây lớn này, nếu không vướng bờ bên này, không vướng 
bờbênkia,không chìmxuống đáy,không mắcởbãicùlao,không 
vào dòng nước xoáy, không bị người vớt lên, phi nhân không giữ 
lại, cũng không bị mục, sẽ xuôi theo dòng nước, thuận dòng mà 
rót về, đổ về biển lớn phải không? 

Tỷ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Phật bảo: 

- Tý-kheo cũng lại như vậy. Không vướng bờ bên này, 
không vướng bờ bên kia, không bị chìm, không mắc bãi cù lao, 
không vào dòng nước xoáy, cũng không bị người vớt lấy, phi 
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nhân không giữlại, cũng không bị mục,Tÿ-kheo ấy sẽ theo dòng 
nước mà xuôi về, rót về, đổ về Niết-bàn. 

Tỷ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên này? Thế nào là bờ bên 
kia? Thế nào là chìm mất? Thế nào là bị mắc bãi cù lao? Thế nào 
là dòng nước xoáy? Thế nào là người vớt lấy? Thế nào là phi 
nhân giữ? Thế nào là mục nát? Lành thay, Thế Tôn, xin vì con 
giảng rộng! Sau khi nghe xong, con sẽ một mình ở chỗ vắng, 
chuyên cần tư duy, sống không buông lung,... cho đến tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. 

Phật bảo Tỷ-kheo: 

- Bờ bên này là sáu nhập nội xứ. Bờ bên kia là sáu ngoại 
xứ. Bị người vớt lấy là như người nào sống gần gũi với người thế 
tục, hay với người xuất gia (315a); nếu gặp chuyện sướng, khổ, 
buồn,vui, người ấy sẽ theo những việc làm của họ, tất cũng cùng 
họ cộng đồng. Đó gọi là bị người vớt lấy. Bị phi nhân giữ lại; là 
như có người nào nguyện tu phạm hạnh, rằng: Nay ta trì giới, 
khổ hạnh, tu các phạm hạnh để được sanh lên các cõi trời: Đó 
gọi là bị phi nhân giữ lại. Bị dòng nước xoáy; là như có người 
nào hoàn giới thối chuyển. Hư mục là phạm giới, hành các pháp 
bất thiện, hủ bại, ít học, giống như cỏ dại, như tiếng thổi tù và. 
Họ không phải là Sa-môn mà giống Sa-môn,không phải là Phạm 
hạnh mà giống Phạm hạnh. 

Như vậy, Tỷ-kheo, đó gọi là không vướng bờ bên này, bờ 
bên kia,... cho đến Niết-bàn” 

Sau khi Tỷ-kheo kia nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ, 
làm lễ ra về. Bấy giờ, một mình ở chỗ vắng, tư duy về những lời 
Đức Phật đã dạy trong kinh Cây lớn trôi theo dòng nước,... cho 
đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa, và đắc A-la-hán. 
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Lúc ấy có một người chăn bò là Nan-đồ cách Phật không 
xa, đang cầm gậy chăn bò. Sau khi vị Tỷ-kheo đã đi rồi, người 
ấy đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân, ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, hiện tại con có thể không vướng bờ bên này, 
không vướng bờ bên kia, không bị chìm mất, không mắc ở bãi 
cù lao, không bị người vớt lấy, không bị phi nhân giữ, không vào 
dòng nước xoáy và cũng không bị mục nát. Vậy con có được xuất 
gia tu Phạm hạnh ở trong Chánh pháp luật của Thế Tôn không? 

Phật hỏi người chăn bò: 

- Con đưa bò trở về cho chủ chưa? 

Người chăn bò bạch: 

- Trong đàn bò có con đầu đàn có thể tự dẫn trở về, không 
cần con đưa. Xin cho phép con xuất gia học đạo. 

Phật bảo người chăn bò: 

- Tuy bò tự có thể về nhà được, nhưng con đã nhận lãnh 
cơm ăn áo mặc của người, điều cần là con phải về báo cho chủ 
nhà con biết. 

Lúc này, người chăn bò vâng lời Phật, hoan hý lễ Phật 
ra về. 

Sau khi người chăn bò đi chưa được bao lâu, bấy giờ Tôn 
giả Xá-lợi-phất cũng đang ở trong hội này, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, người chăn bò Nan-đồ muốn xin xuất gia, 
sao Thế Tôn bảo trở về nhà? 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

- Người chăn bò Nan-đồ, nếu trở về nhà để hưởng thụ ngũ 
dục, không có việc đó. Sau khi giao bò lại cho người chủ rồi, 
người ấy sẽ nhanh chóng trở lại đây để xuất gia học đạo, tịnh tu 
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Phạm hạnh,trong Pháp luật này,... cho đến tựbiếtkhông còn tái 
sanh đời sau nữa, đắc A-la-hán. 

Bấy giờ, người chăn bò Nan-đồ sau khi giao bò lại cho chủ 
rồi liền trở lại chỗ Phật, cúi đầu (315b) lễ sát chân, ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, con đã giao bò cho chủ rồi. Xin cho phép 
con xuất gia học đạo trong Chánh pháp luật. 

Phật bảo người chăn bò Nan-đồ: 

- Con được xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc làm Tỷ-kheo, ở 
trong Chánh pháp luật này. 

Sau khi xuất gia rồi, vị ấy tự tư duy về lý do mà một 
thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, không nhà, tiến 
tu Phạm hạnh,... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa, 
thành A-la-hán. 

(Tạp A-hàm, tập 1, kinh 317, Đại thọ, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2010, tr.611-615) 


x#ồilãkjZ#@?§ 02 I No. 0099 ##lJƒ3Z#, #?ZZJ4-Ƒ—= 

 —==tằm ) 

#4. —Ki. #tItlJ H.Bl†H7k3#. . E2? Blhfr. it 
È/¿. 3E{E—-lfi. HÍĐf. #£ñ3. HH7. 154t7f)š, RÍMìXD. ƒ—-RUE. 
fMMÈ. SMUUW‡. ñiBMJMMETf MlàZ%. 1E{ñ. ]ÈZ. HX5HĂ. ` 
EJă£®ír. Rš X{Eið. + ti. {r1 7. ffÍEETE. H⁄£ 
#4. RRN. ME StBL2£. 2E/K'PH— X1. ũYÄImi F. 84w... 
ì¿ IWH7ktXBHWfZ. ñ. BH R, I2. lậiltCE.. kKlBlX#Z 
lì. XiWH. XI. Hi. ZAHifi. AjSB AE 
X#IÑïtƯ. i4R2ki. JWLIM. 3ï. lũ k2. ILE:HÍ8. MA. 1H. 
th. HE7N8lUE. JRMIWKR XS#Wt. #ìVkJ. XBlMZ. ® 
ÀAiMið. A7. 1A EB(. XEIÑRD llifU, 3t}. 4n K8, HE 






























































































































































233 








HÍ#È. xlJIW. J{&J£. zxfHì}ï4. [3# ìMIW. 2š 
Bí. [3E \Jl. zsf[JWRW. | SF. J4 ‡JÄñt. TS. MM—-ñf 
Jä. S0iMtE. XSMOã1t. J1S H1 RŠ€H. hit. R7. ñRZ 
Mã. 14F¿?. ñH/\2k J8. ABHƯZ. ẤM H—-ElH[R ÁN MH#Z H 
1. 178. HN. 4ï, WÍWHTIE. &f13kh|lf44MHBũ. Z2 MU 1A 
Hư. SIM SJMUÊJ§{r. 1210®Ä. TỈÍT. ÉñRJXÍT. iñE1Ell. Tri 
%-E. #‡È Mã. ìMiW#. #4 MUfi— 3W )Elf. IRƯ. IUW{Tãã R?i 
ì. NMLXRRI. 34% l. IXHZ T§. |Eì}P134)PHứ. IEf4T34{1. 
hụl. lL. £Ø£®#14ÁF:. 71 3â”. lí. 4M E-Rffiãf. 
ErBffi. {Eifi. lữ. XI H-fJ—ffUZ. JMAtlfiiãt2kbi KEI#ðL 
J®M1#4f£1H. ffM#iZ. tý. fffU+-A. #MUä. X3. #U 
MT. EEZE. ñ§IW'ffi. [M6 &. }—IMft. BH. H. ® 
21 ^*#WMR. X54. ®ìWbl THMã. 1E JIB. #3 AB 
AM. F£ÑM. ffii*1H'f EìX. ftththXÈ?44iE. IhiiBU†+- 
#í. 1š: +. HE ñ. ñ!P HE. HấKY§RÚ. f5/35SU, 
IHã¿fihZ% 5HĂ. JbiíMUEZ. f2. x2 Z8 A&â. 
1H. }. WÑ. tUEZ lRlùftE.. Wifi. IElmik. tt. #7? 
#|?b#£ltf'h. #UE# SA. HIWä. HT. MtlZÐUEð2RfIHZ. 
IÉ'fñIfIB1SBi 2%. li? fIHb. ÄtJzÐUEð 2È II. 
ñi&j. 1-|†3:ÁH. WH äï35. 0t}. m4 SH. H67. J71# 
H41. ft 2fÌŠ. lý. ##JZt†-# Ít +: AB. 18 ®SIJH. 
l1. iEÍt— lí. HWñä. HỸ. +H1J3:. 6? E}. 
ZHỀ. li. ìXf8]Ì4 W3. h2. RE. ft H2. H 
H. RE. HEMXMZšl|lA5í%. 5 ⁄&. IElš. JÈZ. th ZHă. là 
É#{i. J1SBALRŠ4Œ. 'RHẩHš. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
38, phẩm Thiên tử Mã Huyết hỏi tám chánh, thứ 43, kinh số 3. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Ma-kiệt, gần bên bờ sông, 
cùng năm trăm đại chúng Tỷ-kheo. 
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Bấy giờ, Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn 
bị nước cuốn trôi, liền ngồi tại một gốc cây bên bờsông. Bấy giờ, 
Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Các ngươi có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không? 

Các Tÿ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. 

Thế Tôn bảo: 

- Nếu khúc gỗ này, không vướng bờ này, không vướng bờ 
kia, không chìm giữa dòng, không bị tấp lên bờ, không bị người 
vớt, không bị phi nhơn vớt, không bị dòng nước xoáy, không bị 
mục rã, nó sẽ trôi dân đến biển. Vì sao vậy? Vì biển là nguồn gốc 
của các dòng sông. 

Tý-kheo, các ngươi cũng như vậy. Nếu không đắm bờ này, 
không đắm bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, 
không bị người bắt giữ,không bị phi nhân bắt giữ,cũng khôngbị 
nước xoáy, cũng không bị mục rã, dẫn dẫn các ngươi sẽ xuôi đến 
Niết-bàn. Vì sao vậy? Xuôi đến Niết-bàn là chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Đó là nguồn gốc của Niết-bàn. 

Bấy giờ, có người chăn bò tên Nan-đà đang đứng chống 
gậy. Người chăn bò từ xa nghe nói những lời như vậy, bèn đi lần 
đến chỗ Thế Tôn mà đứng. 

Bấy giờ, người chăn bò bạch Thế Tôn: 

- Nay con cũng không vướng bờ này, không vướng bờ kia, 
không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người vớt, 
chẳng bị phi nhơn vớt, không bị nước dòng nước xoáy, cũng 
chẳng mục rã, dân dân xuôi về Niết-bàn. Cúi xin Thế Tôn cho 
phép con ở trong đạo này được làm Sa-môn. 
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Thế Tôn bảo: 

- Ngươi hảy trả bò cho chủ rồi, sau đó mới được làm 
Sa-môn. 

Người chăn bò Nan-đà thưa: 

- Những con bò này nhớ nghé con, nên chúng nó sẽ tự về 
nhà, cúi xin Thế Tôn cho phép con theo đạo này. 

Thế Tôn bảo: 

- Những con bò này tuy sẽ tự trở về nhà, nhưng ông cũng 
cần phải về để giao lại chủ. 

Lúc ấy, người chăn bò vâng lời Phật dạy, trở về giao bò, trở 
lại chỗ Phật, bạch Thế Tôn: 

- Nay con đã giao bò, cúi xin Thế Tôn cho phép con làm 
Sa-môn. 

Như Lai liền chấp thuận cho ông làm Sa-môn, thọ giới 
Cụ túc. 

Có một Tý-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Sao gọi là bờ này? Sao gọi là bờ kia? Thế nào là chìm giữa 
dòng? Thế nào là tấp lên bờ? Thế nào là bị người bắt giữ? Thế 
nào là bị phi nhân bắt giữ? Thế nào là bị dòng nước xoáy? Thế 
nào là bị mục rã? 

Phật bảo Tỷ-kheo: 

- Bờ bên này là chỉ thân, bờ bên kia là thân diệt tận. Chìm 
giữa dòng là dục ái. Tấp trên bờ là năm dục. Bị người bắt giữ là: 
như có thiện gia nam tử phát thệ nguyện này: Do phước lành 
công đức này tôi sẽ làm vua nước lớn, hoặc làm đại thần. Bị phi 
nhơn bắt giữ là: như có Tỷ-kheo phát nguyện như vây: “Tôi sẽ 
sanh lên trời Tứ thiên vương mà hành Phạm hạnh. Nay ta đem 
công đức nguyện sanh về các cõi Trời. Đó gọi là bị phi nhơn 
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bắt giữ. Bị dòng nước xoáy, đó là tà nghi. Mục rã là tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Đó 
là mục rã. 

Bấy giờ, Tý-kheo Nan-đà ở chỗ vắng vẻ, tự khắc cần tu tập, 
vì mục đích mà thiện gia nam tửcạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, 
tu Phạm hạnh vô thượng, cho đến tự biết rằng: Sanh tử đã dứt, 
Phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
đời sau nữa: Ông ở ngay trên chỗ ngồi thành A-la-hán. 

Nan-đà, sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.1 76-179) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Khúc gỗ. 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, trên bờ sông Gangà. 

2) Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước sông 
Hằng, thấy vậy liền gọi các Tý-kheo: 














































































































- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy khúc gỗ to lớn này đang 
trôi theo dòng nước sông Hằng không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

3) - Này các Tỷ-kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ bên 
này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, không 
mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài người nhặt lấy, không 
bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy nước, không bị 
mục bên trong; như vậy, này các T?-kheo, khúc gỗ ấy sẽ hướng 
về biển, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng nhập vào biển. Vì sao? 
Vì rằng, này các Tỷ-kheo, dòng sông Hằng hướng về biển, xuôi 
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theo biển, nghiêng trôi về biển. Cũng vậy, này các Tÿ-kheo, nếu 
các Ông không đâm vào bờ bên này, không đâm vào bờ bên kia, 
không chìmgiữa dòng,không mắccạntrên miếng đấtnổi,không 
bị loài người nhặt lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc 
vào xoáy nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông sẽ hướng về Niết-bàn, sẽ xuôi theo Niết-bàn, sẽ 
nghiêng nhập vào Niết-bàn. Vì sao? Vì rằng, này các Tý-kheo, 
chánhkiếnhướngvềNiết-bàn,xuôitheoNiết-bàn,nghiêng nhập 
vào Niết-bàn. 

4) Khi được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? Thế 
nào là chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên miếng đất nổi? 
Thế nào là bị loài Người nhặt lấy? Thế nào là bị phi nhân nhặt 
lấy? Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? Thế nào là bị mục nát 
bên trong? 

5) - Bờ bên này, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội 
XỨ này. 

6) Bờ bên kia, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. 

7) Bị chìm giữa dòng, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với hỷ tham. 

8) Bị mắc cạn trên miếng đất nổi, này Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với ngã mạn. 

9) Và này Tÿ-kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, Tý- 
kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buồn, an lạc 
khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc mình trong 
các công việc phải làm được khởi lên của họ. Đây gọi là Tỷ-kheo 
bị loài người nhặt lấy. 

10) Và thế nào, này Tỷ-kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở đây, 
Tỹ-kheo sống Phạm hạnh với ước nguyện được sanh cộng trú với 
một hạng chư Thiên: “Mong rằng với giới luật này, với cấm giới 
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này, với khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành Thiên 
nhân hay một loài chư Thiên!” Đây, này Tỷ-kheo, được gọi là bị 
phi nhân nhặt lấy. 

11) Bị mắc vào xoáy nước, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
năm dục công đức. 

12) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở 
đây, này Tý-kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bất tịnh, 
có những hành vi đáng nghỉ ngờ, có những hành động che đậy, 
khôngphảiSa-mônnhưnghiệntướngSa-môn,khôngphảiPhạm 
hạnh nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội tâm bị hủ bại, đầy dục 
vọng, là một đống rác bẩn. Đây, này Tỷ-kheo, được gọi là bị mục 
nát bên trong. 

11) Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không xa Thế 
Tôn bao nhiêu. 

12) Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con không 
đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm giữa dòng,con không bị 
mắc cạn trên miếng đất nổi,con không bị loài người nhặtlấy, con 
không bị phi nhân nhặt lấy,con không bị mắc vào xoáy nước,con 
không bị mục nát bên trong. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho 
con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ Đại giới. 

13) - Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người chủ. 

- Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang trông 
mong gặp lại các con bê của chúng. 

- Tuy vậy, này Nanda, Ông hãy trả lui các con bò cho những 
người chủ. 

14) Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con bò cho 
những người chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho những người 
chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia với Thế Tôn. 
Hãy cho con thọ Đại giới. 

15) Nanda, người chăn bò được xuất gia với Thế Tôn, được 
thọ Đại giới. Sau khi thọ Đại giới không bao lâu, Tôn giả Nanda 
sống một mình, an tịnh... 

16) Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 4, chương một, Tương ưng sáu xứ, 
phần g, Năm mươi kinh thứ tư, phẩm Rắn độc, kinh Khúc gỗ, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.293-297) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Nếu chỉ đọc riêng chương 25 của kinh Tứ thập nhị chương, 
thì chưa nhận hiểu đầy đủ những khái niệm được sử dụng trong 
chương này. Quabanguồn tưiiệu vừa dẫn, đãphần nào làm sáng 
tỏ những khái niệm hết sức sinh động được Đức Phật khéo léo 
vận dụng. 

Có mộtchi tiết đầy trách nhiệm của Đức Phật được thể hiện 
trong chương này. Đó là khi nghe câu chuyện về khúc gỗ trôi 
sông, chàng chăn bò xin Phật xuất gia, Đức Phật bảo phải lùa bò 
trả về cho chủ. Cả ba nguồn tư liệu ở trên đều bảo lưu chỉ tiết 
này. Mặc dù nhỏ, nhưng đó là chỉ tiết làm nên nhân cách của Đức 
Phật, và cũng là một lưu ý quan trọng trước khi cho phép người 
cầu học thọ nhận giới pháp. 

Từ ba bản kinh phong phú, cụ thể, rõ ràng vừa dẫn ở trên, 
có thể nói rằng, chương 25 của kinh Tứ thập nhị chương có 
nguồn gốc, hoặc được trích xuất từmộttrong những nguồntư 
liệu kể trên. 
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1. CHÁNH VĂN 

bi: B&INIlk 6. Bất SH| {ñ. l4 fMH(£?, BH 
Giữ NI. fHHIE. JjnJ[šicH. 

Dịch nghĩa 


Phật bảo Sa-môn: Cẩn thận chớ tin ý của ông, ý không thể 
tin được. Cẩn thận khi tiếp xúc với nữ sắc, gần gũi thì họa dễ 
sanh. Chứng quả vị A-la-hán, mới có thể tin được ý mình. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Phụng trì thứ 27. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, 
Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Muốn giải thoát, an tâm 

Chớ học theo thế tục 

Phiền não chưa dứt trừ 

Chưa vượt bờ sanh tử. 
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Mái kj 

1ñ f3 Hà 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, phẩm 
Tám nạn thứ 42, kinh số 3. 

... Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 

- Nên giao thiệp với người nữ như thế nào, khi mà đến giờ 
Tý-kheo đắp y, cầm bát, khất thực từng nhà để tạo phước cho 
chúng sanh? 

Phật bảo A-nan: 

- Chớ có nhìn họ. Nếu có nhìn thì chớ nói chuyện. Nếu nói 
chuyện thì phải chuyên tâm. 

Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Chớ giao du người nữ 

Cũng chớ có trò chuyện 

Người có thể xa lìa 

Thí tránh được tám nạn. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.1 37-138) 
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ĐTKĐCTT, tập 2, số 149, Kinh Phật thuyết A-nan đồng 
học. Hậu Hán, An Tức, Tam tạng An Thế Cao dịch. 

... Nữsắc không thể thân cận,như cácthứ trộn với chất độc 
thì không thể ăn. Nữ sắc không thể tiêu, như kim cương, chỉ làm 
tán hoại nhân thân. Tỷ-kheo, nữsắc cũng như lửa đốt, giống như 
địa ngục A-tỳ. Tý-kheo, nữ sắc không thể nhìn ngắm, như đống 
phân nặng mùi. Tỷ-kheo, nữ sắc không nên lắng nghe, như âm 
thanh của cảnh chết chóc. Tỷ-kheo, nữ sắc như lao ngục, giống 
như lao ngục của vua A-tu-la. Tỷ-kheo, nữ sắc là oan gia, cũng 
như rắn độc. Tỷ-kheo phải nên xa lìa. 

kEŸlñ kiãZ4@% 02 I No. 0149 {ZA[#Ê[r]#/£ 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Pháp trụ, câu 272. 

Ta hưởng an ổn lạc, 

Phàm phu chưa hưởng được. 

Tỷ-kheo, chớ tự tin 

Khi lậu hoặc chưa diệt. 


(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.85) 


































































































Tích truyện Pháp cú, phẩm Công bình Pháp trụ, Đừng 
tự mãn, câu 271-272. 
Chẳng phải chỉ giới cấm... 
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Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ-viên, liên 
quan đến vài Tỷ-kheo đức hạnh. 

Một vài vị Sa-môn đầy đủ đức hạnh tự nghĩ rằng: 

- Chúng ta đầy đủ giới đức, chúng ta tu tập theo giáo lý 
thanh tịnh,chúng ta học rộng, chúng ta sống tịnh cư,chúng 
ta phát triển thần thông nhờ thiền định. Vì thế, chúng ta 
chứng A-la-hán không khó, chúng ta sẽ chứng A-la-hán bất 
cứ khi nào. 

Cũng như thế, các vị chứng quả A-na-hàm cũng nghĩ: 

- Đối với chúng ta, chứng quả A-la-hán không khó. 

Một ngày kia các vị đi đến chỗ Phật, đảnh lễ và lui ngồi một 
bên. Phật hỏi: 

- Này các Tÿ-kheo, các Ông đã xong việc chưa? 

Các thầy thưa: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con đã đạt những bậc Thánh nhưthế 
đó, khi nào muốn chúng con sẽ chứng quả A-la-hán. Vì nghĩ như 
vậy, nên chúng con giữ nguyên vị trí. 

Nghe nói thế, Phật dạy: 

- Này các Tÿ-kheo, không thích đáng cho một Sa-môn chỉ 
vì đã giữ tròn giới luật, hoặc chỉ chứng được Tam quả, và nghĩ 
rằng: “Chỉ còn chút ít phiển não trong đời hiện tại của ta” Trái 
lại, chừng nào lậu hoặc chưa hoàn toàn diệt trừ, người ấy chưa có 
quyền tự cho rằng mình đã thật sự chứng đắc. 

Ngài nói kệ: 

(271) Chẳng phải chỉ giới cấm. 

Cũng không phải học nhiều. 

Chẳng phải chứng thiền định, 

Sống thanh vắng một mình. 
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(272) Ta hưởng an ổn lạc, 
Phàm phu chưa hưởng được, 
Tỷ-kheo, chớ tự tín, 

Khi lậu hoặc chưa diệt. 


(Tích truyện Pháp cú, tập 3, Thiển viện Viên Chiếu dịch, NXB.Tôn 
Giáo, 2012, tr.99-100) 

Kinh Trung bộ, Tiểu kinh Pháp hành. 

Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa nóng, một bẹ 
hột giống cây leo nứt ra và này các Tÿ-kheo, một hột giống cây 
leo rơi dưới gốc một cây sala. Này các Tỷ-kheo, các vị thần ở trên 
cây sala ấy lo sợ, run sợ, và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thống các vị thần trên cây sala ấy, thần vườn, thần rừng, 
thần cây, thân các dược thảo, cỏ, rừng hội họp lại, an ủi như sau: 
“Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt 
giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng 
có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, 
hay hạt giống có thể không nẩy mầm“ 

Nhưng này các Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con khổng tước 
không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không đốt, người làm 
rừng không nhặt đi, các loài mối không ăn, và hạt giống có thể 
nấy mầm.Được mưalớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống 
ấy được lớn lên, và một dây leo trẻ, mềm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ-kheo, các 
vị thần trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: “Không hiểu vì sao 
các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà con huyết thống ấy, các thần 
vườn, thần rừng, thần cây, các vị thân trên các dược thảo, cỏ, 
rừng, thấy sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an 
ủi như sau: Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Này Tôn giả chớ có 
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sợ hãi! Vì hột giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai 
có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể 
nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẩy 
mầm. Khoái lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung mềm 
mại, có lông đang bám vào!” Cây leo ấy có thể bao trùm cây 
sala ấy, sau khi bao trùm, liền làm thành một tàng che trên cây 
ấy, và ở dưới khởi lên cả một lùm cây rậm rạp. Khi ở dưới 
khởi lên cả một lùm cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy 
có thể bị bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thần trú trên cây 
sala ấy suy như sau: “Chính vì thấy sự sợ hãi tương lai này, 
trong hột giống cây leo ấy mà những Tôn giả, bạn bè thân hữu, 
bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các 
vị thần ở trên các dược thảo, cỏ, rừng, đã hội họp lại và an ủi 
như sau: Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ sợ hãi! 
Vì hạt giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, 
lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các 
loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẩy mầm. Và 
nay ta, vì nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm 
giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
thuyết như sau, có sở kiến như sau: “Không có lỗi trong các dục”. 
Những vị này đắm mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô 
gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau: “Làm sao 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy thấy sự sợ hãi tương lai của 
các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các 
dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô 
gái lang thang trẻ trung này!“ Sau khi đắm mình trong các dục, 
khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống 
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khổ, khốc liệt. Họ nói như sau: “Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các 
dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, vì nhân các 
dục này, vì duyên các dục này, phải cảm thọ những cảm giác đau 
khổ, thống khổ, khốc liệt": Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 
(Kinh Trung bộ, tập 1, Tiểu kinh Pháp hành, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1992, tr.670-673) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Để chúng xuất gia vững chãi và trưởng thành, đôi khi Đức 
Phật đã có những lời huấn thị nghiêm khắc. Ở đây, nhằm giúp 
một vị T?-kheo trẻ tuổi tên là Quật-đa, vốn là bạn đồng học của 
Tôn giả A-nan lúc thiếu thời, vượt qua sự ám ảnh, chỉ phối của 
nữ sắc, được ghi lại trong kinh Phật thuyết A-nan đồng học; Đức 
Phật đã sử dụng những ví dụ mạnh mẽ, nói theo ngôn ngữ kinh 
điển là lông tóc dựng ngược, để cuối cùng, Tỷ-kheo trẻ tuổi ấy 
đã vượt qua cám dỗ của dục vọng và chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Tỷ-kheo chớ tự tin, khi lậu hoặc chưa diệt, câu kinh Pháp cú 
bản Pali, phù hợp với ý cuối của chương 26. Trong khi đó, kinh 
Pháp cú bản chữ Hán đã dẫn ở trên, các nhà phiên dịch dường 
như đã dịch thoát câu kinh này. 

Với những tư liệu đã đối chiếu, cho thấy rằng, cơ sở hình 
thành chương 26 của kinh Tứ thập nhị chương hoàn toàn được 
khẳng định. 
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_CHƯƠNG 27 - 
PHỤ NỮ VÀ NGƯƠI THÂN 


1. CHÁNH VĂN 

JbfriHìfll. lR#&Öx~ À. R4. IfREMđ. # 
HT. MUÙIEÍ. 

H#ữ#j}fljã TMJIH. 8H16 RE33IWỲ7. Z#ÐÀ 
ND. KẾP|RU. ĐÃ RW. 57. WUZN. 

XÃ ñh NHI. H Z2 £ HN. 1X HH. HỆ TR nã 5 
ñH RÌHữE. DMER.ð 

Dịch nghĩa 

Phật bảo các Sa-môn: Cẩn thận đừng nhìn nữ sắc, nếu nhìn 
thì không nên nhìn kỹ. Cẩn thận không nên nói chuyện, nếu nói 
chuyện thì phải chánh hạnh nhiếp tâm. 

Phải xem, ta là Sa-môn sống trong đời ô trược,nên nhưhoa 
sen không bị bùn làm ô nhiễm. Người già thì xem như mẹ, lớn 
tuổi thì xem như chị, trẻ thì xem nhưem, bé nhỏ thì xem nhưcon, 
theo lễ mà ứng xử. 

Nên dốc lòng quan sát tường tận, từ đầu đến chân và bên 
trong thân, thân này có gì? Đó chỉ là nơi phô bày các lỗi lầm 
và là cội nguồn của nhiều thứ bất tịnh, xét như vậy thì tâm 
được giải thoát 
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2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng. 


ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 
43, kinh số 1165. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Cầu-na Bạt- 
đà-la dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Tôn giả Tân-đầu-lô ở trong vườn Cù-sư-la, tại 
Câu-diệm-di. Bấy giờ, có Quốc vương Bà-sa tên Ưu-đà-diên-na, 
đến chỗ Tôn giả Tân-đầu-lô. Thăm hỏi nhau xong, ngồi lui qua 
một bên, Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na bạch Tôn giả Tân- 
đầu-lô: 

- Có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để đáp cho không? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

- Này Đại vương, Đại vương cứ hỏi, điều gì biết tôi sẽ đáp. 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 

- Nhân gì, duyên gì, mà các Tỷ-kheo tuổi trẻ mới học, xuất 
gia chưa lâu ở trong Pháp luật này, sống rất an lạc, các căn hòa 
duyệt, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi tốt,thích tĩnh,ítđộng,mặc 
tình người khác mà sống, tâm nhưdã thú, kham năng suốt đời tu 
trì Phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

- Như những gì Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tÿ-kheo : Tỷ-kheo các 
ông, nếu gặp người nữ lớn tuổi thì nên coi như mẹ. Gặp người 
trung niên thì nên coi như chị em. Gặp người non trẻ thì nên coi 
như con. Vì nguyên nhân này nên các T?-kheo tuổi trẻ xuất gia 
chưa bao lâu ở trong Pháp luật này sống an lạc, an ổn, các căn 
hòa duyệt, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi mát, thích tĩnh, ít 
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động, mặctình người khác mà sống,tâmnhưdãthú,kham năng 
suốt đời tu trì phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất. 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 

- Hiện tại người thế gian, tâm tham cầu, dù có gặp người 
lớn tuổi coi như mẹ, trung niên coi như chị, non trẻ coi như 
con. Nhưng lúc đó tâm họ cũng theo sự thiêu đốt của tham 
dục, sân nhuế, ngu sỉ mà khởi lên. Còn có nhân duyên nào đặc 
biệt hơn không? 

Tôn giả Tân-đầu-lô nói với Quốc vương Bà-sa Ưu-đà- 
diên-na: 

- Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỷ- 
kheo :“Thân này từ chân đến đỉnh đầu, bộ xương được trét bởi 
thịt, được che đậy bởi một lớp da mỏng, trong đó chứa dẫy đầy 
những thứbấttinh. Quán sáttất cả: tóc, lông,móng, răng, bụi dơ, 
nước dãi, da, thịt, xương trắng, gân, mạch, tim, gan, phổi, lá lách, 
thận, ruột, dạ dày,ruộtnon,ruộtgià, bào,nước mắt, mồ hôi,nước 
mũi, nước bọt, mỡ, tủy, đàm âm, mủ, máu, dịch não, phẩn, nước 
tiểu: Này Đại vương, vì nhân này, duyên này, nên các Tỷ-kheo 
tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu ởtrong Pháp luật này, vẫn sống an 
lạc, an ổn... cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất. 

Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 

- Tâm người hay phiêu nhanh. Nếu quán bất tịnh, có khi sẽ 
theo tưởng tịnh mà hiện. Vậy còn có nhân duyên nào khiến cho 
Tý-kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu trong Pháp luật này, sống 
an lạc, an ổn... cho đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất không? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

- Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỷ- 
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kheo : Các ông nên giữ gìn các căn môn, khéo thu nhiếp tâm 
mình. Nếu mắt thấy sắc, chớ nắm bắt sắc tướng, chớ nắm bắt 
hình tướng tốt đẹp, mà tăng thêm sự chấp giữ. Nếu đối với mắt 
mà không an trụ với sựthúc liễm,những pháp ác bất thiện tham 
ưu thế gian sẽ lọt vào tâm mình. Cho nên các ông phải giữ gìn 
luật nghỉ của mắt. Đối tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, 
thân và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy,... cho đến giữ gìn luật 
nghỉ của ý: 

Bấy giờ Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân- 
đầu-lô: 

- Lành thay! Khéo nói Pháp,... cho đến giữ gìn luật nghỉ các 
căn. Bạch Tôn giả Tân-đầu-lô, tôi cũng như vậy, có khi không 
giữgìn thân,không giữgìn luậtnghi các căn, khi vào cung không 
nhất niệm, thì tâm mình sanh ra tham dục hừng hực,ngu si thiêu 
đốt. Ngay khi đóng cửa phòng ở một mình, ba độc cũng lại thiêu 
đốt tâm mình, huống lại là ở trong cung. Lại có lúc tôi khéo 
nhiếp hộ được các căn, nhiếp hộ được thân mình, chuyên tâm 
nhất niệm, thì khi vào trong cung, tham dục, nhuế, si không còn 
dấy khởi thiêu đốt tâm mình; khi ởtrong cung nội còn không bị 
thiêu đốt thân tâm, huống chỉ là khi ở một mình. Vì vậy cho nên 
do nhân này, do duyên này hay khiến cho Tỷ-kheo tuổi trẻ xuất 
gia chưa bao lâutrong Pháp luật này sống an lạc,an ổn,... cho đến 
thanh tịnh tràn đầy thuần nhất. 

Sau khi Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na nghe những gì 
Tôn giả nói, hoan hỷ, tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

(Tạp A-hàm, tập 1, kinh 1165, Tân-đầu-lô, Thích Đức Thắng dịch, 

NXB.Phương Đông, 2010, tr.589-593) 
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đl. hịH† lZ. [EMWMRR. N21. lÍE x18. D8 N4. #7) E 
j3. f#. th. Sã#1t. ñ81M0Llt, ð180ñïf. lR 6H. # 
##/P8J. {Lltiiìf. ƒEÄE,ù. li. lê]f?#{r. 4Ñ-—-ìl8ï#. Xã 
+l#ft.1ET ä  #í ñ đi. 2ñH1W lR|fq›RZ4b. #N1R À. HÍE 
BỊđB. NI! ?FTí. [ElWlf1E. H/NÏEE IIi{ 2Ä. àï j3 ft. + 7RRễ 
#t. ÄÑWEôÂ. HE MP. lJƑÂ. tài MÔN M Bi. DJ 
lfã8)4I + l&WÈ1ÉÉJ. # fí N4. 4| #ãf. M2. Fề. $1Ef#ffM 
frÄ.. 4W it. I4Ít#£ ®[ñ. #8 šWNÌÊ. ØJlïl W. Riflfilf 7X 
làn Ö .. %. %. JÑ. . E1. Xứ. #. . Hữ. fñÚñ. 
- . Jf. li. HỆ. Ø. lý. RỈ. /Ej. #À. jð. Nữ. ỳX. 
. ?R. HÙ. §ũ. ñỮữ. 1š. 3X. Hễ- I. lá. ì†. %. lð. 
" Jt R1. #2 ltW‡X. #. h2 ^. %lã“#lt. 7 
®#ÁÑ —ÌÑïf. 4š + KWE1EJñR l7 fÄĐHIl. 4 UX. ? BURÏ. 
Bũï#48ftt. KH 4ï N2. :/PW HE]. £#. h2. %lã 
tÈ.J#/#l—IMIfF. W# ÄijMHllj. K+E. R4. Mãn. 4W 
23k. ƒ§. “1E HTRIff lí. fíñãlH:. ì4SEJE3j2fñEJMÍ"]. #l£R 
Jb. 2TR NI. ZiUj4H. XIMVRñJ/lƒ. HỆ L#Jf. ÌYRKIRK,Pll 
8u. RIiHHfA. . Zã5Zf##XHIIjNHLb. Z8UW5 MS †?RRff 
l§. HẾP. Mấ. ri. ĐMÍM. EX7N(XMlE. J0 S1? HÀ. 
lữ. )4IŠ + E1] ñf l1 HH. Tin. TrhIk. J7 XT†nH HỆ 
tá. f##7ZiØHlli. iR7JRMU8. HỆ YñEH. XIfSNMMfRIế. ®— 
Hà. AXJTtinh, E/ùbME Ä 8A. JJôÀ. IE l BH BZ J8ế. 7R 
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f — SBIRHò. Mi, XI HNPHPHEH HH. HHNWHMAK. SE 
. XÍt{!, ẨM. 1l. XE RMÁMR,b. WỆNE(thllRRđ. 7 
2l b. Si. 2 tị. HN. §69f£pW ` W‡š. f8. 
thZ^. Xll?4{t. J2 S4I—ÌMYf. lừ. 4ñ T Ít fEI§[lMJ f2 ñ 
BUR Wifi. EtWBlfi. fñÉ6Z. 

ĐTKĐCTT, tập 3, số 154, Sanh kinh, quyển thứ nhất, 
kinh Phật thuyết Phân-vệ Tý-kheo, thứ hai. Tây Tấn, Tam 
tạng Trúc Pháp Hộ dịch. 

Nghe như thế này, một thời Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, 
vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc cùng với đại chúng Tỷ-kheo gồm 
1.250 vị. Có một vị Tỷ-kheo, đi lại khắp chốn, tên là Phân Vệ, 
tuần tự du hành, vào nhà dâm đãng phóng túng. Lúc ấy, cô dâm 
nữ thấy Tỷ-kheo vào nhà nên hoan hÿ phấn chấn, đứng dậy 
nghỉnh đón, cúi lạy dưới chân và thỉnh Tỷ-kheo an tọa. Nhân đó 
hỏi rằng: Tý-kheo, ông từ đâu tới? Tý-kheo đáp rằng: Tôi chính 
là Phân-vệ, đến đây khất thực. Ngay khi đó, vị nữ nhân nhanh 
chóng sửasoạnnhiềumónthứcăn ngon, quý bày biện đầy cả bát 
và theo pháp cúng dường. 

Tỹ-kheo sau khi thọ thực thì tự lui về. Được thức ăn ngon, 
mùi vị ngọtngào,sungtúc nhiềuthứ,trongtâmTỹ-kheo rấthoan 
hỷ, chẳng thể tự chế ngự, nên nhiều lần tìm đến nhà người dâm 
nữ đó. Lúc ấy, trong tâm nữ nhân kia nghĩ ra một kế: Vị T?-kheo 
này tuân giữ giới pháp nên khó có cơ hội, nhưng đã nhiều lần tỏ 
ra thích thú trước những thức ăn thơm ngon. Vậy thì ta sẽ dâng 
cúng cho ông ta. 

















Từ đó, vị này thường xuyên lui tới, dù kinh điển chưa thông, 
pháp hành chưa đủ, các căn chưa được điều phục, thấy người 
con gái dâm đãng nhan sắc đẹp đẽ, thì lòng dục phát khởi, ý 
theo phóng dật, nên lân la với cô ấy. Miệng nói lời dịu dàng, ân 
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tình khắng khít, mong được kết đôi, thể ước mặn nồng. Nhà đó 
hằng ngày không mệt mỏi cúng dường Phân-vệ. Tỷ-kheo Phân- 
vệnhânthấy sắc đẹp,ngheâmthanh hay,nên khởitâm dâmloạn, 
mê hoặc trong lỗi lầm, không thể tự giác. 

Thế nên trong kinh Phật dạy, mắt thấy sắc đẹp, sẽ khởi tâm 
dâm. Đức Thế Tôn cũng từng dạy: Khi gặp nữ nhân, người già thì 
xem như mẹ, lớn thì xem như chị, trẻ thì xem như em, như con 
trai,con gái. Nên quán sát bêntrongthân đều lànơichốnphô bày 
lầm lỗi, không thể thương yêu. Cũng như cái bình, bên ngoài vẽ 
bức tranh đẹp, nhưng bên trong chứa toàn đồ bất tịnh. Quán tứ 
đại này, địa thủy hỏa phong đều do nhân duyên hợp thành, vốn 
không thật có. 

kEŸlãkjÄ/#@% 03 lW No. 0154 ##, 3#$Z— 

}hãùt2) 1i H-#§ Z3 — 

P R =ñÑ “ki 

li. —fÍ#3⁄2%8iMEI14â ñMïI bl. E4 W.ErZE T— H li 
HH. H—WE. WfT12fM ——\X?ã. XS. lWHf%. RWB 
À®#*#%2. ME. Rl4€lEie. s‡IfiZE1I. RE F. ñÀJNE. X 
lị. W.F:. J2. .H-ZEHI. # }:2ffi. MUKZ⁄2AJ. jRlf& Á. R25 
ÌjWñ3Âf§ XE. 1Ä 2 ÌM?R. I2 EZ. 

II. HiEmi2%. jItlE. #2 HS. tt 0. 
Hồ. WUWIttiHlfEj x4. I4 bZ@ñI. WWH-YìXlt&. #5 
3# HIW6NIS2 8. ii. {t4 8. f]KMI. ñr{E#3. 2ÍRãã 
]R. ÄlfÖjx~ÄUMý. tt 58). 3E. #63. HH 
lã~ Ñt. LIÍMHib. Etấñ J] lẽ. 2H H MW2}fi. r4 8ñ 

iifl4ấFI. H W6, f5]. XIH lfH. NEjñ + Á. K27 MT. 
th MIMt. 2»Z #UiW£ÉDI ƒ-ÂUáx. Tã Ni 2 lí là ME HỊ Z#f. 2l 
lí. d#H#Ÿf. BMUX. HUkkll. HZ4ẰNW. XIRIIE. 
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ĐTKĐCTT, tập 1, số 1, Kinh Trường A-hàm, quyển thứ 
tư, kinh Du hành, thứ hai. Hậu Tần, Hoằng Thỉ, Phật-đà Da- 
xá và Trúc Phật Niệm dịch. 

A-nan lại bạch Phật: Sau khi Phật diệt độ, các hạng nữnhân 
đến thọ giáo huấn cần được đối xử như thế nào? 

Phật dạy: 

Đừng gặp họ. 

Giả sử phải gặp thì làm sao? 

Chớ cùng nói chuyện. 

Giả sử phải cùng nói chuyện thì làm sao? 

Hãy tự thu nhiếp tâm ý. 

(Trường A-hàm, tập 1, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2008, tr.177) 

X1EŸÄïlãkã4#Z —-WNo. 1, KhJâ, 20, 1f{r4#?8 —Íấ£ 

51? ft B22“ Phía đế 

2¿lÿ. JJ[#Êƒ⁄[1bíï. lhÈÄJÈ%. đã Ni XiãẰMTí. đi MlZ fH. 

JbfrMJšt. 84H 
MJ Äÿ XI. ñxXHjỦ#. iltU⁄2ZH. 

Ji. ẤHjkñE. PlJMÊMH. ñEHñữf. MÚHUZHj, 

bã. lí HiẪb. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 198, Phật thuyết kinh Nghĩa túc, 
quyển thượng, kinh Lão thiếu câu tử, thứ sáu. Ngô Nguyệt 
Chi, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm dịch. 

Như đóa sen kia tự giữ mình 

Sinh từ nước đục lại không vin, 

Chân nhân nhập thế thường như vậy 

Chuyện thấy nghe, gió thoảng qua đình. 
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*X+Ešfl§ kjÄ⁄6?Š 041I†No. 0198, {3t #/É, 3 L, #/}{R7t 
2N. %#H*lfšx*ñMH8 
2 Mliâ lễ E. 
+:##* 21. 
tf XIH7RMÍI. 
frlll RMlZK“k 


2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Bhàradvàja. 

1) Một thời Tôn giả Pindolabhàradvàja trú ở Kosambi, tại 
vườn Ghosità. 

2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Pindolabhàradvàja những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả 
Pindolabhàradvàja: 

- Thưa Bhàradvàja, do nhân gì, do duyên gì, những Tỷ- 
kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đây đủ với tuổi trẻ 
hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham nhiễm 
dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến 
trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn mãn (addhànam 
apàdenti)? 

4) - Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: “Hãy đến, này các 
Tý-kheo, đối với những người chỉ là mẹ, hãy an trú tâm người 
mẹ. Đối với những người chỉ là chị, hãy an trú tâm người chị. Đối 
với người chỉ là con gái, hãy an trú tâm người con gái. Thưa Đại 
vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
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này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, 
trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không tham nhiễm dục vọng, 
thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và 
sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

5) - Tham vọng (loba), này Bhàradvàja, là tâm. Đôi khi đối 
với những người chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Đối với những 
người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Đối với những người chỉ là 
con gái, tham pháp khởi lên. Này Bhàradvàja, có một nhân khác, 
có một duyên khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... một cách 
hoàn mãn? 

6) - Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: “Hãy đến, này các 
Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên 
từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy bất tịnh sai 
biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, 
bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu. Thưa Đại 
vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
này... sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

7) - Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân có 
tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như vậy 
thật là dễ dàng. Và này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, 
thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm không có tu tập, 
tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó khăn. Đôi khi, này 
Bhàradvàja, có người nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ tác ý bất tịnh; 
nhưng lại đi đến tịnh (tướng). Này Bhàradvàja, có nhân nào khác, 
duyên nào khác, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời 
gian một cách hoàn mãn? 
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8) - Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã nói như sau: “Hãy đến, này các 
Tý-kheo, hãy sống hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy sắc, chớ 
có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhâng),vì đó nhãncănkhông đượcchếngự,khiếnthamái, 
ưubi,các ác bấtthiện pháp khởi lên;hãythựchànhchếngựnguyên 
nhân ấy,hãy hộ trì nhãn căn,thực hành hộ trì nhãn căn. Khitai nghe 
tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 
khi ý nhận thức các pháp,chớcó nắm giữtướng chung,chớcó nắm 
giữtướngriêng.Nhữngnguyên nhâng),vì đó ý căn không đượcchế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; hãy thực 
hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý 
căn. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là duyên, do vậy những 
Tý-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

9) - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, là lời khéo nói này của Thế Tôn, 
bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính 
nhân này, thưa Tôn giả Bhàradvàja, chính duyên này, do vậy các 
Tý-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đây đủ với 
tuổi trẻ hiển thiện,trong lúc tuổi còn thanh xuân, lại không tham 
nhiễm dụcvọng,thựchànhPhạmhạnhhoàntoànthanhtịnhcho 
đến trọn đời, sống toàn thời gian một cách hoàn mãn. 

10) Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả Bhàradvàja, khi nào tôi vào 
trongnộicung vớithân không phòng hộ,với lờinóikhông phòng 
hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các 
căn không chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp chinh phục tôi. 
Nhưng thưa Tôn giả Bhàradvàja, trong khi tôi vào nội cung, với 
thân được phòng hộ, với lời nói được phòng hộ, với tâm được 
phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được chế ngự; thời 
trong khi ấy, tham pháp không chinh phục tôi. 
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11) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàjal Thật hy 
hữu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thưa Tôn giả Bhàradvàja, 
nhưngười dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống,phơi bày 
ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Bhàradvàja dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả 
Bhàradvàja, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo. Tôn giả Bhàradvàja hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 4, chương một, Tương ưng sáu xứ, phần 

2, Năm mươi kinh thứ ba, phẩm Thế giới dục công đức, 
kinh Bhàradvàja, Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.190-194) 

Kinh Trường bộ, Kinh Đại Bát Niết-bàn. 

9, - Bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với phái nữ như 
thế nào? 

- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 

- Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng, thời phải như thế nào? 

- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 

- Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng, thời phải 
như thế nào? 

- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 

(Kinh Trường bộ, tập 1, Kinh Đại Bát Niết-bàn, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1991, tr.644) 

Kinh Tiểu bộ, kinh Tập, kinh Dhammika. 

392. Do vậy đồ khất thực, 

Sàng tọa và trú xứ, 

Nước để trừ bụi nhớp, 
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Y áo Tăng-già-lê, 

Đối với những pháp ấy, 
Đừng để cho dính nhiễm. 
Tỷ-kheo như giọt nước, 
Không dính trên lá sen. 


(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Tập, chương hai, phẩm Nhỏ, 
kinh Dhammiika, Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.591) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Trong kinh Du hành ở Trường A-hàm và kinh Đại Bát 
Niết-bàn thuộc Trường bộ đều ghi lại một chỉ tiết, đó là Tôn 
giả A-nan hỏi Đức Phật phải ứng xử với người nữ như thế nào 
và Đức Phật đã nhân đó chỉ bày. Do vì câu kinh ấy đứng đơn 
lập, không phù hợp trong ngữ cảnh lúc Đức Phật gần nhập 
Niết-bàn, thế nên dễ bị hiểu sai, hoặc thậm chí cho rằng do 
người sau thêm vào. 

Căn cứ kinh Phật Bát Nê-hoàn, ĐTKĐCTT, số 005, quyển 
thượng và kinh Bát Nê-hoàn, ĐTKĐCTT, số 006, quyển thượng, 
thì đó quả là quan ngại rất lớn của ngài A-nan nói riêng và số 
đôngTÿ-kheotrẻ nóichung,trước khi chứng kiến một đoàn đông 
đảo các kỹ nữ nổi tiếng ở thành Tỳ-xá-ly, do Yêm-bà-bà-lợi (2š 
)š¿I=Ambapali) dẫn đầu, đến cúng dường Đức Phật và Tăng 
chúng. Nhằm giúp cho các Tỷ-kheo trẻ vững chãi trước sự lôi 
cuốn của cái đẹp trần tục từ sự kiện này, và cũng nhưtrong thực 
tếhành đạo,nhâncâuhỏicủangàiA-nan,nênĐức Phật đãthuyết 
giảng, được nhiều bản kinh mà ở đây là chương 27 của kinh Tứ 
thập nhị chương tổng hợp lại. 

Về phương diện tư liệu, chương này xuất hiện trong kinh 
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Tạp A-hàm, kinh Phật thuyết Phân-vệ Tỳ-kheo thuộc Hán tạng 
và kinh Bhàradvàja thuộc hệ Nikaya. Tuy nhiên, do vì kinh 
Phật thuyết Phân-vệ Tỷ-kheo có lời dẫn: Trong kinh Phật dạy 
(iíi 4# F1), điều đó cho thấy bản kinh này có khả năng dựa 
trên kinh Tạp A-hàm; mặc dù kinh Phật thuyết Phân-vệ Tỷ- 
kheo đã có mặt vào đời Tây Tấn, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch 
ra Hán văn. 

Như vậy, chương này được tổng hợp từ những ý tưởng căn 
bản của kinh Du hành trong Trường A-hàm, kinh số 1165 trong 
Tạp A-hàm và kinh Nghĩa túc. 
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CHƯƠNG 28 
NHƯ CÓ TRÁNH LỬA 


1. CHÁNH VĂN 

Jbã. A5” SIBfM. Mi lk. kKDBẨI. IlỄÁA h 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người hành đạo phải từ bỏ tình dục, tức như cỏ 
gặp lửa, lửa đến thì phải thối lui. Người hành đạo thấy ái dục thì 
nên xa lìa vậy. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 099, Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 
43, kinh Lậu pháp, số 1176. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Câu- 
na Bạt-đà-la dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hành nhân gian,giữa những người họ 
Thích; rồi đến ở trong vườn Ni-câu-luật-đà, nước Ca-tỳ-|a-vệ. 

Bấy giờ, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la làm xong giảng 
đường mới, chưa có Sa-môn, Bà-la-môn, thiếu niên dòng họ 
Thích-ca và nhân dân nào ởtrong đó. Họ nghe Thế Tôn du hành 
trong nhân gian, đến nước Ca-tỳ-la-vệ dòng họ Thích và đang trú 
trong vườn Ni-câu-lâu-đà, giảng về nghĩa khổ lạc. Họ bàn với 
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nhau:“Nhà này mới hoàn thành, chưa có ai ở, nên thỉnh Thế Tôn 
và đại chúng về đây cúng dường, sẽ được công đức phước báo 
vô lượng, an ổn lâu dài. Rồi sau đó chúng ta mới sử dụng” Bàn 
luận xong,họ cùng nhau ra khỏi thành, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì những người họ Thích, diễn nói pháp 
yếu, khai thị, soi sáng, làm cho vui mừng xong, rồi ngồi im lặng. 
Khi ấy, những người họ Thích từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y 
phục, đảnh lễ Phật, đầu gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn, chúng con những người dòng họ Thích, làm 
xong giảng đường mới, chưa có ai ở. Hôm nay, thỉnh Thế Tôn và 
đại chúng đến giảng đường cho chúng con đượccúng dường,để 
chúng con được công đức phước lợi và an lạc mãi mãi. Rồi sau 
đó chúng con sẽ sử dụng. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ấy những người họ 
Thích biết Thế Tôn đã nhận lời mời rồi, cúi đầu lễ sát chân Phật 
rồi mỗi người trở về chỗ của mình. Ngay ngày hôm đó, dùng xe 
chởhất đồ đạc đến trang hoàng giảng đường mới, trải sàng tòa 
và lót thảm cỏ mịn trên đất, dầu đèn đây đủ. Khi mọi việc đã sửa 
soạn xong, họ đến chỗ Phật, cúi đầu bạch rằng: 

Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, mong Ngài biết thời. 

Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng tùy tùng trước sau đi đến 
ngoài giảng đường. Sau khi rửa chân, bước lên nhà, ngồi trước 
cây cột ở giữa, hướng về Đông. Lúc này, các Tỷ-kheo (316b) 
cũng rửa chân xong, lần lượt vào giảng đường, ngồi quay mặt 
hướng về Tây, phía Đức Phật. Bấy giờ, những người họ Thích 
cũng ngồi quay mặt hướng về Tây. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì những người dòng họ Thích rộng nói 
pháp yếu, khai thị, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, rồi nói với 
những người họ Thích: 
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Này các Cù-đàm, đã quá đầu đêm, bây giờ các người có thể 
trở về Ca-tỳ-|a-vệ. 

Khi ấy, những người dòng họ Thích nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ ra về. 

Thế Tôn biết những người họ Thích đã đi rồi, bèn bảo Đại 
Mục-kiển-liên: 

Thây nên vì các Tỷ-kheo thuyết pháp cho họ. Ta đang đau 
lưng, cần được nghỉ ngơi. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên im lặng nhận lời. Bấy giờ, 
Thế Tôn xếp y Uất-đa-la bốn lớp lót dưới sườn và cuốn y 
Tăng-già-lê đặt dưới đầu làm gối,nằm nghiêng hông bênphải, 
xếp đầu gối chân lên nhau, cột niệm vào tướng ánh sáng, với 
ý tưởng sẽ thức dậy. 

Bấy giờ, Đại Mục-kiền-liên nói với các Tỷ-kheo: 

Pháp của ThếTôn đã dạy,khoảng đầu,khoảng giữa,khoảng 
cuối đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thuần nhất,mãn tịnh,thanh 
bạch, phạm hạnh. Hôm nay, tôi sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. 
Các ông hãy lắng nghe: 

Thế nào là pháp hữu lậu? Phàm phu ngu si vô học, khi mắt 
thấy sắc, với sắc khả ái khởi lên ưa đắm, với sắc không khả ái 
khởi lên chán ghét, không trụ vào thân niệm xứ, không có một 
phần trí đối với tâm giải thoát và tuệ giải thoát; đủ các thứ pháp 
ác bất thiện khởi lên, không được hoàn toàn diệt trừ, không vĩnh 
viễn hoàn toàn đoạn tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy. Này Tỷ-kheo, người như vậy Thiên ma Ba-tuần sẽ đến 
chỗ họ để dò xét những chỗ yếu kém tai hại, ở nơi mắt thấy sắc, 
mà nắm chỗ được sơ hở. Đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi nếm vị, thân với xúc, ý với pháp cũng lại như vậy, liền nắm 
được chỗ sơ hở. Giống như đống cỏ khô, nổi lửa bốn bên, bị cháy 
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tiêu tức thì. Cũng vậy, Tỷ-kheo, ở nơi sắc được nhận thức bởi mắt 
của Tỷ-kheo, Thiên ma Ba-tuần liền nắm được chỗ sơ hở. Cũng 
vậy, Tỷ-kheo, không thắng ở nơi sắc. Tai đối với tiếng, mũi đối 
với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, ... đối 
với bị pháp chế phục, không thắng được pháp. Không thắng sắc, 
không thắng âm thanh, mùi thơm, vị ngọt, xúc chạm và pháp. 
Cũng lại không thắng ý, cùng các pháp ác bất thiện phiền não, 
thiêu bức, khổ báo và sẽ bị sanh, già, bệnh, chết ở đời vị lai. Chư 
Tôn giả, Ta đã tự thân nhận lãnh các pháp hữu lậu nàytừĐÐứcThế 
Tôn. Đó gọi là kinh Pháp Hữu Lậu. 

Thế nào là pháp vô lậu? Thánh đệ tử đa văn mắt thấy 
sắc, đối với sắc khả ái không khởi ưa đắm, với sắc không khả 
ái không khởi chán ghét, cột niệm an trụ, vô lượng tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, biết một cách như thật. Các pháp ác bất 
thiện đã khởi kia bị diệt tận không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý lại cũng như vậy. Tỷ-kheo như vậy, Ác ma Ba-tuần có đến 
dò xét tìm sở đoản nơi sắc được thấy bởi mắt, cũng không thể 
tìm được sở đoản. Tai đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối 
với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, để tìm cầu chỗ yếu 
kém, cũng không tìm được chỗ yếu kém đó. Giống như lầu 
các, nếu tường vách kiên cố, cửa ngõ nhiều lớp đóng, lấp dày 
kín, dù đốt lửa bốn bên cũng không thể cháy được. Các Tý- 
kheo này cũng lại như vậy, dù Ma Ba-tuần đến chỗ dò xét để 
tìm tòi chỗ yếu cũng không thể tìm được. Tý-kheo như vậy, có 
thể thắng được sắc kia, không bị sắc chiết phục. Và thắng được 
tiếng, mùi, vị, xúc và pháp không bị những pháp ấy chiết phục. 
Nếu thắng được sắc, tiếng, mùi, vị, xúc, pháp rồi thì cũng thắng 
luôn đối vớinhững phápácbấtthiện,phiền não,khổbáo dẫy đây, 
cùng sanh, già, bệnh, chết đời vị lai. Tự thân tôi nhận được pháp 
này từ Đức Thế Tôn. Đó gọi là kinh Pháp Vô Lậu” 
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Bấy giờ, Thế Tôn biết Đại Mục-kiền-liên thuyết pháp xong, 
ngồi dậy cột niệm trước mặt, bảo Mục-kiển-liên: 

Lành thay! Lành thay! Mục-kiền-liên, Ông thuyết kinh 
pháp này cho người, mang lại nhiều lợi ích, khiến vượt quanhiều 
phiền não và được an lạc Trời, người lâu dài” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 

Các ngươi nên thọ trì kinh Pháp Hữu Lậu, Vô Lậu này. Hãy 
nói rộng cho mọi người. Vì sao? Vì nghĩa lý đây đủ, pháp đây đủ, 
Phạm hạnh đầy đủ, khai mở thần túc, hướng thẳng Niết-bàn,... 
cho đến người thiện nam có lòng tin,ởnhà hayxuấtgia cũng nên 
thọ trì đọc tụng và nói rộng cho mọi người” 

Phật nói kinh này xong, các Tỷ-kheo nghe những điều Đức 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


(Tạp A-hàm, tập 1, kinh 319, Lậu pháp, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2010, tr.619-623) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Dục lậu. 

1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 

2) Lúc bấy giờ có một hội đường mới của những người 
Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một 
Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. 

3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở Kapilavatthu 
bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những người 
Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được một 
Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn hãy sử dụng ngôi nhà ấy đầu tiên, rồi sau các 
người Sakka ởKapilavatthu sẽ sửdụng. Nhưvậy,sẽ đưa đến hạnh 
phúc và an lạc lâu dài cho những người Sakka ở Kapilivatthu. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết Thế Tôn 
đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài rồi đi đến hội đường mới ấy. Sau khi đến, họ 
cho trải toàn bộ hội đường với những tấm đệm, cho bày biện các 
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chỗ ngồi, cho sắp đặt ghè nước, cho treo đèn dầu, rồi đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải đệm. Các 
chỗ ngồi đã được bày biện. Một ghè nước đã được đặt sẵn. Ngọn 
đèn dầu đã được treo lên. Nay Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là 
phải thời. 

6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tý-kheo 
đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi vào hội đường 
và ngồi dựa vào cây cột ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng 
Tý-kheo, sau khi rửa chân, bước vào hội đường, và ngồi dựa vào 
bức tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế Tôn trước 
mặt. Các người Sakka ở Kapilavatthu, sau khi rửa chân, bước 
vào hội đường, ngồi dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt 
về phía Tây, với Thế Tôn phía trước mặt. 

7) Rồi Thế Tôn, phần lớn của đêm, với pháp thoại thuyết 
giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các người 
Sakka ở Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn giải tán họ với câu: 

- Này các Sakka, đêm đã quá khuya, nay các Ông hãy làm 
những gì các Ông nghĩ là hợp thời. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu hướng về Ngài 
rồi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở Kapilavatthu ra 
đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả Mahà Moggalàna: 

- Này Moggalàna, chúng Tÿ-kheo đã đoạn trừ được buồn 
ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại cho chúng Tý-kheo. 
Ta nay bị đau lưng, Ta muốn nằm xuống. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 

9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàti (Tăng-già-lê) gấp bốn 
lại, và nằm xuống phía hông bên phải,trong dáng nằm con sư 
tử, hai chân gác trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc 
thức dậy. 

10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-kheo: 

- Này chư Hiền! 

- Thưa Hiển giả. 

Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. Tôn giả 
Mahà Moggalàna nói như sau: 

- Này chư Hiền, tôi sẽ giảng cho chư Hiển về pháp môn 
nhiễm dụclậu,vàpháp mônkhông nhiễm dục lậu. Hãy lắngnghe 
và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ giảng. 

- Thưa vâng, Hiển giả. 

Các Tÿ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. Tôn 
giả Mahà Moggalàna nói như sau: 

11) - Và này chư Hiền, thế nào là nhiễm dục lậu? Ở đây, này 
chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc khả ái, ghét 
bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với 
tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không nhưthậtrõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên không được 
trừ diệt không có dư tàn... Khi lưỡi nếm vị... Khi ý biết các pháp, 
thiên chấp pháp khảái,ghét bỏ pháp không khả ái,sống vớithân 
niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp.Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác bất thiện 
pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không có dư tàn. 
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12) Này chư Hiền, đây gọi là Tý-kheo bị nhiễm dục lậu đối 
với các sắc do mắt nhận thức... đối với các vị do lưỡi nhận thức... 
đối với các pháp do ý nhận thức. Tÿ-kheo sống như vậy, này chư 
Hiền, nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra nắm được cơ 
hội, Màra nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang 
qua lưỡi, Màra nắm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng... 
Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra nắm được cơ hội, 
Màra nắm được đối tượng. 

13) Cũng vậy, này chư Hiển, như một cái nhà lợp bằng cây 
lau hay cỏ, héo khô, không có nhựa, xưa đến ba bốn năm. Nếu 
từ phương Đông có người đến, với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
sẽ nắm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng. Nếu một người 
từ phương Tây đến... Nếu một người từ phương Bắc đến... Nếu 
mộtngườitừphương Nam đến... Nếu mộtngườitừ phương dưới 
đến... Nếu một người từ phương trên đến, hay một người bất cứ 
từ ở đâu đến, với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa nắm được cơ hội, 
ngọn lửa nắm được đối tượng. Cũng vậy, này chư Hiển, nếu Tỷ- 
kheo sống như vậy. Nếu Màïa có đến vị ấy,ngang qua mắt, Màra 
nắm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến 
vị ấy, ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua ý, 
Màra nắm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng. 

14) Này chư Hiển, sống như vậy, các sắc chinh phục vị Tỷ- 
kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các sắc. Các tiếng chinh 
phục vị Tý-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các tiếng. 
Các hương chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh 
phục các hương. Các vị chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ- 
kheo chinh phục các vị. Các xúc chỉnh phục vị Tÿ-kheo, không 
phải vị Tỷ-kheo chinh phục các xúc. Các pháp chinh phục vị 
Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh phục các pháp. Này chư 
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Hiền, đây được gọi là T?-kheo bị sắc chinh phục, bị tiếng chinh 
phục, bị hương chinh phục, bị vị chinh phục, bị xúc chinh phục, 
bị pháp chinh phục,không phảikhôngbịchinh phục.Chinhphục 
vị ấy là các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đầy sợ 
hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương lai là già chết. Như 
vậy, này chư Hiền, là nhiễm dục lậu. 

15) Và này chư Hiền, thế nào là không nhiễm dục lậu? 
Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không thiên 
chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc không khả ái, sống an trú 
thân niệm, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn... Khi lưỡi nếm vị... 
Khi ý biết các pháp, vị ấy không thiên chấp các pháp khả ái, 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống an trú thân niệm, 
với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. Này chư Hiền, đây gọi là vị 
Tý-kheo không bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận 
thức... đối với các vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp 
do ý nhận thức... T?-kheo sống như vậy, này chư Hiển, nếu 
Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra không nắm được 
cơ hội, Màra không nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến 
vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra không nắm được cơ hội, Màra 
không nắm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang 
qua ý, Màra không nắm được cơ hội, Màra không nắm được 
đối tượng. 

16) Ví như, này chư Hiền, một cái nhà có nóc nhọn hay một 
giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, vừa mới xoa trét, nếu 
có người từ phương Đông lại với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
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không nắm được cơhội,không nắm được đổi tượng... từphương 
Tây đến... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ phương 
dưới đến...từphương trên đến haytừbấtcứphương nào đến,với 
ngọn đuốccháy đỏ,ngọnlửakhôngnắm đượccơhội,khôngnắm 
được đối tượng. 

17) Sống như vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo chinh phục các 
sắc, không phải các sắc chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục 
các tiếng, không phải các tiếng chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo 
chinh phục các hương, không phải các hương chỉnh phục Tỷ- 
kheo. Tỷ-kheo chinh phục các vị, không phải các vị chinh phục 
Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các xúc, không phải các xúc chinh 
phục Tỷ-kheo. Tÿ-kheo chinh phục các pháp, không phải các 
pháp chinh phục Tỷ-kheo. Này chư Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo 
chinh phục các sắc, chinh phục các tiếng, chinh phục các hương, 
chinh phục các vị, chinh phục các xúc, chinh phục các pháp, 
không phải bị chinh phục. Chính vị ấy chinh phục các ác bất 
thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đầy sợ hãi, đưa đến quả 
khổ dị thục tương lai là già chết. Như vậy, này chư Hiền, là không 
nhiễm dục lậu. 

18) Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi Tôn giả Màha Moggalàna: 

- Lành thay, lành thay, này Moggalànal Lành thay, này 
Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về pháp môn nhiễm 
dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. 

19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc Đạo Sư 
chấp nhận. Các Tý-kheo ấy hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Mahà 
Moggalàna thuyết. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 4, chương 1, Tương ưng sáu xứ, phần g, 

Năm mươi kinh thứ tư, phẩm Rắn độc, kinh Dục lậu, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.Tôn Giáo, 2001, tr.298-306) 
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3. NHẬN ĐỊNH 

Nếu chỉ đọc vài dòng trong chương 28, thì khó có thể hình 
dung hết bối cảnh xuất hiện của chương này. 

Từ nội dung được ghi lại đây đú trong cả hai bản Hán tạng 
và Nikaya trên, cho ta thấy được tính liên hệ đầy sáng tạo của 
ngài Mục-kiển-liên, nhân dự lễ khánh thành giảng đường mới 
của dân chúng Sakya. Không những thế, cũng phần nào hiểu rõ 
truyền thống cầu an khi khánh thành nhà mới của người Phật tử 
Phật giáo, được trình bày sinh động qua hai nguồn tư liệu có liên 
quan đến chương 28 này. 

Tuy nội dung hai tư liệu nêu trên do ngài Mục-kiển-liên 
tuyên thuyết, nhưng cuối bài kinh ấy được chính Đức Phậttuyên 
bố xác nhận, thế nên lời đề dẫn đầu chương 28 ghi là Phật dạy, 
cũng phù hợp trong trường hợp này. 

Từ một bài kinh lớn nhưng được khái quát bằng những chỉ 
tiết nhỏ, đó là khi ví người tu hành như cỏ và ái dục như lứa; khi 
gặp lửa thì cỏ phải nhất định tránh xa. 
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CHƯƠNG 29 
ĐOẠN ÂM VÀ ĐOẠN TÂM 


1.CHÁNH VĂN 

bã. All Z#Ik. £?®JJ E. RHRàR:l2. fhấñ 
2H. ##il4ll§f.b. b32JJ)#f. #Z1EJJ#. í&# Äữ R. Tl 
J4 IÈ#fllJš4. #f/7iHIZE. ft. 1188| R. tu A. 


Dịch nghĩa 
































Phật dạy: Có người quá lo lắng vì lòng dâm luôn bùng 
phát, nên đã ngồi xổm trên lưỡi búa bén, nhằm tự cắt bỏ bộ 
phận sinh dục của mình. Phật vì kẻ đó nói: Nếu muốn đoạn âm 
thì không bằng đoạn tâm. Tâm như quan chủ (Công tào), nếu 
quan chủ không hoạt động thì nhân sự tùy thuộc đều ngưng. 
Tâm tà không ngừng lại thì đoạn âm ích gì? Nếu cố làm thì sẽ 
chết. Phật dạy, nhận thức của người đời điên đảo, cũng như 
kẻ ngu kia. 

Chú thích 

Công tào: (7ÿ #), là danh xưng của một chức quan cấp quận 
ởthời nhà Hán, nằm trong Ti chưởng thư sử đẳng vụ (ï]“# ï# ' “š 
?). Thời Bắc Tề (550-577), gọi là Công tào tham quân (7# 2 
äí)..Ngày nay chức vụnàytương đương thủ trưởng cơ quan cảnh 
sát cấp tỉnh (theo Phật Quang đại từ điển). 
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2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 
thứ nhất, phẩm Giáo học thứ hai. Đời Tấn, Sa-môn Pháp Cự 
và Pháp Lập dịch. 

Xưa, Phật ở tại thành Xá-vệ, vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc, vì 
bốn chúng đệ tứ Trời, Người thuyết pháp. 

Lúc ấy, có một Tỷ-kheo trẻ tuổi, vốn là một người chất trực, 
quê mùanông cạn,chưarõ được chỗ căn bản của pháp Phật,tâm 
hứng khởi, nghĩ nhiều về dục, dâm tình sung mãn, không thể tự 
chế ngự. Cho rằng, bị dục bức não thì không thể đạt giải thoát, 
nên vị Tỷ-kheo trẻ kia ưu tư suy gâm về việc đoạn trừ gốc nam 
căn, hy vọng nhờ đó mới trong sạch và có thể chứng đạo. 

Sau đó, vị Tỷ-kheo kia tìm đến nhà cư sĩ mượn búa rồi trở 
về phòng, đóng kín cửa và cởi bỏ y phục, ngồi trên thớt gỗ và 
muốn tự mình cắt bỏ tận gốc nam căn. Tỷ-kheo đó nghĩ rằng, 
nam căn này khiến ta vất vả khổ đau, phải trải qua vô số kiếp luân 
hồi, ba đường sáu nẻo cũng từ sắc dục mà ra, không đoạn nam 
căn thì không có cơ may đắc đạo. 

Phật biết rõ cái ý tưởng bồng bột của kẻ ngu sỉ này. Vì, việc 
chính yếu của đạo là điều phục tâm, vì tâm là cội nguồn, là gốc 
rễ. Không hiểu lẽ đó thì chỉ tự hại bản thân, do tội này nên sẽ 
chìm sâu trong thống khổ. Ngay khi đó, Đức Thế Tôn liền đến 
trước cửa phòng và hỏi Tỷ-kheo: 

- Ông đang định làm gì đó? 

Vị Tý-kheo hoảng hốt vội quăng búa, mặc áo lễ Phật và kế 
lại sự tình: 

- Con học đạo đã lâu mà pháp môn chưa tỏ, mỗi lần tọa 
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thiền đến lúc gần nhập định thì bị dục vọng quấy phá. Dục khí 
bốc lên làm cho tâm mờ, mắt tối, đất trời đảo lộn, không kham 
nổi pháp tu. Cũng do điều này, nên con định mượn búa cắt bỏ. 

Phật dạy Tỷ-kheo: 

- Ông thật ngu si, không hiểu đạo lý. Kẻ muốn cầu đạo, 
trước phải dứt trừ nhân mê mờ, nhờ đó mới chế ngự được tâm. 
Tâmà căn nguyên của thiện, ác. Muốn đoạn nam căn, trước phải 
điều phục tâm mình. Tâm được định tĩnh, ý được tỏ tường, nhân 
đó đắc đạo. 

X+EŸÄHlñ ki? đã 04 HỶ No. 0211 ‡kñJ#Ÿ 
NH8 — 

ñIR}ĐFHXJB)} 

ÑlữỜ£®%fãMMl2â7RN li. #ñäZK AI ft}. lf H—?E/} 
tr. 3 NXMHIÃT HH. XÍf1%⁄. l§ HUY H/MVf, N8 
2S Hil. P1351 £37&ÈI. +% B EM 1W. /Ã3ñÿ#HI 3 
1È. NI ®till. #2 l§®iã  HÌ F ME KlÑ. ® ki Hi 1E 
#. 2®). %§£ 17L kfUj). =2 HẾMl. tẾIW# 
rú tHỀ. 

71H: J7 ff. 1/1ibbzZý.  NHã# H 3 l 1EK 
#m3#. Ì*#lIW'ftÀ K7. HIR]ILE. {ÊEÍl5ẽ. (Z# # k‡ãfÈ 
Bặ. 2H AZKffÌkP]. ®4Ê 2E tt bí [DA J9ÑTñã. Dư BE TẾ lí XÃ 
H3. Xi# X!bäñù H đïâ 3 tí Hị lt. bÄZ®8(fnnilZ. f#r tr. #l 
ñị lãJ fXfif1l HE. X3R1R 7ñ 2N JJ#?A?4h|b. b3 f6 7 HRII. ÑX 
Êi‡K#2kfhllR.b. b£8Ê?/4@fHR 

ĐTKĐCTT, tập 23, số 1435, Luật Thập tụng, quyển thứ 
37, Tạp tụng trung, Điều đạt sự, thứ hai. Hậu Tần, Bắc Ấn 
Độ, Tam tạng Phất-nhã-đa-la dịch. 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị Tý-kheo khởi lên 




















sẽ 
BÃI 
Q 
XỀ 
-] 

h3 
d8 





































































































3# 












































] 
































Ì 



































278 


tâm dục, nên đã tự cắt đứt nam căn, đau đớn gần như chết. Các 
vị Tỷ-kheo thưa sự việc đó lên Đức Phật. Đức Phật dạy, các ông 
xem kẻ ngu đó, việc nên đoạn dứt thì khác hẳn với việc ông ta đã 
cắt bỏ. Việc nên đoạn dứt đó là tham dục, sân hận và ngu sỉ. 
Sau khi quở trách việc đó xong, Đức Phật lại bảo các Tỷ- 
kheo: Từ nay không được đoạn nam căn, nếu đoạn thì phạm 
Thâu-lan-giá. 
*xtïïlãkj#/#@% 23 IH No. 1435 †ÄWÉẼ, Ä#Zð=T†E, 
Äị ml 'h ñM1ÊSfZ —. Í£Zã1]LHI =j?b 427 
b£®iiH. 11 JuÑXDbH. H711 |Ñ‡E2E. nã HU 
fr#HÍÈ. lÈïï. x5 X:J Á. IEÉI2šffrÉTZš. REÊ#. HH 
sb BỊ VY, 
1 ¿1M ÐñRñấ Hr. fÈ 3E 774K. B12 lí BỊ. 


2.2. Tư liệu Nikaya 

Cullavagga 2, chương Các tiểu sự, Tụng phẩm thứ nhất 
và thứ nhì, Việc cắt bỏ dương vật, đoạn 28. 

Vào lúc bấy giờ, có vị Tỷ-kheo nọ bị dằn vặt bởi sự không 
được thỏa thích nên đã cắt đi dương vật của bản thân. ... 
(như trên)... Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn... 
(như trên)... 

- Này các Tỷ-kheo, trong khi vật khác cần được đoạn trừ, kẻ 
rồ dại ấy lại đoạn trừ vật khác. Này các Tÿ-kheo, không nên cắt ổi 
dương vậtcủa bảnthân;vị nào cắtthì phạmtộithullaccaya (trọng 
tội). (Indacanda Nguyệt Thiên dịch). 
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3. NHẬN ĐỊNH 
Đây là một chương có nội dung đặc dị. Sự thực của câu 
chuyện này được đảm bảo bởi hai bộ luật nổi tiếng là Luật Thập 
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tụng và Tiểu phẩm (Cullavagga) cùng ghi lại. Đặc biệt, hành vi 
đoạnnam căn đượcxác định là phạm vào mộttrong tộitronggiới 
luật của T-kheo. 

Căn cứ vào nội dung được đề cập trong chương này, cho 
thấy đã có sự phóng tác nhất định so với cốt chuyện được cả ba 
nguồn tưliệu nêu trên đề cập. Vì nhân thântrong câu chuyện này 
chỉ là một người đời bình thường, và hậu quả của hành động dại 
đột đó chỉ gây đau khổ cho bản thân, mà không phạm vào bất cứ 
một giới điều nào. 

Theo chúng tôi, chương này có khả năng được định hình, 
dựa trên nền tảng câu chuyện được diễn tả sinh động trong kinh 
Pháp cú thí dụ nêu trên. 
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CHƯƠNG 30 
CỘI NGUỒN CỦA DỤC VỌNG 


n, VĂN 


THlfữ#£ „W9 ®;. SN] 2k H ỆH. M2. 

=  . "... HỊI ñf Ili 4%. fib{T 1 l7 ñR}Í'] 
. Hu. JWJMIEÍfl. ÙÑƒE|Ññl. 

Dịch nghĩa 

Có một cô gái trẻ phóng túng, đã hẹn ước với nam nhân. Đến 
hẹn nhưng người nam không đến, cô gái ấy tự hối hận than rằng: 

Ta biết rõ cội nguồn ngươi, dục vọng 

Lòng dục này, do tư tưởng sanh ra 

Nếu ta không tư duy về ngươi nữa 

Thì làm sao ngươi có mặt trên đời? 

Phật đang du hóa, nghe điều đó, nên bảo các Sa-môn hãy 
ghi nhớ nội dung này. Vì đó là bài kệ của Đức Phật Ca-diếp được 
lưu truyền trong nhân gian. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 212, Kinh Xuất diệu, quyển thứ tư, 
phẩm Ái dục thứ 2. Diêu Tần, Lương Châu, Sa-môn Trúc 
Phật Niệm dịch. 
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Xưa, Đức Phật ở tinh xá Cấp-cô-độc, trong vườn cây Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-Vệ. Bấy giờ, Đức Phật cùng với thị giả A-nan y 
bát gồm đủ ung dung đi vào trong thành khất thực. Sau khi khất 
thực xong thì rời thành ra về. 

Có mộtthiếu phụ ôm con,cầm bình đến giếng múc nước. 
Lúc này, có một nam nhân sắc diện khả ái đang ngồi bên bờ 
giếng khảy đàn. Khi ấy thiếu phụ ý dục nổi lên, luyến ái nam 
tử. Nam nhân cũng vậy, tâm dục bùng phát, mê ngay thiếu 
phụ. Thiếu phụ do dục vọng loạn động, dùng dây cột gàu múc 
nước lại cột nhầm cổ con, treo trong miệng giếng. Thỏa mãn 
xong, trở về mở dây ra thì con đã chết. Thiếu phụ chỉ còn biết 
than trời, nhỏ lệ ngâm rằng: 

Ta biết rõ cội nguồn ngươi, dục vọng 

Lòng dục này, do tư tưởng sanh ra 

Nếu ta không tư duy về ngươi nữa 

Thì làm sao người có mặt trên đời? 

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn giả A-nan, bài kệ vừa được nghe đó 
là do hằng sa chư Phật quá khứ đã nói. Ông hãy nhớ kỹ, để rồi 
đến xế chiều tập hợp đại chúng lại, đọc cho mọi người cùng nghe. 

*x+EŸ#ñ kiãZ§Z 041M No. 0212 HịfEZ£, #201, #Xnh?8—.. 
EM P22. 

lữ#Z®f#iBJ41241UBI. fẩtf1t'f3f1?77l3t. # kRiÊR 
ÀA®fmmh. Z8 H82, 

Tí —l Á JMl 9Ẻ††ÌWñHJF3X/k. — 3Ý ÄUñ E REJE 38 tệ 
2H. IfÍW% X8HZjlñZÍÑ`Á. ÍÀJNWfẪlRhjRjñ% 
À. 4Ñ. 4# /hÐ§#ÑãNJtt', 3ã ñÄRỊIZE. #8 
#12741 X#f)RiiiãftH. 8#? £. t7. j8}, 
RI| 34 li E7. 
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fftt II Số Tï bị lÿ HI. In] §ịRil{3B-2E1H}Đñã rã. ‡# f?ñl 7ï H 
Hì S£. ` !ứjW 1ã. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 
thứ tư, phẩm Ái dục, 32, phần 2. Đời Tấn, 5a-môn Pháp Cự 
và Pháp Lập dịch. 

Xưa, Đức Phật ở trong tỉnh xá Kỳ-hoàn thuộc thành Xá-vệ, 
thuyết pháp cho chúng thiên, long, quỷ thần cùng vua quan và 
muôn dân. 

Bấy giờ có hai người vốn là bạn bè thân thiết, thường cùng 
nhau rong chơi khắp chốn, chưa hề lìa nhau như bóng với hình. 
Lúc này cả hai cùng thỏa thuận muốn trởthành Sa-môn, liền đưa 
nhau đến tinh xá, quỳ trước Phật rồi chắp tay thi lễ, bạch Phật: 

- Chúng con phát nguyện làm Sa-môn, xin thỉnh cầu Đức 
Thế Tôn thâu nhận. 

Phậtchuẩnthuậnchophép họtrởthành Sa-môn vàbảo hai 
người đó cùng ở chung một phòng. Hai người ở chung thì chỉ 
nghĩ đến chuyện thế gian như giàu có, vui thú, chuyện nam nữ 
luyến ái, chuyện vợ chồng. Họ luôn vẽ vời về những vẻ đẹp khác 
thường, lúc nào cũng tơ tưởng về chuyện đó, không biết buông 
bỏ, chấm dứt. Cả hai kẻ đó không kể đến chuyện vô thường, dơ 
bẩn, bấttịnh,cứnghïhoài về chuyện ânái, tình dục nên tạo ra uất 
khí, sanh bệnh trong thân. 

Phật dùng tuệ nhãn, biết rõ tâm tưởng tán loạn, sai lạc của 
hai kẻ kia,do buông lung theo tâm dụcvượtquá hạn độ.Phậtbảo 
một người ra khỏi phòng và Ngài liền biến thành người đó,rồi trở 
vào phòng nói với kẻ còn lại: 

- Chúng ta suy tưởng quá nhiều về chuyện luyến ái, tình 
dục, tại sao không cùng nhau tới những chốn phấn son, để xem 
xéthìnhthểnữnhânnhưthếnào?Nếu quảthậtkhông giốngnhư 
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mình đã tơ tưởng, thì việc nhớ nghĩ chỉ luống vô ích, tăng thêm 
nhọc mệt mà thôi. 

Hai người cùng nhau đi đến thôn dâm nữ. Phật hóa thành 
một người dâm nữ ở trong thôn. Cả hai Tỷ-kheo cùng vào nhà 
dâm nữ và nói với những người trong nhà rằng: 

- Chúng tôi là hàng tu hành, thọ giới cấm của Phật, nên 
không đụng chạm đến thân thể, chỉ muốn xem hình thể người 
nữ có giống với bóng dáng mà chúng tôi đã luôn nghĩtưởng hay 
không mà thôi. 

Người hóa nữ tức thì cởi bỏ các thứ chuỗi ngọc trang sức, 
giũ hết hương hoa xông ướp, buông bỏ y phục, đứng khỏa thân 
cùng với mùi hôi bốc ra nồng nặc, không thể tới gần. Hai người 
thoáng xem, hoảng hốt vì sự uế tạp. Hóa nhân, là vị Sa-môn, liền 
nói với người kia: 

- Cái đẹp của nữ nhân chỉ có khi được trang điểm phấn son, 
ướp mùi thơm, tắm với nước thơm, trang phục hoa hòe, lấy xiêm 
y để che phủ các thứ uế tạp, lấy sự xông ướp hương hoa để thu 
hút lòng người. Ví như một cái túi đựng đây phân thì có gì mà 
phải ham thích. 

Lúc đó, vị hóa nhân Tỷ-kheo liền nói kệ rằng: 

Ta biết rõ cội nguồn ngươi, dục vọng 

Lòng dục này, do tư tưởng sanh ra 

Nếu ta không tư duy về ngươi nữa 

Thì làm sao người có mặt trên đời? 

*x+EŸ#ñ ki 04 No. 0211 ⁄2J## 1#, 35 Z§ 0, t8 
nh —F .ZÝ—. ñIWPlHXJ}ÐE#k 

Ñ#lt'®%fãmllf®ầ%. 4 XE RMUl + § KHE. I NI ƒ — 
N3. Tí MìBBB—-fB®E2S. — Á ñNWIEì2PI. RIfE4HIMZK&® 
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— NÍfr#HILÍE—AÀJð. ñi>z. #ñ®#iMi=mRitn[ftit 
1/I8ÃI0m. {H258 22t. — ` MBB #lf «Hl. IRÙÊƑl 
LIE—l£%+ \. ‡À#'®ñifi2 H. ##Iš \ %I##41#t*13U 
ÑXL 4x \J7 lí Mĩ H MIYXÌA X:1 4x NỊ fẾ ĐÃ  T? 1í 2 3 ÍÑJÊ li 3, 5 
J&83T. — N2 R Nöjj. IL)P]RIiB— Nñ. xÁZ1ƒIHHl 
23 1l K E)KIÑÌÊT. đi ÁN VÀ K 3Ì 8g. líR nà DÌT§ Ñ(PJ, À TH, 
lị| 3: 3 7 Jé 4 Íƒ HỊ đi. ISRILILIERIAB Sỉ, ÑXi1ì⁄ £. PUW 
;E. #4. RÍÌXIHH. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
25, phẩm Ngũ vương thứ 33, kinh số 3. Đông Tấn, Kế Tân, 
Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 
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... Lại nữa, có Tỷ-kheo nương vào thôn làng mà sống, họ 
nghetrongthôncóngười nữ.Đến giờ,khoácymangbátvàothôn 
khất thực, khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, nếu cùng 
nói cười cũng không khởi dục tưởng, nếu lại được vuốt ve cũng 
không khởi dục tưởng. Lúc ấy, Tỷ-kheo quán ba mươi sáu vậttrong 
thân này ô uế bất tịnh: Ai đắm vào đây? Do đâu khởi dục? Dục này 
dừng lại chỗ nào? Là từ đầu chăng? Ra từ thân thể chăng?: Quán 
các vật này rõ ràng không có gì cả. Từ đầu đến chân cũng lại như 
vậy. Những gì thuộc năm tạng không có tưởng tượng,cũng không 
có chỗ đến. Vị ấy quán nguồn duyên không biết từ nơi nào lại.Vị ấy 
lại nghĩ: “Ta quán dục này từ nhân duyên sanh: Tỷ-kheo quan sát 
điều nàyrồi,tâm được giải thoát dục lậu,tâm được giải thoáthữu 
lậu, tâm được giảithoát vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền được 
trí giải thoát, như thật biết rằng:Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã lập, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. 
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Giống nhưngười chiến đấu thứ năm kia sống tự tại không 
bị nạn địch quân. Do vậy, cho nên nay Ta nói người này đã dứt 
bỏ ái dục, vào nơi vô úy, đạt đến thành Niết-bàn. Này Tý-kheo, 
đó gọi là có năm hạng người này xuất hiện ở đời. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Dục, ta biết gốc ngươi, 

Ý do tư tưởng sinh. 

Ta chẳng sinh tư tưởng, 

Còn ngươi thì không có. 


Cho nên, này các Tỷ-kheo, hãy quán sát dâm bất tịnh 
hạnh là ô uế, để trừ bỏ sắc dục. Các Tỷ-kheo, hãy học điều này 
như vậy. Các Tỷ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan 


(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương sa 2011, tr.309-310) 
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J8. f#®ìMlt. K8. TP TW 1if§Z Á. thiẩÐÖ1H. ñẪ. TH 
HữñgIW.{ö. 8XfXÃIlì⁄k. PUJB4R. Efj8Z#L£. Hi 4H. E 
ĐXV. ñH LÝ ¡BURIRRSIEH. lậ2 &Ñ. Ml&:. ñ tr. [E”P. 
lữ. ñãHW-Fliùfrñm. S1. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Ái dục, thứ 32. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, 
Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Ta biết rõ cội nguồn ngươi, dục vọng 

Lòng dục này, do tư tưởng sanh ra 

Nếu ta không tư duy về ngươi nữa 

Thì làm sao người có mặt trên đời? 

XIEŸHñkjj/@Z 04 HP No. 0210 ìkfJấ@® F 
ẤM 
3*5ÿƑ 4M Sñ 
#ftin}kJ4§2Z = T— 
Ñ\i1Iì⁄E 
8E 
1® Bì 
RỊ¿1fi 


2.2. Tư liệu Nikaya 

Tích truyện Pháp cú, phẩm Bà-la-môn. Cô gái giang hồ 
quyến rũ thây Tý-kheo Sundarasamudda. 

Ai ở đời, đoạn dục... 

Đức Thế Tôn dạy những lời trên khi Ngài đang ở tại Kỳ- 
viên, liên quan đến Tôn giả Mỹ Hải, Sundarasamudda. 

Mỹ Hải, Sundarasamudda Kumàrïa, là một thanh niên người 
Xá-vệ, địa vị cao sang, sanh trưởng trong một gia đình giàu có, 
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tài sản lên đến ức triệu. Một hôm, sau bữa ăn sáng, trông thấy 
dân chúng cầm hương hoa đến tỉnh xá Kỳ-viên nghe pháp, 
chàng hỏi: 

- Các bạn đi đâu thế? 

- Đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. 

- Tôi cũng đi nữa. 

Chàng theo họ vào ngồi ở mé ngoài của chúng hội. Đức 
Phật biết được tư tưởng chàng nên giảng pháp theo thứ lớp từ 
thấp đến cao. Mỹ Hải nghĩ:“Thật không thể nào làm chủ một gia 
đìnhmà giữđược Phạm hạnhtrọn vẹnthanhtịnh,bóng ngời như 
chiếc vỏ sò”. 

Bài pháp của Phật khiến chàng nức lòng,muốnxin xuất gia. 
Đợi chúng hội giải tán hết, chàng đến xin Đức Phật cho gia nhập 
Tăng đoàn. Phật dạy: 

- Như Lai chỉ nhận cho vào Tăng đoàn kẻ nào đã được cha 
mẹ cho phép. 

Về đến nhà, cũng giống như chàng Ratthapàla và những 
người khác, chàng nỗ lực ráo riết, xoay xở đủ cách xin cho được 
phép của cha mẹ để xuất gia. Và chàng cũng được làm Sa-môn, 
gia nhập Tăng đoàn Đức Phật. Thành Tỷ-kheo rồi, thầy làm tròn 
mọi bổn phận của một Tăng sĩ. Một hôm, thầy nghĩ: “Ta ở lại đây 
phỏng có ích gì?” Thầy rời Kỳ-viên, đến thành Vương-xá, ngày 
ngày đi khất thực. 

Một hôm, thành Xá-vệ mở lễ hội lớn. Cha mẹ thầy trông 
thấy bạn bè xưa của thầy vui chơi thỏa thích giữa các thứ xa hoa 
của ngày hội huy hoàng thì lòng buồn rười rượi. Hai ông bà khóc 
lóc, than thở: 

- Ôi, con ta ngày nay đâu được hưởng những thứ vui này! 
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Khi ấy, có một cô gái giang hồ sang trọng đến nhà họ chơi, 
thấy bà mẹ khóc, liên hỏi: 

- Mẹ ơi, sao mẹ khóc? 

- Tôi nghĩ đến con trai tôi hoài nên khóc. 

- Nhưng thưa mẹ, anh ấy đâu? 

- Xuất gia rồi, đang ở với các thây Sa-môn. 

- Chúng ta không thể kêu anh ấy về lại sao mẹ? 

- Cũng được đấy. Nhưng nó có chịu đâu. Nó đã rời Xá-vệ 
đi Vương-xá rồi. 

- Giả sử con kêu anh ấy về, mẹ sẽ cho con gì nào? 

- Chúng tôi sẽ để cô làm nữ chủ gia sản này. 

- Tốt lắm, mẹ hãy cho con tiền lệ phí. 

Nhận được món tiền, cô mướn thật nhiều người hầu giúp 
việc, rồi lên đường đến Vương -xá. 

Cô hỏi thăm con đường Tôn giảthường ổi khất thực và mua 
một ngôi nhà nơi đó để ở. Từ sáng sớm, cô lo chuẩn bị những 
món ăn thầy thường thích, và khi thấy thầy đi khất thực, cô đem 
đến cúng dường. Sau vài ngày, cô thưa: 

- Bạch Đại đức, xin Ngài ngồi đây để dùng bữa. 

Cô đưa tay xin bình bát và Tôn giả vui vẻ trao liền. Cô dọn 
cho thây những món thật ngon, rồi thưa tiếp: 

- Bạch Đại đức, hằng ngày đi khất thực, xin Đại đức cứ ghé 
lại đây. Ngài sẽ được vui lòng. 

Dần dần, cô dẫn dụ được thầy đến ngồi ở hàng hiên nhà cô, 
dùng những món ăn thích khẩu. 

Íthôm sau, cô kêu vài cậu bé vào cho ăn bánh để kết thân, 
rồi bảo: 
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- Này, mấy cháu! Khi nào thấy Tôn giả đến đây, các cháu 
kéo nhau tới nhé. Cứ tung bụi lên rõ nhiều. Cô rầy bảo thôi, các 
cháu cũng đừng thèm để ý. 

Ngày mai lại, trong lúc Tôn giả đang dùng bữa, bọn trẻ đến 
đá bụi bay mù mịt. Cô chủ rầy la, bọn chúng vẫn trơ trơ. Hôm 
sau nữa, cô thưa: 

- Bạch Đại đức, tụi nhỏ này tung bụi mù mịt thế này. Con 
rầy tụi nó cũng chẳng nghe. Xin Đại đức vào trong nhà ngồi. 

Từ đó, cô mời Tôn giả vào luôn trong nhà ngồi dùng bữa. 
Rồi cô lại đút lót bọn trẻ, dặn: 

- Khi Tôn giả đang dùng bữa, các cháu chơi đùa thật ồn ào 
lên nhé. Cô có bảo thôi, các cháu đừng để ý. 

Bọn trẻ làm y lời cô. 

Hôm sau nữa, cô thưa: 

- Bạch Đại đức, chỗ này ồn ào hết chịu nổi. Con đã làm đủ 
cách, bọn trẻ vẫn cứ ồn. Xin thỉnh Đại đức lên tầng trên. 

Tôn giả bằng lòng. Cô liễn leo lên tầng cao nhất của ngôi 
biệt thự, thúc hối thầy vào trước và cô theo sau đóng cửa lại. Từ 
trước, Tôn giả luôn luôn theo đúng lệ chỉ thọ nhận thực phẩm 
bằng cách khất thực từ cửa nhà này qua cửa nhà khác. Nhưng 
bấy giờ,thầy bịconmathamăn quảnthúc ghêgớm đến nỗinghe 
theo lời cô gái điếm, leo lên tận tầng chót của ngôi nhà bảy tầng 
ấy. Cô mang ghế đến cho thầy ngồi. 

Cô gái giang hồ trổ hết tài nghệ, giở tất cả thủ thuật làm 
duyên của các bà để quyến rũ thây Tỷ-kheo. Sau cùng, cô đứng 
trước Tôn giả, đọc một đoạn thơ: 

Móng chân sơn đỏ chót, 

Dép lê kỹ nữ mang, 
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Xuân xanh chàng đang độ, 

Em cũng cùng lứa trang. 

Hạnh phúc xin chung hưởng, 

Chàng sẽ là của em, 

Nô lệ chàng, em hứa, 

Cùng nhau sống ấm êm. 

Rồi sau ngày xuân mất, 

Bỏ cuộc chơi ta về, 

Gậy cầm tay cùng chống, 

Tuổi già ôi não nề. 

Tôn giả bỗng chợt tỉnh: “Hỡi ôi! Ta đã phạm trọng giới! Ta đã 
hành động thiếu suy nghĩ: Thầy bàng hoàng lo sợ. Vừa lúc ấy, Đức 
Phật đang ở tại Kỳ-viên, cách Tôn giả bốn mươi lăm dặm. Ngài 
biết hết chuyện và mỉm cười. Tôn giả A-nan hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài cười? 

- Này A-nan, tại tầng lầu cao nhất của một tòa biệt thự bảy 
tầng trong thành Vương-xá, đang xảy ra trận chiến giữa thây Tỷ- 
kheo Mỹ Hải và một cô gái giang hồ. 

- Bạch Thế Tôn, ai sẽ thắng? Ai sẽ thua? 

- A-nan, thầy Tý-kheo Mỹ Hải sẽ thắng, cô gái giang 
hồ thua. 

Nói xong, vẫn an nhiên tại chỗ, Đức Phật phóng quang ảnh 
hiện thân đến trước Tý-kheo Mỹ Hải và nói: 

- Này Tỷ-kheo, hãy xa lìa các thứ tham ái, hãy cởi bỏ mọi 
dục vọng. 

Rồi Ngài nói kệ: 
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(415) Ai ở đời đoạn dục, 
Bỏ nhà, sống xuất gia, 
Dục hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


(Tích truyện Pháp cú, tập 3, Thiền viện Viên Chiếu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.382-387) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Chương này chỉ ra nguồn gốc của dục vọng và nêu ra cách 
thức ngăn ngừa. Mặc dù câu chuyện được nhiều bản kinh dựng 
lên trong những bối cảnh khác nhau, có mặt trong cả hai hệ Kinh 
tạng, nhưng đều chuyên chở một nội dung căn bản. 

Từ những dữ liệu đã trình bày cho thấy, chương 30 này có 
nội dung liên hệ rất gần, hoặc có thể là dựa hoàn toàn trên nền 
tảng câu chuyện được ghi lại trong kinh Xuất diệu. 

Một bài kệ của Đức Phật Ca-diếp, được một thiếu phụ khổ 
đau đọc lên, được Đức Phật xác tín và huấn thị cho các Tỷ-kheo 
học tập; cấu trúc của câu chuyện này hơi lạ, nhưng dẫu sao vẫn 
chuyên chở hạt nhân hợp lý, đó là bài kệ nêu trên. 
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CHƯƠNG 3† - 
THAM DỤC VÀ SỢ HÃI 


1. CHÁNH VĂN 
lã. X60. 1E. # 
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Dịch nghĩa 
Phật dạy: Con người vì ái dục nên lo âu, từ lo âu nên sanh sợ 
hãi. Không ái dục sẽ không lo âu, không lo âu thì không sợ hãi. 


2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Hảo hý, thứ 24. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, Sa- 
môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Thương, mừng sinh lo 

Thương, mừng sinh sợ 

Không còn thương, mừng 

Lo gì, sợ gì? 

Vui thích nên lo 

Vui thích nên sợ 

Không vui, không thích 
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Lo gì, sợ gì? 

Tham dục nên lo 

Tham dục nên sợ 

Không còn tham dục 

Lo gì, sợ gì? 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp Cú, phẩm Hỷ ái. 
212.“Do ái sinh sầu ưu, 

Do ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi tham ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi?” 
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213.“Ái luyến sinh sầu ưu, 
Ái luyến sinh sợ hãi. 
Ai giải thoát ái luyến 
Không sầu, đâu sợ hãi?” 
214. “Hỷ ái sinh sầu ưu, 
Hỷ ái sinh sợ hãi. 
Ai giải thoát hỷ ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi?” 
215. “Dục ái sinh sầu ưu, 
Dục ái sinh sợ hãi, 
Ai thoát khỏi dục ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi?” 
216. “Tham ái sinh sầu ưu, 
Tham ái sinh sợ hãi. 
Ai thoát khỏi tham ái, 
Không sầu, đâu sợ hãi”. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.74) 
Tích truyện Pháp cú, phẩm Hỷ ái. Chuyện cô nương 
tử Kim. 
Tham ái sinh sầu muộn... 
Câu chuyện được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ-viên, liên 
hệ đến Anitthigandha Kumàiïa. 
Kumara từ cõi trời Phạm Thiên tái sanh xuống Xá-vệ, 
trong một gia đình quyền quý. Từ lúc chào đời, chàng không 
thích gần phụ nữ, nếu có bà vú nào ấm bồng chàng khóc thét 
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lên, muốn cho bú bà vú phải kê một cái gối trước ngực mình. 
Khi đến tuổi trưởng thành, song thân chàng bảo: 

- Này con! Ba má muốn cưới vợ cho con. 

Chàng trả lời: 

- Con không cần vợ. 

Sau đó cha mẹ hỏi nhiều lần chàng đều từ chối. Cuối 
cùng, chàng cho mời năm trăm người thợ kim hoàn đến, trao 
cho họ ngàn lượng vàng khối, bảo họ đúc một tượng thiếu nữ 
thật xinh đẹp. 

Một lần nữa, khi song thân chàng bảo: 

- Này con, nếu con không chịu kết hôn, dòng dõi nhà ta sẽ 
tuyệt tự. Hãy để cha mẹ cưới vợ cho con. 

Chàng chỉ pho tượng vàng: 

- Thưa, nếu cha mẹ tìm được cho con một cô gái y như pho 
tượng này, con sẽ vâng lời. 

Song thân chàng mời một vài người Bà-la-môn đến nói: 

- Con trai chúng tôi đáng giá ngàn vàng, cần có một người 
tương xứng với nó. Hãy mang pho tượng này đi theo, và khi tìm 
được cô gái nào giống như thế thì đưa về. 

Các Bà-la-môn nhận lời, họ khởi sự đi tìm, từ thành này 
đến thành kia, cho tới khi đến thành Sagala thuộc vương quốc 
Madda. Trong thành này có một thiếu nữ độ tuổi trăng tròn rất 
xinh đẹp, cha mẹ nàng để nàng ởtrên tầng lầu thứ bảy. Các thầy 
Bà-la-môn đặt pho tượng vàng bên đường đi đến hồ tắm,và ngồi 
tại đó nghĩ thâm:“Nếu có thiếu nữ đẹp như pho tượng này, dân 
cư ở đây trông thấy sẽ bảo nhau, pho tượng này đẹp như con 
gái nhà nọ nhà kia”. 
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Bấy giờ, bà vú của cô gái đi đến hồ tắm, thấy pho tượng 
tưởng là cô chủ mình, bèn đi đến rây rà: 

- Cô hư lắm nhé! Tôi vừa tắm cho cô xong, ra khỏi nhà là 
cô đã đến đây trước tôi! 

Vừa nói vừa đập nhẹ pho tượng, bà bỗng thấy mình chạm 
phải cái gì đó cứng ngắc, bà lầm bẩm: 

- Tôi tưởng đây là cô tiểu chủ, sao lại thế này? 

Các Bà-la-môn thấy thế bèn hỏi: 

- Này bà, cô chủ của bà có giống bức tượng này không? 

- Cô chủ tôi hả? Tượng này không bằng một góc! 

- Được rồi, hãy đưa chúng tôi đến gặp. 

Bà vú dẫn các Bà-la-môn về nhà, thuật lại câu chuyện cho 
cha mẹ cô. Họ tiếp đón các thầy nồng hậu và cho cô gái xuống 
đứng gần bức tượng. Cô xinh đẹp đến nỗi lu mờ cả pho tượng. 
Các Bà-la-môn trao pho tượng cho cha mẹ cô, được phép dẫn cô 
đi, đồng thời liền báo tin cho cha mẹ Kumara. Họ rất vui mừng, 
ra lệnh đón cô lập tức, kèm theo nhiều lễ vật. 

Khi Kumara nghe tin có một thiếu nữ đẹp hơn cả tượng 
vàng,nỗi ước muốn dâng lên,chàng mong mau được gặp cô gái. 
Cô gái lên xe đi, nhưng cô quá đỗi mảnh mai, đoạn đường dẫn 
xóc làm cô ngã bệnh và chết. Còn Kumara cứ hỏi chừng: 

- Nàng đến chưa? Đến chưa? 

Lòng khao khát chờ đợi của chàng biểu lộ quá mãnh liệt 
khiến họ không báo tin ngay, cứnay hứa mai hẹn. Sau đó họ mới 
nói sự thật, chàng kêu lên: 

- Trời ơi! Ta đã mất đi người vợ xinh đẹp! 

Nỗi buồn rầu đè nặng lấy chàng như cả tảng núi đá. 

Đức Phật thấy chàng có khả năng chứng quả, nên trên 


297 


đường khất thực, Ngài dừng lại trước cửa nhà Kumara. Song 
thân chàng mời Phật vào nhà, cúng dường trọng hậu. Thọ trai 
xong, Phật hỏi: 

- Còn Kumara đâu? 

- Bạch Thế Tôn, nó chẳng chịu ăn uống, cứ ở lì trong phòng. 

- Hãy gọi ra đây. 

Kumara đi ra, đảnh lễ Phật và lui ngồi một bên. 

Phật bảo: 

- Trông con có vẻ thảm sầu quái 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, một người vợ xinh đẹp chưa 
cưới của con đã chết trên xe hoa, tin ấy làm con buồn đến mức 
không thể ăn được gì. 

- Nhưng con có biết nguyên nhân nỗi khổ ấy không? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Này, Kumaral Vì ái sinh sầu muộn, sầu muộn và sợ hãi 
phát sinh từ ái. 

Ngài nói kệ: 

(215) Dục ái sinh sầu ưu, 

Dục ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi dục ái, 

Không sầu, đâu sợ hãi. 

Nghe xong, Kumàra chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Chuyện Đừng để tâm vào của cải thế gian. 

Tham ái sinh sầu ưu... 

Câu chuyện này được Đức Phật nói đến khi Ngài ở Kỳ-viên, 
liên quan tới một người Bà-la-môn. 
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Một người Bà-la-môn tà kiến ngày đi dọn cỏ ruộng bên bờ 
sông. Đức Phật nhận thấy ông ta có khả năng chứng quả, bèn ổi 
đến chỗ ông làm ruộng. Bà-la-môn, mặc dù thấy Phật, không hề 
tỏ dấu cung kính, chỉ im lặng, Phật mở lời: 

- Này Bà-la-môn! Ông đang làm gì thế? 

- Tôi đang dọn đất, Cổ-đàm! 

Phật không hỏi thêm, đi qua. Ngày hôm sau, ông đi cày. 
Phật cũng đến hỏi: 

- Bà-la-môn, ông đang làm gì đấy? 

- Tôi đang cày ruộng, Cồ-đàm! 

Phậtnghexong,tiếp tục đi qua. Mỗi ngày, Ngài đều đến chỗ 
Bà-la-môn và hỏi như thế. Tùy mỗi lúc, Bà-la-môn trả lời: 

- Tôi đang gieo mạ, tôi đang nhổ cỏ, tôi đang canh nước... 

Phật cũng lại đi. Một ngày nọ, Bà-la-môn nói với Phật: 

- Cổ-đàm,ông đã đến đây từ khi tôi mới dọn đất, khi nào lúa 
chín tôi sẽ chia cho ông. Tôi không muốn ăn một mình. Từ đây 
ông là bạn của tôi. 

Thời gian trôi qua, lúa chín. Bà-la-môn tự nhủ: “Lúa đã 
chín, ngày mai ta đi kêu thợ gặt”. Và ông chuẩn bị gặt hái. 
Nhưng đêm đó một trận mưa bão khốc liệt nổi lên làm tan 
nát cả ruộng, cánh đồng trơ trụi như được gặt sạch. Tuy vậy, 
Đức Phật đã dự biết trước vụ gặt không thành. Sáng sớm hôm 
sau, Bà-la-môn nhủ thẩm: “Ta sẽ đi thăm ruộng”. Khi đến nơi 
thấy cánh đồng bị quét sạch, ông đau đớn nghĩ thầm: “Thây 
Cổ-đàm đã đến thăm cánh đồng này từ khi ta mới dọn đất, ta 
có hứa sẽ chia lúa cho ông khi mùa gặt đến. Nhưng ước mong 
của ta không thành tựu”Ông buồn quá nên không ăn uống gì 
và nằm dài trên giường. 
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Bấy giờ, Đức Phật dừng chân trước cửa nhà ông. Nghe tin, 
ông bảo: 

- Hãy mời ông bạn của ta vào nhà và mời ngồi! 

Phật ngồi xong, hỏi: 

- Người Bà-la-môn ở đâu? 

- Thưa, đang nằm trong phòng. 

- Hãy mời ông ra. 

Ông Bà-la-môn ra ngồi một bên. Phật hỏi: 

- Có chuyện gì thế? 

- Thưa Cổ-đàm, ông đã đến thăm tôi từ ngày tôi mới dỡ 
miếng ruộng, và tôi có hứa chia lúa cho ông. Nhưng hy vọng 
của tôi không thành, nên tôi buồn khổ, không còn muốn ăn 
uống gì. 

-Nhưng này!Ông có biếtnguyên nhân nào khiến ông buồn 
khổ không? 

- Thưa, không. Nhưng Ngài biết. 

Phật xác nhận: 

- Đúng thết Này Bà-la-môn, khi nào có ước mong sẽ có sợ 
hãi và sầu khổ. 

Ngài nói kệ: 

(216) Tham ái sinh sầu ưu, 

Tham ái sinh sợ hãi, 

Ai thoát khỏi tham ái 

Không sầu, đâu sợ hãi. 

(Tích truyện Pháp cú, tập 2, Thiển viện Viên Chiếu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.400-406) 
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3. NHẬN ĐỊNH 

Từ những đối chiếu ở trên, đã chỉ ra rằng, chương 31 này 
được hình thành từ kinh Pháp cú, cụ thể là kinh Pháp cú Hán 
tạng. Và do vậy, niên đại xuất hiện của chương 31 cũng liên quan 
đến niên đại kinh Pháp cú Hán tạng. 

Kinh Pháp cú có các bản chú giải, nhằm làm sáng tỏ nội 
dung cô động của kinh. Ở Hán tạng, có thể tìm thấy rải rác ở kinh 
Pháp cú thí dụ hoặc ở kinh Phổ diệu. Ở hệ Nikaya, có bản sớ giải 
kinhPháp cú(DhammapadaCommentary) bằng tiếng Pali,được 
cholàtácphẩmcủangàiBuddhaghosa,đượcdịchsang nhiềuthứ 
tiếng. Bản dịch Việt ngữ của bản chú giải này do thiền viện Viên 
Chiếu thực hiện. Các bản chú giải kinh Pháp cú, dù Hán tạng hay 
Nikaya, đã dựng nên bối cảnh hình thành các câu kinh một cách 
sống động. 
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_ (HƯƠNG32 
BỐN HẠNG CHIẾN SĨ 


1.CHÁNH VĂN 

b5. Á 3B ®f 4M — Á 5H ñị Á Bì.  ðl Đệ E tị P] ÑÑ 
th. XIENÊ5M J2 H3E;E. 5À#1il18. 5È‡§Í"llll2E. 3f3# X18 
BỊ 3Š. 

%ÄN4:RJÄLù. HIBUE{T2EIRT WUMELR2Z ñ#. 
tWỳNjji. »fHỄỐ. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người hành đạo ví như một người chiến đấu với 
vạn người, mặc áo giáp, cầm vũ khí ra khỏi thành chuẩn bị chiến 
đấu. Có kẻ trong tâm khiếp sợ nên tự thối lui, có kẻ giữa đường 
thì quay về, có kẻ chiến đấu đến chết, có kẻ đại thắng trởvề, được 
quốc gia kính trọng. 




















Phàm là người có thể phòng hộ tâm mình chắc chắn, hành 
trì tinh tấn, không bị mê hoặc vì những lời cuồng ngu trong thế 
gian, dục vọng tiêu trừ, lỗi lầm dứt sạch, tất đắc đạo. 

2.ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 25, phẩm Ngũ vương, thứ 33, kinh số 4. Đông Tấn, Kế 
Tân, Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Có năm hạng chiến đấu xuất hiện ở đời. Sao gọi là năm? 

Có người mặc áo giáp,cầm gậy vào quân trận chiến đấu, khi 
thấy gió bụi liền sinh lòng sợ hãi không dám vào trong trận lớn 
kia. Đó gọi là hạng người thứ nhất. 

Lại nữa, hạng chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào 
quân trận chiến đấu, thấy gió bụi không sinh sợ hãi,nhưng nghe 
tiếng trống đánh liền sinh lòng sợ hãi. Đó gọi là hạng thứ hai. 

Lại nữa, hạng thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe 
tiếng trống, tù và, không sinh sợ hãi, nhưng khi thấy cờ cao liền 
sinh lòng sợ hãi không dám chiến đấu. Đó gọi là hạng thứ ba. 

Lại nữa, hạng thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận 
chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe 
tiếng trống, tù và, cũng không sinh lòng sợ hãi, hay thấy cờ cao 
cũng không sinh lòng sợ hãi, nhưng lại bị địch bắt, hoặc bị giết. 
Đó gọi là hạng thứ tư. 

Lại nữa, thứ năm có người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân 
trận chiến đấu,hoàntoàncó khảnăng phátan quânđịchmởrộng 
bờ cõi. Đó gọi là hạng thứ năm xuất hiện ở đời. 

Tỹ-kheo nên biết, nay Tỷ-kheo cũng có năm hạng người 
xuất hiện ở thế gian. Sao gọi là năm? 

Hoặc có Tỷ-kheo sống trong thôn xóm nghe có người nữ 
xinh đẹp vô song, như màu hoa đào. Đến giờ, Tỷ-kheo kia khoác 
y mang bát vào thôn khất thực, không hộ trì các căn, không giữ 
gìn pháp thân, miệng, ý. Khi thấy người nữ, vị ấy khởi dục ý, 
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hoàn xảcấm giới,sống theo pháp bạchy.Nhưngườithứnhấtkia, 
nghe tiếng bụi nổi lên, không kham chiến đấu, sinh lòng sợ hãi, 
Do vậy cho nên Ta nói đến người này. 

Lại nữa, Tỷ-kheo sống tại thôn làng, nghe trong thôn có 
người nữ xinh đẹp không ai bằng, mặt như màu hoa đào, liền 
xả giới sống theo pháp bạch y. Như hạng chiến đấu thứ hai 
kia, chỉ nghe tiếng trống, tù và, không kham chiến đấu. Đây 
cũng như vậy. 

Lại nữa, Tÿ-kheo sống tại thôn làng, nghe có người nữ tại 
thôn làng kia. Sau khi nghe mà không khởi dục ý; khi thấy người 
nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng chỉ vì cùng người nữ đùa 
giỡn; do đó liền xả cấm giới, sống theo pháp bạch y. Như người 
thứ ba kia, từ xa thấy cờ rồi, liền sinh lòng sợ hãi không dám 
chiến đấu. Vì vậy cho nên nay Ta nói người này. Đó gọi là hạng 
chiến đấu thứ ba. 

Lại nữa, Tỷ-kheo sống tại thôn làng. Tỷ-kheo kia nghe trong 
thôn có người nữ. Khi đắp y mang bát vào thôn khất thực, không 
giữ gìn thân, miệng, ý. Khi thấy người nữ xinh đẹp vô song, ở đó 
liền khởi dục ý, hoặc cùng người nữ cùng nhau lôi kéo, hoặc nắm 
tay nhau, bèn xả cấm giới, trở lại làm bạch y.Nhưhạng chiến đấu 
thứ tư kia, ở trong đại quân, bị địch bắt, bị giết. Vì vậy nên nay 
Ta nói người này. 

Lại nữa, có Tỷ-kheo nghe trong thôn làng có người nữ ít 
có trên đời. Tuy nghe vậy, mà không khởi dục tưởng. Tỷ-kheo 
kia đến giờ, đắp y mang bát vào thôn khất thực, giữ gìn thân, 
miệng, ý; tuy thấy người nữ, không khởi dục tưởng, không có 
tà niệm; nếu cùng người nữ nói chuyện qua lại cũng không khởi 
dục tưởng, cũng không tà niệm. Nếu bị người nữ lôi kéo, nắm 
tay, bấy giờ liền khởi dục tưởng, thân, miệng, ý liền trỗi dậy. Khi 
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dục ý đã trỗi dậy rồi, trở về lại Tăng viện, đến chỗ Trưởng lão Tỷ- 
kheo. Đem nhân duyên này nói với Trưởng lão Tý-kheo: 

Chư Hiền, nên biết, nay dục ý của tôi nổi dậy khôn xiết. Cúi 
xin thuyết pháp khiến thoát khỏi bất tịnh ghê tởm của dục. 

Bấy giờ Trưởng lão Tỷ-kheo bảo: 

- Nay Thầy nên quán dục này do đâu sinh? Lại do đâu diệt? 
Như Lai dạy: Phàm người khử dục nên dùng quán bất tịnh để 
trừ, và tu hành pháp quán bất tịnh: 

Rồi Tỷ-kheo Trưởng lão liền nói kệ này: 

Nếu biết điên đảo ấy 

Khiến tâm thêm trỗi dậy; 

Hãy trừ tâm hừng hực, 

Dục ý liền dừng nghỉ. 

ChưHiền nên biết, dục từ tưởng sinh. Khi khởi niệm tưởng, 
liền sinh dục ý. Hoặc có thể tự hại, lại hại người khác, gây ra bao 
nhiêu tai họa biến đổi, ở trong hiện tại chịu khổ hoạn kia; lại ở 
đời sau chịu khổ vô lường. Dục ý đã trừ, cũng không tự hại, 
không hại người khác. Ở báo hiện tại, không chịu khổ này. 
Cho nên, nay phải trừ tưởng niệm. Vì không có tưởng niệm nên 
liền không có tâm dục. Vì không có tâm dục nên liền không có 
loạn tưởng. 

Bấy giờ, Tỷ-kheo kia vâng theo những lời dạy bảo như 
vậy, liền tư duy về tướng bất tịnh. Do tư duy về tưởng bất tịnh 
nên bấy giờ tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, đến nơi vô vi. 
Như người thứ năm mặc giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, thấy 
địch thủ không sinh lòng sợ hãi. Nếu có người đến hại, tâm cũng 
không dời đổi, có thể phá giặc ngoài, có thể qua địa giới của địch. 
Vì vậy, cho nên nay Ta nói người này có thể phá được bọn mạ, 
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trừ các loạn tưởng, đến chỗ vô vi. Đó gọi là người thứ năm 
xuất hiện ở đời. 
Tý-kheo nên biết,thế gian có năm hạng người nàyxuấthiện 
ở đời. Cho nên, này các Tỷ-kheo, hãy niệm tu hành, dục là tưởng 
bất tịnh. 
Các Tý-kheo hãy học điều như vậy”. 
Các Tỷ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hý 
phụng hành. 
(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.310-314) 
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IIẾLRW1i XI], ZEĐV đt E:. XlÈ1T78£ïE. Mễ. 
ñH LH. MÍEZZ. ÍMHE. 7U H-RHffữđfữẩfñUtP. WPEEÍT. 

2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Người chiến sĩ. 

1.- Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiến sĩ này có mặt, hiện 
hữu ở đời. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy bụi 
mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có 
thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ. Này các Tý-kheo, đây là người chiến sĩ thứ 
nhất có mặt hiện hữu ở đời. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ có thể 
chịu đựng bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không còn can đảm, 
không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ có thể 
chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, nhưng khi 
nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 

5, Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu 
đựng tiếng la hét, nhưng khi bị thương trong chiến trận, liền thất 
kinh, thất đảm. Như vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng 
người chiến sĩ. Này các Tÿ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có 
thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng cờxí dựng lên, chịu đựng 
tiếng la hét, chịu đựng cuộc xáp chiến. Vị ấy, sau khi thắng trận, dự 
phần vào chiến thắng, cầm đầu trong chiến thắng. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiến sĩ. Đây là hạng người 
chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 

Năm hạng người chiến sĩ này, này các Tÿ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 

7, Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm hạng 
chiến sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. Thế nào là năm? 

8. Ở đây, này các Tÿ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là bụi mù 
dãy lên đối với vị ấy? Ở đây, này các Tÿ-kheo, Tÿ-kheo được 
nghe: “Tại một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp 
thù thắng như hoa sen”. Khi được nghe vậy, vị ấy liền chùn 
chân,rủn chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ 
học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dấy 
lên đối với vị ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến sĩ ấy, khi mới 
thấy bụi mù dấy lên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không có thể tham dự chiến trận. Này các T?-kheo, Ta tuyên bố 
người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tý-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tý-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng được 
bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùn chân, 
rủn chí,không còncan đảm, không có thếtiếp tục đời sống Phạm 
hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, 
trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là cờ xí dựng lên đối với vị 
ấy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có nghe: “Tại một 
làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay thiếu nữ đẹp đẽ, khả 
ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen; 
nhưng vị ấy tự mình thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đề, 
khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ấy, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu nữ ấy, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không thể có thể tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học 
tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa cờ 
xí dựng lên đối với vị ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người 
chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thể ra trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tÿ-kheo, là một 
hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với hạng 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 

10. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng được bụi 
mù dấy lên,chịu đựng được cờxí dựng lên,nhưng khi nghe tiếng 
la hét, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là 
tiếng la hét đối với vị ấy? Ở đây, này các Tý-kheo, một nữ nhân 
đi đến vị Tỷ-kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trống, cười nhạo Tÿ-kheo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, 
cợt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười nhạo, nói mơn trớn, nói cười 
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lớn tiếng, cợt nhả, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không có thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sựhèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. 
Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị ấy. 

Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu đựng được 
bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe 
tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thể ra trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng 
người. Này các Tÿ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với người 
chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

11. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng được bụi 
mù dấy lên, chịu đựng được cờxí dựng lên, chịu đựng được tiếng 
la hét, nhưng bị thương trong khi xáp chiến lâm trận liền thất 
kinh thất đảm. Thế nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, khi đi đến ngôi rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, ngồi sát một bên, 
nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Tỷ-kheo ấy được nữ nhân 
ngồisátmộtbên,nằmsátmộtbên,đượcvuốtvemơntrớn,không 
từ bỏ học tập, không biểu lộ sựyếu kém trong học tập, (nhưng vị 
ấy lại) rơi vào hành dâm (với nữ nhân). Đây là nghĩa xáp chiến 
lâm trận đối với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tý-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi lâm trận xáp chiến, bị 
thương, thất kinh, thất đảm. Này các T?-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 

12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng được bụi mù 
dấy lên,chịu đựng được cờxí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, 


311 


chịu đựng được xáp chiến lâm trận. Vị ấy sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy,chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng đầutrong 
trận chiến ấy. Thế nào là sự chiến thắng trong chiến trận đối với vị 
ấy? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi nhà rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhàtrống,có nữnhân đi đến vị ấy,ngồi 
xuống sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Vị ấy, khi 
đượcnữnhân ngồi sátmộtbên,nằm sátmộtbên,vuốtvemơntrớn, 
liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào mình muốn. 

Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, ngọn 
núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, ngoài trời, đống 
rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi 
nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Vị ấy, 
sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, gột sạch tâm khỏi 
tham, sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có lòng thương 
tưởng đến tất cả loài hữu tình và chúng sanh, gột sạch tâm khỏi 
sân hận; sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với tâm ly 
thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, 
gột sạch tâm khỏi hôn trầm thụy miên; sau khi đoạn tận trạo cử 
hối quá, an trú không trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi 
trạo cửhối quá; sau khi đoạn tận nghi, an trú vớitâm vượtkhỏi nghỉ 
ngờ, không còn nghỉ hoặc, gột sạch tâm khỏi nghi ngờ đối với các 
thiện pháp. Vị ấy, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những pháp 
làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất 
thiện... chứng đạt và an trú sơ Thiền... an trú Thiền thứ tư. 

Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu 
uế, ly các tùy phiền não, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất 
động, hướng tâm về trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ 
biết: “Đây là Khổ”; như thật rõ biết: “Đây là Khổ tập”; như thật 
rõ biết: “Đây là Khổ diệt”; như thật rõ biết: “Đây là con đường 
đưa đến Khổ diệt”; như thậtrõ biết:“Những pháp này là những lậu 
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hoặc”; như thật rõ biết: “Đây là lậu hoặc tập khởi”; như thật rõ biết: 
“Đây là lậu hoặc đoạn diệt Như thật rõ biết: “Đây là con đường 
đưa đến lậu hoặc đoạn diệt“ Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, 
tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi 
lên: “Ta đã được giải thoát”. Vị ấy rõ biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, các việc nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thái này 
nữa: Đây là sự chiến thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng được 
bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được 
các tiếng la hét, chịu đựng được sự xáp chiến. Vị ấy, sau khi 
chiến thắng chiến trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn 
đứng hàng đầu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố 
người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đấy là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở đời. 

Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với năm 
chiến sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, chương Năm pháp, phẩm Chiến sĩ, kinh Người 

chiến sĩ, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.450-459) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Chương này có cơ sở cả hai hệ thống kinh điển, Hán tạng 
cũng nhưNikaya. Điều đáng chú ý là người biên tập chương này 
đã rút bớt một hạng người, chỉ còn bốn hạng chiến sĩ mà thôi. 

Từ những nội dung sinh động về năm hạng chiến sĩ, được 
ghi lại trong kinh Tăng nhất A-hàm cũng như kinh Tăng chi đã 
giúp ta hiểu rõ hơn về chương 32 này. Theo kinh văn, người tu 
phải nhưhạng chiến sĩthứ 5, vượt qua mọi trở lực để chiến thắng 
khải hoàn trở về. 
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— (HƯƠNG33 
TIÊNG ĐÀN CỦA SONA 


1.CHÁNH VĂN 


li“ ÄR. 1H TNSE. fUE MU. ItIƒì)Ƒ" l] 
Z. ìkjl T 2Z7ẮBlB 74. XỊEI. TH. l§ ïí, 4254H[ÄH. HL 
IS. 4ZZxh[ . E| Ê4 ố. 228tt'†'HIIm, ñH TT Âu. PhƒT 
Uƒl. #224. #ubiilliln[fSS. 

Dịch nghĩa 

Có vị Sa-môn ban đêm tụng kinh, giọng rất buồn, ý khởi hối 
hận, nghỉ ngờ, suy nghĩ muốn hoàn tục. Phật gọi vị Sa-môn ấy đến 
hỏi: Khi còn ở nhà, ông có năng khiếu gì? Đáp rằng: Con thường 
đánh đàn cầm. Phật hỏi: Dây đàn chùng thì sao? Đáp: Đàn không 
kêu. Dây quá căng thì sao? Đáp: Tiếng sẽ cao vút. Dây không căng 
không chùng thì sao? Đáp: Âm điệu hài hòa. Phậtbảo Sa-môn:Việc 
học đạo cũng vậy, giữ tâm phù hợp và điều độ, thì sẽ đắc đạo. 

Ghi chú 

Bản Cao Ly: ¿ jš Ƒ' %7fn[ £ #› 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, phẩm 
Địa chủ thứ 23, kinh số 3. Đông Tấn, Kế Tân, Tam tạng Cù-đàm 
Tăng-già Đề-bà dịch. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở bên bờ hồ Lôi Thanh, nước Chiêm-bà. 

Bấy giờ Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ sống một nơi vắng, tự tu 
gốc pháp, không bỏ mười hai pháp hạnh đầu đà, đêm ngày kinh 
hành, không lìa giáo lý Ba mươi bảy đạo phẩm, hoặc ngồi, hoặc 
đi thường tu Chánh pháp. Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm thường 
tự cố gắng chẳng bỏ một giây. Song tâm vẫn không được giải 
thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. 

Lúc bấy giờ, chỗ mà Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ kinh hành, 
máu từ bàn chân bị nát, chảy đầy tràn cả lễ đường, giống như 
chỗ mổ bò. Quạ, diều đến ăn máu. Song tâm vẫn không được 
giải thoát khỏi dục, các pháp hữu lậu. Rồi Tôn giả Nhị Thập Ức 
Nhĩ nghĩ thầm:“Trong những người đệ tử khổ hạnh tinh tấn của 
Đức Phật Thích-ca, ta là người đứng dầu. Song nay tâm của ta vẫn 
không được giải thoát khỏi các lậu. Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền 
của. Ianênxảbỏ pháp phục trởvề làm bạch y, đem tiền của bố thí 
rộng rãi. Chứ làm Sa-môn như hiện nay thật khó, không dễ. 

Bấy giờ Thế Tôn từ xa biết được những gì Nhị Thập Ức Nhĩ 
suy nghĩ, liền lướt qua hư không mà đi, đến chỗ Tôn giả kinh 
hành, trải tọa cụ mà ngồi. Khi ấy Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đến 
trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. 

Thế Tôn hỏi Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ: 

- Vừa rồi ngươi vì cớ gì mà nghĩ rằng: “Trong những người 
đệ tử khổ hạnh tinh tấn của Đức Phật Thích-ca, ta là người đứng 
đầu. Song nay tâm của ta vẫn không được giải thoát khỏi các lậu 
Vả lại, gia nghiệp ta nhiều tiền của, ta nên xả bỏ pháp phục, trở 
về làm bạch y, đem tiền của bố thí rộng rãi. Chứ làm Sa-môn như 
hiện nay thật khó, không dễ?. 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 
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- Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

- Nay Ta hỏi lại ngươi, ngươi tùy đó trả lời lời Ta. Thế nào, 
Nhị Thập Ức Nhĩ, trước kia khi còn tại gia ngươi giỏi khảy đàn 
chăng? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

- Thật vậy, bạch Thế Tôn! Trước kia khi còn tại gia, con 
khảy đàn rất giỏi. 

Thế Tôn bảo: 

- Thế nào Nhị Thập Ức Nhĩ! Nếu dây đàn căng quá thì âm 
hưởng không đều. Khi đó tiếng đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

- Thưa không, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

- Thế nào Nhị Thập Ức Nhĩ! Nếu dây đàn lại chùng, thì 
tiếng đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

- Thưa không, Thế Tôn! 

Thế Tôn bảo: 

- Thế nào Nhị Thập Ức Nhĩ! Nếu dây đàn không căng, 
không chùng thì bấy giờ tiếng đàn nghe có hay không? 

Nhị Thập Ức Nhĩ đáp: 

- Thưa vâng, Thế Tôn! Nếu dây đàn không chùng không 
căng, lúc ấy âm đàn nghe rất hay. 

Thế Tôn bảo: 

- Ở đây cũng vậy. Quá tinh tấn cũng bằng như trạo cử. Nếu 
lười biếng, đây sẽ rơi vào vào tà kiến. Nếu có thể ở giữa, đó là 
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hành bậc thượng. Như vậy không lâu sẽ thành người Vô lậu. 
Thế Tôn sau khi thuyết pháp vi diệu cho Tỳ-kheo Nhị Thập 
Ức Nhĩ xong, liền trở về bên bờ hồ Lôi Âm. 
Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ suy nghĩ những gì Thế 
Tôn đã dạy bảo, ở chỗ nhàn tĩnh, liên tục không ngừng tu hành 
pháp đó, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo 
bỏ râu tóc, tu Phạm hạnh vô thượng, cho đến nhưthật biết rằng: 
'Sanh tử đã dứt, Phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sinh đời sau nữa. Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đã thành 
A-la-hán. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Đệ tửsiêng năng, đệ nhất khổ hạnh trong hàng Thanh văn 
của Ta, chính là Nhị Thập Ức Nhĩ. 
Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
(Tăng Nhất A-hàm, tập 1, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.409-412) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 


Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Sona. 

1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương-xá) núi 
Gijjhakùta (Linh-thứu). Lúc bấy giờ Tôn giả Sona trú ở Ràjagaha, 
tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong khi độc cư Thiền tịnh, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống 
tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, 
và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm điều công đức. Vậy ta hãy 
từbỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 
Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Sona, 
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như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra, biến mất từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn 
giả Sona, ở rừng Sìta. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Sona đang ngồi một bên: 

- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiền tịnh, tư 
tưởng sau đây được khởi lên: “Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống 
tinh cần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản, ta có 
thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức. Vậy ta hãy từ bỏ 
học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, khi còn 
là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn tỳ-bà có dây? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ- 
bà của Thầy quá căng thẳng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy có 
phát âm hay sử dụng được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây đàn tỳ-bà 
của Thầy quá chùng, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy có phátâm 
hay sử dụng được không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Nhưng này Sonal! Khi những sợi dây đàn tỳ-bà của Thầy 
khôngquácăngthẳng,không quáchùngxuống,nhưngvặnđúng 
mức trung bình, trong khi ấy, đàn tỳ-bà của Thầy có phát âm hay 
sử dụng được không? 

- Thưa được, bạch Thế Tôn. 
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- Cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tỉnh tấn quá căng thẳng, 
thời đưa đến dao động; khi tinh cần tỉnh tấn quá thụ động, thời 
đưa đến biếng nhác. Do vậy, này Sona, Thây phải an trú tinh tấn 
một cách bình đẳng,thể nhập các căn mộtcách bình đẳng, rồi tại 
đấy nắm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi giáo 
giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một nhà lực sĩ duỗi cánh 
tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy, Thế 
Tôn biến mất tại rừng Sìta và hiện ra ở núi Gijjhakùta. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, chương 6 pháp, Đại phẩm, kinh Sona, 
Thích Minh Châu, dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.155-157) 

Mahavagga 2, chương Da thú, Thanh niên Sona Kolivisa 
xin xuất gia, Ví dụ về dây đàn, đoạn 2. 

Khi ấy, Sona Kolivisa đã khởi ý điều này: “Theo như ta hiểu 
về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng thì việc ấy không 
phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để thực 
hànhPhạm hạnh mộtcách đầy đủ trọn vẹn,hoàntoàn trong sạch 
như vỏ ốc được cạo sạch, hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác các 
y màu ca-sa, rời nhà xuất gia sống không nhà?” Sau đó, khi đã 
được hoan hỷ đã được hài lòng với lời giảng dạy của Đức Thế 
Tôn, tám mươi ngàn người trưởng làng ấy đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
Sau đó, khi tám mươi ngàn người trưởng làng ra đi không lâu, 
Sona Kolivisa đã đi đến gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Sona Kolivisa đã nói với Đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch Ngài, theo như con hiểu về pháp đã được Đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì việc ấy không phải là việc dễ làm đối với 
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người đang sống ở gia đình để thực hành Phạm hạnh một cách 
đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn trong sạch như vỏ ốc được cạo sạch. 
Bạch Ngài, con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác các y màu ca-sa, rời 
nhà xuất gia sống không nhà. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn hãy 
cho con xuất gia. 

Rồi Sona Kolivisa đã được xuất gia với Đức Thế Tôn và đã 
được tu lên bậc trên. 

Và khi đã được tu lên bậc trên không bao lâu, Đại đức Sona 
sống ở khu rừng Sita. Trong khi vị ấy đang đi kinh hành với sự 
tinh tấn nỗ lực cao, các bàn chân đã bị rách. Đường kinh hành trở 
nên vấy đầy máu như là chỗ giết trâu bò. Sau đó, Đại đức Sona 
trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy tầm như vầy 
đã sanh khởi: “Ta là một trong số các vị đệ tử của Đức Thế Tôn 
sống có sựtinhtấn nỗ lựccao,nhưng tâm củata vẫn còn chấp thủ 
và không được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình 
của ta lại có các tài sản, có thể thọ dụng những tài sản (ấy) và làm 
các việc phước báu; hay là ta nên quay về cuộc sống thấp kém 
rồi thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu?” Khi 
ấy, sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của Đại đức Sona, 
rồi giống nhưngười đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay 
đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương 
tợ như thế Đức Thế Tôn đã biến mất tại núi Gijjhakita và hiện ra 
ở khu rừng Sĩta. Sau đó, trong khi cùng với nhiều vị Tÿ-kheo ổi 
dạo quanh các chỗ trú ngụ, Đức Thế Tôn đã đi đến đường kinh 
hành của Đại đức Sona. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đường kinh 
hành của Đại đức Sona bị vấy đây máu, sau khi nhìn thấy đã nói 
với các Tỷ-kheo rằng: 

- Này các Tỷ-kheo, đường kinh hành này của vị nào lại bị 
vấy đây máu giống như là chỗ giết trâu bò vậy? 
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- Bạch Ngài, Đại đức Sona trong khi đi kinh hành với sự 
tỉnh tấn nỗ lực cao nên hai bàn chân đã bị rách. Đường kinh 
hành bị vấy đầy máu này là của vị ấy, giống như là chỗ giết 
trâu bò vậy. 

Sau đó, Đức Thế Tôn đã đi đến trú xá của Đại đức Sona, sau 
khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Đại đức 
Sona đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế 
Tôn đã nói với Đại đức Sona đang ngồi một bên điều này: 

- Này Sona, có phải ngươi trong lúc thiển tịnh ở nơi thanh 
vắng có ý nghĩ suy tầm như vây đã sanh khởi: “Ta là một trong 
số các vị đệ tử của Đức Thế Tôn sống có sự tinh tấn nỗ lực cao, 
nhưng tâm củatavẫncònchấpthủvà không đượcgiảithoát khỏi 
các lậu hoặc. Hơn nữa, ở gia đình của ta lại có các tài sản, có thể 
thọ dụng những tài sản (ấy) và làm các việc phước báu; hay là ta 
nên quay về cuộc sống thấp kém rồi thọ dụng những tài sản (ấy) 
và làm các việc phước báu?” 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

- Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Có phải trước 
đây khi còn là kẻ tại gia ngươi rành rẽ về âm điệu của sợi dây ở 
đàn tỳ bà? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

- Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điểu này: Khi những 
sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là căng thẳng, phải chăng vào lúc 
ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử 
dụng? 

- Bạch Ngài, điều ấy không đúng. 

- Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những 
sợi dây ở đàn tỳ bà của ngươi là quá chùng, phải chăng vào 
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lúc ấy cây đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp 
để sử dụng? 

- Bạch Ngài, điều ấy không đúng. 

- Này Sona, ngươi nghĩ thế nào về điều này: Khi những sợi 
dây ở đàn tỳ bà của ngươi không là căng thẳng và cũng không 
quá chùng, được đặt vào đúng vị thế, phải chăng vào lúc ấy cây 
đàn tỳ bà của ngươi là có âm thanh hoặc thích hợp để sử dụng? 

- Bạch Ngài, đúng vậy. 

- Này Sona, cũng tương tợ như thế, sự tinh tấn nỗ lực cao 
đưa đến sự loạn động, sự tỉnh tấn quá uể oải đưa đến sự biếng 
nhác. Này Sona, do đó ở đây ngươi phải xác định mức đều đều 
trong sự tinh tấn, phải hiểu rõ được sự cân bằng của các quyền 
(indriya), và vào lúc ấy ngươi phải nắm giữ ấn chứng. 

- Bạch Ngài, xin vâng. Đại đức Sona đã trả lời Đức Thế Tôn. 

Sau đó, khi đã giáo huấn cho Đại đức Sona bằng lời giáo 
huấn ấy, rồi giống như một người đàn ông có sức mạnh có thể 
duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã 
được duỗi ra, tương tợ như thế tại khu rừng Sĩta, Đức Thế Tôn đã 
biến mất trước mặt Đại đức Sona rồi hiện ra ở núi Gijjhakuta. 

Sau đó, Đại đức Sona đã xác định mức đều đều trong sựtinh 
tấn, hiểu rõ được sự cân bằng của các quyền (indriya), và vào lúc 
ấy đã nắm giữ được ấn chứng. Khi ấy, Đại đức Sona đã tách riêng 
mộtmình,vàsống không lười biếng,nỗlực,quyếttâm nênchẳng 
bao lâu sau ngay trong kiếp hiện tại này đã tự mình nhận thức, 
chứng đạt, và an trú vào thắng trí, mục đích tối thượng của Phạm 
hạnh, vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình 
cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh sống không nhà. 
Vị ấy biết rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc 
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cân làm đãlàm,không còn (đưa đến) bản ngã nào khác (tương tợ) 
như vây nữa” Và trong số các vị A-la-hán có thêm một vị nữa là 
Đại đức Sona. (Indacanda Nguyệt Thiên dịch) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Câu chuyện sinh động của chương 33 không những có 
cơ sở từ những bản kinh, luật đã dẫn ở trên, mà còn xuất hiện 
trong các bộ như kinh Tạp A-hàm, quyển 9, kinh Nhị Thập Ức 
Nhĩ, số 254; kinh Xuất diệu, quyển 6, phẩm Không phóng dật, 
thứ tư; kinh Trung A-hàm, quyển 29, Đại phẩm, kinh Sa-môn 
Nhị Thập Ức, thứ 7. 

Như vậy, nguồn gốc, tính xác thực, cũng như niên đại của 
chương 33 này đã được khẳng định hoàn toàn, dựa vào niên đại 
của các bộ kinh, luật vừa dẫn ở trên. 

Quan điểm không cực đoan khổ hạnh đến mức ép xác cũng 
như không chạy theo dục vọng, là giải pháp Trung đạo được 
chính bản thân Đức Phật thân chứng và tùy nghi chỉ dạy cho 
chúng đệ tử; mà thể hiện cụ thể ở đây là câu chuyện về tiếng đàn 
của chàng thanh niên Sona. 
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-_ (HƯƠNG34 
TU HÀNH NHƯ LUYỆN SÁT 


1. CHÁNH VĂN 

Ji. X SIM WPÄIMIN% 1i fÙ. SẾ 
)IJRE.b1. 181EMI1E. ZHI 3š. ÄJÈHIZlÚM. TXJWHI 
1ì. fTIERIÉÏE. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Phàm là người hành đạo cũng như việc luyện sắt, 
phải tuần tự uyển chuyển, khử bỏ tạp chất, sẽ làm nên vật dụng 
tinh xảo. Người học đạo tuần tự khử tâm cấu uế, tùy theo sức lực 
mà tỉnh tấn, quá vội vàng thì thân nhọc mệt, thân nhọc mệt thì ý 
phiền não, ý phiền não thì hạnh tu suy giảm, hạnh tu suy giảm thì 
tạo nên lỗi lầm. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Trần cấu, thứ 26. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô, Thiên Trúc, 
Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Người trí tu tuần tự 

Từng bước tiến an lành 

Tẩy trừ tâm cấu nhiễm 

Như thể vàng luyện kim. 
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ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 47, 
kinh Luyện kim, số 1246. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Cầu- 
na Bạt-đà-la dịch. 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trú xứ Kim sư, tại thành Vương-xá. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

Nhưngười luyện vàng, gom đất cát lại bỏ vào máng. Sau đó 
dùng nước giội lên. Những thứ quặng thô, tạp uế và các thứ đá 
vụn, đất rắn, theo nước trôi đi, còn lại những hạt cát thô liên kết 
dính chặt vào nhau. Lại dùng nước giội vào những hạt cát thô ấy, 
chúng theo nước chảy ra. Sau đó mới có vàng sống, nhưng vẫn 
còn lại những thứ cát mịn (341c) bị đất đen kết dính. Lại dùng 
nước giội lên, những hạt cát mịn, đất đen trên đó theo nước nó 
trôi đi. Sau đó mới có vàng nguyên nhưng vẫn còn lại những thứ 
lợn cơn nhơ tợ vàng. Tiếp đó, người thợ vàng đem nó bỏ vào lò, 
quạt lò tăng lửa cho nó tan ra nước, loại bỏ hết cáu bẩn, nhưng 
chất vàng sống vẫn còn giữ nguyên, vẫn chưa nhẹ, chưa mềm, 
chưa trở thành bóng loáng, gấp lại, kéo ra, còn bị gãy. Người 
luyện vàng hay người đệ tử luyện vàng lại bỏ nó vào lò, quạt lò 
cho thêm lửa, lúc này mới là lúc chuyển luyện thành vàng. Vàng 
lúc này đã nhẹ,mềm, trở thành bóng loáng, dồn lại kéo ra không 
bị gãy, tùy theo ý muốn, làm các loại đồ trang sức như cà-rá, 
bông tai, vòng xuyến. 





















































326 


Tý-kheo tiến hướng tịnh tâm cũng như vậy. Phiền não triền 
phược thô, nghiệp ác bất thiện, các tà kiến ác, dần dẫn sẽ bị loại 
bỏ; như vàng sống kia phải loại bỏ đi những đất đá rắn. 

Lại nữa, Tỷ-kheo tiến hướng tịnh tâm tiếp đến từ bỏ những 
cấu thô của tầm tư dục giác, tầm tư nhuế, tâm tư hại; như vàng 
sống được loại bỏ những hạt cát thô. 

Lại nữa, Tỷ-kheo hướng đến tâm thanh tịnh, tiếp tục loại bỏ 
những cấu vi tế của tầm về thân thích, tầm nhân chúng, tầm về 
sanh thiên, cần phải tư duy loại trừ chúng như vàng sống được 
loại bỏ đi bụi bẩn, cát mịn và đất đen. 

Lại nữa, T?-kheo tiến hướng tịnh tâm ngay đến có tầm về 
thiện pháp cũng phải tư duy để trừ diệt hết, cho tâm thanh tịnh, 
giống như vàng sống được loại bỏ đi những thứ cợn bẩn giống 
như màu vàng để nó trở thành vàng ròng. 

Lại nữa, Tỷ-kheo còn phải thực hành, đối với các tam- 
muội còn cần phải hành, cần phải hộ trì, cũng giống như ao 
nước cần có bờ giữchung quanh. Pháp còn cần phải hộ trì nên 
không được tịch tĩnh thắng diệu, không được an tịnh, dứt sạch 
các hữu lậu. Cũng như thầy trò thợ vàng lọc luyện vàng sống, 
loại bỏ những quặng bẩn, nhưng chưa nhẹ, chưa mềm, chưa 
trở thành bóng loáng, uốn lại kéo ra bị gãy, không thể làm đồ 
trang sức theo ý được. 

Lại nữa, Tÿ-kheo khi đã đắc các tam-muội, không còn có 
sự hành trì nắm giữ, được tịch tĩnh thắng diệu, được đạo an tịnh, 
nhất tâm, nhất ý, dứt sạch các hữu lậu. Cũng như thây trò thợ 
vàng, luyện lọc sanh kim vàng sống cho đến khi nó nhẹ, mềm, 
bóng loáng, tùy ý uốn vào kéo ra. 

Lại nữa, Tý-kheo lìa các tầm tứ cho đến đắc đệ nhị, đệ tam, 
đệ tứ thiển, như vậy là chánh định thuần nhất thanh tịnh, lìa các 
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phiền não,chơnthậtnhu nhuyến, bất động đối với chúng. Muốn 
cầu tác chứng nhập xứkia, đều có thể được tác chứng. Cũng như 
thợ vàng, luyện lọc vàng sống đến mức nhẹ, mềm, bóng loáng, 
không gãy, muốn làm đồ gì tùy theo ý muốn. Cũng vậy, Tj-kheo 
trụ vào tam-muội chánh định... cho đến đối với các nhập xứ, đều 
có thể tác chứng được. 
Phật nói kinh này xong, các Tỷ-kheo sau khi nghe những 
điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
(Tạp A-hàm, tập 2, kinh 906, Luyện kim, Thích Đức Thắng dịch. 
NXB.Phương Đông, 2010, tr.691-694) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Cấu uế, câu 239. 

Bậc trí theo tuần tự. 

Từng sát-na trừ dần. 

Như thợ vàng lọc bụi 

Trừ cấu uế nơi thân. 
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(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.79) 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Kẻ lọc vàng. 

1.- Này các Tý-kheo, có những uế nhiễm thô tạp của vàng 
như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của 
người đã lọc bụi đem đổ vào trong cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa 
sạch lại, rửa sạch thêm nữa. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế 
nhiễm bậc trung của vàng, như cát đá, sạn tế nhị và các hột cát 
thô tạp. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi rửa 
sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những uế 
nhiễm tế nhị, như cát mịn và cát bụi đen. Người đãi lọc bụi hay 
đệ tử của người đãi lọc bụi rửa sạch, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch 
hoàn toàn. 

Làm xong như vậy, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại bụi vàng. 
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2.Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi vàng 
ấy vào trong cái lò, rồithụt ống bễ,thụtống bễthêm,thụt ống bễ 
cho đến khi vàng bắt đầu chảy,nhưng không chảy ra khỏi miệng 
lò. Vàng ấy được thụt bễ, được thụt bễ thêm nữa, được thụt bễ 
hơn nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò, chưa làm xong, 
chưa sạch các uế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham 
nhậm, chưa có sáng chói. Vàng ấy còn có thể bể vụn và chưa có 
thể được tác thành tốt đẹp. 

Có một thời, này các Tý-kheo, người thợ vàng hay đệ tử 
người thợ vàng ấy lại thụt bễ,thụt bễ thêm nữa, thụt bễ hơn nữa, 
cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được thụt bễ, được 
thụt bễ thêm nữa, được thụt bễ hơn nữa, cho đến khi vàng ấy 
chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch các uế nhiễm, được 
nhu nhuyễn, được kham nhậm, và được sáng chói. Vàng ấy còn 
không bị bể vụn và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức 
nào người ấy muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây 
chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. 

3. Cũng vậy, này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tăng thượng 
tâm, còn tồn tại các kiết sửthô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành,ý 
ác hành. Tỷ-kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm 
dứt, không cho sanh khởi lại. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ-kheo tu tập 
tăng thượngtâm,còntồn tại các kiếtsửthuộcbậctrung,dụctầm, 
sân tâm, hại tầm. Tỷ-kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột 
sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. 

Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, Tỷ-kheo tu tập 
tăng thượng tâm, còn tổn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưởng về 
gia tộc, tưtưởng về quốc độ, tưtuởng không bị khinh rẻ. T?-kheo 
có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt không cho 
chúng sanh khởi. 
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Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các 
pháp tâm (tư tưởng về pháp). 

4. Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, 
không được khinh an, không đạt đến nhứt tâm, nhưng là một 
trạng thái chế ngự thường xuyên dẫằn ép. Nhưng đến một thời, 
này các Tỷ-kheo, tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được 
nhứt tâm, được định tĩnh. Định ấy được an tịnh, được thù diệu, 
được khinh an, đạt đến nhứttâm,không phải một trạng thái chế 
ngự thường xuyên dẫn ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người ấy 
hướng đến để thắng tri, để chứng ngộ;vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

5, Nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra mộtthân, 
hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, quanúi,như 
đinganghưkhông,độn thổ,trồi lên ngang qua đấtliền,ngồi kiết- 
già đi đến hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt 
trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, 
có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên”; vị ấy có khả năng, có 
năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

6. Vị ấy nếu ước muốn: “Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, 
có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài người”; vị ấy có khả 
năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

7. Nếu vị ấy ước muốn: “Mong rằng với tâm của mình có 
thể biếttâm của các loại chúng sanh khác,tâm của các loài Người 
khác như sau: Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm không 
tham biết là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm 
không sân biết là tâm không sân. Tâm có sỉ biết là tâm có si. Tâm 
không sỉ biết làtâm không sỉ. Tâm chuyên chú biết làtâm chuyên 
chú. Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại 
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hành tâm. Không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành 
tâm. Tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô 
thượng biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định biết là tâm thiền 
định. Tâm không thiển định biết là tâm không thiển định. Tâm 
giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng 
thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

8. Nếu vị ấy ước muốn: “Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trắm 
đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp”; vị ấy nhớrằng: 
“Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, 
ta có tên nhưthế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại đây”. Vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

9, Nếu vị ấy ước muốn: “Với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng 
sanh ấy làm những ác nghiệp về thân, ngữ và ý,phỉ báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
địa ngục, đọa xứ. Các chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các cõi thiện, cõi Trời, cõi đời này. 
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống chết của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp 
đề, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 

10. Nếu vị ấy ước muốn: “Do đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”; vị ấy có khả năng, có năng lực 
đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 

11.Tÿ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, 
cần phải thỉnhthoảng tácý ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác ý 
tướng định,cầnphảithỉnhthoảng tácýtướng cần,cần phảithỉnh 
thoảng tác ý tướng xả. 

12.Tÿ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, 
nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến 
thụ động. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tý- 
kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị 
ấy đi đến trạo cử. Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các 
Tỹ-kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy 
không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng 
nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ-kheo, nếu 
thỉnh thoảng tácýtướng định,thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, 
thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, 
kham nhậm, chói sáng, không bể vụn, chơn chánh định tĩnh để 
đoạn tận các lậu hoặc. 

13. Ví như một thợ làm vàng, này các Tỷ-kheo, hay đệ tử 
người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, 
người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau khi đốt miệng lò, với cái 
kềm, người ấy cầm vàng bỏ vào miệng lò; rồi thỉnh thoảng 
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người ấy thụt ống bễ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh 
thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. Nếu người làm vàng hay 
đệ tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều thổi ống 
bễ, thì có sự kiện vàng ấy bị cháy. Nếu người làm vàng hay đệ 
tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều rưới nước, thì 
có sự kiện vàng ấy bị nguội lạnh. Nếu người làm vàng hay đệ 
tử người làm vàng, này các Tỷ-kheo, một chiều quan sát kỹ 
lưỡng, thì có sự kiện vàng ấy không chơn chánh đi đến thuần 
thục. Còn nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này 
các Tỷ-kheo, thỉnh thoảng thổi ống bễ vàng ấy, thỉnh thoảng 
rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, thời vàng ấy trở 
thànhtrởthànhnhunhuyến,khamnhậm,chóisáng,không bể 
vụn, và được thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy 
muốn như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, 
người ấy có thể làm thành như ý muốn. 

14. Cũng vậy, này các T-kheo, Tỷ-kheo siêng năng tu tập 
tăng thượng tâm,cần phải thỉnh thoảng tác ý batướng.Cần phải 
thỉnh thoảng tác ýtướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ýtướng 
tinh cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Nếu Tý-kheo 
siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tý-kheo, nếu một chiều 
tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Nếu 
Tỹ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tỷ kheo, nếu một 
chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trạo 
cử. Nếu Tỷ-kheo siêng tu tập tăng thượng tâm, này các Tÿ-kheo, 
nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không 
chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu Tỷ- 
kheosiêngtutậptăngthượngtâm,nàycácTỷ-kheo,thỉnhthoảng 
tác ýtướng định,thỉnh thoảng tác ý tướng tỉnh cần,thỉnhthoảng 
tác ý tướng xả,tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói 
sáng, không bể vụn, chơn chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu 
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hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, 
để chứng ngộ, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, 
dầu thuộc loại xứ nào. 

15. Nếu vị ấy muốn: “Ta sẽ chứng đạt nhiều loại thân 
thông... (như 100.5)... chứng tri sáu loại thắng trí... do đoạn diệt 
các lậu hoặc... (như 100.10)... sau khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt 
và an trú”; vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào. 

(Kinh Tăng chỉ bộ, chương 3 pháp, phẩm Hạt muối, 
kinh Kẻ lọc vàng, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.459-467) 

Kinh Tăng chi bộ, kinh A-tu-la Pahàràda. 

... Ví như, này Pahàràda, biển lớn tuần tự thuận xuôi, tuần 
tựthuậnhướng,tuầntựsâudần,không cóthình lìnhnhưmộtvực 
thảm. Cũng vậy, này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, các học 
pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần 
tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này Pahàràda, vì 
rằng trong pháp và luật này, các học pháp là tuần tự, các quả dị 
thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập 
chánh trí thình lình, nên này Pahàràda, đây là vi diệu chưa từng 
có thứ nhất mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tỷ-kheo thích thú trong 
Pháp và Luật này. 

(Kinh Tăng chi bộ, chương Tám pháp, phẩm Lớn, kinh A-tu-la 
Pahàràda, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.560-561) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Cơ sở hình thành của chương này lưu xuất từ câu chuyện 
về người thợ kim hoàn, có mặt trong kinh Pháp cú Hán tạng 
và Nikaya, kinh Tạp A-hàm và kinh Tăng chi. Theo đối chiếu, 
kinh Tạp A-hàm chữ Hán thì tương đương kinh Tương ưng 
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bản Pali, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bản kinh không 
nằm trong trật tự đó. 

Từmộtngườithợkim hoàn, chuyên làm vàng, bạc xuất hiện 
trong các bản kinh đã đối chiếu ởtrên, thế nhưng khi qua kinh Tứ 
thập nhị chương đã trở thành người thợ sắt. Phải chăng, người 
biên dịch kinh Tứ thập nhị chương đã chủ động thay đổi chỉ tiết 
này; vì khi nói đến thợ sắt, thợ rèn thì mọi người dễ hình dung 
hơn những nghề không dành cho số đông như thợ kim hoàn? 

Thế nhưng, dù luyện sắt hay luyện vàng thì cũng phải tuần 
tự, nhu nhuyến và từ từ. Việc tu hành cũng như thế, không thể 
vội vã, hấp tấp mà có thể thành tựu. Hình ảnh bờ biển lớn,tuầntự 
xuôi, tuần tự sâu dần như, chương Tám pháp, kinh Tăng chỉ vừa 
dẫn ở trên, là một ẩn dụ rất phù hợp trong chương này. 
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CHƯƠNG 3, 2 
CÓ THÂN THÌ CÓ KHÔ 


1. CHÁNH VĂN 

bố. ARIH7RH. XI. HÈAH+E®Ê2. H3 
®MW. HW®ÊJt. Ri74tht, [MB 3E. 7E. it, 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người hành đạo cũng khổ, không hành đạo cũng 
khổ. Tuy nhiên, con người từ sanh đến già, từ già đến bệnh, từ 
bệnh đến chết, những nỗi khổ ấy vô lượng. Tâm còn phiền não 
thì tội lỗi càng chồng chất, dẫn đến sanh tử không ngừng, đó là 
những nỗi khổ không thể nói hết. 




















2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 33, kinh 
số 938. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Câu-na Bạt-đà-la dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà trong 
vườn Cấp-cô-độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 

- Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử cho đến nay, cứ mãi xoay 
vần, không biết được biên tế nguyên thủy của khổ. 
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Các Tỷ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Hằng... nước trong 
bốn biển lớn là nhiều hay là nước mắt của các ông tuôn ra trong 
vòng sanh tử luân hồi là nhiều? 

Các Tỷ-kheo bạch Phật: 

- Nhưchúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, nước mắt của 
chúng con tuôn rơi trong vòng sanh tử luân hồi rất nhiều, nhiều 
hơn cả nước sông Hằng và nước bốn biển lớn. 

Phật nói với các Tÿ-kheo: 

- Lành thay! Lành thay! Nước mắt của các ông tuôn rơi 
trong vòng sanh tử luân hồi rất nhiều,chứ không phải nước sông 
Hằng và nước bốn biển. Vì sao? Vì các ông đã từng bị mất cha 
mẹ,anh em, chị em, thân thuộc, người quen, bị mất mát tiền của, 
nước mắt tuôn rơi cho những sự mất mát đó nhiều vô lượng. Các 
ông cứ mãi bị ném ra nghĩa địa, máu tanh chảy ra, rồi sanh vào 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

Này các Tý-kheo, các ngươi từ vô thỉ sanh tử luân hồi, máu 
và nước mắt trong thân rất nhiều, nhiều vô lượng. 

Này các Tỷ-kheo, sắc là thường hay vô thường? 

Các Tỷ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, vô thường. 

- Nếu vô thường, đó là khổ chăng? 

- Bạch Thế Tôn, khổ. 

-Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch,Đa văn Thánh đệ tử có 
nên ở trong đó thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Các Tỷ-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế. 


338 


Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử biết như thế, thấy như thế... 
đối với sắc giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức, giải thoát, 
giải thoát sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 

Phật nói kinh này xong, các Tý-kheo nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


(Tạp A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2010, tr.798- 800) 


kIEWflãkjj/@% 02 HH No. 0099 ‡#Jâ/ế, #Z=T†= 

2X =jÑ›R1l§Ält Z8 ñệ 

(u=7U #®Ïll. —l. f4†23iBIM14a17U8 bị. ft. TH 
Sĩ trấn LLEr. /E#Elf/EZEIJl2K. KfX tt. SMIifZ #ER. lÈtrñã 
lí. j2šJ. ffhJfi/k. 7S K§. kế. 5ik#K di 
lậ/E 7E. 3W) 3⁄4 Z. ñã IV Er:Hf. MfXff£1H  fñrmtz. 135K ki 
;EZV. ÿÄ)‡JZ. 1]21H7kHkỳf. ItfílLE:. tfñÄ. th. x5] 
jkinlS2E2V. W2. EU. ñiDL# 1T. ix 5# 
242đ}. "3%. Mbl. 2šði. #lãN. K®SŠH. 5 MU. 8 Ø4h:, j6 
SE }*JZIñI. lễ ILt:h. /EHđi. ấ +. §Ñ78. ãWE-. x5; 
tự lq/E2E. KiXinff. R: # lÍLJ#l:Ø #tñ:, lÈ†rñg HH. f6 35 Tí HD. 
34#t?fNÿ. HLH-1E. #?#. 1. lb??HWE:. 2#. Ä:izHŠ. W 
f£H. X1. IHỗf. WftWH:. #4. mi. 6522). 2 [M85 ƒ 
3£}? H.'†t 4®. šÂ. HŒZ. kEHÌ 0. Iƒ. &. f8. fT. ñ 
7ä. ñãẨH. #78 II ⁄/M. #1 l, 722} @ñ# lũ. l*Š. đR. 
{ï. ñRWfIlữ. f7. #. 1N. 2V. &. 3E. li. IEñRlW#4š!. ñ HE 
Jbðrñft. Etf# SÍT. 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
An ninh, thứ 23. Tôn giả Pháp Cứu soạn, Ngô Thiên Trúc, 
Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Dâm dục là nóng nhất 

Độc nhất chính là giận 
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Khổ nhất chính là thân 
Niết-bàn an lạc nhất. 
*x+Eïïã ki 04lFNo. 02103⁄#J##@3# F, %®# mm? .†= 
THẾ RMV lễ 
4X %)PF]5ÈMl S:ñẼ 
41 ỳÄ 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển 3, 
phẩm An ninh, thứ 23. Đời Tấn, Sa-môn Pháp Cự và Pháp 
Lập cùng dịch. 

Hội thoại về khổ 

Xưa, Phật ở trong nước Xá-vệ. Bấy giờ có bốn vị Tý-kheo 
ngồi dưới đại thọ, hỏi nhau, đời này cái gì khổ nhất. Một vị nói, 
khổ nhất không gì hơn dâm dục. Một vị nói, khổ nhất không gì 
hơn thịnh nộ. Một vị nói, khổ nhất không gì hơn đói khát. Một 
vị nói, khổ nhất không gì hơn sợ hãi. Họ bàn luận phân vân. Phật 
biết, nên đến chỗ họ ngồi, hỏi, các vị bàn luận điều gì? Họ đứng 
lên lạy Phật, bạch rõ điều họ bàn. Phật nói, các vị Tỷ-kheo, các vị 
bàn luận chưa phải cái gốc của khổ. Mà khổ nhất không gì bằng 
thân thể. Đói, khát, nóng, lạnh, tức giận, sợ hãi, sắc dục, oán thù 
toàn do cái thân. Thân là gốc rễ của bao nỗi khổ não, là đứng đầu 
bao nhiêu tai họa. Lao tâm khổ trí, muôn mối lo sợ. Vi sinh đi 
nữa, cũng tàn hại nhau. Tao mày xung khắc, sống chết liên miên. 
Tất cả là do thân. Các vị Tÿ-kheo, các vị muốn rũ sạch cái khổ 
ấy, thì phải thực hiện Niết-bàn. Hãy tập trung tâm ý mà tuân giữ 
chánhhạnh,sống giản di,không vọngtưởng,thìthếnàocũnghội 
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nhập Niết-bàn. Như thế mới là vui, cái vui thượng đỉnh. Ở đây, 
Phật nói bá Pháp cú như sau: 
Nóng, không gì hơn tình dục. 
Độc, không gì hơn thịnh nộ. 
Khổ, không gì hơn thân thể. 
Vui, không gì hơn Niết-bàn. 
Đừng ham lạc thú nhỏ mọn. 
Biện giải nhỏ mọn và tri thức nhỏ mọn 
Hãy nhìn lên mà cầu sự vĩ đại (của lạc thú, biện giải và tri 
thức), mới thể hiện sự yên vui vĩ đại. 
Như Lai là Thế Tôn, vĩnh viễn không còn lo buồn 
Đích thực vượt khỏi ba cõi, 
Độc lực chiến thắng Ma vương. 
(Theo Tỷ-kheo Trí Quang, Tổng tập Pháp cú, 
NXB.TP.HCM, 2012, tr.115-116) 
XIEÄlXjÄj/@Z 04 H No. 0211 )XfJ##tậƒế 
3Š?B—, “ẤMWnhg | = 
#]}FIiX1E#t ty. 
ftùÈ#£®fãMIMi2. IRIHOE.4}EIRF. MiHIjđï. —9J 
Iiljflf bit. — Xñ. XP Z7 ®RIMfđ. — Am. Hi ## 
XHHHZB. — \ ñ. HH2 #iM0lì8. — Á ñ. XF Z8 3MÍB. Hi. 
3kãtr32sz¬ 1E. È1J: ä ft#l:fr. Bị ñã HE Bắn f. HỊI kế 
fE12R HH. lÈ ñ HErìkS£Wfã8 R23. X FZm 1H 
ÑjLlj. 24H n6 fẾ ti (4,842 54Ñ lí HH #. X35 r2. /R1HZ 
7ú. 2ÙbMjB #K lìM. — 2 WhẾJIEJHJšIW. ñ 9ñ EJL® R. 
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42/5. hit/h. B2RXZ. J1. 4 R1. 
EJ=#. WW#&. 

2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm An lạc, câu 202. 
Lửa nào sánh lửa tham? 

Ác nào bằng sân hận? 

Khổ nào sánh khổ uẩn, 

Lạc nào bằng tịnh lạc. 











(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.72) 

Kinh Tương ưng bộ, kinh Nước mắt. 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các 
Tỷ-kheo”. - “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo vâng 
đáp Thế Tôn. 

2) - Vô thỉ là luân hồi này, này các Tý-kheo, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là nhiều 
hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, 
phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian 
dài này hay là nước trong bốn biển lớn? 

4) - Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng 
con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, 
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khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không 
phải nước trong bốn biển lớn. 

5) - Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, này 
các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy! 

6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là dòng nước 
mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các 
Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không 
phải nước trong bốn biển lớn. 

7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu 
đựng mẹ chết. 

8) ... các Ông chịu đựng con chết... 

9) ... các Ông chịu đựng con gái chết... 

10) ... các Ông chịu đựng tai họa về bà con... 

11) ... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của... 

12) Trong một thời gian dài, này các T?-kheo, các Ông chịu 
đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước 
mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, 
khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải 
nước trong bốn biển. 

13) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... bị 
tham ái trói buộc. 

14) Cho đến như vậy, này các Tý-kheo, là vừa đủ để các 
Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông 
giải thoát đối với tất cả các hành. 

(Kinh Tương ưng bộ, tập 2, chương 4, Tương ưng vô thỉ, 
phẩm thứ nhất, kinh Nước mắt, Thích Minh Châu dịch, 
Viện NCPHVN, 1993, tr.311-313) 
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3. NHẬN ĐỊNH 

Chương này bàn về sự khổ, cụ thể là những thứ khổ do 
thân. Tư liệu về chương này được phát hiện đây đủ qua kinh Tạp 
A-hàm và kinh Tương ưng với nhiều chỉ tiết sinh động. Các tư 
liệu về kinh Pháp cú và Pháp cú thí dụ cũng là những liên hệ gần 
gũi với chương này. 

Khổ là một thực tại không thể chối cãi, và nó là thuộc tính 
cố hữu của chúng sanh khi còn trong vòng luân hồi. Hành đạo 
tuy khổ,nhưng hứa hẹn tương lai an vui,còn không hành đạo thì 
hiện tại đã khổ và tương lai cũng thêm khổ mà thôi. Muốn thoát 
khổ, thì phải thoátkhỏi sanh tử luân hồi. Con đường giải thoát có 
thể tìm thấy trong nhiều chương trước đây. 
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CHƯƠNG 3 
NHỮNG ĐIÊU KHÓ TRONG ĐỜI 


1. CHÁNH VĂN 


bí. X NÑ— X51Ñ{1174 Á HE. IMÍj34 Á 2 &r BỊ 7 BỆ. 
lũ (134 772SXIH76H ME. NIHER/EH'MjE. HújZ BỊIHZE 
J3 5l. MrZEJÉ1H HIR⁄Z HẦM. ?E bê 2l. lu/E Tỉ bEZZ 
bJ.b1l — Ấ1ñ [1H it. 
Dịch nghĩa 


Phật dạy: Chúng sanh lìa xa ba đường ác và được làm thân 
người là khó. Được làm thân người, nhưng vượt qua thân nữ để 
được thân nam là khó. Đã được thân nam, nhưng có sáu căn đầy 
đủ là khó. Sáu căn đầy đủ, nhưng được sanh vào vùng giữa nước 
là khó. Được sanh vào vùng giữa nước, nhưng được phụng thờ 
Phậtpháp là khó.Đã phụngthờPhậtpháp,nhưng gặp được quân 
vương đức độ là khó. Sanh vào gia đình Bồ-tát là khó. Đã được 
sanh vào gia đình Bồ-tát, mà có tín tâm đối với ba ngôi Tam bảo, 
gặp Phật ra đời là khó. 

Chú thích 

Trung Quốc (Giữa nước): Theo kinh Hiền ngu, quyển 
thứ 7/ĐTKĐCTT, số 202, thì Trung Quốc được gọi là La-duyệt- 
kỳ (2230), cũng còn gọi là Xá-vệ (Zï), ngôn ngữ Pali gọi là 
Savatthi, kinh đô của Kosala. Kosala (Kiều-tát-la) là một trong 
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sáu quốc gia lớn ở thời Phật. Theo ngữ cảnh, Trung Quốc được 
hiểu là trung tâm văn hóa của đất nước. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
27, phẩm Tà tụ, thứ 35, kinh số 8. Đông Tấn, Kế Tân, Tam 
tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

.. Tỷ-kheo nên biết, Như Lai xuất thế, rất là khó. Được 
gặp, nghe pháp cũng khó. Thọ nhận thân hình tứ đại cũng lại 
việc khó được. Các căn đầy đủ cũng lại khó được. Được sanh 
vào chốn trung ương, cũng lại khó gặp. Gặp gỡ thiện tri thức, 
cũng lại khó được. Nghe pháp cũng khó, phân biệt nghĩa lý cũng 
lại khó được. Thành tựu pháp tùy pháp, việc này cũng khó. Nay, 
Tý-kheo, ngươi nếu thân cận thiện tri thức, thì có thể phân biệt 
các pháp, cũng có thể giảng rộng nghĩa này cho người khác. Nếu 
đã nghe pháp thì có thể phân biệt. Đã phân biệt pháp rồi thì có 
thể giảng nóinghĩacủanó.Không có tưởng dục,tưởng sân nhuế, 
tưởng ngu sỉ; đã lìa ba độc nên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. 
Nay ta đã nói sơ nghĩa ấy. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 2, Thích Đức Thắng dịch, 

NXB.Phương Đông, 2011, tr.383) 

xIE3flãj⁄#Z 02 IHFNo. 012514#lâ/4##&®—.†L, 
Zmm?#8= 1i, ÓÀ). RỂ —= ME Zllltl#ïS. 
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ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 36, phẩm Bát nạn, thứ 42, kinh thứ nhất. Đông Tấn, Kế 
Tân, Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 

- Kẻ phàm phu không nghe, không biết thời tiết mà pháp 
được thuyết. Tỷ-kheo, nên biết, có tám thời tiết mà lúc đó con 
người không nghe, không được tu hành. Những gì là tám? 

Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, dẫn đến 
Niết-bàn, sở hành của Như Lai, nhưng chúng sanh này ở trong 
địa ngục nên không nghe, không thấy. Đó gọi là nạn thứ nhất. 

Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng 
chúng sanh này ở trong loài súc sanh nên không nghe, không 
thấy. Đó gọi là nạn thứ hai. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanh này ở trong loài ngạ quỷ nên không nghe, 
không thấy. Đó gọi là nạn thứ ba. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanhnày sanh lên trời Trường Thọ nên khôngnghe, 
không thấy. Đó gọi là nạn thứ tư. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanh này sanh ởbiên địa, phi báng Hiền Thánh,tạo 
các tà nghiệp. Đó gọi là nạn thứ năm. 

Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp 
dẫn đến Niết-bàn,chúng sanh nàytuysinh ởtrungtâm đất nước, 
nhưngsáucăn không đây đủ,cũnglạikhôngphânbiệtđượcpháp 
thiện ác. Đó gọi là nạn thứ sáu. 
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Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp 
đạt đến Niết-bàn, chúng sanh này sinh ởtrung tâm đấtnước, tuy 
sáu căn lại hoàn toàn, không có thiếu sót;nhưng chúng sanh này 
tâm thức tà kiến, cho rằng không có người cho, không có vật bố 
thí, không có người nhận, không có quả báo thiện ác, không có 
đời này, đời sau, cũng không có cha mẹ; đời không có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào thành tựu được A-la-hán, tự thân chứng ngộ mà 
an trú. Đó gọi là nạn thứ bảy. 

Lại nữa, Như Lai không xuất hiện ở đời, không nói giáo 
pháp dẫn đến Niết-bàn, dẫuchúng sanhnàysinh ởtrungtâm đất 
nước, đầy đủ sáu căn, có thể thọ nhận giáo pháp, thông minh tài 
giỏi, nghe pháp liền hiểu, tu hành chánh kiến, tin có vật bố thí, 
có người bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, đời 
sau, đời có Sa-môn, Bà-la-môn, tu chánh kiến, tác chứng đắc 
A-la-hán. Đó gọi là nạn thứ tám, khiến đồng Phạm hạnh không 
thể tu hành. Tỷ-kheo, đó gọi là có tám nạn này, khiến Phạm hạnh 
không thể tu hành. 

Ở đây, Tý-kheo, có một pháp thời tiết mà người Phạm hạnh 
có thể tu hành. Một ấy là gì? Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời giảng 
rộng giáo pháp đạt đến Niết-bàn, mà người này sinh ởtrung tâm 
đất nước, thế trí biện thông, đối vật đều sáng tỏ, tu hành chánh 
kiến, có thể phân biệt pháp thiện ác, tin có đời này, đời sau, đời 
có Sa-môn, Bà-la-môn tu chánh kiến, tác chứng, đắc A-la-hán. 
Đó gọi là một pháp khiến người Phạm hạnh có thể tu hành, đắc 
đến Niết-bàn”. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tám nạn chẳng một loại, 

Khiến người không đắc đạo. 

Như nay thời hiện tại, 
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Thế gian rất khó gặp. 

Nên hãy học Chánh pháp, 
Chớ mất cơ hội này. 

Nhớ lại về quá khứ, 

Đã từng sinh địa ngục; 
Nên đoạn trừ, vô dục, 

Mà tư duy Chánh pháp. 
Lâu dài trong thế gian, 
Không khi nào dứt tuyệt; 
Nên đoạn trừ, vô dục, 

Mà tư duy Chánh pháp. 
Đọan hẳn nguồn sinh tử 
Lâu dài trong thế gian. 
Nay đã được thân người, 
Phân biệt pháp chánh chơn. 
Những người không đắc quả 
Tất sống trong tám nạn. 
Nay nói có tám nạn, 

Yếu hành của Phật pháp. 
Một nạn vẫn nguy kịch, 
Như ván nổi ngoài biển. 
Tuy sẽ lìa một nạn, 

Dấu cho có lý này; 

Nếu lìa một, bốn đế, 

Vĩnh viễn lìa chánh đạo. 
Cho nên phải chuyên tâm 
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Tư duy lý vi diệu; 
Chí thành nghe Chánh pháp 
Đạt đến chỗ vô vi. 
Cho nên, Tỷ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện xa lìa nơi tám 
nạn, chớ mong ở trong đó. 
Các Tỷ-kheo, hãy học điều này như vậy”. 
Các Tỷ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hý 
phụng hành. 
(Tăng nhất A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.114-117) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Không phải thời. 

1.- “Làm việc đúng thời là thế giới, làm việc đúng thời là 
thế giới, này các Tý-kheo, kẻ vô văn phàm phu nói như vậy, 
nhưng vị ấy không biết đúng thời và phi thời. Này các Tỷ-kheo, 
có tám phi thời, phi thời tiết cho đời sống Phạm hạnh. Thế nào 
là tám? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa đến 
tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và 
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người này lại bị sanh vào địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây là phi 
thời, phi thời tiết thứ nhất cho đời sống Phạm hạnh. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... Phật, Thế Tôn và pháp được giảng 
đưa đến an tịnh, đưa đến tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc 
Thiện Thệ tuyên bố. Và người này lại bị sanh vào loại bàng sanh... 
người này lại bị sanh vào cõi ngạ quỹ... người này lại bị sanh vào 
giữa chư Thiên giới có thọ mạng lâu dài... người này lại bị sanh 
vào các biên địa, giữa những kẻ vô trí mọi rợ, tại đây, không có 
hướng đi cho các Tỷ-kheo, cho các Tỷ-kheo-ni, cho nam cư sĩ, 
nữ cư sĩ... và người này được sanh vào chánh địa, nhưng lại có 
tà kiến, có tri kiến đảo ngược: “Không có bố thí, không có lễ 
hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện 
ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không 
có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những Sa-môn, 
những Bà-la-môn chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng 
tri giác ngộ và truyền dạy lại đời này, đời khác... và người này 
được sanh vào đây chánh địa, nhưng người ấy lại ác tuệ, si mê, 
câm điếc, không có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói 
hay, nói dở. Này các Tỷ-kheo, đây là phi thời, phi thời tiết thứ 
tám cho đời sống Phạm hạnh. 

4. Này các Tỷ-kheo, có tám phi thời, phi thời tiết này cho 
đời sống Phạm hạnh. 

5, Này các Tÿ-kheo, chỉ có một chánh thời, một chánh thời 
tiết này cho đời sống Phạm hạnh. Thế nào là một? 

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn xuất hiện ở đời, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Và pháp được giảng đưa đến an tịnh, đưa đến 
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tịch tịnh, đưa đến giác ngộ, được bậc Thiện Thệ tuyên bố. Và 
người này được sanh vào chánh địa, vị ấy có trí tuệ, không si mê, 
không câm điếc, có thể hiểu rõ ý nghĩa của một lời nói khéo, nói 
hay, nói dở. Này các Tỷ-kheo, đây là chánh thời, chánh thời tiết 
độc nhất cho đời sống Phạm hạnh. 

Ai được sanh làm người 

Khi diệu pháp được giảng 

Lại không nắm được thời 

Họ vượt qua khỏi thời 

Nhiều phi thời được nói 

Làm chướng ngại con người 

Chỉ năm khi mười họa 

Như Lai hiện ở đời 

Được giáp mặt với Ngài 

Rất khó được ở đời 

Được sanh ra làm người 

Và diệu pháp được giảng 

Vừa đủ để tinh tấn 

Với ai muốn lợi ích 

Sao biết rõ diệu pháp 

Lại để thời vượt qual 

Kẻ để thời gian qua 

Sâu muộn tại địa ngục 

Ở đây ai bỏ rơi 

Quyết định tánh diệu pháp 

Như kẻ buôn mất của 

Sẽ sầu não lâu ngày 
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Người vô minh bao phủ 
Vi phạm đến diệu pháp 
Phải chịu đựng lâu ngày 
Lưu chuyển trong sanh tử 
Ai được sanh làm người 
Trong thời pháp khéo giảng 
Quá khứ, hiện, vị lai 
Làm theo lời Đạo sư 
Nắm được thời ở đời 
Cho vô thượng Phạm hạnh 
Ai đã bước con đường 
Do Như Lai thuyết giảng 
Những ai sống chế ngự 
Do bậc pháp nhãn dạy 
Như đã được thuyết giảng 
Bậc bà con mặt trời 
Hãy sống thường chánh niệm 
Hộ trì không tham dục 
Chặt đứt mọi tùy miên 
Không chạy theo ma giới 
Các vị ấy ở đời 
Đến được bờ bên kia 
Và họ cũng đạt được 
Các lậu hoặc đoạn tận. 
(Kinh Tăng chi bộ, chương Tám pháp, phẩm Gia chủ, kinh Không 
phải thời, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.590-594) 
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3. NHẬN ĐỊNH 

Chương này bàn về những điều khó ở đời. Số lượng của 
những điều khó tương tự với nguồn tư liệu mà chúng tôi đã đối 
chiếu. Tuy nhiên, người biên soạn chương này đã bổ sung thêm 
vài điều khó nữa, nhưng vẫn lưu xuất từ nền tảng kinh điển. 

Khi bàn về những điều khó ở đời, ngoài nguồn tư liệu 
như đã dẫn ở trên; chúng tôi còn phát hiện trong cả hai hệ 
Hán tạng và Nikaya đề cập đến nhiều điều khó, với số lượng 
cao nhất là mười tám điều khó. Đó là, kinh Tăng chi, chương 
1 pháp, phẩm Không phóng dật, kinh Một pháp; kinh Lục độ 
tập, quyển 4, chương Giới độ vô cực; kinh Trung A-hàm, kinh 
số 124, kinh Bát nạn; kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 27, phẩm 
Tà tụ số 35, kinh số 8; kinh Tạp thí dụ; kinh Tam tuệ. Đáng 
chú ý, trong Xuất Tam tạng ký tập, quyển 4, ngài Tăng Hựu có 
xác nhận một bản kinh, gọi là kinh Thập bát nạn. Trong Lịch 
đại Tam bảo ký, quyển 5, cũng ghi lại rằng có một quyển kinh 
Thập bát nạn tương tự. 

Hiểu được những điều khó, nhận ra hiện trạng may mắn 
của mình để nỗ lực tu tập, cũng là thông điệp mà chương này 
gửi gắm. 
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CHƯƠNG 3/7 
MẠNG NGƯỜITRONG HƠITHƠ 


1.CHÁNH VĂN 


Jiliñáì}f'1. ^ ®£#<Hñ|. šJ HI. ÄEðtH ll|. lÈíï. ƒ 2 
f 241B. ƒ4IH]—ìPƒI. \t#54Ñll. šJEI. fE8 lỊÌ. lầïï. 
Ki 1E. f4ÌH]—-))f'l. NầìEÃS“lll. ŠƒEI. FƒWZZ l|. f ñ. 
TH, “ƒ HỊNH 29171 2. 

Dịch nghĩa 

Phật hỏi các vị Sa-môn: Mạng người tồn tại trong bao lâu? 
Có vị đáp: Khoảng vài ngày. Phật bảo: Ông chưa hiểu đạo. Phật 
lại hỏi vị Sa-môn khác: Mạng người tồn tại trong bao lâu? Đáp 
rằng: Bằng thời gian một bữa ăn. Phật bảo: Ông chưa hiểu đạo. 
Phật lại hỏi vị Sa-môn: Mạng người tồn tại trong bao lâu? Đáp 
rằng: Chỉ trong hơi thở. Phật dạy: Lành thay! Ông xứng đáng là 
người hiểu đạo. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐCTTĐTK, tập 17, số 730, Kinh Phật thuyết xứ xứ. Hậu 
Hán, An Tức, Tam tạng An Thế Cao dịch. 

... Phật nói với các vị Tÿ-kheo, phải nhớ nghĩ thân mạng vô 
thường. Lúc ấy, có vị Tý-kheo liền đáp lời Phật: Con nghĩ đời vô 
thường, mạng sống con người trong thế gian nhiều lắm là năm 
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mươi tuổi. Phật dạy: Chớ nói như vậy. Lại có vị Tý-kheo thưa: 
Mạng sống con người khoảng ba mươi tuổi. Phật dạy: Chớ nói 
như vậy. Lại có vị Tý-kheo thưa: Mạng sống con người khoảng 
mười tuổi. Phật dạy: Chớ nói như vậy. Lại có vị Tý-kheo thưa: 
Mạng sống con người khoảng một tuổi. Phật dạy: Chớ nói như 
vậy. Lại có vị Tỷ-kheo thưa: Mạng sống con người khoảng một 
tháng. Phật dạy: Chớ nói như vậy. Lại có vị T?-kheo thưa: Mạng 
sống con người khoảng một ngày. Phật dạy: Chớ nói như vậy. Lại 
có vị Tỷ-kheo thưa: Mạng sống con người khoảng một buổi. Phật 
dạy: Chớ nói như vậy. Lại có vị Tỷ-kheo thưa: Mạng sống con 
người trong một hơi thở. Phật dạy: Đúng rồi! 

Phật dạy: Hơi thở ra mà không vào thì đã sang đời khác. 
Mạng sống con người chỉ trong hơi thở là vậy. Phật dạy các vị 
Tý-kheo: Hết thảy các ông khi ngồi hội họp, chỉ nên bàn luận 
Phật pháp. Nếu không thực hành được như vậy, nhưng có thể 
nhanh chóng nhắm mắt, khép tai, giữtâm thuận với việc lành,thì 
nhờ đó cũng có thể đắc đạo. Các vị Tý-kheo, nghe lời Phật dạy 
như vậy, tâm được hoan hỷ, giải thoát, liền chứng quả A-la-hán. 

XIEWHãki#@GŠ 17 H No. 0730 šÐJjãJ##Z. 
3 B.BỊ = j8 41H li ñệ 
.fItf-. z1 #Ê?í. —W.Fr. Ni " .. Ä*E 
IiliMf n[ 1.-†-jš. bã. ãz¿ñh. f9 —-W.Eñ 7. I4. 
Ly E 0 Irđ. H7. lhñ. 8n tìm, Pb IEïï. RỊ 

?. H4 1. TH SẺ nH. 18ñ— ủ.hã. Hƒ— Hà di ñ. THẾ AE nữ. 
Z—ltf-ïï. nJ—H. lí ï. it ñm. §H—WE:ïï. nj—I. #ÿ 
(Sñ. Xem. F1 —-lr¡ï. HỊƒWjl|. f ï 1b. lhíï. tị f3 
RỊ Jj{£IW. ^ fì1EWf1 2 Jl| T.. n ft È—-JJ. IH 1á ñ0t}X 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tăng chỉ bộ, kinh Niệm chết. 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàtika, tại Ginjakàvasatha. Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tÿ-kheo: “Này các Tÿ-kheo“. “Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn” 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

2.- Niệm chết, này các Tý-kheo, được tu tập, được làm sung 
mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu cánh là bất 
tử. Này các Tỷ-kheo, các Thầy hãy tu tập niệm chết. 

3. Được nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con có tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng 
ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm 
nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

4. Một Tý-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau:“Mong rằng ta 
sống trọn ngày, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều 
như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

5, Một Tý-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tý-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau:“Mong rằng ta 
sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm 
nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 
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6. Một Tÿ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào ta còn ăn một phần đồ ăn khất thực, cho đến khi 
ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. 
Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

7. Một Tý-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tý-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ ăn khấtthực, cho đến khi 
ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như vậy. 
Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

8. Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong rằng, 
cho đến khi nào tacònăn và nuốtbốn,năm miếng đồăn,cho đến 
khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều như 
vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

9, Một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tý-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Mong 
rằng, cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt một miếng đồ ăn, cho 
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đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm 
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nhiều như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết. 

10. Một Tý-kheo khác bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con cũng tu tập niệm chết. 

- Này Tỷ-kheo, Thầy tu tập niệm chết như thế nào? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Cho đến khi 
nào sau khi thở vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho 
đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn”. Con đã làm nhiều 
như vậy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chất. 

11. Được nghe nói như vậy, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy: 

- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng ta sống ngày và đêm, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. 
Ta đã làm nhiều như vậy” 

- Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. 
Ta đã làm nhiều như vậy” Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo này tu 
tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa ngày tác 
ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy” Này các 
Tý-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng 
ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm 
nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: “Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn phần đồ ăn khất 
thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm 
nhiều như vậy”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm chết 
như sau: “Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn nửa phần đồ ăn 
khất thực, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã 
làm nhiều như vậy”. Này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo này tu tập niệm 
chếtnhưsau:“Mong rằng cho đến khi nào ta còn ăn và nuốt bốn, 
năm miếng đồ ăn, cho đến khi ấy, ta tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”... Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này 
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tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng cho đến khi nào khi thở 

vào, ta thở ra, hay sau khi thở ra, ta thở vào, cho đến khi ấy, ta 

tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Ta đã làm nhiều như vậy”. Này 

các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy được gọi là những vị sống không phóng 

dật, tu tập rất sắc sảo niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Do 

vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải tu học như sau: “Hãy sống không 

phóng dật. Ta sẽ tu tập một cách sắc sảo niệm chết, để đoạn diệt 
các lậu hoặc”. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
(Kinh Tăng chỉ bộ, tập 4, chương 8 pháp, phẩm Song đôi, 
kinh Niệm chết, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.1 3-18) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Qua đối chiếu, chúng tôi có đủ cơ sở để tin rằng, chương 
này được hình thành từ bài kinh Phật thuyết xứ xứ do ngài An 
Thế Cao dịch. Bản kinh tương tự không tìm thấy trong tạng Palli, 
chỉ có một bài kinh nhỏ trong Tăng chỉ cùng đề cập đến nội dung 
đã được dẫn ở trên. 

Quan niệm mạng người trong hơi thở, còn được kinh 
Phật bát Nê-hoàn, quyển hạ; kinh Tạp A-hàm, bản biệt hành 
đời Ngụy; kinh Lục độ tập, quyển 4; kinh Tu hành đạo địa, 
quyển 5; kinh Quán thân... đề cập. Tuy nhiên, chỉ có bản kinh 
Phậtthuyếtxứ xứ mới ghi đầy đủ và chỉ tiết, hơn cả câu chuyện 
trong chương 37 này. 

Nhận thức đúng về sựtồn tại mong manh của kiếp người, là 
một nhận thức tích cực, giúp cho hành giả tinh tấn trong tu tập. 
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CHƯƠNG 38 
GẦN PHẬT - XA PHẬT 


1.CHÁNH VĂN 


Jbữ. 5Ý kRtifLT H, 2ñ, HỆ. #772 
FT f1. RẨẨEÍT. XIIHZRÍT. hịãi2Hÿ. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Đệ tử tuy cách xa Ta vài ngàn dặm, nhưng luôn 
nghĩ đến giới luật đã thọ trì, tất sẽ đắc đạo. Thân cận bên Ta, 
nhưng tâm luôn hướng tà thì chung cuộc không thể đắc đạo. 
Chân lý của đạo căn cứvào sự hành trì. Ihân cận mà không hành 
trì, thì chẳng có lợi ích gì, dù chỉ là một phần nhỏ. 


2. ĐỐI CHIẾU 
2.1. Tư liệu Hán tạng 


ĐTKĐCTT, số 211, Kinh Pháp cú thí dụ, quyển thứ nhất, 
phẩm Hộ giới, thứ hai. Đời Tấn, Sa-môn Pháp Cự và Pháp 
Lập cùng dịch. 

Xưa, Đức Phật ở tại tỉnh xá Kỳ-hoàn thuộc nước Xá-vệ 
thuyết pháp cho chúng Trời, Người. 

Lúc ấy, ở nước La-duyệt-kỳ có hai vị Tỷ-kheo tân học muốn 
đến yết kiến Đức Phật. Giữa hai nước ấy có một khoảng đồng 
rộng, không có người sinh sống, lúc ấy lại gặp thời tiết nắng hạn 
nên suối ao đều khô cạn. Hai người cháy khát, cổ họng khô khốc, 
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thì gặp được con suối nhỏ còn một chút nước, nhưng có nhiều 
côn trùng nên không thể uống. 

Hai người liền nói với nhau: 

- Chúng ta từ xa tới, mong được chiêm ngưỡng Đức Phật, 
không ngờ hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này. 

Một người bảo: 

- Hay là chúng ta nên tạm uống nước này để giữ gìn thân 
mạng và có thể đi đến gặp Phật. Vả lại, việc này cũng không ai 
biết cả. 

Người kia đáp: 

- Phật chế giới luật lấy nhân từ làm gốc. Vì sự sống của mình 
mà phải giết hại chúng sanh, tuy thấy Phật thì cũng vô ích. Tôi 
thà giữ giới mặc dù có thể chết, còn hơn phạm giới mà sống. 

Một người quyết định uống nước thỏa thích, sau đó ra đi. 
Người kia không uống nước nên khát khô đến chết, nhưng ngay 
sau đó sanh lên tầng trời thứ hai', tức Trời Đao-lợi. Vị Trời này 
khởi tâm quán xét nên biết rằng, nhờ giữ giới chu toàn nên được 
sanh Thiên, do lòng tin giới luật mạnh mẽ nên phước báo không 
xa. Vị Trời này tức thì mang hương hoa đến tỉnh xá Phật, trước 
Phật lễ bái rồi đứng hầu một bên. 

VịTý-kheo đã uống nước, phải trải qua nhiều ngày cực khổ 
mới đến nơi. Thấy Phật oai thần tôn dung thoát tục, sau khi đảnh 
lễ xong liền khóc lóc bạch Phật: 

- Con còn có một người bạn, người ấy bị chết giữa đường 
nên không đến đây được, nguyện Phật chứng tri. 

Đức Phật đáp: 

- Ta đã biết rồi! 

Phật đưa tay chỉ vào vị Trời đứng hầu bên cạnh và nói tiếp: 
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- Vị Thiên nhân này là bạn của ngươi đó. Do người này giữ 
trọn giới luật nên được sanh Thiên, lại đến trước cả ngươi nữa. 

Ngay khi đó, Thế Tôn đã vén y bày ngực và bảo rằng: Ông 
tuy thấy thân Ta, nhưng không giữ giới luật của Ta, tuy ông thấy 
Ta nhưng Ta không thấy ông. Có kẻ tuy cách xa Ta vạn dặm 
nhưng phụng hành kinh điển và giới luật, thì người đó như đứng 
trước mặt Ta. 

*x+#š#ïã ki/&% 04 HÈNo. 0211 3⁄ñJ#ttfŒ, §Z—, ñ 
nh? —- 

PK tất. 

HHhứ£Zz3%fMMMGHIBS. Xiẩ 2 ÀÍÌM4§}X. IỆZÊ | MỆHI Tí —. 
ME: 8Ì RE. — BỊ BjHš4E \Á K. TH S-ÃM/R/KMUÚS. —Á 
Ñj\ 5 #tIMIƑIW it 2E Z 'Í 7E ÑÀ/klflẲ f4Möña En[{ĐffU. — NHHỀƒH. 
1t 1ã 2KÑN HỈ Jj. ©E|2 Hi ®ì}$W+b. — ÁAñH, HP 
tiấìo }EMI JÚÈS/R#ậtU, — 2H. lRZHỊ1 {35 lí. 2E 
ìñ N42, 185} 1ÑIfẲ#E 3# ffZE1b. — ARIefMM. j1 
lĩ. — \Ñ`Rš§URñn. HI/E?78 —Jf|X.E. JÄWt H ?ï NỊñÑ{ï ẩi †#JÑ 
Z41u. 22k+:lIEñ\‡4UJ 4126. HIf?‡£f# F#|ffi. 4BE{E1öZI 
tt—lii. RWk# 14H H J01š. xJ*Ð (6S flối, I1 
lắn¡ H BỊ. f4fF— NJ44&ñ?⁄&Ă#1ÈjBjilZ. tí. ä BS. 
b.3iã8H. 2JtX NHI‡¿{fEtb. 2# XX®SÂ6. ˆẰ. 1W IM2R 
+. ìkilifJÚ X Ê\®. HÈ2s R{ftf⁄f lát, Xi H112 WW 
XRI#:® Hi. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 11, phẩm Thiện tri thức, thứ 20, kinh số 5. Đông Tấn, Kế 
Tân, Tam tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy các Tÿ-kheo: 
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Nếu có chúng sanh biết báo đáp, người này đáng kính, ân 
nhỏcònkhông quênhuốngchiânlớn.Chodùngười đócáchchốn 
này ngàn do-tuần, trăm ngàn do-tuần mà không là xa, cũng như 
gần Ta không khác. Vì sao vậy? Tỷ-kheo nên biết, vì ta thường 
khen ngợi người biết báo đáp. 

Có những chúng sanh không biết báo đáp, ân lớn còn quên 
huống chỉ ân nhỏ. Kẻ đó chẳng gần Ta. Ta chẳng gần kẻ đó. Giả 
sử khoác Tăng-già-lê hầu hạ bên Ta, kẻ này cũng như xa. Vì sao 
vậy? Ta không bao giờ nói về người không báo đáp. Cho nên, này 
các Tý-kheo, hãy nhớ báo đáp, chớ học không báo đáp. 

Các Tý-kheo, hãy học tập điều này như vậy. 

Các Tỷ-kheo sau khi nghe Phật thuyết pháp, hoan hý 
phụng hành. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 1, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.339) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, kinh Phật thuyết như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, nếu một Tý-kheo nắm lấy viền áo Tăng- 
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già lê đi theo sau lưng Ta, chân bước theo chân, nhưng vị ấy có 
tham ái trong các dục, với lòng sắc sảo, với tâm sân hận, ý tư 
duy nhiễm ác, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm 
tán loạn, với các căn hoang dại, vị ấy xa hẳn Ta và Ta xa vị ấy. 
Vì cớ sao? 

Này các Tỷ-kheo, Tỷÿ-kheo ấy không thấy Pháp. Do không 
thấy Pháp nên không thấy Ta. Này các Tỷ-kheo, nếu Tÿ-kheo 
sống xa đến một trăm do-tuần và vị ấy không có tham ái trong 
các dục, với lòng tham không sắc sảo, tâm không sân hận, ý tư 
duy không nhiễm ác, chánh niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, 
các căn được chế ngự, vị ấy gần hẳn Ta và Ta gần vị ấy. Vì cớ 
sao? Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy thấy Pháp. Do thấy Pháp nên 
thấy Ta. 

Nếu có thể bước theo, 

Nhưng nhiều dục bực phiền. 

Hãy xem người như vậy, 

Thật là xa, rất xa, 

Xa giữa người ái dục 

Và người không ái dục, 

Xa giữa người lắng dịu 

Và người không lắng dịu, 

Xa giữa người tham ái 

Và người đã trừ ái. 

Sau khi thắng tri Pháp, 

Bậc Hiền trí biết Pháp, 

Như ao không gió thổi, 

Không dao động, tịnh chỉ. 
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Hãy xem người như vậy, 

Thật là gần, rất gần, 

Gần giữa người không ái, 

Và người không có ái, 

Gần giữa người lắng dịu, 

Và người được lắng dịu, 

Gần giữa người không tham, 

Và người trừ tham ái. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Phật thuyết như vậy, chương 3, 
phẩm 5, Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.420-422) 

Tích truyện Pháp cú, phẩm Tỷ-kheo, thứ 25, Người thấy 
Chánh pháp là thấy Ta. 

Tý-kheo nhiều hân hoan.... 

Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc- 
lâm, liên quan đến Trưởng lão Vakkali. 

Tại thành Xá-vệ, có một thanh niên dòng Bà-la-môn. Một 
ngày nọ, chàng thấy Đức Như Lai đi vào thành khất thực. Trông 
tướng hảo uy nghiêm của Đức Phật, chàng rất yêu thích, và chán 
ghét hình ảnh của mình, chàng nghĩ thẩm: “Ta sẽ tìm cách để 
được nhìn Đức Như Lai suốt ngày”. Chàng bèn theo Phật xuất 
gia và ở trong Tăng đoàn. Thây Sa-môn này cứ luôn luôn tìm chỗ 
đứng có thể chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, chẳng màng đến kinh 
kệ và thiền định. Đức Như Lai biết vậy, và đợi cho trí tuệ của thây 
thuần thục, Ngài không nói một lời. Ngày nọ, Đức Phật nghĩ: 
“Bây giờ trí tuệ của thầy ấy đã thuần thục” Ngài bèn bảo: 

- Này Vakkali, đâu có gì thích thú khi ngắm một hợp thể bất 
tịnh gọi là thân Ta? Này Vakkali, người nào thấy Pháp là thấy Ta. 
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Nhưng mặc lời khuyên của Đức Như Lai, thầy Vakkali vẫn 
không thể rời tia mắt khỏi Đức Phật, hoặc lìa khỏi chỗ Phật 
ngồi. Cuối cùng Đức Phật nghĩ: “Thầy Sa-môn này sẽ không 
bao giờ tỉnh ngộ, trừ phi gặp một cơn xúc động lớn”. Lúc ấy, 
mùa an cư đã đến, Đức Như Lai tìm nơi an cư. Ngài về thành 
Vương-xá, đuổi thây Vakkali trở lại Trúc-lâm. Và suốt ba mùa 
trăng, Vakkali không được thấy Phật, không được nghe Ngài nói. 
Buồn quá, thây sinh ra ý tưởng muốn tự tử. Thây bèn leo lên 
ngọn Linh-thứu và định nhảy xuống chất. 

Đức Thế Tôn biết thây quá đau khổ và chán đời, Ngài nghĩ 
thâm:“Nếu thầy Vakkali không được sự an ủi của Ta, thây sẽ làm 
hỏng cả dịp chứng quả Thánh” Lập tức Ngài bèn hiện thân trước 
thây Vakkali, lúc đó đang toan đâm đầu xuống núi. Vừa thấy Đức 
Như Lai, thầy liền cảm thấy yêu đời, nỗi buồn khổ tiêu tan. Và 
như rót đầy nước vào một đáy hồ khô cạn, Đức Như Lai đã làm 
tuôn dậy mối hoan hỷ trong lòng thây. Ngài nói kệ: 

(381) Tý-kheo nhiều hân hoan, 

Tịnh tín giáo pháp Phật, 

Chứng cảnh giới tịch tịnh, 

Các hạnh an tịnh lạc. 

Đức Như Lai đưa tay về phía thầy Vakkali và bảo: 


Đến đây Vakkalil 

Nhìn Như Lai chớ sợ. 

Ta sẽ đưa tay đỡ 

Như kéo voi sa lầy 
Vakkali, đến đây! 

Nhìn Như Lai chớ sợ. 

Ta giúp ngươi giải thoát, 
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Như gỡ được mặt trời, 
Ra khỏi cơn nhật thực. 
Đến đây, Vakkali 

Nhìn Như Lai chớ sợ. 

Ta sẽ giải thoát ngươi, 
Như gỡ vâng trăng tỏ 
Cho khỏi bị nguyệt thực. 


Thây Vakkali nghĩ thầm: “Ta vừa thấy được đấng Thập Lực, 
và Ngài bảo ta hãy đến bên Ngài!“ Lòng thây tràn ngập hân hoan. 
“Ta làm sao đến được?” thây tự nghĩ thế. Đứng trên đỉnh núi cao, 
dùchẳng thấycó đường đi,thầytungmìnhnhảyvào khôngtrung 
đến trước mặt đấng Thập Lực ngay khi vừa nghe những chữ đầu 
của câu Pháp cú. Và trong lúc đang bay, suy niệm bài kệ của Đức 
Thế Tôn, thầy chế ngự được cơn hoan lạc và chứng A-la-hán 
cùng một lúc với các thần thông. Và đây lòng cảm thán Đức Như 
Lai, thầy hạ xuống đất, đảnh lễ Đức Phật. Thế Tôn xếp thây đệ 
nhất trong hàng đệ tử có lòng tin chân thật. 

(Tích truyện Pháp cú, tập 3, NXB.Tôn Giáo, 2012, 
Thiền viện Viên Chiếu, dịch, tr.292-295) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Dù ở bên cạnh Như Lai nhưng không hành trì giới luật 
và giáo pháp, thì vẫn xa Như Lai và ngược lại, là chủ đề chính 
của chương này. Bối cảnh của câu chuyện này được trình bày 
trong nhiều dị bản sinh động, với chủ đích nhấn mạnh sự tu 
tập, hành trì. 

Cùng liên quan đến chương này là câu chuyện của Tỹ- 
kheo Bạt-ca-lê (ï#‡#! = Vakkali) được ghi lại trong Trưởng 


369 


lão Tăng kệ. Theo tự thuật, khi còn xuân xanh, Tỷ-kheo 
Vakkali lúc nào cũng muốn thân cận Đức Phật, không chú tâm 
nghe Pháp, mà chỉ lo chiêm ngưỡng tôn dung của Đức Phật. 
Trong trường hợp này, Đức Phật đã có những giáo hóa cứng 
rắn, để cuối cùng vị Tỷ-kheo ấy chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Trong kinh Tương ưng, tập ba, chương một, Tương ưng 
uẩn, phần e, phẩm Trưởng lão, Đức Phật dạy: Này Vakkalli, ai 
thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. 
Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là 
thấy Pháp. Ở Hán tạng, kinh Liễu bổn sanh tử mang số hiệu 
708, thuộc tập 16, ĐTKĐCTT do Ưu-bà-tắc Chi Khiêm dịch 
cũng xác tín điều tương tự: Nếu T?-kheo thấy được lý Duyên 
khởi, tức là thấy Pháp. Đã thấy Pháp, tức là thấy Ta (2! íí 
xu 5 Rì., BH R 8). 














(1) Tầng Trời thứ hai: 

1. Tứ Thiên Vương 

2.. Đao+lợi (Trời 33) 

3. Dạ-ma 

4. Đâu-suất 

5. Hóa Lạc 

6. Tha Hóa Tự Tại. 

Đây là sáu tầng trời thuộc cõi Dục. 
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CHƯƠNG 3 
PHẬT PHÁP THUẦN MỘT VỊ 


1. CHÁNH VĂN 

Ibñ. \Š AI NHGÑ R!IẨH. HñấÄ7R HH. HE H1. 
1i#fi3ẩ. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người họchỏi giáo pháp cũng nhưăn mật,thì ởgiữa 
hay xung quanh đều ngọt. Pháp của ta cũng vậy. Hành giả đối với 
nghĩa lý của kinh pháp, đều khởi sinh pháp lạc, tức sẽ chứng đạo. 


2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 1, số 026, Kinh Trung A-hàm, quyển thứ 
28, phẩm Lâm, kinh Mật hoàn dụ, thứ chín, kinh số 115. 
Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm dịch. 

“Này các Tỷ-kheo, ví như có người do đi đến chỗ rừng 
vắng, trong rừng sâu, giữa những cây cối, bỗng nhiên gặp 
được bánh mật, vị ấy ăn, thưởng thức vị ngọt; thiện nam tử 
cũng giống như vậy, ở trong Pháp Luật chân chánh này của Ta, 
tùy theo những gì được quán sát, vị ấy thưởng thức được vị ngọt 
của nó. Quán sát con mắt, thưởng thức được vị ngọt. Quán sát 
tai, mũi, lưỡi, thân, quán sát ý thưởng thức được vị ngọt”. Bấy 
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giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn, Tôn giả 
A-nan liền chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Pháp này tên gọi là gì? Chúng con phải 
phụng trì như thế nào? 

Đức Thế Tôn nói: 

- Này A-nan, Pháp này tên là Mật hoàn dụ; ông hãy nên 
nhận lãnh và ghi nhớ. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tý-kheo: 

- Các ngươi hãy nhận lãnh pháp Mật hoàn dự này, phải 
thường tụng đọc. Vì sao vậy? Này các Tÿ-kheo, pháp Mật hoàn 
dự này có pháp, có nghĩa, là gốc của phạm hạnh, dẫn đến trí 
thông, dẫn đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Nếu là thiện nam tử 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không 
gia đình học đạo, thì hãy nên khéo léo nhận lãnh, ghi nhớ pháp 
'Mật hoàn dự này” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỷ-kheo sau khi 
nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

(Trung A-hàm, tập 2, Tuệ Sỹ dịch và chú, 
NXB.Phương Đông, 2009, tr. 333-334) 
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ĐCTTĐTK, tập 2, số 125, Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 
thứ 37, phẩm Tám nạn, kinh số 4. Đông Tấn, Kế Tân, Tam 
tạng Cù-đàm Tăng-già Đề-bà dịch. 

... Lại nữa, pháp của Ta đều cùng một vị, đó là vị tám phẩm 
đạo Hiền Thánh. Đó gọi là pháp hiếm có thứ tư, như biển cả kia 
đều cùng một vị. 

(Tăng nhất A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2011, tr.148) 

*x+#šHñ kj## 021I†No. 01252 #lJâ##ế, #Zð= +, /\ 
tim D-E—, I. 7ffjilii—jtúE ZIlHll£lSZ 
'f1Ä. 1À\St† iấlH|—-UẶ. Hrãi 5 5 /\0IÍIE. Zñ8 002k! 
Z‡U. "l4 Xi§&|—Ệ. 

__ ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Ai dục. Tôn giả Pháp Cứu Soạn. Ngô Thiên Trúc, Sa-môn 
Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Pháp thí, thí tối thắng 

Chúng hương, hương đạo hạnh 

Chúng lạc, pháp lạc hơn 

Ái diệt, vượt các khổ. 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Trung bộ, kinh Mật hoàn. 

... Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm 
được một bánh mật,cứmỗi miếng vị ấy đượcnếm,cứmỗi miếng 
vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Thế Tôn, cũng 
vậy, Tỷ-kheo có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa 
pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự 
hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, 
pháp môn này tên gọi là gì? 

- Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi là pháp môn 
Bánh mật (Mật hoàn). Hãy như vậy thọ trì! 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tín 
thọ lời dạy của Thế Tôn. 

(Kinh Trung bộ, tập 1, kinh Mật hoàn, 
Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1999, tr. 258-259) 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Tham ái, câu 354. 

Pháp thí, thắng mọi thí! 

Pháp vị, thắng mọi vị! 

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 

Ái diệt, dứt mọi khổi 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TPHCM, 1999, tr.101) 

Kinh Tăng chi bộ, kinh A-tu-la Pahàràda. 

16. Ví như, này Pahàràda, biển lớn chỉ có một vị mặn. Cũng 
vậy, này Pahàràda, Pháp và Luật cũng chỉ có một vị là vị giải 
thoát. Này Pahàràda, trong Pháp và Luật này, đây là pháp vi diệu 
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chưa từng có thứ sáu mà do thấy vậy, thấy vậy, các Tý-kheo thích 
thú trong Pháp và Luật này. 
(Kinh Tăng chỉ bộ, chương Tám pháp, phẩm Lớn, kinh A-tu-la 
Pahàràda, Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.563) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Pháp của Phật đều thuần nhất mộtvi,như biển chỉcó mộtvị 
mặn hay như mật chỉ có một vị ngọt. Pháp vị là vị giải thoát. 

Ấn dụbát mậtngoàitính chất là mộtvịngọtthuần chất,còn 
hàm nghĩa là sự vui mừng, thích thú đối với giáo pháp, thuật ngữ 
Phật học gọi là Pháp lạc. Pháp lạc là niềm vui trong giáo pháp, 
là tiền đề mở ra mọi sự thành tựu. Chính vì vậy nên chương này 
khẳng định rằng, có được niềm vui trong giáo nghĩa Phật-đà là 
tiền đề dẫn đến sự đắc đạo. 

Chương này bảo đảm về nguồn gốc tư liệu và được tổng 
hợp từ nhiều bộ kinh khác nhau. 
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CHƯƠNG 40 
NHỔ GỐC ÁI DỤC 


1.CHÁNH VĂN 

Úbñ. AI M1Š(Z†R. SEMHRZÁUJ. ——TRZ. 
9 Hãẩï NỔ ãã?f8iÑU, 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Người hành đạo cần phải nhổ tận gốc rễ ái dục. Ví 
nhưngắt một chuỗi ngọc, lần lượt ngắt từng viên thì có lúc hoàn 
thành. Cũng vậy, lỗi lầm dứt sạch thì chứng đạo. 

2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển hạ, phẩm 
Ái dục. Tôn giả Pháp Cứu Soạn. Ngô, Thiên Trúc, Sa-môn 
Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 

Đốn cây không tận gốc 

Cây lại nẩy mầm, chồi 

Gốc rễ được đoạn tận 

Tý-kheo vào Niết-bàn. 

kIE3flãkj⁄#% 04 H No. 0210 ‡:f8J#4% T, ##uủ 
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IXl41À 

Bị + ñã nã 

Đỗ] nã ER 

lì 

ĐTKĐCTT, tập 4, số 212, Kinh Xuất diệu, quyển thứ 5, 
phẩm Ái, thứ 3. Diêu Tần, Lương Châu, 5a-môn Trúc Phật 
Niệm dịch. 

Đại đạo không cách ta trong gang tấc. 

Chặt cây không hết gốc rễ, thì chặt rồi vẫn mọc lại. 

Chặt ái không tận gốc, cái khổ vẫn tái phát không ngừng. 

Xưa, Phật ở trong Lâm Viên Chiến Thắng Thiện Thí, nước 
Xá-vệ. 











Bây giờ có một người giữ công viên. Trong công viên 
có một cây độc. Ai du ngoạn, ngồi dưới cây ấy, thì đau đầu, 
nhức lưng, thậm chí chết liền. Người giữ công viên biết họ là 
nạn nhân của cây ấy, nên lấy búa dài, đứng xa chặt đi. Chưa 
đầy một tuần, nó mọc lại như cũ. Lá nó đẹp, ai cũng thích. Ai 
chưa có kinh nghiệm, đến tránh nắng thì bị họa liền. Người 
giữ công viên chặt nữa, nó trổ lá như cũ, trông đẹp hơn. Cứ 
như thế, bà con người giữ công viên ham cây che mà chết cả. 
Còn lại đơn độc, anh đau buồn, lang thang, gặp một người trí 
thức. Nghe anh kể, người này nói, khổ thế là tại anh cả. Anh 
chặt cây mà không chặt tận gốc rễ thì chặt cây hóa ra trồng 
cây. Hãy về đào bỏ gốc cây ấy đi! Anh lú lẫn, nghe thế sợ quá, 
chạy đến tỉnh xá Kỳ-hoàn, xin Phật cho xuất gia, làm Tỳ-kheo. 
Thiện căn đời trước của ông làm cho ông có thể đắc độ. Phật 
ngoái nhìn ông rồi nói giữa đại chúng đông đảo Pháp cú 78 
như trên. 
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Được nghe Pháp cú ấy, ông, vị Tý-kheo ấy, nhớ lại việc 
mình đã qua, tức thì tự tâm lĩnh hội. Rằng thân thể cũng vậy, 
ái dục cũng vậy, cũng như cây độc. Cự tuyệt không tận gốc thì 
tái phát tất cả, sinh tử sẽ bất tận. Vị Tÿ-kheo quán đi, xét lại, 
thấy cái Thân, và cái Ái ái cái Thân, toàn thân chẳng có gì đáng 
ham thích. Ngay nơi chỗ ông ngồi, vị Tý-kheo tức thì thật hiện 
đạo quả Tu-đà-hoàn, rồi Tư-đà-hàm, rồi A-na-hàm, rồi A-la-hán. 
A-la-hán mà là Lục thông A-la-hán. Ở giữa đại chúng đông đảo, 
ông tự cảm kích, ba lần thốt lên: “Tốt quá! Đại đạo cách ta trong 
gang tấc! Nhờơn Phật, ta sạch hết phiền não, sạch hết ái dục, gốc 
rễ của phiền não”. Ông đứng lên, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, 
rồi thăng lên không trung, ông biểu hiện đủ cả 18 thần biến, hạ 
xuống, thể nhập Vô dư Niết-bàn. 

(Tý-kheo Trí Quang, Tổng tập Pháp cú, 
NXB.TP.HCM, 2012, tr.276-278) 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Tham ái, câu 340. 
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Dòng ái dục chảy khắp, 
Như dây leo mọc tràn, 
Thấy dây leo vừa sanh, 
Với tuệ, hãy đoạn gốc. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.98) 
Tích truyện Pháp cú, phẩm Tham ái. Chuyện con heo 
nái tơ. 
Như cây bị chặt đốn... 
Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại tinh xá Trúc-lâm, 
liên quan đến chị heo nái tơ nọ sống lăn lóc trong đống phân. 
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Chuyện kể rằng, một hôm ĐứcThế Tôn vào thành Vương- 
xá khất thực, gặp một con heo nái tơ. Ngài mỉm cười, Trưởng 
lão A-nan trông thấy vầng hào quang chói sáng từ răng Ngài, 
liền hỏi lý do: 

- Bạch Thế Tôn, tại sao Ngài cười? 

Đức Phật bảo: 

- Này A-nan, hãy nhìn con heo nái tơ kia. 

- Con có thấy nó, bạch Thế Tôn! 

- Vào thời Đức Phật Kakusandha, con heo tơ này là một chị 
gà ở gần thiển đường nọ. Chị thường chăm chú nghe một thầy 
Tý-kheo niệm đề mục thiền tu chứng Tuệ giác. Chỉ nghe những 
âm thanh thiêng liêng kia thôi,cũng khiến chị thoát kiếp được tái 
sinh vào cung vua, làm công chúa tên Ubbairi. 

Một hôm công chúa ổi vào nhà xí, thấy đống giòi. Liền tại 
chỗ ấy, chăm chú quan sát đám giòi, tâm định tĩnh, cô nhập Sơ 
thiển. Sau khi mãn kiếp làm công chúa, cô được sanh vào dòng 
dõi Bà-la-môn. Từ giai cấp Bà-la-môn, do nghiệp tạo trong kiếp 
ấy, bây giờ cô lại tái sinh làm con heo nái tơ này. Ta biết những 
cảnh huống ấy nên cười. 

Các Tỷ-kheo đi sau Trưởng lão A-nan lắng nghe Đức Thế 
Tôn nói, rất xúc cảm. Sau khi tác động tâm tư họ, Đức Phật liền 
giảng giải sự ngu sỉ của tham ái, và vẫn đứng giữa đường đi, Ngài 
nói kệ tiếp: 

(338) Như cây bị chặt đốn, 

Gốc chưa hại vẫn bền, 

Ái tùy miên chưa nhổ, 

Khổ này vẫn sanh hoài. 
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(339) Ba mươi sáu dòng ái, 
Trôi người đến khả ái, 

Các tư tưởng tham ái, 

Cuốn trôi người tà kiến. 
(340) Dòng ái dục chảy khắp, 
Như dây leo mọc tràn, 
Thấy dây leo vừa sanh, 

Với tuệ, hãy đoạn gốc. 
(341) Người đời nhớ ái dục, 
Ưa thích các hỷ lạc, 

Tuy mong cầu an lạc, 

Họ vẫn phải sanh, già. 

(342) Người bị ái buộc ràng, 
Vùng vẫy và hoảng sợ, 

Như thỏ bị sa lưới, 

Chúng sanh ái trói buộc, 
Chịu khổ đau dài dài. 

(343) Người bị ái buộc ràng, 
Vùng vấy và hoảng sợ, 

Như thỏ bị sa lưới, 

Do vậy, vị Tỷ-kheo, 

Mong cầu mình ly tham, 
Nên nhiếp phục ái dục. 


Sau kiếp ấy, chị heo nái tơ tái sinh vào cung vua 


ở Suvannabhùmi. Hết kiếp, cô tái sanh ở Ba-la-nai, kiếp sau cô 
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tái sanh ở cảng Supàraka trong nhà một người lái ngựa, rồi sanh 
vào nhà một thủy thủ cảng Kavìra. Kế tiếp, cô sanh vào nhà một 
gia đình quý tộc cao sang ởAnuràdhapura.Cuối cùng, cô tái sanh 
làmcongái ông Sumanà làng Bhokkkantathuộc vùng phía Nam, 
được đặt tên theo cha là Sumanà. 

Khi dân chúng bỏ làng đi hết, cha cô đến vương quốc 
Diighavaapi,lập nghiệptạilàngMahàmuni.LakuntakaAtimbara, 
Tế tướng vua Dutthagàmani, có việc đến đấy gặp cô, liền cưới 
làm vợ, đưa về sống tại làng Mahàpunna. Một hôm, Trưởng 
lão Anula trú tại tỉnh xá Kotipabbata đi khất thực ngang qua nhà 
trông thấy cô bèn bảo các thầy Tỷ-kheo: 

- Này chư huynh, con heo nái tơ đã trở thành phu nhân 
ngài Lakuntaka Atimbara, Tế tướng của đức vua, thật lý thú 
biết baol 

Nghe những lời này, cô bỗng nhớ hết các tiền kiếp của 
mình và chứng Túc mạng thông. Xúc động sâu xa, cô xin phép 
chồng từ bỏ đời thế tục, xuất gia theo Tăng đoàn Tý-kheo- 
niPancabalaca.SaukhinghegiảngbàiphápMahàsatipatthànatai 
tỉnh xá Tissa, cô đắc quả Dự lưu. Rồi khi người Damilas bị tiêu 
diệt, cô trở về làng Bhokkanta sống với cha mẹ. Tiếp đó, nghe 
bài pháp Asìvisopama tại tỉnh xá Kallaka, cô đắc quả A-la-hán. 
Ngày cô nhập Niết-bàn, đáp lời hỏi của các T?-kheo và Tỷ-kheo- 
ni, cô kể hết câu chuyện cho các Tỷ-kheo-ni nghe. Giữa một buổi 
nhóm chúng của các thầy Tý-kheo, với sự giúp đỡ của Trưởng 
lão Maha Tissa, vị Tÿ-kheo thường giảng nói Pháp cú đang trú 
tại Mandalàràma, cô kể như sau: 

- Vào thời xa xưa, con đánh mất thân người, sanh làm gà 
mái. Bị diều hâu xớt, và tái sanh ở thành Vương-xá, từ bỏ cuộc 
đời thế tục, làm một Tỷ-kheo-ni hành cước đây đó và tu đạt 
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đến Sơ thiền. Hết kiếp ấy, con tái sanh vào nhà một trưởng giả. 
Nhưng chỉ sống ít lâu, con đã bị đọa làm heo nái. Hết kiếp, con 
tái sanh ở Suvannabhùnmi, rồi ở Ba-la-nai, ở cảng Suppàraka, ở 
cảng Kavìra, ở Anuràdhapura và sau cùng tại làng Bhokkanta. 
Sau khi trải qua mười ba kiếp thăng trầm như vậy, kiếp này con 
cảm nhận được sựbấtnhưý củacuộc sốngnên từbỏ thế tục,xuất 
gia, và chứng quả A-la-hán. Xin chư vị mỗi người hãy tự mình 
chánh niệm tinh tấn tiến đến giải thoát. 
Lời cô làm tứ chúng vô cùng xúc động. Sau đó cô nhập 
Niết-bàn. 
(Tích truyện Pháp cú, tập 3, Thiển viện Viên Chiếu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.220-223) 


3. NHẬN ĐỊNH 

Ái dục muốn dứt trừ thì phải nhổ tận gốc rễ. Ẩn dụ ái dục 
như một loài cây độc trong kinh Pháp cú thí dụ là hình ảnh rất 
mực sinh động. 

Chương này dựa trên tư liệu kinh Pháp cú và các văn bản 
chú giải kinh Pháp cú, được cả hệ Hán tạng và Nikaya ghi lại. 

Chỉ tiết ngắt hạt châu có lẽ do người biên tập thêm vào, ý 
muốn nói rằng, cứ tuần tự thực hiện, tiệm tu, thì sẽ có một ngày 
dứt hết gốc rễ của ái dục. 
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CHƯƠNG 4 
VƯỢT KHỎI BÙN DƠ 


1.CHÁNH VĂN 


bã. ññ)Ƒ'friĂ. ii MU. `... 
BÍ. Mã 8È }VPÁ H ñš BH. 2Ï IBMHfM. K}44W. ñ bãi 
HỊ # K3. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Các vị Sa-môn khi hành đạo, phải nghĩ mình như 
con bò chở nặng đi trong bùn sâu, dù mỏi mệt hết sức nhưng 
cũngkhôngdámngoáiđầunhìnsanghaibên.Muốnthoátbùndơ 
thì phải nương vào hơi thở tỉnh giác. Sa-môn xem tình dục còn 
hơn bùn dơ. Một lòng nghĩ về đạo thì vượt khỏi các khổ. 


2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 32, số 1690, Kinh Tân-đầu-lô Đột-la- 
xà vị Ưu-đà-diên-vương thuyết pháp. Tống, Thiên Trúc, Tam 
tạng Cầu-na Bạt-đà-la dịch. 

Năm dục này là gốc của các khổ, làm hại thiện căn vốn 
có của chúng sanh như mưa đá làm hại lúa mạ, nọc độc não hại 
chúng sanh hơn cảrắn độc. Cũng như lửa dữ,thiêu đốtcông đức. 
Cũng như gợn nắng dối gạt phàm phu. Dục như huyễn hóa, làm 
mê loạn kẻ lâm lạc. Dục giả trá làm thân thiện còn hơn là oán đối. 
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Dục như bò già, chìm ngập trong vũng bùn dơ. Dục như lưới 
to phủ khắp ba cöi. Dục như đường kiếm bén khó có thể giẫm 
bước. Dục có thể buộc trói, sát hại chúng sanh. Hết thảy lỗi lầm 
họa hoạn đều từ dục khởi. (Nguyên Huệ dịch) 

Xk1+EŸHũ kiã/@ 32 l No. 1690 ?4Z8UÄ2šZ#lJ341#WÈ E1. 

2X” =iÑ›R1§ ft §ñ 

JWlLfZ. t7 . TIÀ K/E. HH #1R. M8. | 
+. XP lữ. JRIIJR¿k. §Éš1JJ6. 7JRMLfƒ S. ñEñR M2. 7RÀM 
2J{t. XãLãX#. WñFBlf. I]Ì\2ZZZ%. ÑXMIl⁄Z ®}j li }7E. 8XÐM 
X®4li* 2 = 7. 8X lIl f1 §§ nỊ bị đề. ÄX ft lŠ ft &%. — JI3B 
#8. H#WĂ. 

ĐTKĐCTT, tập 2, số 99, Kinh Tạp A-hàm, quyển 22, kinh 
số 591. Tống, Thiên Trúc, Tam tạng Cầu-na Bạt-đà-|a dịch. 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Phật bảo các Tỷ-kheo: 

Thời quá khứ, trên một hòn đảo, có một Ưu-bà-tắc đến nhà 
một nam cư sĩ khác, cùng ngồi, cực lực chê bai dục như sau: Cái 
dục này hư vọng, không thật, là pháp hư dối,nhưhuyễn hóa, lừa 
gạt con nít. 

Nói xong rồi trở về nhà mình, phóng túng theo ngũ dục. 
Tại nhà Ưu-bà-tắc này có Thiên thân đang trú ngụ. Vị Thiên 
thần này nghĩ thầm:'Ưu-bà-tắc này không hơn gì, chẳng khác 
gì các Ưu-bà-tắc khác; ngồi giữa đông người cực lực chê bai 
dục; nào là: 'Cái dục này giả dối, không thật, là pháp giả dõi, 
lừa gạt con nít. Rồi trở về nhà mình lại phóng túng theo năm 
dục. Bây giờ có nên giúp ông ta giác ngộ?; Thiên thần liền 
nói kệ rằng: 
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Giữa đám đông tụ họp, 
Chê bai dục vô thường; 

Tự chìm trong ái dục, 

Như bò ngập bùn sâu. 

Ta xem trong hội kia, 

Các vị Ưu-bà-tắc; 

Đa văn hiểu rõ pháp, 

Gìn giữ giới thanh tịnh. 
Ngươi thấy kia ưa pháp, 
Mà nói dục vô thường; 
Sao tự buông theo dục, 
Chẳng đoạn dứt tham ái? 
Vì sao ham thế gian, 

Chứa vợ con quyến thuộc? 
Vị Thiên thần ấy khai thị cho Ưu-bà-tắc kia như thế. Ưu-bà- 


tắc đó được giác ngộ, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, lòng tin 
chân chánh,không nhà xuấtgia học đạo,tinh cần tu tập, dứt sạch 
hết các pháp hữu lậu, đắc quả A-la-hán. Phật nói kinh này xong, 
các Tỷ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


(Tạp A-hàm, tập 3, Thích Đức Thắng dịch, 
NXB.Phương Đông, 2010, tr.478-479) 
XIEHãki#/@? 02 HE No. 0099 ##WJ#ấế, #?—.†— 
24X®=M›RI§ÄIt7Rf. (CHLJL—) 
1l Z ‡ÈÍJ. —lữ. fÈ|†:2zfMIW1247Ubl. ft. 1W lí Tï ñã 
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2.2. Tư liệu Nikaya 
Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Voi, câu 327. 
Hãy vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý. 
Kéo mình khỏi ác đạo, 
Như voi bị sa lây. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, 
Thích Minh Châu dịch, NXB.TP.HCM, 1999, tr.96) 
Tích truyện Pháp cú, phẩm Voi, Con voi sa lầy. 
Hãy vui không phóng dật... 
Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ-viên, liên quan 


đến voi Pàveyyaka. 


Vua Ba-tư-nặc có một con voi tên Pàveyyaka. Khi còn nhỏ 


nó rất mạnh, nhưng trở về già sức lực yếu đi. Một ngày nọ, nó lội 
ngang các hồ lớn, bị lún chân xuống bùn không bước được. Dân 
chúng kháo nhau: 


- Xem kìa! Con voi hồi nhỏ mạnh như thế, bây giờ yếu 


như thế. 
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Nhà vua nghe tin, lập tức ra lệnh cho người quản tượng: 

- Hãy kéo con voi ra khỏi đám bùn. 

Người quản tượng đi đến bờ hồ, giả cách để cho voi thấy 
như mình sắp ra trận, đầu đội mũ sắt, trống đánh vang lừng. 

Kiêu khí của con voi trỗi dậy. Nó đứng lên mau mắn, và rút 
chân ra khỏi sình, bước liền lên đất khô. Các vị Tỷ-kheo chứng 
kiến sự việc, về bạch Phật, Phật dạy: 

- Này các Tỷ-kheo, con voi đã tự kéo mình ra khỏi sình lây. 
Như các Ông bị đắm nhiễm trong bãi lầy dục vọng, hãy cố gắng 
với tất cả sức lực của mình để thoát ra. 

Ngài nói kệ: 

(327) Hãy vui không phóng dật, 

Khéo phòng hộ tâm ý, 

Kéo mình khỏi ác đạo, 

Như voi bị sa lây. 

(Tích truyện Pháp cú, tập 3, Thiển viện Viên Chiếu dịch, 
NXB.Tôn Giáo, 2012, tr.203-204) 


Kinh Tiểu bộ, Trưởng lão Tăng kệ, Tôn giả Ramnìyavihàrim. 


Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Ràjagaha (Vương- 
xá), con một công dân có tên tuổi và sống đời sống tuổi trẻ trác 
táng. Một hôm, ngài thấy các quân lính nhà vua bắt một người 
thông dâm, ngài sanh tâm dao động, nghe lời Phật dạy và xuất 
gia. Là Tỷ-kheo, ngài vẫn còn những ái dục về thân, ngài sắp đặt 
phòngngàithậtđây đủúbàn ghế, đây đủ đồăn,đồuống,đồnằmvà 
sống như vậy. Do vậy, ngài được tên là Ramanìyavihìrim (Người 
sống trong lạc dục). Nhưng đời sống cũ của ngài làm ngài khó 
sống đời sống Tỷ-kheo,ngài cảm thấy không xứng đáng để nhận 
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đồ cúng dường,ngàibỏ đi,bộhànhlangthang đó đây.Trên đường 
đi, khi ngồi nghỉ dưới gốc cây, ngài thấy các xe bò đi ngang qua, 
một con bò vì mệt mỏi nên vấp ngã, người đánh xe cởi dây cho 
con bò, cho nó rơm và nước, và làm cho nó đỡ mệt, xong lại cột 
con bò vào xe và bắt nó kéo xe đi. Ngài suy nghĩ:'Con bò này đã 
vấp ngã nhưng đã đứng dậy và kéo đi gánh nặng của mình. Vậy 
ta phải tinh tấn,sau khi rơi vào rừng nhục dục, cần phải đứng dậy 
và làm tròn bổn phận của người tu hành: Rồi ngài trở về, kể lại 
câu chuyện cho Trưởng lão Upàli và được Upàli chấp nhận cho 
sám hối các lỗi lầm, và giúp ngài trở lại nếp sống chơn chánh. 
Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán.Về sau, hưởng thọ an 
lạc giải thoát, ngài nói lên sai lầm của ngài, và sự trở lui lại nếp 
sống chơn chánh trong bài kệ này: 
45. Như con thú hiền thiện, 
Giống tốt, huấn luyện khéo, 
Sau khi đã vấp ngã, 
Lại đứng lên, an trú, 
Ta đầy đủ chánh kiến, 
Đệ tử bậc Chánh giác. 
(Kinh Tiểu bộ, tập 3, Trưởng lão Tăng kệ, chương một, 
phẩm năm, Ramanìyavihìrim, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 2000, tr.56-57) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Chương này mang tính sáng tạo, được biên soạn dựa trên 
nhiều nguồn tư liệu kinh điển, có mặt trong cả hai hệ Hán tạng 
và Nikaya. 

Từ ý tưởng Dục như bò già, chìm ngập trong vũng bùn dơ, 
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xuất hiện trong kinh Tân-đầu-lô Đột-la-xà vị Ưu-đà-diên-vương 
thuyết pháp; kinh Tạp A-hàm quyển 22, kinh Biệt dịch Tạp 
A-hàm, quyển 9; đã được người biên soạn chương 41 này lược 
bỏ cũng như thêm vào vài chỉ tiết, để phù hợp với văn cảnh. Do 
vậy, khi so sánh các vị Sa-môn hành đạo giống như con bò chở 
nặng đi trong bùn sâu có ý minh họa rằng, bậc Sa-môn khi chưa 
ra khỏi năm dục, thì phải nỗ lực vượt thoát nhanh chóng. 

Một lòng nghĩ về Đạo, sống chánh niệm tỉnh giác, là giải 
pháp vượt thoát vô lượng khổ đau. 
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CHƯƠNG 42 
VƯƠNG HẦU NHƯ KHÁCH TRỌ 


1. CHÁNH VĂN 

lỳ. #MñãIZZ Bì. MA. Đi 12 ï(, UƯế2ñ. Bí 
#\& Z. !UIỆH. 

Dịch nghĩa 

Phật dạy: Ta xem ngôi vị vương hầu như khách trọ, xem vàng 
ngọc quý báu như đá sỏi, xem tơ lụa mượt mà chỉ như giẻ rách. 


2. ĐỐI CHIẾU 

2.1. Tư liệu Hán tạng 

ĐTKĐCTT, tập 17, số 796, Kinh Phật thuyết kiến chánh. 
Đông Tấn, Thiên Trúc, Tam tạng Trúc Đàm Vô Lan dịch. 

Phật bảo các vị đệ tử: Từ khi Ta thành Phật, do tuệ nhãn thanh 
tịnh nên Tanhậnbiếtrõ hếtthảychúng sanh qualạitrongvòngsanh 
tử nơi ba cõi. Ví như viên ngọc báu lưu ly ở trong nước sạch, vẫn 
thấy rõ những hoa văn li ti màu xanh hay màu vàng, Phật rõ việc 
sanh tửnhưnhìn viên ngọc báu trong nước. Ví như nước lặng, lắng 
trong thì có thể nhìn tận đáy,nhận rõ các loài thủy sinh. Phậtthấy rõ 
chuyện sanh tử như thấy cá bơi lượn khi nước trong. Ví như chiếc 
cầu lớn,hếtthảy bộ hànhqualaikhông ngừng.Phậtthấyrõsanhtử lui 
tới ở năm đường,nhưxemngười quacầu.Vínhưnúi cao,xatrông toàn 
vẹn. Tâm Phật cao vời, thấy rõ sanh tử, phân biệt tường tận. 
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Phật bảo các vị đệ tử: Các Ông phải nghe lời Ta chỉ dạy, thì 
có thể thấy rõ việc sanh tửtrong ngàn ức kiếp. Muốn vậy thì cần 
phải hành trì Ba mươi bảy phẩm trợ đạo như Bốn ý chỉ (Bốn niệm 
xứ), Bốn ý đoạn (Bốn chánh cần), Bốn thần túc (Bốn như ý túc), 
Năm căn, Năm lực, Bảy giác ý (Bảy phần Bồ-đề) và Tám chánh 
đạo. Nhân đó nhiễm tâm đoạn trừ, ba độc tiêu diệt, nghi lầm kết 
buộc đều được cởi bỏ, nhận thức liền thành tịnh, chứng tâm và 
tuệ Phật, tức thấy rõ việc sanh tử đến, đi, như nhìn gương sáng 
thì hết thảy đều tỏ tường. 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 208, Chúng kinh soạn tập thí dụ, 
quyển thượng, kinh số 6. Tý-kheo Đạo Lược tập. Diêu Tần, 
Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập dịch. 

Ví như ngày xưa, Phật du hành trong vương quốc của vua 
Ba-tư-nặc, thấy nhiều châu báu được chôn dưới đất đã lộ ra, Phật 
bảo Tôn giả A-nan: Ông xem, đó chính là rắn độc đấy! A-nan 
đáp: Dạ, con thấy rồi. Lúc ấy, có một người ổi sau lưng Phật, 
nghe nói như thế nên liền đến xem,thấy có nhiều châu báu. Ông 
ta ngờ rằng lời nói vừa rồi của Đức Phật là lời thêu dệt, vì châu báu 
thật sự mà bảo là rắn độc. Người ấy tứcthì mậtbáo gia nhân đến lấy 
hết số châu báu mang về. Gia đình đó liễn trở thành đại phú. 
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Có người biết chuyện tâu với vua về việc người này tìm 
được kho báu mà không nộp cho quan. Nhà vua liền ra lệnh bắt 
trói kẻ ấy và tịch thu hết số châu báu kia. Nhà vua có ý không 
tin câu chuyện được châu báu của người này, nên đã dùng nhiều 
cách để thẩm vấn, trải qua nhiều lượt tra khảo nhưng vẫn không 
tìmramanh mối.Vua tức giận cực độ nên muốn giết sạch bảy đời 
giòng họ người này và chuẩn bị đem ra giết. Trước khi thực hiện, 
vua cử người bí mật dò xét, xem người này có nói điều gì không, 
thì nghe kẻ ấy than rằng: 

- Lời Phật nói quả thực đúng đắn! Chúng thật sự là rắn độc 
mà ta không tin. Nay ta bị rắn độc cắn mới biết là do đâu. Bị rắn 
độc cắn không những bản thân bị hại mà còn liên lụy đến bảy đời 
họ hàng. Đúng như lời Phật đã nói! 

Sứ giả nghe rõ nguyên do sự việc và về tâu vua rõ ràng. Vua 
biết chuyện, liền ban lệnh tạm tha, nhân đó nói với kẻ đó rằng: 

- Phật là bậc công đức lớn, mà ngươi thì có thể nhớ lại lời 
Phật đã nói. 

Vua rất hoan hý, liền trả lại các thứ châu báu và ban lệnh 
cho họ về nhà. Vì nhân duyên nhớlời Phật dạy nên đã thoát chết. 
Từ đây mới rõ, lời của Đức Phật cần phải chí tâm ghi nhớ. 
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ĐTKĐCTT, tập số 3, số 154, Sanh kinh, quyển thứ tư. 
Kinh Phật thuyết Biến hối dụ, thứ 41. Tây Tấn, Tam Tạng 
Trúc Pháp Hộ dịch. 

Nghe như vây: Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong khu vườn Kỳ thọ Cấp-cô-độc cùng với chúng Đại Tỷ-kheo. 
Bấy giờ, có một vị cư sĩ, hiểu đời đây khổ hoạn, vạn vật vô 
thường, tài sản hiện có của bản thân cũng đều nhưhuyễn,nương 
ở trần thế như khách trọ qua đêm, chẳng gì đáng tham vướng, 
chỉ có đạo pháp là vĩnh viễn thường tồn. Nhân đó xuất gia, hành 
hạnh Sa-môn, tinh tấn không biếng trễ, nhưng chí nguyện vẫn 
chưa đạt. Liền vào núi sâu, ở ẩn tu tập, sớm tối chuyên nhất, 
không kể thân mạng. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, nhất 
tâm trí tuệ, lập chí kiên định hành trì sáu độ. 
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ĐTKĐCTT, tập 4, số 210, Kinh Pháp cú, quyển thượng, 
phẩm Thế tục, thứ 21. Tôn giả Pháp Cứu soạn. Ngô, Thiên 
Trúc, Sa-môn Duy-kỳ-nan và những người khác cùng dịch. 
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Vạn vật như phao nổi 
Tâm rong ruổi tháng ngày 
Trần đời như huyễn mộng 
Vui chi một chút này? 


Dù một đời dành dụm 

Trân bảo chất tận trời 

Đầy luôn cả cõi người 

Không gì bằng thấy đạo. 
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2.2. Tư liệu Nikaya 

Kinh Tiểu bộ, kinh Pháp cú, phẩm Thế gian, câu 170-171. 
Hãy nhìn như bọt nước, 

Hãy nhìn như cảnh huyễn! 

Quán nhìn đời như vậy, 

Thần chết không bắt gặp. 
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Hãy đến nhìn đời này, 

Như xe vua lộng lẫy, 

Người ngu mới tham đắm, 

Kẻ trí nào đắm say. 

(Kinh Tiểu bộ, tập 1, kinh Pháp cú, Thích Minh Châu dịch, 
NXB.TP.HCM, 1999, tr.65-66) 

Kinh Tăng chi bộ, kinh Tùy chuyển thế giới. 

1. - Tám pháp thế gian này, này các Tý-kheo, tùy chuyển 
thế giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. Thế 
nào là tám? 

2.Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh 
vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khổ. 

Tám pháp thế gian này, này các Tÿ-kheo, tùy chuyển thế 
giới. Thế giới tùy chuyển theo tám pháp thế gian này. 

Lợi dưỡng, không lợi dưỡng, 

Danh vọng, không danh vọng 

Tán thán và chỉ trích 

An lạc và đau khổ 

Những pháp này vô thường 

Không thường hằng biến diệt 

Biết chúng giữ chánh niệm 

Bậc trí quán biến diệt 

Pháp khả ái, không động 

Không khả ái, không sân 

Các pháp thuận hay nghịch 

Được tiêu tan không còn 
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Sau khi biết con đường 
Không trần cấu, không sầu 
Chơn chánh biết sanh hữu 
Đi đến bờ bên kia. 
(Kinh Tăng chi bộ, chương Tám pháp, phẩm Từ, kinh Tùy chuyển 
thế giới (1), Thích Minh Châu dịch, Viện NCPHVN, 1996, tr.496-497) 


3. NHẬN ĐỊNH 


Với tuệ nhãn của Đức Phật, mọi sự vật, hiện tượng trong 
đời đều hiện rõ nhưsự thật vốn có của chúng. Đây là mộtchương 
thể hiện quan điểm của Đức Phật đối với danh vọng, tài sản, sắc 
đẹp... là những yếu tố nằm trong năm món dục lạc trong đời. 

Đối với danh vọng quyền quý cao sang, thì chương này đã 
chỉ ra rằng, một khi cuộc đời đã như quán trọ, chúng ta chỉ là lữ 
khách một đêm, thì có sá chi chuyện cao sang hay thấp hèn ở nơi 
ấy. Kinh Tạp A-hàm, quyển thứ 17, kinh Khách xá số 472 đã mô 
tả chỉ tiết về chuyện quán trọ và đủ hạng người ởtrong đó. Chỗ 
trọ này, đêm qua có một vị danh gia vọng tộc đã ở qua,nhưng có 
thể ngày mai, một kẻ giang hồ lỡ vận vẫn có thể ở vào chỗ ấy. 

Về chuyện tiền bạc, tài sản, chúng chỉ có giá trị tạm bợ, thậm 
chícònnguyhiểmnhưrắn độcmàChúng kinh soạntậpthí dụ đãchỉ 
ra. Hơn thế, chuyện mượt mà, đẹp đẽ, thơm tho có ý nghĩa gì, một 
khi vạn vật đều nằm trong sự chi phối của vô thường? 

Tuy chương cuối có vẻ quá ngắn, nhưng những quan điểm 
căn bản của Đức Phậtvẫn được thể hiện rõ ràng. Dẫu rằng,không 
thể tìm được nguyên bản của chương này trong Kinh tạng, thế 
nhưng những tương đồng nhất định vẫn được tìm thấy trong 
những bản kinh đối chiếu, như chúng tôi đã dẫn ở trên. 
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